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LƯỢC TỰ 


(Nguyên văn chứ Hán cửa sa môn Thích Pháp 
Hải đời nhà Đường soạn) 


Đz Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là 
Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm 
giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên 
hiệu Trinh Quán thứ 12.! Khi ấy, hào quang chiếu sáng 
lên không trung, mùi hương lạ tỏa lan đây nhà. Đến 
tảng sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến viếng, nói với 
người cha rằng: “Khuya nay ông vừa sanh quý tử, chúng 
tôi đến đây là để đặt tên cho cháu bé. Ông nên đặt 
trước là chữ Huệ (Š.), sau là chữ Năng (#È).” Người cha 
hỏi: “Vì sao đặt tên là Huệ Năng?” Hai vị tăng đáp: 
“Huệ, nghĩa là đem Pháp mà bố thí cho chúng sanh; 
Năng, nghĩa là đủ sức làm nên Phật sự.” 

Hai người nói rồi ra đi, chẳng biết đi đâu. 

Sư không dùng sữa mẹ, đêm đêm có thần nhân nuôi 
bằng nước cơm-lộ.? 

Khi lớn lên, tuổi vừa hai mươi bốn, Ngài nghe kinh 
Kim Cang mà ngộ đạo, mới đến núi Hoàng Mai cầu đạo, 
được Ngũ Tổ nhận cho là được. Ngũ Tổ trọng tài của Sư, 


Ì Tức là năm 638, đời Đường Thái Tông. 
Nước ngọt và thơm của các vị tiên nhân, tương truyền là có thể giúp người 
ược sống lâu, không bệnh tật. 
Tại phía tây bắc huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc ngày nay, là nơi Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn đang giảng pháp. 
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trao y bát! và truyền pháp, cho nối ngôi Tổ. Lúc ấy là 
năm đầu niên hiệu Long Sóc.? 


Ngài về phương Nam ẩn náu trong 16 năm, mang 
hình tướng của người thế tục. Qua năm đầu niên hiệu 
Nghi Phụng,” nhằm ngày mùng tám tháng giêng, Ngài 
gặp pháp sư Ấn Tông cùng luận bàn những ý nghĩa cao 
siêu huyển diệu. Ấn Tông tỉnh ngộ, hợp với ý Ngài. 
Ngày rằm tháng ấy, pháp sư Ấn Tông nhóm họp bốn 
chúng,ˆ làm lễ xuống tóc cho Ngài. Ngày mùng tám 
tháng hai, Pháp sư lại nhóm họp các vị danh đức, làm lễ 
truyền giới cụ túc.” Các vị truyền giới có ngài Trí Quang 
Luật sư ở Tây Kinh (Trường An) làm Thọ giới sư, ngài 
Huệ Tĩnh Luật sư ở Tô Châu làm Yế/-;nmzơ, ngài Thông 
Ứng Luật sư ở Kinh Châu làm Giáo Thọ, ngài Kỳ-đa-la 
Luật sư ở Trung Thiên Trúc” làm Thuyết Giới, ngài NMá¿- 
đa Tam Tạng ở nước Tây Trúc làm Chứng Giới. Giới 
đàn này là do ngài Cầu-nơ Bạf-đà-Iz Tam Tạng hồi 
triều Lưu Tống” sáng lập, có dựng bia để rằng: “Sau này 
sẽ có vị Bồ-át hiện thân người phàm mà thọ giới nơi 
đây”. Lại nữa, năm đầu niên hiệu Thiên Giám nhà 





Ï Ý bát là áo mặc và bình bát để đựng cơm của người tu hành. Thiền tông lấy y 
bát làm biểu hiện cho sự nối pháp giữa thầy và trò. Y bát ngày xưa được chính 
đức Phật truyền lại cho ngài Ca-diếp làm Tổ thứ nhất ở Ấn Độ. Đến Bồ-đề Đạt- 
ma là Tổ thứ 28 thì sang Trung Hoa mà làm Tổ thứ nhất của Thiền tông Trung 
Hoa, rồi truyền đến Lục Tổ là đời thứ 6 thì thôi không truyền nữa. 

Tức là năm 661, Tân Dậu, nhằm đời vua Đường Cao Tông. 

Tức là năm 676, Bính Tý, cũng đời vua Cao Tông nhưng sửa đổi niên hiệu. 
Xuất gia hai chúng : tỳ-kheo, tỳ-kheo nỉ; tại gia hai chúng : cư sĩ nam, cư sĩ nữ. 
Là 250 giới của vị tỳ-kheo. l 

Trung Thiên Trúc tức là miền Trung Ấn Độ. 

Tây Trúc cũng là một tên gọi khác của Ấn Độ. 

Tức vua Tống Lưu Dụ (420 - 478). 

Nguyên văn là “nhục thân Bồ-tát” 


(© @ ¬I Œ Ơi Đ G2 ĐÈ 


8 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Lương,' Trí Dược pháp sư từ nước Tây Trúc vượt biển 
sang đây, mang theo một cây Bồ-đê bên xứ ấy mà trông 
kế bên đàn này, cũng có nói rằng: “Về sau, khoảng 170 
năm nữa,” sẽ có vị Bồ-¿át hiện thân người phàm mà 
khai diễn pháp Thượng thừa dưới cội cây này, độ cho vô 
số chúng sanh, là vị Pháp chủ chân truyền tâm ấn của 
Phật vậy.” 


Trong pháp hội này, Ngài chính thức cạo bỏ râu tóc, 
thọ giới fỳ-kheo, và vì bốn chúng mà khai thị pháp Đại 
thừa Đốn giáo,* mọi việc đều y như những lời dự báo từ 
trước. 

Mùa xuân năm sau, Ngài từ giã bốn chúng mà về 
chùa Bảo Lâm ở Tào Khê. Ấn Tông pháp sư và cả hai 
giới tăng tục theo tiễn chân có tới trên ngàn người, 
thẳng đến tận Tào Khê. Khi ấy, Thông Ứng Luật sư ở 
Kinh Châu với vài trăm người tu học cùng về nương theo 
Ngài. Ngài đến Bảo Lâm, Tào Khê, thấy nhà cửa thấp 
hẹp, chẳng đủ cho bốn chúng ăn ở. Muốn mở rộng ra, 
Ngài liền đến gặp một người trong làng là Trần Á Tiên 
mà nói rằng: “Lão tăng muốn đến thí chủ,” cầu xin một 
chỗ đất để trải cái tọa cụ,5 không biết có được chăng?” Á 
Tiên hỏi: “Tọa cụ của Hòa thượng rộng chừng nào?” Tổ 
Sư đưa tọa cụ ra cho xem. Á Tiên đồng ý. Tổ Sư lấy tọa 





Ì Tức là năm 502, đời vua Lương Võ Đế. 

Khoảng thời gian tiên đoán này là từ năm 502, ứng đến năm 676 quả đúng như 
thật. 

Pháp Thượng thừa, tức là pháp Đại thừa. Ở đây chỉ cho pháp môn Đốn ngộ mà 
Lục Tổ về sau xiển dương. 

Nguyên văn là “giáo ngoại biệt truyền”, tức là Pháp chỉ truyền riêng bên ngoài 

hần văn tự của kinh điển. 

Thí chủ: người đem tài vật mà bố thí cho kẻ khác. Thường dùng để chỉ những 
người cúng dường cho Tam Bảo, có nơi cũng gọi là đàn việt. 

Tấm vải nhỏ may lại dùng để ngồi thiền, thầy tăng đi đâu cũng mang theo. 
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cụ giũ ra một cái, tỏa rộng phủ hết cả vùng Tào Khê, 

có bốn vị thiên vương hiện thân ngồi nơi bốn góc. Ngày 
nay, ở cảnh chùa ấy có núi Thiên Vương, là nhân chuyện 
này mà đặt tên. Á Tiên nhìn thấy liền nói: “Nay tôi 
được biết pháp lực của hòa thượng thật là rộng lớn; có 
điều, mổ mả tổ tiên nhà tôi từ trước đến nay đều ở tại 
đất này. Nếu về sau có cất chùa dựng tháp, xin đừng hủy 
hoại, còn ngoài ra xin cúng dường cả để mãi mãi dùng 
làm ngôi Tam Bảo. Nhưng đất này là mạch đến của 
sanh long, bạch tượng,' chỉ có thể làm bằng bên trên, 
chứ không nên làm bằng phía dưới.”? Theo lời Á Tiên, 


mọi sự kiến thiết, xây dựng về sau đều tuân thủ như vậy. 


Một hôm, Tổ Sư đi dạo chơi đến một chỗ cảnh vật 
tốt tươi, có suối nước, non cao, liền dừng nghỉ lại đó, bèn 
thành một nơi /ưn-nhã,Ÿ có cả thảy 13 cảnh như vậy, 
ngày nay gọi là Hoa Quả Viện. Còn tên gọi đạo tràng 
Bảo Lâm là do trước đây ngài Trí Dược Tam Tạng nước 
Tây Trúc, khi từ Nam hải qua cửa Tào Khê, lấy tay vốc 
nước mà uống thấy thơm và ngon, lấy làm lạ mà bảo 
môn đồ của mình rằng: “Nước này với nước bên Tây 
Thiên” không khác gì. Trên nguôn suối này ắt có thắng 
địa, cất chùa lên rất tốt”. Liền lần theo dòng suối mà đi 
lên nguôn, thấy bốn bể non nước quanh co, đèo động tốt 
lạ, khen rằng: “Thật không khác gì núi Bảo Lâm bên 





' Chỉ địa thế núi Nam Hoa, cách phía Nam huyện Khúc Giang 60 dặm, chạy dài 
ến Tào Khê. 

Nguyên văn là chỉ nên “bình thiên”, không nên “bình địa”, nghĩa là cất nhà lựa 
theo thế núi: hễ cất ở chỗ cao thì làm thấp xuống, cất ở chỗ thấp thì làm cao lên, 
khiến cho nóc nhà bằng nhau ở phía trên trời; chớ không xẻ núi đánh đá, cho 

ằng nhau ở phía dưới đất được, vì e hư long mạch của núi. 

Lan-nhã, phiên âm tiếng Phạn, viết trọn chữ là A-lan-nhã (Ärinya), cũng viết : 
Lan thất, tức là nơi yên vắng, thanh tịnh, chỉ cảnh chùa chiền nói chung. 

Tây Thiên, cũng là tên khác chỉ Ấn Độ. 
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Tây Thiên!” Liền nói với cư dân thôn Tào Hầu rằng: 
“Nơi đây nên cất một ngôi chùa. Sau này chừng một 
trăm bảy chục năm nữa, sẽ có pháp bảo vô thượng được 
diễn giảng ở đây, kẻ đắc đạo nhiều vô kể, nên đặt hiệu 
là Bảo Lâm.”! 

Quan Mục Thiều Châu thuở ấy là Hầu Kính Trung 
đem lời ấy soạn tờ biểu tâu lên triều đình, nhà vua 
chuẩn lời xin, ban cho tấm biển đề là Bảo Lâm, bởi đó 
mà thành một ngôi chùa to lớn. Việc ấy bắt đầu từ năm 
thứ 3 niên hiệu Thiên Giám.? 

Trước chùa có một cái hồ lớn, thường có một con 
rồng nổi lên, thân hình to lớn quấn quanh, làm hại cây 
cối trong rừng. Một ngày kia, nó hiện hình rất lớn, quẫy 
đạp sóng dậy tràn lên, mây mưa mù mịt, khiến tăng 
chúng đều sợ hãi. Tổ Sư ra nạt con rồng rằng: “Ngươi 
chỉ hiện được hình lớn, chẳng hiện được hình nhỏ. Nếu 
là rồng thân biến hóa được, lẽ ra nên từ nhỏ thành lớn, 
từ lớn thành nhỏ được mới phải.” Ngài nói xong, con 
rồng ấy liền lặn ngay xuống, giây lâu hiện lên thân 
hình rất nhỏ bé, nhảy nhót trên mặt hồ. Tổ Sư mở bình 
bát ra, hỏi rằng: “Ngươi có dám nhảy vào cái bát của lão 
tăng đây không?” 

Con rồng bèn lượn quanh, rồi chập chờn đến trước 
Tổ Sư, Ngài lấy cái bát úp lại, con rồng chẳng cựa quậy 
gì được nữa. Sư liền mang bát trở lên chùa, thuyết pháp 
với rồng. Rồng bèn thoát xác mà đi, bỏ lại bộ xương dài 
chừng bảy tấc; đầu, đuôi, sừng, chân đều đủ cả, tương 
truyền là vẫn để ở cửa chùa. Sau này, Tổ Sư sai lấy đất 
đá lấp cái hồ ấy, ngày nay ở trước đến, phía bên trái có 
cây tháp sắt, tức là chỗ đó vậy. 


1 Bảo Lâm: khu rừng quý, ý nói người đắc đạo sẽ nhiều như cây trong rừng vậy. 
Tức là năm 504, đời vua Lương Võ Đế. 
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BÀI TỰA KINH PHÁP BẢO ĐÀN 


(Bài tựa này phân làm năm đoạn: Đoạn thú nhất thuật 
uiệc Phật tổ truyền thừa Chúnh pháp cho tới Tổ Đạt-mad, sang 
làn Sơ Tổ bên Trung Hoa. Đoạn thứ nhì thuật từ Nhị Tổ 
truyền xuống tới Lục Tổ để nêu rõ duyên bhởi của Kinh Pháp 
Bảo Đàn. Đoạn thú ba thuật uiệc môn đệ nối phúp của Đại sư 
đều do Kinh này mà ra. Đoạn thú tư, thuật chỗ huyền diệu, 
chánh trực của Kinh này. Đoạn thứ năm, thuật cái duyên do 
truyền rộng Kinh này ra bhắp nơi. Chúng tôi cho in bản chữ 
Hán bèm theo đây để quý 0ị tiện uiệc đối chiếu.) 


+x 4U k Íị 3⁄ ÄÑ 3Š #@ # 
Lục tổ Đại sư Pháp Bảo Đàn Kinh tự 
19} ứjš 


Cổ Duân Tỳ-bheo Đức Dị soạn 


W 


` 
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Diệu đạo hư huyền, bất khả tư nghị, vong ngôn đắc chỉ, 
đoan khả ngộ minh. Cố, Thế Tôn phân tòa ư Đa Tử tháp 
tiền, niêm hoa ư Linh Sơn hội thượng, tự hỏa hưng hỏa, dĩ 


tâm ấn tâm. Tây truyền tứ thất, chí Bồ-đề Đạt-ma, Đông lai 
thử độ, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. 
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Hữu Khả Đại sư giả, thủ ư ngôn hạ ngộ nhập, mạc thượng 
tam bái đắc tủy, thọ y thiệu Tổ, khai xiển chánh tông. Tam 
truyền nhi chí Hoàng Mai, hội trung cao tăng thất bá, duy 
Phụ Thung cư sĩ, nhất kệ truyền y vi lục đại Tổ. Nam độn 
thập dư niên, nhất đán dĩ phi phong phan động chỉ cơ, xúc 
khai Ấn Tông chánh nhãn, cư sĩ do thị chúc phát đăng đàn, 
ứng Bạí-đà-la huyền ký, khai Đông Sơn pháp môn. Vi Sứ 
quân mạng Hải Thiền giả, lục kỳ ngũ mục chỉ viết Pháp Bảo 
Đàn Kinh. 

kÉñ442¿2+ 5 ý £ l4. jk£ TL. 8W 
1k Á # 4g L3 3L? LỆ. 1n) 41M HIŠ ụu 
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Đại sư thủy ư Ngũ Dương, chung chí Tào Khê thuyết pháp 
tam thập thất niên, triêm cam-lộ vị, nhập thánh siêu phàm 
giả mạc ký kỳ số. Ngộ Phật tâm tông, hành giải tương ưng 
vi đại tri thức giả, danh tải Truyền Đăng, duy Nam Nhạc, 
Thanh Nguyên chấp trì tối cửu, tận đắc Vô ba ty, cố xuất Mã 
Tổ, Thạch Đầu, cơ trí viên minh, huyền phong đại chấn, nãi 
hữu Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn 
chư công nguy nhiên nhi xuất. Đạo đức siêu quần, môn đình 
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hiểm tuấn, khải địch anh linh nạp tử, phấn chí xung quan, 
nhất môn thâm nhập, ngũ phái đồng nguyên, lịch biến lô 
truy, quy mô quảng đại. Nguyên kỳ ngũ gia cương yếu tận 
xuất Đàn Kinh. 
X3 ## W › ã ÑR ác tr ĐH SN SP TR › ÐL A 34 Đà áh lổ yk 
` PES tử ì3)8-X& #3. —=*# t IÉ-# 3# 1l} 
43t, Ep i8 $9 3È hỗ +P , Pp tý ĐỆ 4,3, ÉA, 
†.WPLEAiE—A x BỊ lã| 3459 4Š. #tif 2 th 
` 
Phù Đàn Kinh giả, ngôn giản nghĩa phong, lý minh, sự bị, cụ 
túc chư Phật vô lượng pháp môn. Nhất nhất pháp môn cụ 
túc vô lượng diệu nghĩa, nhất nhất diệu nghĩa phát huy chư 
Phật vô lượng diệu lý, tức Di-lặc lâu các trung, tức Phổ Hiền 
mao khổng trung. Thiện nhập giả, tức đồng Thiện Tài, ư 
nhất niệm gian viên mãn công đức, dữ Phổ Hiền đẳng, dữ 
chư Phật đẳng. 
M Ý#2ð #@ ii ^ ñh9ä k 2 . XN,Xi1Hk4&* B ‹ 
`... l 44; = T†T22ï4. fffiR 
+A$Z|+x+. É?|T?# P16. tra + 
l5] = + HỊ ° 
Tích hồ Đàn Kinh vi hậu nhân tiết lược thái đa, bất kiến Lục 
Tổ đại toàn chi chỉ. Đức Dị ấu niên thường kiến cổ bản, tự 
hậu biến cầu tam thập dư tải, cận đắc Thông Thượng nhân 
tầm đáo toàn văn, toại san vu Ngô trung Hưu Hưu Thiền am, 
dữ chư thắng sĩ đồng nhất thọ dụng. 
lES HS KR HA XRISEIE. 944444 &TR 
3Ị22¿k #8 âm. 
Duy nguyện khai quyển cử mục trực nhập Đại Viên giác hải, 
tục Phật Tổ huệ mạng vô cùng, tư dư chí nguyện mãn hỷ. 
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##Z:›:—†+*.#—#7. F&ÄH 


Chí Nguyên nhị thập thất niên, Canh Dần tuế, Trung Xuân 
nhật. 


tt. ứ ‡Š S sẽ 4X 


Tỳ-kheo Đức Dị cẩn tự. 
Dịch nghĩa: 

1. Đạo mâu nhiệm huyền diệu chẳng thể nghĩ bàn, 
chỉ kẻ quên lời, được ý, mới hiểu được rõ ràng. Cho nên 
Thế Tôn phân hai chỗ ngồi ở trước tháp Đa Tử! mà 
mời đức Cœ-diếp ngôi, Ngài cầm đóa hoa ở trên hội 
Linh Sơn đưa ra, duy chỉ có Cø-đdiếp hiểu ý Ngài, đó 
cũng như là lửa tiếp nối lửa, đem tâm ấn vào tâm. Đạo 
Thiền từ phương Tây? truyền thừa 28 đời, tới Bồ-đề 
Đạt-maø qua phương Đông làm Sơ Tổ, chỉ thẳng vào tâm 
người, thấy tánh thành Phật. 


2. Có ngài Huệ Khả Đại sư,” nghe pháp của ĐÐạ¿-ma 
thời ngộ nhập, sụp lạy ba lạy,° đắc đạo thâm sâu như 
đến tận xương tủy, nhận y bát nối dòng làm Tổ thứ hai, 
truyền lại mối đạo của Sơ Tổ, mở rộng chánh tông, dần 
xuống tới Tổ thứ ba là Tăng Xán, Tổ thứ tư là Đạo Tín, 
Tổ thứ năm là Hoằng Nhẫn. Trong chúng hội theo Ngũ 
Tổ, số cao tăng cả thảy là bảy trăm, duy có vị cư sĩ Phụ 





1 Tháp Đa Tử tại thành Vương-xá, người ta xây để kỷ niệm một người trưởng 
giả đông con (30 đứa con vừa trai vừa gái) nhưng bỏ gia đình con cái đi tu, 
thành Phật Bích Chỉ. 

Ở đây chỉ Ấn Độ. 
„ Từ Tổ Ca-diếp truyền đến Tổ Đạt-ma là 28 đời. 

“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Tánh ở đây là tự tánh, vốn trong 

ạch không nhiễm ô. Thấy tánh ấy thì thành Phật, là bậc giác ngộ. 

Nhị tổ là ngài Huệ Khả. 

Ý nói cả ba nghiệp (thân, miệng và ý) đều qui kính. 

Ngài Hoằng Nhẫn ở núi Hoàng Mai, nên cũng gọi là tổ Hoàng Mai. 
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Thung' nhân một bài kệ mà được trao y bát làm Tổ 
đời thứ sáu. Về miền Nam ẩn dật trong mười mấy năm, 
một ngày kia Tổ Sư gặp pháp sư Ấn Tông, nhân thuyết 
lý “chẳng phải gió làm chuyển động lá phướn”,? Tổ Sư 
mới khai mở chánh kiến cho Ấn Tông. Từ đó, Ngài cắt 
tóc, lên đàn, ứng lời huyền ký của Bạ¿-đà-iø,3 khai mở 
pháp môn tại chùa Đông Sơn. Vi Sứ quân" nhờ Hải 
Thiền” sao lục những lời của ngài, lấy tên là Pháp Bảo 
Đàn Kinh. 


3. Đại sư bắt đầu giảng pháp ở thành Ngũ Dương,” 
sau đến Tào Khê,” ở đó thuyết pháp trong 37 năm.” 
Những kẻ thấm mùi cưm-iộ, nhập thánh siêu phàm 
chẳng biết bao nhiêu mà kể. Những kẻ ngộ Phật tâm 
tông,” việc làm và chỗ hiểu phù hợp với nhau, '° làm 
người đại tri thức, tên tuổi được đưa vào Truyền Đăng 
Lục'' thời có Nam Nhạc,'? Thanh Nguyên, truyền lại 





Ẳ Phụ (4) là mang, vác, gánh nặng. Thung (#') là nghiền, giã cho nát. Lục tổ 
Huệ Năng khi mới vào chùa đã từng vác đá, gánh củi, giã gạo... nên nhân đó mà 
thành tên. 
Chuyện có ghi đủ trong Kinh này. 
Tức là Cầu-na Bạt-đà-la Tam Tạng. Xem bài Lược tự trước. 
Chỉ quan thứ sử Thiều Châu họ Vi, tên Cứ. 
Đúng ra là Pháp Hải Thiền sư, đệ tử của Lục tổ. 
Là tỉnh Quảng Đông ngày nay. 
Thuộc phủ Thiều Châu. 
Từ niên hiệu Nghi Phụng thứ nhất đời nhà Đường (676), cho đến niên hiệu Tiên 
Thiên thứ 2 (713). 
1o) ỨC là Thiền Tông "N: : : Ộ 
Hành giải tương ưng, nghĩa là chỗ hiểu biết với chỗ mang ra thực hành đều 
hù hợp với nhau, không có gì mâu thuẫn. 
Bộ sách ba mươi quyển do Ngô Tăng Đạo biên soạn, chép tên 43 vị danh 
tặng. 
T Nam Nhạc Hoài Nhượng - #;3‡‡#?# (677-744) Tức Nhượng Thiền sư, hay Hoài 
Nhượng Thiền sư. 
Thanh Nguyên Hành Tư - Ä/#47#. (660-740) Tức là Tư thiền sư, theo hầu hạ 
Lục Tổ rất lâu, nhờ vậy đắc trọn pháp “Vô ba ty” (nghĩa là không có hình tích, 
như không có chót mũi có thể nắm được). 


®@ ¬I GŒ Ơi Đ G2 ke 
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cho các ngài Mã Tổ,' Thạch Đầu,? cơ trí viên minh, 
huyền phong” dậy động, lại truyền xuống các vị Lâm 
Tế,*Quy Ngưỡng,” Tào Sơn," Động Sơn, Vân Môn, Pháp 
Nhãn” hiển hiện cao vọi, đạo đức tót vời, môn đỉnh cao 
hiển, mở dẫn anh linh nạp tử,'° phấn chí xung động cửa 
huyền, một cửa vào sâu, năm phái đồng nguôn, trải 
khắp lò đe,'" quy mô rộng lớn. Nguyên cái cương yếu của 
năm nhà'? kể trên đây đều do ở Đàn Kinh mà ra. 

4. Đàn Kinh là lời giản yếu mà nghĩa rộng trải, lý 
rõ ràng, việc tường tận, đủ cả vô lượng pháp môn chư 
Phật; mỗi pháp môn lại đủ cả vô lượng diệu nghĩa; mỗi 
diệu nghĩa lại phát huy vô lượng diệu lý của chư Phật. 
Tức là lầu các của đức Ø¿-/gc,'” tức là lỗ chân lông của 





1 Mã Tổ Đạo Nhất, 5;‡ñ:š — (709-788), đệ tử ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. 

Thạch Đầu Hy Thiên, #5ã#:š (700-790), đệ tử ngài Thanh Nguyên Hành Tư. 
Ngài cất am tại đầu hòn đá nơi phía đông Chùa Hành Sơn. 

Phong hóa huyền diệu. 

Lâm Tế Nghĩa Huyền #& z‡ š % (? - 866/867) Tổ khai dòng thiển Lâm Tế, 
môn đệ xuất sắc nhất của Thiền sư Hoàng Bá Hi Vận. 

Tức là Quy Sơn Linh Hựu # ›› # 3š (771-853) và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch #? › 
3 #4 (807-883), hai vị khai sáng của Quy Ngưỡng Tông. 

É Tào Sơn Bản Tịch # › &£ï (840-901), Tổ thứ hai của Tông Tào Động. 

Động Sơn Lương Giới z1: # t (807-869), Tổ thứ nhất Tông Tào Động. 

Vân Môn Văn Yển # ?1 + 4£ (864-949) Thiền sư khai sáng tông Vân Môn. 
Ngài là đệ tử của Tuyết Phong Nghĩa Tồn và là thầy của nhiều vị đạt đạo như 
Hương Lâm Trừng Viễn, Động Sơn Thủ Sơ, Ba Lăng Hạo Giám v.v.. 

Pháp Nhãn Văn Ích ;+ ñ#. % # (885-958) Thiền sư khai sáng tông Pháp Nhãn. 
Ngài là đệ tử của Thiền sư La Hán Quế Sâm và là thầy của Quốc sư Thiên Thai 
Đức Thiều với 63 vị đạt đạo khác. 

Đự Nạp tử: người mặc áo vá, chỉ kể tu hành nhà Phật. 

Ở đây ví cửa thiền đào luyện nhân tài như lò lửa với búa đe rèn đúc nên dụng 
đực là năm tông phái vừa kể: Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, 
Pháp Nhãn. 

Đức Di-lặc mở cửa lầu các tại vườn Đại Trang Nghiêm cho Thiện Tài Đồng tử 
vào mà nhập đạo. 
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ngài Phổ Hiềển.! Ai khéo vào, liền đồng với Thiện Tài, 
trong một giây nghĩ mà có trọn đủ công đức, ngang với 
Bồ-tát Phổ Hiền, đồng với chư Phật. 


5. Tiếc một điều là Đàn Kinh bị người sau lược bỏ 
quá nhiều, chẳng nêu được ý đại toàn của Lục Tổ. Đức 
Dị này khi tuổi nhỏ thường được thấy bản văn xưa, từ 
đó về sau tìm kiếm khắp nơi hơn ba mươi năm mà 
chẳng được. Gần đây, nhờ ngài Thông Thượng nhân” tìm 
thấy toàn văn, bèn khắc bản ¡in lại tại Hưu Hưu Thiền 
am bên nước Ngô, với các vị thắng sĩ” cùng nhau sử 
dụng. 


Chỉ ước mong chư vị mở sách này ra, đưa mắt xem 
liền thẳng đến biển trí tuệ Đại Viên giác, nối với tuệ 
mạng vô cùng của chư Phật, Tổ. Như vậy là chí nguyện 
của tôi được viên mãn. 


Tháng hơi năm Canh Dân 
Niên hiệu Chí Nguyên thú 27 
Ty-kheo Đức DỊ 
Kính cẩn đề tựa. 


† Phổ Hiền Bồ-tát thị hiện các lỗ chân lông trong cơ thể tỏa ra ánh kim quang, 
hóa thành vô lượng Phật, Bồ-tát, nhân đó mà tiếp độ chúng sanh. 

Thượng nhân: tiếng tôn xưng người tu hành có đức trí và thắng hạnh. 

Danh xưng tôn kính đối với những người nghiêm trì giới luật. 

Đời Nguyên Thủy Tổ, năm Canh Dần nhằm vào dương lịch là năm 1290. 
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% HÁN VĂN 
ẤT w 
HÀNH DO 


ứu 'Đ — 
Phẩm đệ nhất 


HỆ, X Úệ # ñŸ‡k › äZJ| # | È ZtE flŠ Avh › đã ÉP HỊ › 
2⁄3 *'P K3 ‡?lẪF 3. 6u XD H4dik ¿ Éñ M H)X › # 
*, '#gi#£=+†#t^.›: lễ &#+ < TH Tý J6 ïñ †8- 
—Ã#£^'› E] tỷ †E24), #ã H]*⁄-#. 

Thời, Đại sư chí Bảo Lâm, Thiều Châu Vi Thứ sử dữ quan 


liêu nhập sơn, thỉnh sư xuất, ư thành trung Đại Phạm tự 
giảng đường, vị chúng khai duyên thuyết pháp. Sư thăng tọa 


thứ, Thứ sứ, quan liêu tam thập dư nhân; nho tông học sĩ 


tam thập dư nhân, tăng, ni, đạo, tục nhất thiên dư nhân, 
đồng thời tác lễ, nguyện văn pháp yếu. 


xứ +⁄H . Ýràäti. 4£ k#:ïñ;Ý › 19 đw 
tờ Íl Ý PL? ‹ 


Đại sư cáo chúng viết: «Thiện tri thức! Bồ-đề tự tánh bản lai 
thanh tịnh, đản ¬ thử tâm, trực liễu thành Phật. 


-s#4rjj . HỆ Š8647vd1?j;kf6. 0b tk Ñ 
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j5 › ¿3% T đã › 1Eä{ M8 3k. Jù# #+#› 4 
X*n>.3#3X4i. #ñm#›šE# 84 , ` Th 
Shấ 
«Thiện tri thức! Thả thính Huệ Năng hành do đắc Pháp sự ý. 
Huệ Năng nghiêm phụ bản quán Phạm Dương, tả giáng lưu 
ư Lãnh Nam, tác Tân Châu bá tánh. Thử thân bất hạnh, phụ 
hựu tảo vong, lão mẫu cô di. Di lai Nam Hải, gian tân bần 
phợp, ư thị mại sài. 
t4 — HN #§› ậ . #I+*,# 86/3 4%, 
#p+h P12}, R— 2iĂẮiZ. #ñ É — Rị 4# äã › vs RƑ Bí 
TT , ... ° + H , 4ñ: ¿8 ° 4ã Rị , 3 1°] 
44w. 42: Ä li MÌ Ä MA. 4L Ÿ & ¿ 
‡3‡4 z1. Xứ? ít +1L,PỌìA— f2. &#| 
4 th 2È #Ƒ ;Ì ý J\, 48 ° % tị Tí šh 1 f4 , 41zi‡‡@\ # 
ÉP l] R7 „.”b ° 
«Thời, hữu nhất khách mãi sài, sử linh tống chí khách điếm. 
Khách thâu khứ, Huệ Năng đắc tiền, khước xuất môn ngoại, 
kiến nhất khách tụng kinh. Huệ Năng nhất văn kinh ngữ, 
tâm tức khai ngộ, toại vấn khách tụng hà kinh. Khách viết: 
'Kim Cang Kinh.' Phục vấn: “Tùng hà sở lai tri thử kinh 
điển?' Khách vân: 'Ngã tùng Kỳ Châu Hoàng Mai huyện, 
Đông Thiền tự lai. Kỳ tự thị Ngũ Tổ Nhẫn Đại sư tại bỉ chủ 
hóa, môn nhân nhất thiên hữu dư. Ngã đáo bỉ trung lễ bái, 
thính thọ thử Kinh. Đại sư thường khuyến tăng tục, đản trì 
Kim Cang Kinh tức tự kiến tánh trực liễu thành Phật. 

mm» $ ñÈ M] ở › 73 7ñ 4 › 7? — . mm» ñÈ › 
2X + 3# *k#!. #L1š 1LW 121 nhịn . 5 f3 l 
3Š, EPp‡# ấfiÊ . XÃ #4#@ = -Ƒ4ÊH › #1418. 10E2 
4H. 21 Ð| H › k†JZ2Á › #&¿R#11. & ñb‡#{H › š 
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* & 3ï đị ðƒJM| 3k, tế 4l Él › HỆ 3k †EĐb › 3® 
1. 


«Huệ Năng văn thuyết, túc tích hữu duyên, nãi mông nhất 
khách thủ ngân thập lượng dữ Huệ Năng, linh sung lão mẫu 
y lương, giáo tiện vãng Hoàng Mai, tham lễ Ngũ Tổ. Huệ 
Năng an trí mẫu tất, tức tiện từ vi. Bất kinh tam thập dư nhật, 
tiện chí Hoàng Mai, lễ bái Ngũ Tổ. Tổ vấn viết: 'Nhữ hà 
phương nhân? Dục cầu hà vật?' Huệ Năng đối viết: 'Đệ tử 
thị Lãnh Nam Tân Châu bá tánh, viễn lai lễ Sư, duy cầu tác 
Phật, bất cầu dư vật.” 


MU Š › x2 lim Á › Xx ll 7# › 37 79Ö1PDŠ . Ã.ñ 
H; Ä##24 dị 3È › 0È k & #4. Jã7# Ý #tfr tị 
E] › #È.#+Zñ71 š Ø| . 

«Tổ ngôn: “Nhữ thị Lãnh Nam nhân, hựu thị cát liêu, nhược 
vi kham tác Phật?' Huệ Năng viết: “Nhân tuy hữu Nam Bắc, 


Phật tánh bản vô Nam Bắc. Cát liêu thân dữ Hòa thượng 
bất đồng, Phật tánh hữu hà sai biệt? 

*z m0 # # tim. H R,‡€ X 4l # Z 2° › 7? 4 lũ Sổ 1F 
3# ° X*. 8É H , *Š: ñÈ, X 4ø rl] , 7? ải . 5 + 4ƒ li sử 
ñỆ HP. Fp 6á. K29 41PfJðZ. 282 si 
3l Xš1É'†L X4). x# 2 3š: 3 lh+ ‹ 

«Ngũ Tổ cánh dục dữ ngữ, thả kiến đồ chúng tổng tại tâ hữu, 
nãi linh tùy chúng tác vụ. Huệ Năng viết: Huệ Năng khải Hòa 
thượng: Đệ tử tự tâm thường sanh trí tuệ,' bất ly tự tánh, tức 
thị phước điền; vị thẩm Hòa thượng giáo tác hà vụ?" Tổ vân: 
“Giá cát liêu căn tánh đại lợi. Nhữ cánh vật ngôn, trước tào 
xưởng khứ." 


! Chữ 3# thường đọc theo hai âm: tuệ và huệ. Chúng tôi chọn âm tuệ để tránh 
nhầm với chữ huệ š. trong tên của Tổ Sư, có nghĩa là ân huệ. 
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Š ÑE.‡É # lá Et ›  —ÍT W X ñE5*JEJB HE . #6 


H?2›34n—H 4Ñ ,š?ỬH . #8 kz RJJ HH. 664 
RA tŸäx: ¡ý ttrik Š ›ik#e> #. &0bH › Ÿ Ÿ 
7* #uf Š › ® #UfT # 3 ñ › 44À 2 SG ‹ 

«Huệ Năng thối chí hậu viện, hữu nhất hành giả sai Huệ 
Năng phá sài, đạp đối. Kinh bát nguyệt dư, Tổ nhất nhật hốt 
kiến Huệ Năng viết: 'Ngô tư nhữ chỉ kiến khả dụng, khủng 
hữu ác nhân hại nhữ, toại bất dữ nhữ ngôn, nhữ tri chi phủ?” 
Huệ Năng viết: 'Đệ tử diệc tri Sư ý, bất cảm hành chí đường 
tiền, linh nhân bất giác.' 

34#—H#43#Ï] A4. ñ06J;kớởi, 1Á +L7U5# k › 
4H 3 #já M › ¿thê 7U 3 7£. HH3 
+3, 481 "J‡t. xÝ&+*› H8 ›ƒmH &‹v#x 
3>. &1t—18. * 3# 5ñ. #ZlñX 8Ä. 11x 
%,› #5 XiN4H. ki ik+,. ®iiiti". 6# FI^ 
'tP H o R .R3 , ä FZã Ầ, ° 3 3u t,-Ÿ , ZÊ -hm đại 7J 
+ ° 72‡NÑN*>_ ° 

«Tổ nhất nhật hoán chư môn nhân tổng lai: Ngô hướng nhữ 
thuyết: Thế nhân sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ 
cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải. Tự tánh 
nhược mê, phước hà khả cứu? Nhữ đẳng các khứ, tự khán 
trí tuệ, thủ tự bản tâm Bár-nhã chỉ tánh, các tác nhất kệ, lai 
trình ngô khán. Nhược ngộ đại ý, phó nhữ y pháp, vi đệ lục 
đại Tổ. Hỏa cấp tốc khứ, bất đắc trì trệ. Tư lương tức bất 
trúng dụng. Kiến tánh chi nhân, ngôn hạ tu kiến. Nhược như 
thử giả, thí như luân đao thướng trận, diệc đắc kiến chỉ. 

3š TỶ j 2` › 1R ứn ĐỆ †HýR HỆ ó #4 CÁ › ®/ã8j#so JÍ 
11 › ft 3 4a tm › 2ñ 1T Ø1 ã.. ‡? 5L. L5 ‡{ 
3# ÉP. + thuf‡ . A93 1E182R, Hủ: 23). 2ˆ 
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P] 2# › #4 #ÿ Hay: 8ã ‹ L5 Eu/á › ikaL 2® ñ › #[ 
J4E14 

«Chúng đắc xử phân, thối nhi đệ tương vị viết: 'Ngã đẳng 
chúng nhân, bất tu trừng tâm dụng ý tác kệ, tương trình Hòa 
thượng, hữu hà sở ích? Thần Tú Thượng tọa, hiện vi Giáo 
thọ sư, tất thị tha đắc. Ngã bối mạn tác kệ tụng, uổng dụng 
tâm lực! Dư nhân văn ngữ, tổng giai tức tâm, hàm ngôn: 
'Ngã đẳng dĩ hậu, y chỉ Tú sư, hà phiền tác kệ?” 

+ 2 .. 3⁄4ÁZ XI › 5 Kdù 4á PP. 
?ñ †E1 › 1 S fưứn . 2S SIH.. Íatt 3n #u3X,s) TP 
JXUMWYR)X. Ä 5 đã & › )XEP-á› l MLPƑ Xã › # E| 
XA¿#£*#b 4ñ). 3® 18.4133. k3. 
xxt. 

«Thần Tú tư duy 'Chư nhân bất trình kệ giả, vị ngã dữ tha vi 
Giáo thọ sư. Ngã tu tác kệ, tương trình Hòa thượng. Nhược 
bất trình kệ, Hòa thượng như hà tri ngã tâm trung kiến giải 
thâm thiển? Ngã trình kệ ý, cầu Pháp tức thiện, mịch Tổ tức 
ác, khước đồng phàm tâm đoạt kỳ thánh vị hề biệt? Nhược 
bất trình kệ, chung bất đắc pháp. Đại nan! Đại nan! 


+? % tí 2ï #  = Rì., 3t? ĐLE § 2 È 1ÿ lu ‡ẽ SE 
1H › 4L 12m n l§ ll| › 13k . †} 5 1E15 x6. 3C 
3+ # .ii7# + ñJ › 2 ?El4. iŠ Ÿ¡Ty. ki Ÿ XÍ1f ¿ 
đ 4#@ugH .—-† 2# š15i†.. Ã 7? lÈ. 4n 
6) #R T ' 3í › 1b 4e Ñ Ñ.. Z:4il 3ƒ. Rị th 
#†t. 2% 5 1£. 3iš X31, Eúvh tt #, ¿ A^4j8 
#†. #6!TTïi©ộ.. 1< #.. XiÈ A#n. HUẾ. 318 
2+ #R5È Rị › XU N, ° 4B H ° 


«Ngũ Tổ đường tiền hữu bộ lang tam gian, nghĩ thỉnh Cung 
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phụng Lư Trân họa Lăng-già kinh biến tướng cập Ngũ Tổ 
huyết mạch đồ, lưu truyền cúng dường. Thần Tú tác kệ 
thành dĩ, sổ độ dục trình, hành chí đường tiền, tâm trung 
hoảng hốt, biến thân hãn lưu, nghĩ trình bất đắc. Tiền hậu 
kinh tứ nhật, nhất thập tam độ trình kệ bất đắc! Tú nãi tư 
duy: “Bất như hướng lang hạ thư trước, tùng tha Hòa thượng 
khán kiến. Hốt nhược đạo hào, tức xuất lễ bái, vân thị Tú tác. 
Nhược đạo bất kham, uổng hướng sơn trung số niên, thọ nhân 
lễ bái, cánh tu hà đạo?' Thị dạ tam canh, bất sử nhân tri, tự 
chấp đăng, thư kệ ư Nam lang bích gian, trình tâm sở kiến. 
Kệ viết: 


#z# k1, 

sùy -ư BỊ $* xát . 

tỷ n‡ Š) 24 › 

2) 1È  JŠ3£ˆ . 

Thân thị Bồ-đề thọ, 
Tâm như mình bính đài. 
Thời thời cần phất thúc, 
Vật sử nhọ trần di. 


# # 15 Ã . lẽ 2pfft 3. ^ tu S‡a. 50U8)E, #1 
BỊ H Ä 43-5 › HprtLst:k 7H. ủ XI. H4 
‡,74 XE. #., ®©flik. # 8š 0). 3 848, 
2Ð + , ä#£z# lo 

«Tú thơ kệ liễu, tiện khước quy phòng, nhân tổng bất tri. Tú 
phục tư duy: 'Ngũ Tổ minh nhật kiến kệ hoan hỷ, tức ngã dữ 
pháp hữu duyên. Nhược ngôn bất kham, tự thị ngã mê, túc 
nghiệp chướng trọng, bất hợp đắc pháp. Thánh ý nan trắc! 
Phòng trung tư tưởng, tọa ngọa bất an, trực chí ngũ canh. 


4H Œ.,#z2} £ X1 k/#. £ R, '#.. KH. 419% J§ 1t 
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#:› 1 ị #R 8È RE] ệ Š BE] }H. Z.R J4; 3k š . 
`... .ẽ.. & 2£ › ÄLØ{ THẾ 
J <<. it2W W1. 4. ðf534‡.. là 412, #3 tã 8 
if , {KW4l1# › Z4 x41 j . SP] #4jiđ4, ñ 
M43. PA 344B. lÝ3⁄4. É41.. 

«Tổ dĩ tri Thần Tú nhập môn vị đắc, bất kiến tự tánh. Thiên 
minh, Tổ hoán Lư Cung phụng lai, hướng Nam lang bích 
gian hội họa đồ tướng. Hốt kiến kỳ kệ, báo ngôn: “Cung 
phụng! Khước bất dụng họa, lao nhĩ viễn lai. Kinh vân: 
“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.” Đản lưu thử kệ, dữ 
nhân tụng trì. Y thử kệ tu, miễn đọa ác đạo; y thử kệ tu, hữu 
đại lợi ích." Linh môn nhân chú hương lễ kính, tận tụng thử 
kệ. Môn nhân tụng kệ, giai thán: “Thiện tail' 


2ñ = # 12 2A ý. lÌH ›196k†E#. 2š: 
?$ †Ƒ › ®i|S< ;k 2811, 1l 4u m Á đE › ñ Š; Ÿ ñ  ® 
S£. 

«Tổ tam canh hoán Tú nhập đường, vấn viết: 'Kệ thị nhữ tác 


phủ?' Tú ngôn: “Thật thị Tú tác, bất cảm vọng cầu Tổ vị, 
vọng Hòa thượng từ bi, khán đệ tử hữu thiểu trí tuệ phủ?” 


20H ;xX†EMtb4B, kR &*%*. x#|P32}, AP1 
Ầ ‹ duy, › ñ, ấ ®& bạt ,› Ÿƒ XWJ?‡‹ #&& Lộ 
7... , #4 H 4t , 1. X+‡ J‡ +», 2*— 
3t‡*'P, &@@ H R.› ". „ —#' —}Jˆ› 53% 
É] 4pdm. 3n‡rZl;, FPZ ẤT. ¿ Z4 N,.FPzxz## 
LXÈB2 be. RE}. — H8 †, # †t— 
1; 1-8 78 ‹ X43? TP] › 13x 3X. 3h 5 TE 
3l ứntH, X 4434. H › †E1S RÐN.. sš TP V14: 22/8 
cs , 3ïi +u 5" 'P ;Ä7* #4 ° 
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«Tổ viết: 'Nhữ tác thử kệ, vị kiến bản tánh; chỉ đáo môn 
ngoại, vị nhập môn nội. Như thử kiến giải, mịch Vô thượng 
Bồ-đề, liễu bất khả đắc. Vô thượng Bồ-đề, tu đắc ngôn hạ 
thức tự bản tâm, kiến tự bản tánh, bất sanh bất diệt. Ư nhất 
thiết thời trung, niệm niệm tự kiến, vạn pháp vô trệ. Nhất 
chân, nhất thiết chân, vạn cảnh tự như như. Như như chỉ 
tâm, tức thị chân thật. Nhược như thị kiến, tức thị Vô thượng 
Bồ-đề chỉ tự tánh dã. Nhữ thả khứ, nhất lưỡng nhật tư duy, 
cánh tác nhất kệ, tướng lai ngô khán. Nhữ kệ nhược nhập 
đắc môn, phó nhữ y pháp.' Thần Tú tác lễ nhi xuất, hựu kinh 
số nhật, tác kệ bất thành. Tâm trung hoảng hốt, thần tứ bất 
an, do như mộng trung, hành tọa bất lạc. 


44w H › 4 — # Ÿ 3H32 i8. "8 để J4. l ñE 

đ . 1# #eML k R2 ‹ số n ca 

ý Bị #-ƒH . #7 #113. 

«Phục lưỡng nhật, hữu nhất đồng tử ư đối phường quá, 
xướng tụng kỳ kệ. Huệ Năng nhất văn, tiên tri thử kệ vị kiến 
bản tánh. Tuy vị mông Giáo thọ, tảo thức đại ý. Toại vấn 
đồng tử viết: “Tụng giả hà kệ?" 

#-ƒH › fñl i lš3§ ®4n. kí] š ›1PAÁ +7 k › 
%*†Ÿ1841 ki. P1 A1F18kÃ . #}8X &FPn4†* 
3% ›; 5 Xi. +b 5 LJ*. 2+ R5 L, $ &}H 
1. 7. j . K42 &, tã Zã¡:l › fK W4 
4#. k'#|lã. 31EH › EAÄ-› &4 w#š#z£ 2` ñ 4 H › 
+ Ý?r#l #ñi › _LA_7] #18 838 #† . 

«Đồng tử viết: 'Nhĩ giá cát liêu bất tri. Đại sư ngôn: Thế 
nhân sanh tử sự đại, dục đắc truyền phó y pháp, linh môn 
nhân tác kệ lai khán. Nhược ngộ đại ý, tức phó y pháp, vi đệ 
lục Tổ. Thần Tú Thượng tọa, ư Nam lang bích thượng, thư vô 


tướng kệ. Đại sư linh nhân giai tụng: Y thử kệ tu, miễn dọa 
ác đạo, y thử kệ tu, hữu đại lợi ích.' Huệ Năng viết: “Thượng 
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nhân! Ngã thử đạp đối bát cá dư nguyệt, vị tằng hành đáo 
đường tiền. Vọng thượng nhân dẫn „a kệ tiền lễ bái.” 

sÝ 5] #®il81ñ1T 8 1È ## ° Š. 8È, H ° Š. 8È zÑ #Ƒ ° kiểu 
ÄA SẾT ° 


«Đồng tử dẫn chí kệ tiền lễ bái. Huệ Năng viết: Huệ Năng 
bất thức tự, thỉnh thượng nhân vị độc. 
BỆ, 3M, kiiK. 4 H HH › f 8 đệ đi . X§. 8b bị 
T. ằ › 1 —13. 0| Ÿ $-. 1T 3 › 3x 7R 1E 
+. ¿ #06 W :# 7 b##i: 
Ba. TTRFAñqkk. LLA4#&#4#. 
cuc FP 2 & 7 #—¡ð IỂ ó 

«Thời, hữu Giang Châu Biệt giá, tánh Trương, danh Nhật 
Dụng, tiện cao thanh độc. Huệ Năng văn díĩ, toại ngôn: “Diệc 
hữu nhất kệ, vọng Biệt giá vị thư.' Biệt giá ngôn: 'Nhữ diệc 
tác kệ, kỳ sự hy hữu!' Huệ Năng hướng Biệt giá ngôn: “Dục 
học Vô thượng Bồ-đề, bất khả khinh ư sơ học. Hạ hạ nhân 
hữu thượng thượng trí; thượng thượng nhân hữu một ý trí. 
Nhược khinh nhân, tức hữu vô lượng vô biên tội.' 
„1 Ta , š%« ‡8 i8 đ) › #5 ‡$ ° x#?7‡}* › 3+L7RA 
#› 2® wš =¡ 
«Biệt giá ngôn: 'Nhữ đản tụng kệ, ngô vị nhữ thơ. Nhữ 
nhược đắc Pháp, tiên tu độ ngô, vật vong thử ngôn.” 
84H ¿ 
«Huệ Năng kệ viết: 

#rit + | › 

BỊ $* 7 3È :Š ‹ 

fị J& & JBJÊ ó 


BÀI 
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Bồ-đề bản uô thụ, 
Minh bhính diệc phì đài. 
Bản lai uô nhất uật, 
Hà xú nhọ trần ơi? 


#w1lqE../©X⁄-(hïÖ,. R S9šÖ. H7 š . 
#› ®?fvA#Ut^_. 1i Z t‡1È 1u Ÿ 3D . 2HR, 
X.A 1#, 1À 38 $. 6M ‡HỆ Ã18. 1H. 
. 1#. 
«Thư thử kệ dĩ, đồ chúng tổng kinh, vô bất ta nhạ. Các 
tương vị ngôn: “Kỳ tai! Bất đắc dĩ mạo thủ nhân! Hà đắc đa 
thời sử tha nhục thân Bồ-tát7 Tổ kiến chúng nhân kinh quái, 
khủng nhân tổn hại, toại tương hài sát liễu kệ, viết: 'Diệc vị 
kiến tánh.' Chúng dĩ vi nhiên. 
*H;› HN 8/835+ A1 6 Ấp 7 › Tổ E SE 8x 
+ ,*3x4É. 34+ 7ƒ. 77hbÌH› X#U‹ỦU&. & 
8H › KäÄtÁ 4 › ÄM Ä ññ É . 48V 4L Ÿ* 1Ð £ TT dn 
+s 


«Thứ nhật, Tổ tiềm chí đối phường, kiến Năng yêu thạch 
thung mễ, ngứ viết: 'Cầu đạo chi nhân, vị Pháp vong khu, 
đương như thị hồ?' Nãi vấn viết: 'Mễ thục dã vị?' Huệ Năng 
viết: 'Mễ thục cửu hỹ, du khiếm sỉ tại.' Tổ dĩ trượng kích đối 
tam há nhi khứ. 


*.8ÈPP? 2n. =iL A #. 41112 3š 3š |, TS4+^ 

R.. w%H\#£ .#/JŠ&£ Ø1 ứn L} CA, & 8ã F 

%†# ; —32%* Sö"£ +. tố 2H š › fJZ H + 

EU VỀ: #3 H #. ˆ£ +. f1 H 
, ®†3H HH & Ø)‡#.. T3 HLñ + 6k. 
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«Huệ Năng tức hội Tổ ý, tam cổ nhập thất. Tổ dĩ cà-sa già 
vi, bất linh nhân kiến. Vị thuyết Kim Cang Kinh, chí 'Ưng vô 
sở trụ nhi sanh kỳ tâm.' Huệ Năng ngôn hạ đại ngộ. Nhất 
thiết vạn pháp, bất ly tự tánh. Toại khải Tổ ngôn: 'Hà kỳ tự 
tánh bản tự thanh tịnh? Hà kỳ tự tánh bản bất sanh diệt? Hà 
kỳ tự tánh bản tự cụ túc? Hà kỳ tự tánh bản vô động diêu? 
Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp?” 

2q#a}# 1Ð, TỔ RE. Xi ai › 7X in . 4 
"1z... .. 

«Tổ tri ngộ bản tánh, vị Huệ Năng viết: 'Bất thức bản tâm, 
học pháp vô ích. Nhược thức tự bản tâm, kiến tự bản tánh, 
tức danh Trượng phu, Thiên nhân sư, Phật." 


=# “4 #.,ÁA ñ *#r. 113) R 4X: 8 6À › X ‹ 
%5 x14. á l 3L › J§ 7l › XU SIủ , &4^ 
ŠỸW##,. iã-# 1H . 

«Tam canh thọ pháp, nhân tận bất tri. Tiện truyền Đốn giáo, 
cập y bát, vân: “Nhữ vi đệ lục đại Tổ, thiện tự hộ niệm, 


quảng độ hữu tình, lưu bố tương lai, vô linh đoạn tuyệt. 
Thính ngô kệ viết: 

q1 TT để › 

B]3b tế 2+ 

#R.Mị Et R4 , 

Hữu tình lai hú chủng, 

Nhân địa, quả hoàn sanh; 

Vô tình bý uô chủng, 

Vô tánh diệc Uô sanh. 


4HJã H. #i‡ /È Xk É2 +, ÀAk+ 1š › 1# 
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2® › VÀ Äu1š RŠ › TA THZK ¿ 3XRÍ vÀ sg l8 sở › lŸ 4 H 
...ẽ. ốc. 
u$töm. li 2 1Ÿ. 218L, te TẾ $4. Xk/Hễ 
+›;#4‹A # w. ## 8È, H › úJ #j + ‹ 4H XP 
BỊ "1 , 3 ân gã PL ° 
«Tổ phục viết: “Tích Đạt-ma Đại sư sơ lai thử độ, nhân vị chỉ 
tín, cố truyền thử y, dĩ vi tín thể, đại đại tương thừa. Pháp tắc 
dĩ tâm truyền tâm, giai linh tự ngộ, tự chứng. Tự cổ, Phật 
Phật duy truyền bản thể, sư sư mật phó bản tâm. Y vi tranh 
đoan, chỉ nhữ vật truyền. Nhược truyền thử y, mạng như 
huyền ty. Nhữ tu tốc khứ, khủng nhân hại nhữ.' Huệ Năng 
khải viết: Hướng thậm xứ khứ?' Tổ vân: 'Phùng Hoài tắc chỉ, 
tạn Hội tắc Hà 

= #4l1j 4” › £ ‹ ñ6.È 2Š tñ !? A_, # 4e, 
n TR'S ii. z71úš›:x4/ãŠ :›: 5š H:š 
ó 
«Huệ Năng tam canh lãnh đắc y bát, vân: “Năng bản thị 
Nam trung nhân, tố bất tri thử sơn lộ, như hà xuất đắc giang 
khẩu?' Ngũ Tổ ngôn: “Nhữ bất tu ưu, ngô tự tống nhữ.' 


 . +5Ƒi‡ . 284 Lá6, 520365 › H 
Jễ.. & t3 › 3 ñ4erm4, ý ƒ âiZ4đ.. 282 › 2 
# Xi. &ñÈH ` 1 H#. É ø#£ 
—,JšBỊ . #&?È+ #}È!$# 2 ›š# 1E. # Éñ 4# 
3. 2$ Bên t# H/É o 
«Tổ tương tống trực chí Cửu Giang dịch biên. Tổ linh thướng 
thuyền, Ngũ Tổ bả lỗ, tự diêu. Huệ Năng ngôn: “Thỉnh Hòa 
thượng tọa, đệ tử hợp diêu lỗ.' Tổ vân: 'Hợp thị ngô độ nhữ.' 


Huệ Năng viết: 'Mê thời Sư độ, ngộ liễu tự độ. Độ danh tuy 
nhất, dụng xứ bất đồng. Huệ Năng sanh tại biên phương, 
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ngữ âm bất chánh, mông Sư truyền pháp. Kim dĩ đắc ngộ, 
chỉ hợp tự ngộ tự độ. 

312. 3h › lu. VÀ4Á1?kd1ïk KT. kK<£ 
4F. -# 2321... ;x++3ƒ2+Š › 3# 7 61ãñ‹. ®S ñ8ikởi › 
1;k3k‡k ề 


«Tổ vân: 'Như thị, như thị!.. Dĩ hậu Phật pháp do nhữ đại 
hành. Nhữ khứ tam niên, ngô phương thệ thế. Nhữ kim hảo 
khứ, nỗ lực hướng Nam. Bất nghỉ tốc thuyết, Phật pháp nan 
khởi. 

Xế, Š f6 lf LỆ T4 ›#$ÈL X# 7. z4nñÿ› $#XH ®Ã 
3# , sả bÌH ¿ frig } 15} li đ ¿ 


«Huệ Năng từ vi Tổ dĩ, phát túc Nam hành. Ngũ Tổ quy, sổ 
nhật bất thướng đường. Chúng nghi cật vấn viết: 'Hòa 
thượng thiểu bệnh thiểu não phủ?” 


«Viết: Bệnh tức vô, y pháp dĩ Nam hỹ. 

]., ‡È 18344. 

«Vấn: “Thùy nhân truyền thọ?" 

H;8b#f#2.. 

«Viết: 'Năng giả đắc chỉ.' 

X7 SELIE: ‡#1‡$Cñ ÀÁ.. #4 k%k . —lổ › lãä+44 


BR., 4#] › #L 2E W du # TP › lfO Ä M1628 
»#.L^&. m8 PM, #k #3. 424 &ÁE ¿ 


«Chúng nãi tri yên. Trục hậu sổ bá nhân lai, dục đoạt y bát. 
Nhất tăng, tục tánh Trần, danh Huệ Minh, tiên thị tứ phẩm 
tướng quân, tánh hạnh thô tháo, cực ý tham tầm, vi chúng 
nhân tiên, lưỡng nguyệt trung gian, chí Đại Sưu lãnh, sấn 
cập Huệ Năng. 


32 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


# 8t fF ki 6 LH. kK&⁄fễ. 1 #2 
HE „ ñEllT-#£W. &M#.j4i4 ®ð).. 792 › ÍT 
3:11. 4h: S5 Ê. 

«Huệ Năng trịch há y bát ư thạch thượng, viết: “Thử y biểu 
tín, khả lực tranh da?' Năng ẩn thảo mãng trung; Huệ Minh 
chí, đề xuyết bất động. Nãi hoán vân: 'Hành giả! Hành giả! 
- vị PP lai, bất vị y lai." 

* ñÈ tš: c 2z L ° $. B] {E34ð , r5 ° {T3 53 
ðù¿* ‹ Š 8b › kELuikn 2 › 9J BE ¿#44 2) + 

—ẬY› -*# 5k ữỦ đ, HH] ọ R4 › Š#.f8ÈH . ®*#.šŠ. 
⁄. E#tJ#H‡ › #Êñ 1 £ BỊ _L JÈ + 2© # R ° 
«Huệ Năng toại xuất, tọa bàn thạch thượng. Huệ Minh tác lễ 
vân: 'Vọng hành giả vị ngã thuyết Pháp." Huệ Năng vân: 
'Nhữ ký vị pháp nhi lai, khả bính tức chư duyên, vật sanh 
nhất niệm, ngô vị nhữ thuyết minh.' Lương cửu, Huệ Năng 
viết: 'Bất tư thiện, bất tư ác, chính dữ ma thời, ná cá thị Minh 
Thượng tọa bản lai diện mục?" 


Hà Fkl#.4ãRl<. L3 ?s# Š2}› l # 1 
tt. 8b Z› "`... ÊỊ 3È %‡+Ù,. x41 
H8.  #&xiệ . BỊ H › &9]šE# #r M› ÑÄ & đ H 
#H. Kok ti , 4p #*7k› l HÝn . 2477 
& HH] É]4b,. 3ñ H › x3 4pzE › .. 
#ñ ?Ế để ‹ 9] 3 BỊ › 1] 2446J J2. Ä§EH › 
‡# #ñ]| i-, i8 £ BỊ 6£ . H3 Ấf . 
«Huệ Minh ngôn hạ đại ngộ, phục vấn vân: “Thượng lai mật 
ngữ mật ý ngoại, hoàn cánh hữu mật ý phủ?' Huệ Năng vân: 
'Dữ nhữ thuyết giả, tức phi mật dã. Nhữ nhược phản chiếu, 


mật tại nhữ biên." Minh viết: 'Huệ Minh tuy tại Hoàng Mai, 
thật vị tỉnh tự kỷ diện mục. Kim mông chỉ thị, như nhân ẩm 
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thủy, lãnh noãn tự tri. Kim hành giả tức Huệ Minh sư dã.' 
Huệ Năng viết: 'Nhữ nhược như thị, ngô dữ nhữ đồng sư 
Hoàng Mai, thiện tự hộ trì.” Minh hựu vấn: 'Huệ Minh kim 
hậu hướng thậm xứ khứ?' Huệ Năng viết: 'Phùng Viên tắc 
chỉ, ngộ KiẾc tắc cư." Minh lễ ve 

Xšñ Đá £ Ÿ l› XI 14. 77 £w 38A, 
l£ › Ni Ea S tự sR DILÁ lẻ tt ð ĐÈ 3X ọ XX. Ai 
4” , #ˆR,+ , #ztv ° #‡ # $§ I‡ ; xà 
HỊ#®. 3,E]., 8] #‡ 1. 42% BỊ:# É . 


«Huệ Năng hậu chí Tào Khê, hựu bị ác nhân tầm trục. Nãi 
chí Tứ Hội ty nạn. Liệp nhân đội trung, phàm kinh nhất thập 
ngũ tải, thời dữ liệp nhân tùy nhi thuyết pháp. Liệp nhân 
thường linh thủ võng, mỗi kiến sanh mạng, tận phóng chỉ. 
Mỗi chí phan thời, dĩ thái ký chữ nhục oa. Hoặc vấn, tắc đối 
viết: nà khiết nhục biên thái." 
c. †› tệ 123k. 7] 43. l tị # /J§ÚM › 3k 
TH % + 2k ÍỊ 3Š )# 46. HỆ , m {8 ửã EL2#É 
Ấ x“..n : 8¬. . h5 r . Y 
tản: › Sz R9) ›  X 3#) › J2 2 ø) so —X* 24 


«Nhất nhật tư duy, thời đương hoằng Pháp, bất khả chung 
độn. Toại xuất chí Quảng châu, Pháp Tánh tự, trị Ấn Tông 
Pháp sư giảng Niế†-bàn Kinh. Thời, hữu nhị tăng luận phong 
phan nghĩa. Nhất tăng viết: Phong động.' Nhất tăng viết: 
'Phan động.' Nghị luận bất dĩ. Huệ Năng tấn viết: 'Bất thị 
phong động, bất thị phan động, nhân giả tâm động.' Nhất 
chúng hãi nhiên. 
ÉP 36 £.LJN › BLố À Á › Lê ý õ đỊ › SE li › 2: VN 
+. £^:fTX3FmÁ‹ AM škm 4 › 
$2 4T Go X0 H › TA ° S3 X TEẺ 2È › in 1 
À4 HH £ KỆ. 


«Ấn Tông diên chí thượng tịch, trưng cật áo nghĩa, kiến Huệ 
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Năng ngôn giản, lý đáng, bất do văn tự. Tông vân: 'Hành 
giả định phi thường nhân. Cửu văn Hoàng Mai Y, Pháp Nam 
lai, mạc thị hành giả phủ?' Huệ Năng viết: 'Bất cảm.' Tông ư 
thị tác lễ, cáo thỉnh truyền lai y bát xuất thị đại chúng. 


1ñ RỊ H › ấy HT? › tefJ 4ã. Šš 0È H › Jg 4# FỊ 

, lRăa ÑN,.d.,. Xia#t Ä% #ÊMỳÙ. HH ›fJ 4# Ä 
Ñf Mù. 8H › Xu — k7 X Thịk › 1X 2S 3 
4; 4x |; 42fJ k2 => 3⁄X. Š?ñEH › XÍP 
š#;V # #£.. HỊ ft. £ ilồik XÃ T2 ;X ¿ th j iễ + 
>j 9? ä ớ ; 3U, vug s 3t ;, JE 1 iš 3š , #6 — Rl‡2£ Km 
lƒ-4R › fồte€. ñ š › 61K —› mm: =# ## 
đệ. ĐỀPE3È 3Ý 3È &*3ƒ › tt £ Ếƒ[› 6 šu 7 — . —3# 
Ă: T3 Kế - 3E Kế ⁄ 86 — ¿ 8x 
$hJ#S: LXN.—. Ti HT. &@ =2, 
fp J)#.. p EMldt, 32 ý. š. ¿8 ££, 
3lnJL5E.. 1+ -äï da ấ › la ñ 2. 


«Tông phục vấn viết: Hoàng Mai phó chúc, như hà chỉ thọ?” 
Huệ Năng viết: 'Chỉ thọ tức vô, duy luận kiến tánh, bất luận 
thiền định giải thoát.' Tông viết: 'Hà bất luận thiền định giải 
thoát?! Năng viết: “Vi thị nhị pháp, bất thị Phật pháp. Phật 
pháp thị bất nhị chỉ pháp.' Tông hựu vấn: “Như hà thị Phật 
pháp bất nhị chỉ pháp. Huệ Năng viết: 'Pháp sư giảng Niết- 
bàn Kinh, minh Phật tánh, thị Phật pháp bất nhị chỉ pháp. 
Như Cao Quý Đức Vương Bồ-iát bạch Phật ngôn: “Phạm tứ 
trọng cấm, tác ngũ nghịch tội cập nhất-xiển-đề đẳng, đương 
đoạn thiện căn, Phật tánh phủ?” Phật ngôn: “Thiện căn hữu 
nhị: Nhất giả thường, nhị giả vô thường. Phật tánh phi 
thường, phi vô thường, thị cố bất đoạn.” Danh vi bất nhị: 
nhất giả thiện, nhị giả bất thiện. Phật tánh phi thiện phi bất 
thiện, thị danh bất nhị. Uẩn chi dữ giới, phàm phu kiến nhị, 
trí giả liễu đạt kỳ tánh vô nhị. Vô nhị chỉ tánh, tức thị Phật 
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tánh.' Ấn Tông văn thuyết, hoan hỷ hiệp chưởng, ngôn: 


'Mỗ giáp giảng kinh, du như ngõa lịch, nhân giả luận nghĩa, 
du như chân kimÏ' 


2*z ⁄u & ft ẩn  . §ñ $# Muốn. &ñEiX2Z+ #7 TT ¿ 
ñ] #—hkP 1. 

«Ư thị, vị Huệ Năng thế phát, nguyện sự vi Sư. Huệ Năng 
toại ư Bồ-đề thọ hạ khai Đông Sơn Pháp môn. 

&§EZ4 #hffiX› #3 & ñ › đt 0A đế 44. 2H ff## 
1È 8 › #1l§ › lễ Ba 1ã › B]Iu—fY. 3L3E X 2> 6, 
7R z6 18 + + '† BLÃ: 34 0h › El 4ê -Š- 1E › 2 14 fŸ MỊ 4m L 
13LtEik> BỊ. 

«Huệ Năng ư Đông Sơn đắc pháp, tân khổ thọ tận, mạng tự 
huyền ty! Kim nhật đắc dữ sứ quân, quan liêu, tăng ni đạo 
tục, đồng thử nhất hội. Mạc phi lũy kiếp chi duyên, diệc thị 
quá khứ sanh trung cúng dường chư Phật, đồng chủng thiện 


căn, phương thủy đắc văn như thượng Đốn giáo đắc pháp 
chỉ nhân? 


#X(x 4# 1Ÿ › XÃ &.ñb H ®.. #Áb LÝ ‡#t7 › Ấ 
Sifnv.. BỊ] Ý › Ã-H FâX£ › 1p 2LT\# A4. 


«Giáo thị tiên thánh sở truyền, bất thị Huệ Năng tự trí. 
Nguyện văn tiên thánh giáo giả, các linh tịnh tâm. Văn liễu, 
các tự trừ nghỉ, như tiên đại thánh nhân vô biệt.» 


— 5B] 3X › #tLŠ- › Tín TẾ . 


Nhất chúng văn Pháp, hoan hỹ, tác lễ nhi thối. 
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+ VIỆT VĂN Ộ 
PHẨM THỨ I 


NGUYÊN DO HÀNH TRẠNG 


Thuở ấy, Đại sư đến chùa Bảo Lâm,' quan Thứ sử họ 
Vi ở Thiều Châu cùng các thuộc viên vào núi thỉnh, Sư 
liền khai duyên thuyết pháp ở giảng đường nơi Chùa 
Đại Phạm trong thành. Sư lên tòa, quan Thứ sử và thuộc 
viên hơn ba mươi người; tăng ni, cư sĩ,? đạo sĩ,” hơn 
ngàn người, đồng làm lễ, xin nghe điều cốt yếu của pháp 
Phật. Đại sư nói với chúng rằng: 

“Chư thiện tri thức! Tự tánh Bồ-đề vốn thanh tịnh, 
chỉ dùng tâm này là đủ thành Phật. 

“Chư thiện tri thức! Hãy nghe nguyên do đắc Pháp 
của Huệ Năng này. Cha Huệ Năng quê ở Phạm Dương,” 
làm quan bị giáng, đày ra xứ Lãnh Nam làm dân thường 
ở Tân Châu. Thân phận không may, cha lại mất sớm, 
mẹ già côi cút. Mẹ con dời qua xứ Nam Hải," đắng cay 
nghèo thiếu, bán củi ở chợ. 


“Khi ấy có một người khách mua củi, bảo mang đến 





„ Tức là chùa Nam Hoa ở Tào Khê. 
ì Cư sĩ: Những người tu Phật tại gia. 
ử Những người theo Đạo giáo, tức là Lão giáo. 
Chân tâm của chúng sanh với tâm Phật đồng thể như nhau, không khác biệt. 
Hết mê là Phật, còn mê là chúng sanh. 
€ Huyện Phạm Dương, ngày nay thuộc tỉnh Trực Lệ. 
Quận Nam Hải, nay thuộc tỉnh Quảng Đông. 
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nhà. Khách nhận củi, Huệ Năng được tiền, lui ra 
ngoài cửa, chợt nghe một người tụng kinh. Huệ Năng 
thoáng nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi xem 
khách tụng kinh gì. Khách đáp: “Kính Kim Cang. Lại 
hỏi: “Ngài học Kinh ấy ở đâu? Khách đáp rằng: “Tôi từ 
chùa Đông Thiền, huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu lại đây. 
Chùa ấy là nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại sư đang giáo 
hóa, môn đồ hơn ngàn người. Tôi đến đó lễ bái, nghe 
giảng và thọ trì Kinh này. Đại sư vẫn thường khuyên 
người xuất gia, tại gia thọ trì Kinh này, sẽ tự thấy tánh 
thành Phật. Huệ Năng nghe lời ấy, lại cũng nhờ đời 
trước có duyên, nên được người giúp cho mười lượng bạc, 
bảo dùng cấp dưỡng cho mẹ già, lại khuyên nên qua 
huyện Hoàng Mai tham lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng sắp đặt 
cho mẹ xong, liền từ giã mà đi. Chưa đây một tháng đã 
đến Hoàng Mai, lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: °Nhà ngươi 
là người phương nào? Muốn cầu việc chi? Huệ Năng 
thưa: “Đệ tử là dân Tân Châu, Lãnh Nam. Đường xa đến 
đây lễ Tổ, chỉ cầu làm Phật chớ chẳng câu chi khác. 

“Tổ nói: “Ngươi dân Lãnh Nam, lại là thiểu số 
mường mán, làm Phật sao được?” Huệ Năng thưa: “Người 
có kẻ Nam người Bắc, Phật tánh vốn không Nam Bắc. 
Thân mường mán này với thân Hòa thượng tuy có khác, 
nhưng Phật tánh có chi khác biệt? 


“Ngũ Tổ còn muốn nói với nữa, nhưng thấy đồ 
chúng vây quanh, liền bảo Huệ Năng theo chúng mà 
làm phận sự. Huệ Năng thưa: “Đệ tử tự tâm thường 
sanh trí tuệ, chẳng rời tự tánh, tức là phước điển, ' 


` Phước điền: ruộng phước, dùng chỉ người xứng đáng nhận sự cúng dường 


của người khác. 
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chẳng hay Hòa thượng dạy làm việc chỉ? Tổ nói: 
“Tên mọi này căn tánh lanh lợi quá! Thôi đừng nói nữa, 
hãy đi xuống chỗ làm việc đi. 

“Huệ Năng lui ra nhà sau, có người sai bửa củi giã 
gạo, trải qua hơn tám tháng. Ngày kia, Tổ chợt thấy 
Huệ Năng, bảo rằng: “Ta thấy chỗ biết của ngươi có thể 
dùng được, nhưng e có kẻ ác hại ngươi, cho nên chẳng 
nói với ngươi, ngươi có biết không? Huệ Năng bạch rằng: 
“Đệ tử biết ý Tổ, nên chẳng dám ra phía trước, để người 
đừng hay biết.” 

“Một ngày kia, Tổ gọi các môn đồ lại đông đủ mà 
dạy rằng: “Các ngươi nghe ta bảo đây. Người đời sanh tử 
là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ lo cầu việc phước mà 
chẳng câu ra khỏi biển khổ sanh tử. Tánh mình nếu mê, 
phước nào cứu đặng? Các ngươi hãy lui ra, tự quan sát 
trí tuệ, lấy tánh Báí-nhã nơi bản tâm mình, mỗi người 
làm một bài kệ đem trình ta xem. Nếu ai ngộ đạo, ta sẽ 
truyền pháp và y' cho làm Tổ thứ sáu. Phải nhanh 
chóng lên, chẳng được chậm trễ. Nếu còn phải suy nghĩ 
là chẳng phải chỗ dùng được. Nếu thật người thấy tánh, 
vừa nghe lời nói liền phải thấy ngay. Người như vậy, cho 
dù có vung đao ra trận cũng vẫn thấy biết.” 


“Đồ chúng nghe lời, lui ra, bảo nhau rằng: “Bọn ta 
chẳng cần phải lắng lòng dụng ý viết kệ trình Hòa 
thượng làm chi. Thượng tọa Thân Tú hiện là Giáo thọ, 
ắt là sẽ được. Bọn ta có làm kệ cũng chỉ uổng tâm lực 
mà thôi! Rồi tất cả đều buông xuôi, tự nghĩ rằng: “Từ 





T Ÿ và bình bát của chư Tổ là do đức Phật truyền lại, được xem là biểu tượng cho 
việc truyền nối Chánh pháp. Đến Ngũ Tổ là đã qua 32 đời, truyền cho Lục Tổ là 
đời thứ 33 rồi thôi không truyền y bát nữa. 
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đây về sau, chúng ta chỉ cần nương theo Sư Thần Tú, 
còn phải phiển lòng làm kệ mà chỉ?” 

“Thần Tú thì lại suy nghĩ: 'Mọi người chẳng làm kệ, 
vì ta đây đối với họ là thây Giáo thọ. Còn như ta lại cần 
phải làm kệ trình Hòa thượng. Vì nếu chẳng trình kệ, 
Hòa thượng làm sao biết chỗ hiểu biết trong lòng ta sâu 
cạn thế nào? Ý ta trình kệ, vì cầu Pháp tức là việc tốt, 
nếu vì cầu ngôi Tổ tức là việc xấu, cũng như tâm phàm 
phu muốn đoạt ngôi Thánh, có khác gì nhau? Mà nếu 
chẳng trình kệ, rốt cuộc lại chẳng được Pháp. Thật là 
khó lắm, khó lắm! 

“Trước phòng Ngũ Tổ có ba gian mái hiên, ngài định 
mời quan Cung phụng" là Lư Trân vẽ biến tướng kinh 
Lăng-giò và biểu đồ truyền thừa năm vị Tổ để lưu 
truyền cúng dường.? Thân Tú làm kệ xong, mấy phen 
muốn đem trình, cứ lên đến trước thêm thì trong lòng 
hoảng hốt, mồ hôi ra khắp mình, muốn trình mà chẳng 
được. Trải qua bốn ngày, đến mười ba lần như vậy, 
chẳng trình kệ được! Tú bèn suy nghĩ: “Chi bằng viết 


vào vách dưới mái hiên, khiến cho Hòa thượng xem thấy. 


Nếu Ngài bảo là hay, thì ta ra lễ bái, nhận là mình làm. 
Còn nếu Ngài bảo là chẳng được, thì thật uống công bao 
năm ở núi, nhận sự lễ bái của người, còn tu hành gì 
nữa? 

“Nghĩ vậy, canh ba đêm ấy chẳng cho ai biết, tự 
mình cầm đèn đến viết bài kệ lên vách mái hiên phía 
Nam, trình chỗ hiểu biết trong tâm mình. Kệ rằng: 





: Chức Hàn lâm Cung phụng là để chỉ hạng người có tài khéo léo, được vào triều 
mà làm việc cho vua. 
Tức là biểu đồ truyền thừa từ Đạí-ma Sơ Tổ cho đến Ngũ Tổ. 


40 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Thân là cây Bồ-đề, 

Tâm như đài gương sáng. 
Thường siêng lưu siêng rửa, 
Chớ để bám bụi nhơ. 


“Thân Tú viết kệ rôi, lui về phòng, không ai hay 
biết. Lại suy nghĩ rằng: “Ngày mai, Ngũ Tổ thấy kệ mà 
vui mừng, tức là ta có duyên với Pháp. Còn nếu ngài bảo 
chẳng được, tức là ta ngu mê, nghiệp chướng còn nặng, 
chẳng thể đắc Pháp. Ý Thánh thật khó lường! Ở trong 
phòng suy tưởng mãi, nằm ngồi chẳng yên, cho đến tận 
canh năm. 


“Tổ vốn đã biết là Thân Tú chưa được đạo, chẳng 
thấy tự tánh. 


“Sáng ra, Tổ mời quan Cung phụng họ Lư đến chỗ 
vách tường mái hiên phía Nam để vẽ biểu đồ. Chợt thấy 
bài kệ ấy, liền bảo rằng: “Quan Cung phụng chẳng cân 
vẽ nữa. Thật đã làm nhọc ngài từ xa đến đây! Kinh nói: 
“Những gì có hình tướng đều là hư uọng.” Chỉ cần lưu 
lại bài kệ này cho người trì tụng. Y theo kệ này tu khỏi 
đọa nẻo ác, y theo kệ này tu, được lợi ích lớn. Nói rồi 
sai môn nhân" đốt hương lễ kính, bảo mọi người đều nên 
tụng kệ này. Môn nhân tụng kệ đều khen: “Hay lắm 
thay! 


“Khoảng canh ba, Tổ gọi Thần Tú vào phòng, hỏi 
rằng: “Kệ của ngươi làm phải không? Thần Tú nói: “Thật 
là Tú này làm, chẳng dám vọng cầu ngôi Tổ, chỉ mong 
Hòa thượng từ bi xem coi có chút trí tuệ nào hay chăng?” 





8P ¬ Án, 
Tức là đồ đệ, học trò của Tổ, cũng như môn đệ. 


Pháp Bảo Đàn Kinh 41 

“Tổ nói: Ngươi làm kệ này chưa thấy được bản 
tánh, chỉ như đến ngoài cửa, chưa vào được trong. Như 
đem chỗ hiểu biết ấy mà câu đạo Vô thượng Bồ-đề thì 
quyết chẳng thể được. Vô thượng Bồ-đề vốn tự bản tâm, 
thấy tự bản tánh, chẳng sanh chẳng diệt. Bất cứ lúc nào, 
niệm tưởng nào cũng đều tự thấy biết, muôn pháp không 
ngăn ngại, một pháp chân thật thì hết thảy pháp đều 
chân thật, muôn cảnh tự như như. Tâm như như đó tức 
là chân thật. Nếu thấy biết được như vậy, tức là tự tánh 
Vô thượng Bồ-đề. Ngươi nên lui về suy nghĩ trong một 
hai ngày nữa, làm một bài kệ khác trình ta xem. Nếu kệ 
của ngươi vào được trong cửa,' ta sẽ truyền pháp và y.` 

“Thần Tú làm lễ lui ra. Lại qua vài ngày, làm kệ 
chẳng được. Trong lòng hoảng hốt, tâm thần chẳng yên, 
mơ màng như trong mộng, lúc đi lúc ngồi đều chẳng 
được vui. 

“Hai hôm sau, có một chú tiểu đi ngang qua chỗ giã 
gạo, tụng bài kệ của Thân Tú. Huệ Năng vừa nghe qua, 
biết ngay bài kệ ấy chưa thấy bản tánh. Tuy chưa được 
dạy dỗ giáo pháp, nhưng đã sớm biết đại ý. Liền hỏi chú 
tiểu rằng: “Người tụng kệ gì vậy? 

“Chú tiểu nói: 'Gã mường mán này, thật không biết 
gì sao? Đại sư có nói: Người đời sanh tử là việc lớn. 
Ngài muốn truyền pháp và y, nên dạy môn đô làm kệ 
trình. Nếu ai ngộ được đại ý, Ngài sẽ trao y và pháp, 
cho làm Tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú viết bài kệ Vô 
tướng trên vách tường hiên phía Nam. Đại sư bảo mọi 
người đều nên tụng, tu theo kệ ấy khỏi đọa nẻo ác, tu 
theo kệ ấy, có lợi ích lớn.” 


` Lấy ý câu trên, Tổ bảo bài kệ của Thần Tú chỉ “đến ngoài cửa, chưa vào được 
trong”. 
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“Huệ Năng nói: “Này thượng nhân!" Tôi giã gạo 
nơi đây hơn tám tháng rồi, chưa hề lên tới trước chùa. 
Mong được thượng nhân dẫn tôi tới trước bài kệ đó để lễ 
bái. 

“Chú tiểu dẫn đến lễ bái trước bài kệ. Huệ Năng nói: 
“Huệ Năng không biết chữ, xin thượng nhân đọc giùm 
cho nghe. 

“Khi ấy, có quan Biệt giá? Giang Châu họ Trương, 
tên Nhật Dụng cao giọng đọc lên. Huệ Năng nghe rồi 
liền nói: “Tôi cũng có một bài kệ, mong được quan Biệt 
giá viết giùm tôi. 

“Biệt giá nói: “Ngươi cũng làm kệ, thật là việc ít có! 

“Huệ Năng nói với quan Biệt giá: “Muốn học đạo Vô 
thượng Bồ-đề, chẳng nên khinh người mới học. Người 
thấp hèn có khi có trí tuệ cao thượng, người cao thượng 
có khi không trí tuệ. Nếu khinh người thì mắc tội không 
kể xiết! 

“Biệt giá nói: “Người chỉ việc đọc kệ đi, ta viết giùm 
cho. Nếu người đắc Pháp, nên tiếp độ ta trước, chớ quên 
lời. Huệ Năng đọc kệ rằng: 


Bồ-đề uốn chẳng phải cây, 
Gương sáng cũng chẳng phải đài. 
Xưa nay uốn bhông một uột, 

Chỗ nào bám được bụi nhơ ? 


Thượng nhân : lời tôn xưng, 
Biệt giá : chức quan hầu theo quan Thứ sử. 
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“Viết bài kệ xong, đồ chúng đều kinh hãi, ai nấy 
sửng sốt bảo nhau rằng: “Lạ thay! Thật là không thể lấy 
vẻ ngoài để xét đoán người! Sao lâu nay chúng ta lại 
dám sai khiến vị Bồ-£ớt xác phàm này?" 

“Tổ thấy mọi người kinh động, e có kẻ làm hại Huệ 
Năng, bèn lấy chiếc dép chà xóa bài kệ ngay đi và nói 
rằng: “Cũng chưa thấy tánh.` Đồ chúng đều nghe vậy. 

“Hôm sau, Tổ đến chỗ giã gạo, thấy Huệ Năng lưng 
đeo đá, giã gạo,” bảo rằng: “Người cầu đạo, vì pháp quên 
mình đến thế sao? Lại hỏi: 'Gạo đã trắng chưa? Huệ 
Năng thưa: “Gạo trắng đã lâu, còn thiếu cái sàng gạo.” 
Tổ liền dùng gậy gõ lên thành cối ba cái rồi đi.” 

“Huệ Năng hiểu ý Tổ, trống canh ba vào thất. Tổ 
lấy áo cò-sœ che quanh, chẳng cho ai trông thấy, rồi 
giảng kinh Kim Cang cho nghe. Đến câu “Nên sơnh tâm 
từ nơi chỗ chẳng trụ uào đâu cả." Huệ Năng vừa nghe 
liền đại ngộ, hiểu rằng hết thảy muôn pháp chẳng rời 
tự tánh. Liền bạch Tổ rằng: “Ngờ đâu tự tánh vốn tự 
thanh tịnh. Ngờ đâu tự tánh vốn chẳng sanh diệt. Ngờ 
đâu tự tánh vốn tự đây đủ. Ngờ đâu tự tánh vốn chẳng 
lay động. Ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp." 

“Tổ biết là đã ngộ bản tánh, nên bảo Huệ Năng 
rằng: 'Chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu tự biết 





` Lục Tổ trong thời gian mới đến, chấp tác nơi nhà sau, đồ chúng ai muốn sai 
khiến việc gì cũng được. 

Cối giã gạo dùng chày đạp bằng chân, người giã phải đeo thêm đá nặng trên 
lưng mà đạp lên chày cho mạnh. 

Ý Tổ hỏi là đạo hạnh của Huệ Năng đã thành thục chưa. 

Huệ Năng cũng ngụ ý nói đạo hạnh đã thành thục rồi, chỉ còn thiếu sự phân 
biệt tỉnh, thô mà thôi, như việc sàng gạo bỏ cám. 

Ý Tổ dặn canh ba Huệ Năng phải vào thất của ngài. 

Nguyên văn: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.” 
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bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là bậc Trượng phu; là 
thầy của hàng trời, người; là Phật." 

“Thọ pháp vào canh ba, chẳng ai hay biết. Tổ truyền 
pháp Đốn giáo! và y bát, bảo rằng: 'Nhà ngươi làm Tổ 
đời thứ sáu, khéo tự giữ gìn, rộng độ chúng sanh, lưu 
truyền đạo lý cho đời sau, đừng để tuyệt mất. Hãy nghe 
kệ ta đây: 

Tình bhởi nên gieo giống, 
Vòng nhân quả loanh quanh. 
Không tình cũng bhông giống, 
Không túnh cũng bhông sanh." 


“Tổ lại nói: “Thuở xưa, Đại sư Đạ¿-ma mới đến đất 
này, lòng người chưa tin, nên truyền y này như vật làm 
tin, đời đời truyền nối. Còn truyền Pháp tất phải lấy 
tâm truyền tâm, khiến cho tự ngộ, tự chứng. Từ xưa, chư 
Phật chỉ truyền bản thể, chư Tổ ngầm nối bản tâm. Y là 
đầu mối sanh ra tranh đoạt, đến ngươi không nên 
truyền nữa. Nếu truyền y này thì nguy đến tính mạng. 
Ngươi nên mau đi đi, kẻo có người làm hại. Huệ Năng 
thưa hỏi: “Giờ biết đi đâu? Tổ đáp: 'Gặp Hoài” thì ngừng; 
gặp Hội” thì ẩn. 

“Huệ Năng nhận y bát đang lúc canh ba, thưa với Tổ 
rằng: “Huệ Năng người miền Nam, không thông thạo 
đường đi ở núi này, làm sao ra được đến cửa sông? Tổ 
đáp: 'Ngươi chẳng phải lo, ta tự đưa ngươi đi. 


! Giáo pháp đi thẳng đến giải thoát tức thời, dành cho bậc thượng căn, thượng trí. 
Khác với Tiệm giáo là giáo pháp dạy người tu tập dần dần, trừ bỏ ác nghiệp mà 
ngày càng đến gần chỗ giải thoát hơn. 

Sau này ứng là huyện Hoài Tập, thuộc tỉnh Quảng Tây 

Sau này ứng là huyện Tứ Hội, thuộc tỉnh Quảng Đông. 
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“Tổ đưa ra đến bến Cửu Giang, bảo Huệ Năng lên 
thuyền. Ngài tự cầm chèo mà chèo đi. Huệ Năng thưa: 
“Xin Hòa thượng ngồi, để đệ tử chèo. Tổ nói: “Ta nên độ 
ngươi sang sông.” Huệ Năng thưa: “Khi mê thầy độ, ngộ 
rồi thì tự độ. Độ tuy là một tiếng, mà chỗ dùng chẳng 
giống nhau. Huệ Năng sanh nơi biên địa, giọng nói 
không chuẩn, được nhờ Thầy truyền pháp, nay đã ngộ 
rôi, chỉ nên tự độ.” 

“Tổ nói: 'Đúng vậy, đúng vậy! Pháp Phật từ nay về 
sau do ngươi mà rộng truyền. Ngươi đi rồi, ba năm sau 
ta sẽ bỏ cõi thế. Ngươi đi may mắn, gắng sức về 
phương Nam. Nên ẩn nhẫn, chớ vội vàng giảng pháp, 
pháp Phật sẽ khó mà sanh khởi. 

“Huệ Năng từ biệt Tổ, hướng phương Nam mà đi. 
Ngũ Tổ quay về, luôn mấy ngày chẳng lên giảng đường. 
Môn đôổ nghi hoặc, gặn hỏi Ngài: 'Chẳng hay Hòa 
thượng có bệnh hoạn, sầu não gì chăng?” 

“Ngài đáp: “Ta không bệnh, nhưng y pháp đã về 
phương Nam trôi.” 

“Chúng đệ tử lại hỏi: “Ai được truyền thọ?” 

“Ngài đáp: “Huệ Năng được.” 

“Lúc ấy đồ chúng mới biết. Liền có vài trăm người 
đuổi theo, muốn cướp y bát. Trong số đó có một vị tăng 
tên Huệ Minh, họ Trần, trước đây từng giữ chức quan võ 
hàng tứ phẩm, tánh tình thô bạo, hết sức đuổi tìm. Ông 


ị Đoạn này không thể diễn hết ý trong Hán văn. Vì chữ độ ( # ) mang cả hai 
nghĩa: một nghĩa là đưa sang sông, một nghĩa là cứu độ. Ngũ Tổ nói một câu mà 
hữ độ được hiểu theo cả hai nghĩa. Huệ Năng lãnh ý nên trả lời hợp ý Tổ. 
Nguyên văn “Năng giả đắc chỉ” được dùng theo hai nghĩa: người tên Năng (Huệ 
Năng), mà cũng là “người có tài năng”. 
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này cầm đầu cả bọn, đuổi riết trong hai tháng, tới núi 
Đại Sưu thì bắt kịp. 

“Huệ Năng đặt y bát trên một hòn đá mà nói rằng: 
'“Áo này là vật làm tin, há dùng sức mà tranh được sao? 

“Huệ Năng ẩn vào cỏ rậm. Huệ Minh đuổi tới, đưa 
tay nhặt lấy y bát, nhấc lên không được, liền kêu lên 
rằng: “Hành giả, hành giả! Tôi thật vì pháp, chẳng phải 
vì y mà đến đây.” 

“Huệ Năng bước ra, lên ngồi trên hòn đá. Huệ 
Minh lễ bái, nói: “Mong được ngài vì tôi mà thuyết 
pháp. Huệ Năng nói: °Nếu ông đã vì pháp mà đến đây, 
vậy nên dứt bỏ hết các duyên, chớ sanh niệm tưởng, ta 
sẽ vì ông mà giảng rõ.` Một lúc lâu sau, Huệ Năng mới 
nói: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay trong lúc 
ấy, mặt mũi xưa nay của Thượng tọa Minh là gì? 

“Huệ Minh nghe qua đại ngộ, lại hỏi: “Ngoài lời kín 
đáo, ý bí mật đó, còn có bí mật nào khác nữa chăng? 
Huệ Năng đáp: “Đã nói ra với ông, tức chẳng phải bí 
mật. Nếu ông tự soi xét lại mình, thì chỗ bí mật chính 
ở nơi ông. Huệ Minh nói: “Tôi tuy ở chỗ Hoàng Mai! 
nhưng thật chưa tự nhận ra mặt mũi của mình. Nay 
nhờ ngài chỉ dạy cho, như người uống nước, nóng lạnh 
tự nhận ra. Nay ngài chính là thầy của Huệ Minh này 
vậy. Huệ Năng nói: “Nếu ông được như vậy, thì ta với 
ông cùng một thầy là Tổ Hoàng Mai, nên khéo tự giữ 
gìn. Huệ Minh lại hỏi: “Từ nay, Huệ Minh biết đi đâu? 
Huệ Năng nói: “Đến Viên” thì dừng, gặp Mông” thì ở. 
Huệ Minh lễ bái từ biệt. 





Ì Tức là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vì Tổ giảng pháp ở núi Hoàng Mai. 
Sau ứng là Viên Châu. 
Sau ứng là Mông Sơn tại Viên Châu. 
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“Huệ Năng sau đến Tào Khê, lại bị kẻ ác đuổi 
tìm, bèn lánh nạn trong đoàn thợ săn nơi huyện Tứ 
Hội,' trải qua mười lăm năm, thường khi tùy nghỉ 
thuyết pháp với bọn thợ săn. Thợ săn thường sai giữ 
lưới, mỗi khi có thú vướng vào thì lén thả ra hết. Đến 
bữa cơm, chỉ ăn rau luộc chung trong nồi thịt. Hoặc có 
kẻ hỏi, liền đáp rằng: “Chỉ ăn rau luộc bên thịt được 
rồi. 

“Một ngày kia, tự nghĩ đã đến lúc hoằng pháp, 
không nên ẩn lánh nữa. Liền đi ra Quảng Châu, đến 
chùa Pháp Tánh, gặp lúc Ấn Tông Pháp sư đang giảng 
Kinh N¡ế/-bàn. Khi ấy, trong chúng có hai vị tăng bàn 
cãi chuyện gió và phướn. Một vị nói: “Gió động. Vị kia 
nói: 'Phướn động. Bàn cãi hồi lâu chẳng dứt, Huệ Năng 
bước đến nói rằng: 'Chẳng phải gió động, chẳng phải 
phướn động, ấy là tâm các ông động. Cả chúng nghe 
đều kinh hãi. 

“Ấn Tông liền thỉnh ngồi trên, hỏi nghĩa sâu kín. 
Thấy Huệ Năng nói lời giản dị mà lý chánh đáng, 
chẳng theo văn tự, Ấn Tông mới nói: 'Ngài chắc chắn 
không phải người thường! Từ lâu vẫn nghe y pháp của 
Tổ Hoàng Mai đã về phương Nam, chắc là ngài đây 
chăng? 

“Huệ Năng nói: “Không dám.' 

“Ấn Tông liền làm lễ, xin đưa y bát ra cho đại chúng 
xem. Ấn Tông lại hỏi: 'Ý chỉ truyền trao của ngài Hoàng 
Mai như thế nào? Huệ Năng đáp: “Trao nhận tức là 
không. Chỉ luận việc thấy tánh, không luận bàn thiển 
định giải thoát. 





L Ứng theo lời Ngũ Tổ: “Gặp Hội thì ẩn”. 


48 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


“Tông hỏi: “Sao chẳng luận bàn thiển định giải 
thoát? 

“Huệ Năng đáp: “Vì là pháp phân biệt đối đãi, chẳng 
phải pháp Phật. Pháp Phật là pháp không phân biệt đối 
đãi.' 

“Tông lại hỏi: “Thế nào là pháp Phật không phân 
biệt đối đãi? Huệ Năng đáp: “Pháp sư giảng Kinh Niếi- 
bàn, làm rõ Phật tánh, ấy là pháp Phật không phân biệt 
đối đãi. Như khi Cao Quý Đức Vương Bồ-¿ét hỏi Phật 
rằng: “Những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, làm năm tội 
nghịch và bọn øÖấr-xiến-đề có dứt mất thiện căn, tánh 
Phật hay không?” Phật đáp: “Thiện căn có hai: một là 
thường, hai là vô thường. Tánh Phật chẳng phải thường, 
chẳng phải vô thường, nên không thể dứt mất.” Đó là 
không phân biệt đối đãi. Lại nữa, một là thiện, hai là bất 
thiện, tánh Phật chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, 
như vậy là không phân biệt đối đãi. Các uẩn' và giới,? 
phàm phu thấy có phân biệt, kẻ trí hiểu rõ tánh thật 
không phân biệt. Tánh thật không phân biệt ấy là tánh 
Phật.” Ấn Tông nghe giảng giải, vui mừng chắp tay nói 
rằng: “Lũ chúng tôi giảng kinh dường như ngói, sỏi; còn 
Ngài luận nghĩa thật như vàng ròng” 

“Liên đó, Ấn Tông cạo tóc cho Huệ Năng, nguyện 
thờ làm thầy. Huệ Năng dưới cây Bồ-đêề nơi ấy mà khai 
mở Pháp môn Đông Sơn. 

“Huệ Năng này đắc pháp ở Đông Sơn, từng chịu đủ 
mùi cay đắng, tánh mạng mong manh như sợi tơ treo. 
Ngày nay cùng sứ quân và các quan viên, tăng, ni, đạo, 


Năm uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm món ấy hiệp làm thân người. 
Mười tám giới : sáu căn, sáu trần và sáu thức. 
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tục đồng trong hội này. Nếu các vị chẳng nhờ duyên 
lành từ nhiều kiếp xa xưa, từng trong quá khứ cúng 
dường chư Phật, gieo trồng căn lành, làm sao lại được 
nghe nhân duyên đắc pháp Đốn giáo như ta vừa kể? 

“Giáo pháp là do các vị Thánh trước đây truyền lại, 
chẳng phải tự do trí Huệ Năng biết được. Nguyện cho 
những ai nghe giáo pháp này, đều được thanh tịnh trong 
tâm. Nghe rồi, đều tự dứt lòng nghi, đồng như Thánh 
nhân không khác.” 

Hết thảy chúng hội nghe Pháp, thảy đều vui mừng, 
làm lễ lui ra. 
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Phám đệ nhị 


*ẴH.Ÿit#ijñ. É#£#, 2k X#H. %/#A:@ 
J??JjÁ# 3?¿\ lệ § 5. 

Thứ nhật, Vi sứ quân thỉnh ích. Sư thăng tòa, cáo đại chúng 
viết: “Tổng tịnh tâm niệm Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa.” 
JãzZ . ni \. #2 2 5:1 ‡tˆ^RˆĐH 8È ¿ X 
#2 ng 2K , 2° ñÈ, H l# , ?ñ 1R X -Š *e , 7 lý R„}Ð o * 
$njð.^_› # Á_› ĐÈ £ & š ñ). 8A 4š 18 7£ BỊ › Đi 
2 .› H5. ñ6 2⁄0 /?[ ÍX 37 3X lệ tÃ šX › lẻ ¿kK 
c4: U ThS... 1... rẽ 

Phục vân: “Thiện tri thức! Bồ-đề Bát-nhã chỉ trí, thế nhân 
bản tự hữu chi. Chỉ duyên tâm mê, bất năng tự ngộ, tu giả 
đại thiện tri thức thị đạo kiến tánh. Đương tri ngu nhân, trí 


nhân, Phật tánh bản vô sai biệt. Chỉ duyên mê ngộ bất 
đồng, sở dĩ hữu ngu, hữu trí. Ngô kim vị thuyết Ma-ha Bát- 


Pháp Bảo Đàn Kinh ð1 
nhã Ba-la-mật pháp, sử nhữ đẳng các đắc trí tuệ. Chí tâm 
đế thính, ngô vị nhữ thuyết. 

ý mi . 1E 4H23. ®Si\ R3. 7N 
+4nờờy | ẨSiã . d4sdiy 2. 2) Si R.}Ð. 4£ 
“Thiện tri thức! Thế nhân chung nhật khẩu niệm Bái-nhã, bất 
thức tự tánh Báï-nhã, do như thuyết thực bất bão. Khẩu đản 
thuyết không, vạn kiếp bất đắc kiến ánh, chung vô hữu ích. 
-*4uiÄ,. JÊ?]J 4 37JX šế # z6 Nám ›JL à KÝ 8#] X 
To »wh?ã ' #ƒ › Swzu ° VY › n XÍT › 3n21 › du 
4L › tuấg ; đi, LIC tu Ai 2 'b #ƒ , ñỊ nà 348 JỆ › ®l‡«4 
{p.. ñÊ'PL‡##.Z|4?. 


“Thiện tri thức! Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật thị Phạn ngữ,' thử 
ngôn “Đại trí tuệ đáo bỉ ngạn'. Thử tu tâm hành, bất tại khẩu 
niệm. Khẩu niệm, tâm bất hành; như huyễn, như hóa, như lộ, 
như điển. Khẩu niệm, tâm hành; tắc tâm, khẩu tương ứng, 
bản tánh thị Phật. Ly tánh vô biệt Phật. 


+ #/#?J.. #?J®# k..s #JR X › Ä1njg È. & 
‡# wÈ., 7t #& 2 lB|X ¡]`› 3È {7£ ;›: ?F& ETK 
41. 7F. kHl. &.#.. & #. &3È, k š, #&#⁄. ái 5ñ 
‡$,. 3i}Ä| + ä E] ñ Z. 1A 4j‡+ 3 ›: #87 — 3 
L H4 Ñ 2: TRiãdu<. 
“Hà danh Ma-ha? Ma-ha thị đại, tâm lượng quảng đại, do như 
hư không, vô hữu biên bạn, diệc vô phuơng, viên, đại, tiểu; 
diệc phi thanh, hoàng, xích, bạch; diệc vô thượng, hạ, 


trường, đoản; diệc vô sân, vô hỷ, vô thị, vô phi, vô thiện, vô 
ác, vô hữu đầu, vĩ. Chư Phật sát độ, tận đồng hư không. 





4 Cụm từ này trong tiếng Phạn là mahäprajñäpäramitä. 
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Thế nhân diệu tánh bản không, vô hữu nhất pháp khả 
đắc. Tự tánh chân không, diệc phục như thị. 


_ xM #2, 16Rp3f2. ñ— › S3. 

2n đỹ 2ˆ , HP 3ƒ #202 ‹ cứ rấi › thƒY/š 2 82 
8n 4E. HH›#7ä›;xih?J› kX».,.# 3. 4®, # 
Tin cốc an n 
3X 1? › /Ã 78 đ# vh › : tứ #2 le +? A^ #2, Riã ‡n 
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“Thiện tri thức! Mạc văn ngô thuyết không, tiện tức trước 
không. Đệ nhất, mạc trước không. Nhược không tâm tĩnh 
tọa, tức trước vô ký không. Thiện tri thức! Thế giới hư không 
năng hàm vạn vật sắc tượng, nhật nguyệt, tinh tú, sơn hà, 
đại địa, tuyển nguyên, khê giản, thảo mộc, tùng lâm, ác 
nhân, thiện nhân, ác pháp, thiện pháp, thiên đường, địa 
ngục, nhất thiết đại hải, Tu-di chư sơn, tổng tại không trung. 
Thế nhân tánh không, diệc phục như thị. 


s##mjt . H i2 ⁄kXXk ‹ *k@ð AI SiÊy 
2t 12A 8> tế. ä lý T t7 iề › 7TR. #š 

sù du/§ 2; 5} 2 ›1UHƑ?] . 

“Thiện tri thức! Tự tánh năng hàm vạn pháp thị đại. Vạn 
pháp tại chư nhân tánh trung. Nhược kiến nhất thiết nhân ác 


chi dữ thiện, tận giai bất thủ, bất xả, diệc bất nhiễm trước, 
tâm như hư không, danh chỉ vi đại, cố viết Ma-ha. 


rủi v ĐÁ Hờờ,  Ä ái. XI 2Í 
2, 1 f8, , H#f X ‹ Jbu—% 2C 231 #ug., 3% 
Ä§ Ruut. 

“Thiện tri thức! Mê nhân khẩu thuyết, trí giả tâm hành. Hựu 


hữu mê nhân tâm không tĩnh tọa, bá vô sở tư, tự xưng vi đại. 
Thử nhất bối nhân, bất khả dữ ngứ, vi tà kiến cố. 
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-á 4uz ° . # J#š X › i8 | k7 -› MP Ỷ 7 2 ; JR, 
TỊ # ‡a—32J . —}JEI— , —FR†—3⁄2J› + # B dị. 
3Š & MP , ÉP z ## 3 ° 

“Thiện tri thức! Tâm lượng quảng đại, biến châu pháp giới, 
dụng tức liễu liễu phân minh, ứng dụng tiện tri nhất thiết. 
Nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết, khứ lai tự do. Tâm 
thể vô trệ, tức thị Báï-nhã. 

-*Ý#nö\.. —}JÄ# 3# Ý #6 HRín +, 7R62|AÁ. 3 
#4H8&› 5% 8Ð HH. — 3). 5k, 
ii. %4 Hở2., s ? ®##0L/T1 › là11/U 
Ä ##B] + , #424 1J fŸ › 3È-§ Š Ý . 

“Thiện tri thức! Nhất thiết Bár-nhã trí giai tùng tự tánh nhi 
sanh, bất tùng ngoại nhập. Mạc thác dụng ý, danh vi chân 
tánh tự dụng. Nhất chân, nhất thiết chân. Tâm lượng đại sự, 
bất hành tiểu đạo. Khẩu mạc chung nhật thuyết không, tâm 


trung bất tu thử hạnh, kháp tự phàm nhân tự xưng quốc 
vương, chung bất khả đắc, phi ngô đệ tử. 


mi. TỊ 63 ¿ 3⁄2 c l š R Ấ ,s —MJE 
Ø[ › —39R{ YƑ ›  Ñ › T11 8 Ã › EỊ sế ẤM 41 › 
—Ä.› F3 #8. — #8 › PK 1EL.. TA 


3š. 43. nöákát, s † fj. § ñ 3# 
1#. ã %2, RSã l2. X3? &7/1H› # Si 


'b EPE . 3 †E3ex ft: F†p x8 ‹ 


“Thiện tri thức! Hà danh Bát-nhã? Bát-nhã giả, Đường ngôn 
trí tuệ dã. Nhất thiết xứ sở, nhất thiết thời trung, niệm niệm 
bất ngu, thường hành trí tuệ, tức thị Báí-nhã hạnh. Nhất 


niệm ngu, tức Báí-nhã tuyệt. Nhất niệm trí, tức Bá-nhã sanh. 


Thế nhân ngu mê, bất kiến Bái-nhã, khẩu thuyết Bár-nhã, 
trung tâm thường ngu. Thường tự ngôn: Ngã tu Bár-nhã. 
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Niệm niệm thuyết không, bất thức chân không. Bái-nhã 
vô hình tướng, trí tuệ tâm tức thị. Nhược tác như thị giải, tức 
danh Bár-nhã trí. 

‡[ # »\ lt Ä.. 3# t Bi, Jð š #|44 # . Ñ# Ấ BÊ + 
\.. f3: + M\&6 , 1u/KH3X)R › PP % XU. đệ 
3W. & 2È yÀ\, e2 ý lễ yt › FP # Xuit #. tLjXš lế 
„2 

% o©° 

“Hà danh Ba-la-mật? Thử thị Tây quốc ngữ, Đường ngôn 
Đáo bỉ ngạn, giải nghĩa ly sanh diệt. Trước cảnh, sanh diệt 
khởi, như thủy hữu ba lãng, tức danh vi thử ngạn. Ly cảnh, 
vô sanh diệt, như thủy thường thông lưu, tức danh vi bỉ ngạn. 
Cố hiệu Ba-la-mậi. 

-s# nội. lš Á ty, @@Zlÿ› %5: 3È. 
S#ÍT7 , %c sử 4 ° }§*.* 3 ,  J# 7x ° ‡$- wt.‡T 
*#,4⁄#A#1i. XfậtL.—&117› h %1). 
“Thiện tri thức! Mê nhân khẩu niệm, đương niệm chỉ thời, 
hữu vọng, hữu phi. Niệm niệm nhược hành, thị danh chân 
tánh. Ngộ thử pháp giả, thị Báf-nhã Pháp. Tu thử hạnh giả, 
thị Bá†-nhã hạnh. Bất tu tức phàm; nhất niệm tu hành, tự 
thân đẳng Phật. 

-ÝÉ#miÄ . JLX FP?. Mã lá Fp Ä-‡ . ñỊ &š* , FpJU 
+ ° 14 â l# k EP 3*b ° ñj 2 3Š 3š, ? É }l lãi ° 44 4 ñÈ 
3, , Ép + ° 

“Thiện tri thức! Phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ-đề. 
Tiền niệm mê, tức phàm phu; hậu niệm ngộ, tức Phật. Tiền 
niệm trước cảnh, tức phiền não; hậu niệm ly cảnh, tức Bồ-đểề. 
` `..ấ 


“Thiện tri thức! 
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J??JÄ& 33k 3š 
lo ý Hi — ‹ 
&k{t #4 7R & k › 
+3 0h # th. 


Ma-ha Bút-nhã ba-la-một, 

Tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất. 
Vô trụ, uô uãng, diệc 0ô lai, 

Tưm thế chư Phật tùng trung xuất. 


tí Hk# 3L. 415 1 đã Rll J7. 3eolULi2fT. 
ðAhf., 8< k8 jUC 
“Đương dụng đại trí tuệ đã phá ngũ uẩn phiền não trần lao. 


Như thử tu hành, định thành Phật đạo, biến tam độc vi Giới 
Định Tuệ. 


-s§ mii.. đL UIXÏP]; @€—f#X% + ` #9 † 3 3 ¿ fị 
it . ụu3‡† ` Zj2ÁÝŠ 3; vụ † J7. 
“Thiện tri thức! Ngã thử Pháp môn, tùng nhất Bár-nhã, sanh 


bát vạn tứ thiên trí tuệ. Hà dĩ cố? Vị thế nhân hữu bát vạn tứ 
thiên trần lao. 


37th: R mm Uy 8È H ĐÈ. 8X. Fp£ 
®kả› #&lŠ # 3ƒ. 6ä › HH H Ä án. vã: 
ÿW,ÉH. 2ˆ —}J‡xX. 1x, R32 › FpX Ñ„Đ, Đhiể . 

“Nhược vô trần lao, trí tuệ thường hiện, bất ly tự tánh. Ngộ 
thử pháp giả, tức thị vô niệm, vô ức, vô trước. Bất khởi 
cuống vọng, dụng tự chân như tánh. Dĩ trí tuệ quán chiếu, ư 


nhất thiết pháp, bất thủ, bất xả, tức thị kiến tánh, thành Phật 
đạo. 
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ws + ®đš ‹ 


“Thiện tri thức! Nhược dục nhập thậm thâm pháp giới cập 
Bát-nhã Tam-muội giả, tu tu Bát-nhã hạnh, trì tụng Kim Cang 
Bát-nhã Kinh, tức đắc kiến tánh. Đương tri thử kinh công đức 
vô lượng, vô biên. Kinh trung phân minh tán thán, mạc năng 
cụ thuyết. Thử Pháp môn thị tối thượng thừa, vị đại trí nhân 
thuyết, vị thượng căn nhân thuyết. Tiểu-căn, tiểu trí nhân 
văn, tâm sanh bất tín. 


my g7 n8 DỊ 
ZR^';› 3 ` Mỡ %2 BỊ se , 'ù BH] }# Ñ# › tt #n 
HH3 › HH T5 PUNE dk › TP ST . 
“Hà dĩ cố? Thí như thiên long há vũ ư Diêm-phù-đề, thành ấp, 
tụ lạc tất giai phiêu lưu, như phiêu tảo diệp. Nhược vũ đại 
hải, bất tăng, bất giảm. Nhược đại thừa nhân, nhược tối 
thượng thừa nhân văn thuyết Kim Cang Kinh, tâm khai ngộ 
giải, cố tri bản tánh tự hữu Bár-nhã chỉ trí, tự dụng trí tuệ 
thường quán chiếu cố, bất giả văn tự. 

ZÈ3e97k› ®U£X 71: LX 0b. 4+ —}J38⁄ 2L, 
—3J*#* 7K › ñ lũ › & 1ñ › lÃ lý ác 3 › 1 )JI| Xế yW › 8P. 
X#.:á—R. + kBdi#x 5 › NI d‡e⁄. 
“Thí như vũ thủy, bất tùng thiên hữu, nguyên thị long năng 
hưng trí, linh nhất thiết chúng sanh, nhất thiết thảo mộc, hữu 
tình, vô tình, tất giai mông nhuận; bá xuyên chúng lưu khước 
nhập đại hải, hợp vi nhất thể. Chúng sanh bản tánh Bái-nhã 
chỉ trí, diệc phục như thị. 
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-* 4n jXW. . |©4K2> ÄÁ BỊ] ,}ñR ‡( › 3ã dn TL RE ¿J» 
3 › 2t X8 › Ã lƒ H#|› E3 K . ($2 ^ › 7 
4ldt£<. Uñ8 3⁄5 › fUữẦ X^# & š 0ñ). BỊfT 
]j;¿⁄ H Bilá.. 434§ R.fổ $ › IR HH 4KÈX › ll 1e X 
jJã? 22H , TT BÚ ; H x. 1U ° 

“Thiện tri thức! Tiểu căn chỉ nhân văn thử Đốn giáo, du như 
thảo mộc căn tánh tiểu giả, nhược bị đại vũ, tất giai tự đảo, 
bất năng tăng trưởng. Tiểu căn chỉ nhân, diệc phục như thị. 
Nguyên hữu Bár-nñhã chỉ trí, dữ đại trí nhân cánh vô sai biệt. 
Nhân hà văn pháp bất tự khai ngộ? Duyên tà kiến chướng 
trọng, phiền não căn thâm, du như đại vân phú cái ư nhật, 
bất đắc phong xuy, nhật quang bất hiện. 
§tL3t> ! tt &X/x, TOUR + B118 8E]. 
sù 9} R,. 1241 ñ,? › £ 1á ñ }Ð, Ép £ $1. 3P 1á 
#ñ ‡L› S3L2}12 › 1222 Hs Tí Xe E NÓ, }R lũ Jề 2T 
St šX › F0 N. 

“Bát-nhã chỉ trí diệc vô đại tiểu, vị nhất thiết chúng sanh tự 
tâm mê ngộ bất đồng. Mê tâm ngoại kiến, tu hành mịch 
Phật, vị ngộ tự tánh, tức thị tiểu căn. Nhược khai ngộ Đốn 
giáo, bất chấp ngoại tu, đản ư tự tâm thường khởi chánh 
kiến, phiền não, trần lao, thường bất năng nhiễm, tức thị 
kiến tánh. 

-##uät v N2F ®2t› k2 d dự; 4E £$La › t8 tý & 
8t. 812 kL4T› f#tq 44, ®ấ š HÌ . 

“Thiện tri thức! Nội ngoại bất trụ, khứ lai tự do, năng trừ 
chấp tâm, thông đạt vô ngại. Năng tu thử hạnh, dữ Báï-nhã 
kinh, bản vô sai biệt. 

-Š*ƒ r3i , —1⁄212 5 šš 4 ‡ %4 ?Xk,;;) TS; }† T—*#g 
#., HA 5.HWWS.H, 2/6#t 3. Z4#Ðft 
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+127%;x+£ñ 1 ‹ Uu#t #:⁄ + H _EL, —}J 4£ # 


R^#i. 4*A t8: 85. R.wui$Á› ®# 
k4. 8 x⁄M#+#A^A.#34u.hA0k. 8A 2Ä 
kRẾẾP › "ở BH › FPýR để Á #kÐñJ . 


“Thiện tri thức! Nhất thiết Tu-đa-la cập chư văn tự Đại, Tiểu 
nhị thừa, Thập nhị bộ kinh, giai nhân nhân trí, nhân trí tuệ 
tánh, phương năng kiến lập. Nhược vô thế nhân, nhất thiết 
vạn pháp, bản tự bất hữu. Cố tri vạn pháp bản tự nhân hưng; 
nhất thiết kinh thư nhân nhân thuyết hữu. Duyên kỳ nhân 
trung hữu ngu, hữu trí. Ngu vi tiểu nhân, trí vi đại nhân. Ngu 
giả vấn ư trí nhân; trí giả dữ ngu nhân thuyết pháp. Ngu 
nhân hốt nhiên ngộ giải, tâm khai, tức dữ trí nhân vô biệt. 
+ hi ¿ TÍIl8HPbX L2 |8 HỆ › X2 PP ‹ 
dt #n là 2k đ # H +2 ¿ fJ ®# H1 f2» N 4e 
HH, #lfW#@^. Ä£ Hi ï#. j4 Hs R, 
H,lƒ NDhii.. # 54£@2Z. Fpntf34XS7/AiS1 NI . 


“Thiện tri thức! Bất ngộ, tức Phật thị chúng sanh; nhất niệm 
ngộ thời, chúng sanh thị Phật. Cố tri vạn pháp tận tại tự tâm. 
Hà bất tùng tự tâm trung, đốn kiến chân như bản tánh? Bồ- 
tát Giới kinh vân: “Ngã bản nguyên tự tánh thanh tịnh. Nhược 
thức tự tâm kiến tánh, giai thành Phật đạo.' Tịnh Danh Kinh 
vân: “Tức thời hoát nhiên hoàn đắc bản tâm.' 

-# 4ø z\ ° 4\.2*^ 4: 4e m SƯ Bị 3ä F4tl#£ , »R Ra 
I‡.. £ y1 \LXXšXÖXXÍT › 1l 5 1R lá r3. Ấ- 
q#u, HR,k}}.. #4 S18 › /Ã Ñ k6 mi  r 
++#: ñmr?#. 

“Thiện tri thức! Ngã ư Nhẫn Hòa thượng xứ, nhất văn ngôn 
hạ tiện ngộ, đốn kiến chân như bản tánh. Thị dĩ tương thử 


giáo pháp lưu hành, linh học đạo giả đốn ngộ Bồ-đề. Các tự 
quán tâm, tự kiến bản tánh. Nhược tự bất ngộ, tu mịch đại 
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thiện tri thức giải tối thượng thừa pháp giả, trực thị chánh 
lộ. 

3# mi k4, 9r31L1Ê, 4f‡ RR. —b Š 
xH-ÝÉ#+3\@b ket. Z1r2V 0b, } —3R4@, #& ^^ 
#? + #2. X4È 1£: 4 -É räk3£ 2 R.. 
+ #4 › XfL2}|‡# :› 3 — 6134: đ/ã lh-§ ni, 
1 fj Ñflù ð › & 2 X J& ‹ 

“Thị thiện tri thức hữu đại nhân duyên; sở vị hóa đạo, linh 
đắc kiến tánh. Nhất thiết thiện pháp, nhân thiện tri thức 
năng phát khởi cố. Tam thế chư Phật, thập nhị bộ kinh tại 
nhân tánh trung bản tự cụ hữu. Bất năng tự ngộ, tu cầu 
thiện tri thức chỉ thị phương kiến. Nhược tự ngộ giả, bất giả 
ngoại cầu. Nhược nhất hướng chấp, vị tu tha thiện tri thức 
vọng đắc giải thoát giả, vô hữu thị xứ. 

#†[vA‡.. Hay N34 #+3\ H l# . #64RX,. Xjñ 
Ị, 2†-É-43Ñ 3k2 444. IL TTIÊ. 3242 fLik# 
ŸW,N8.. — Ã| đỆ BÌ .› Xáyá,. 374 Hs —}Z, ÉP #£ 
b3”, . 

“Hà dĩ cố? Tự tâm nội hữu tri thức tự ngộ. Nhược khởi tà mê, 
vọng niệm điên đảo, ngoại thiện tri thức tuy hữu giáo thọ, 
cứu bất khả đắc. Nhược khởi chánh chân Bái-nhã quán 


chiếu, nhất sái-na gian, vọng niệm câu diệt. Nhược thức tự 
tánh, nhất ngộ, tức chí Phật địa. 


-á 4a zẩ\ ° 'ï š: EWULNE , N 2Ƒ⁄H ?XL , ? li] 4w ° + 
\>. EPKÑWfù.. 3% T‡ MH,. FP f4 37 “ĐỀ . X3?” 
ĐỆ › FPz¿ ky . 

“Thiện tri thức! Trí tuệ quán chiếu, nội ngoại minh triệt, thức 


tự bản tâm. Nhược thức bản tâm, tức bản giải thoát. Nhược 
đắc giải thoát, tức thị Báf-nhã Tam-muội. Bát-nhã Tam-muội, 
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tức thị vô niệm. 

fị & &Áy, 3E U—biyk v33, 4 ác , 
RP tồ — 19 Ƒ& › 7R  3?— uj . 18‡#  › 1È X 3Ä th 
XH].Jt^JÊtP &Ét, &it. AB nh 8 8 &IP, 
Frtr£4x3#<1w#. H#Èf#fÚ. 5 #87. 3112 
X8:› lï 4/6 › FP  k4Ÿ, Fp #19 ÄL. 

“Hà danh vô niệm? Nhược kiến nhất thiết pháp, tâm bất 
nhiễm trước, thị vi vô niệm. Dụng tức biến nhất thiết xứ, diệc 
bất trước nhất thiết xứ. Đản tịnh bản tâm, sử lục thức xuất 
lục môn, ư lục trần trung vô nhiễm, vô tạp. Lai khứ tự do, 
thông dụng vô trệ, tức thị Báf-nhã Tam-muội. Tự tại giải 
thoát, danh vô niệm hạnh. Nhược bá vật bất tư, thường linh 
niệm tuyệt, tức thị pháp phược, tức danh biên kiến. 


sá mấi . lñ & ¡k4 ›: ik mi . l6È@¡¿k# › R, 
3X4b3f-. 16 #&kÁyìk 3# › # 1h3ù lọ 

“Thiện tri thức! Ngộ vô niệm pháp giả, vạn pháp tận thông. 
Ngộ vô niệm pháp giả, kiến chư Phật cảnh giới. Ngộ vô 
niệm pháp giả, chí Phật địa vị. 

*ÝÉ mủ. 141đ 8k3. 1bR‡iXP1, 2B] R,› 

E]47 › #&ã %-‡4f › 1u #fhúX, “4 ƒ mm RE Ÿ›  A Ý 
4. #4 › J1 1ã ñ(_L vÀà 4©, X18 241 › X1 K‡L 
“Thiện tri thức! Hậu đại đắc ngô pháp giả, tương thử Đốn 
giáo pháp môn, ư đồng kiến, đồng hạnh, phát nguyện thọ trì, 
như sự Phật cố, chung thân nhi bất thối giả, định nhập thánh 


vị. Nhiên, tu truyền thọ tùng thượng dĩ lai, mặc truyền phân 
phó, bất đắc nặc kỳ Chánh pháp. 


3%] R,› E]4{ › #&51!l›x † Si?#f1š 4l › iãiXL 1 Á › Z® 
# ñ. 248. XS, ‡šw‡kP1. g3). £+2+, É11b 
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“Nhược bất đồng kiến, đồng hạnh, tại biệt pháp trung bất 
đắc truyền phó, tổn bỉ tiền nhân, cứu cánh vô ích. Khủng 
ngu nhân bất giải, báng thử pháp môn, bá kiếp, thiên sanh, 
đoạn Phật chủng tánh. 

-ŠÝ#n3\ . #7 — #“HZN. &/R it. 2X › tHY › 
481k... #4 ^R Hi, đất #§ằ›:7°# ii. l5 
Z8. 

“Thiện tri thức! Ngô hữu nhất vô tướng tụng, các tu tụng thủ. 
Tại gia, xuất gia đản y thử tu. Nhược bất tự tu, duy ký ngô 
ngôn, diệc vô hữu ích. Thính ngô tụng viết: 


Zù 2 Z s THÍ , 
do H J8 2ó 
°È Jÿ N.#+‡x , 
thLZøY #8 2 
Thuyết thông cập tâm thông, 
Như nhật xử hư không. 
Duy truyền biến tánh pháp, 
Xuất thế phú tà tông. 
3F &?ñ iT › 
+18 H19 ¿ 
b4 w, Rì l2 Pñ , 
xm Á R nỊ Ã ¿ 
Pháp túc uô đốn, tiệm, 
Mê, ngộ hữu trì, tật. 
Chỉ thử biến tánh môn, 
Ngu nhân bất bhỏủ tất. 
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".... 

lỗ B 2©  › 

j. Ñ¿ 
Thuyết túc tuy uạn ban, 
Hợp lý hoàn quy nhất. 
Phiền não ám trạch trung, 
Thường tu sanh tuệ nhật. 
TL J1. 
Œ J8 Iè 
3š 4#. Nụ, , 
ïnift £ &4£ . 
Tò lai, phiền não chí; 
Chánh lơi, phiền não trừ. 
Tò, chúnh câu bất dụng, 
Thanh tịnh chí uô dư. 
Tc -H#; 
Z6 FP x SE. 
`. 
412 =f?. 
Bồ-đề bản tự tánh, 
Khởi tâm tức thị Uuọng. 
Tịnh tâm tạt Uọng trung, 
Đản chúnh, uô tdm chướng. 
1ˆA #18 , 
—121 8 X32. 
# R.6i8, 
S8 EP ‡R  ‹ 
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Thế nhân nhược tu đạo, 
Nhất thiết tận bất phương. 
Thường tự biến bỷ quá, 
Dữ đạo tức tương đương. 
ế,‡ã H 1Š › 

3% ?83 1Ö. 
ðkẾ Ji Ä8 , 
4# 2 R"š . 

Sắc loại tự hữu đạo, 

Các bất tương phương não. 
Ly đạo biệt mịch đạo. 
Chung thân bất biến đạo. 
#l| Zã1Z HH . 
#14 Ñ, 1š , 

đ£E H3 HE . 

Ba ba độ nhất sanh, 

Đáo đầu hoàn tự áo! 

Dục đắc biến chân đạo, 
Hành chánh tức thị đạo. 
H 4 #&ïl ng, 

R47 R„Í. 

2ñ 1iã ^ › 

“ Rqw* li lối ° 

Tự nhược uô đạo tâm, 
Ám hành bất kiến đạo. 
Nhược chân tu đạo nhân, 
Bất biến thế gian quá. 
+#N 1ù 3È › 
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‡È3E3X 3È › 

#3 H18. 

Nhược biến thua nhân phi, 
Tự phi hước thị tả. 
Thu phi, ngã bất phi, 
Ngã phi tự hữu quá 

4# #P03È* › 
3E. 

l# rxv® = lá] NN ý 

+ Íỳ njpÉl . 

Đản tự bhước phi tâm, 
Đả trừ phiền não phá. 
Táng, úi bất quan tâm, 
Trường thân lưỡng cước ngọa. 
3X 34 JL†b,À“ › 
I/ãñ2#. 
24k ñ 3Ã › 

Fp #.. 

Dục nghĩ hóa tha nhân, 
Tự tu hữu phương tiện. 
Vật linh bỉ hữu nghĩ, 
Túc thị tự tánh hiện. 
#3 + Rị 

2ä BỊ 
ñ©nt ñ SE 
làn ;È % ñ 


Phật pháp tại thế gian, 
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Bất ly thế gian giác. 

Ly thế mịch Bô-đề, 

Kháp như câu thố giác. 

ER,# th, 

#§ R.,<+t R ° 

Ä§ IE & 3T #l › 

r1 B28 /Ä ‹ 

Chánh hiến danh xuất thế, 

Tò biến thị thế gian. 

Tò, chúnh tận đỏ khước, 

Bồ-đề tánh uyển nhiên. 

)wzl £ ?*R #\ › 

7* 8 X)+i#.. 

1š Bị  X #), 

‡#ñ!| | đỆ RE] . 

Thử tụng thị Đốn giáo, 

Diệc dưnh Đại Pháp thuyền. 

Mê uăn hinh lũy biếp, 

Ngộ tắc sát-na gian. 
Énñ4§ H. 22+ k?È +3 › .MW,}R 34 › lý 85 ¡k7 ©L R+ , 
ä TW? ‹ 
“Sư phục viết: 'Kim ư Đại Phạm tự, thuyết thử Đốn giáo, phổ 
nguyện pháp giới chúng sanh, ngôn hạ kiến tánh thành 
Phật.'” 
tỷ › # 1è 8 tt'E lấ ; 38 43 › BỊ É #† ði, › ## ® Z8 l# ẢNnG 
tỆ4E4È: W3!. Á\› #12241 đqu N40 that. 
Thời, Vi Sứ quân dữ quan liêu, đạo tục, văn Sư sở thuyết, vô 


bất tỉnh ngộ, nhất thời tác lễ, giai thán: “Thiện tail Hà kỳ 
Lãnh Nam hữu Phật xuất thế!” 
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Hôm sau, Vi sứ quân lại thỉnh thuyết pháp nữa. Sư 
lên tòa, bảo đại chúng: “Mọi người nên tịnh tâm niệm 
câu: Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa.”' 


Rồi Sư dạy rằng: “Các vị thiện tri thức!? Trí Bá£-nhã 
Bồ-đề, người đời vốn tự có. Chỉ bởi tâm mê, không thể 
tự thấy, nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ ra mới 
thấy tánh. Nên biết rằng, người ngu kẻ trí đều sẵn có 
tánh Phật, chẳng khác chi nhau. Chỉ bởi mê, ngộ” chẳng 
đồng nhau, cho nên mới có người ngu, kẻ trí. Nay ta vì 
chư vị giảng pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mệt, khiến cho 
mọi người đều được trí tuệ. Hãy chú tâm nghe cho kỹ! 

“Các vị thiện tri thức! Người đời cả ngày miệng 
niệm ÖBáí£-nhã mà chẳng biết Bớ/-nhã là tự tánh của 
mình. Cũng như chỉ nói ăn, thật chẳng được no. Miệng 
chỉ nói lẽ không, muôn kiếp chẳng được £hấy tánh, rốt 
thật chẳng ích lợi gì. 

“Các vị thiện tri thức! Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật là 
tiếng Phạn, nghĩa là 7í tuệ lớn tới bờ bên bia. Việc ấy 
do nơi thực hành ở tâm, chẳng do miệng niệm. Miệng 


f Đây là một câu phiên âm tiếng Phạn, trong kinh Bát-nhã. Theo Hán dịch là 


“Đại trí tuệ đáo bỉ ngạn.” Việt dịch là “Trí tuệ lớn tới được bờ bên kia.” 
Thiện tri thức: Bạn tốt, người có hiểu biết. Đại thiện tri thức, tiếng tôn xưng 
người có trí tuệ và đức độ lớn. 
Mê thì Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh là Phật. 
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niệm mà tâm chẳng thực hành, cũng như huyễn hóa, 
như sương móc, điện chớp. Miệng niệm, tâm thực hành, 
tất nhiên tâm với miệng hợp nhau; bản tánh là Phật, 
ha tánh ra không có Phật nào khác. 

“Sao gọi là Ma-ha? Ma-ha nghĩa là lớn. Tâm lượng 
rộng lớn như hư không, không bờ bến. Cũng không 
vuông tròn, lớn nhỏ, không xanh vàng đỏ trắng. Cũng 
không trên dưới, ngắn dài. Cũng không giận, mừng, 
phải, quấy; không lành dữ, không đầu đuôi, cho đến các 
cõi thế giới chư Phật đều là hư không. Tánh linh diệu 
của người đời vốn là không, không một pháp nào có thể 
đắc. Tự tánh của chân không, lại cũng như vậy. 

“Các vị thiện tri thức! Cũng đừng nghe ta thuyết 
bhông mà liền chấp lấy lẽ bhông. Đây là điều quan 
trọng nhất. Nếu lấy tâm không mà ngồi thiển, tức 
vướng mắc vào chỗ tâm không không nghĩ nhớ. 

“Các vị thiện tri thức! Cõi thế giới hư không bao 
hàm thể sắc, hình tượng muôn vật: mặt trời, mặt trăng, 
tinh tú, núi sông, đất đai, suối nguôn, khe rạch, cỏ cây, 
rừng rậm, kẻ ác, người hiển, pháp lành, pháp dữ, thiên 
đường, địa ngục, hết thảy biển cả, núi non... thảy đều 
nằm trong hư không. Tánh không của người đời lại cũng 
như vậy. 

“Các vị thiện tri thức! Tự tánh bao hàm muôn pháp, 
nên gọi là lớn. Muôn pháp ở trong tánh người. Nếu thấy 
hết thảy kẻ ác người hiền mà lòng không vướng mắc, 
cũng chẳng chê bỏ, cũng chẳng đắm nhiễm, tâm như hư 
không, như vậy là lớn, nên nói là Ma-hd. 

“Các vị thiện tri thức! Người mê chỉ nói miệng, 
người trí tâm thực hành. Lại có người mê giữ tâm không 
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mà ngồi thiền, đối với trăm việc đều không nghĩ đến, 
tự xưng là /ớn. Những người như thế, chẳng thể cùng 
luận bàn, vì họ đã rơi vào tà kiến. 

“Các vị thiện tri thức! Tâm lượng rộng lớn, biến 
khắp Pháp giới. Dùng đến thì rành rẽ phân minh, ứng 
dụng liền biết hết thảy. Hết thảy là một, một là hết 
thảy. Đến đi tự do. Tâm không ngăn ngại, tức là Bớứ- 
nhã. 

“Các vị thiện tri thức! Hết thảy trí Bát-nhã đều do 
tự tánh sanh ra, chẳng từ ngoài vào, chớ nên hiểu sai. 
Như vậy gọi là tự ứng dụng chân tánh. Một lẽ chân thật, 
hết thảy mọi lẽ đều chân thật. Tâm lượng rộng lớn 
chẳng làm việc nhỏ nhen. Đừng nên suốt ngày miệng 
nói lẽ không mà trong tâm chẳng tu hạnh này, khác nào 
dân thường tự xưng mình là vua, rốt cùng chẳng thể 
được. Người như vậy chẳng phải đệ tử ta. 

“Các vị thiện tri thức! Sao gọi là Bét-nhã? Bát-nhã 
nghĩa là trí tuệ. Ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi niệm 
tưởng đều chẳng ngu mê, thường sáng trí tuệ, tức là 
hạnh Báứ-nhã. Một niệm ngu mê thì Bớ/-nhã dứt mất, 
một niệm trí tuệ tức Béớf£-nhã sanh. Người đời ngu mê, 
chẳng hiểu Báí-nhã. Miệng nói Bát-nhã mà trong tâm 
thường ngu mê. Miệng thường nói: “Ta tu Bớf-nhã.” 
Mỗi niệm đều nói lẽ không, mà chẳng thật hiểu chân 
không. Bá£-nhã không có hình tướng, chính là tâm trí 
tuệ. Nếu hiểu được như vậy tức là trí Bớ£-nhã. 

“Sao gọi là Ba-ia-mật? Đó là tiếng Phạn, nghĩa là 
đến bờ bên bia, phải nên hiểu là iìœ bhỏi sanh diệt. Tâm 
vướng mắc nơi cảnh thì sanh diệt khởi, như nước cuộn 
nổi sóng, tức là bờ bên nờy. Tâm lìa khỏi cảnh thì 
không sanh diệt, như nước thường chảy thông, tức là bờ 
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bên bia, nên gọi là Ba-la-mát. 

“Các vị thiện tri thức! Người mê miệng niệm, mà 
ngay trong lúc niệm vẫn có điều hư vọng, sai trái. Mỗi 
niệm đều thực hành, gọi là chân tánh. Người ngộ được 
pháp này chính là pháp Báí-nhã, người tu theo hạnh 
này, chính là hạnh Bá¿-nhã. Chẳng tu tức là kẻ phàm, 
một niệm tu hành liền tự mình không thua kém Phật. 

“Các vị thiện tri thức! Phàm phu chính là Phật, 
phiền não chính là Bồ-đề. Niệm trước còn mê là phàm 
phu, niệm sau thức tỉnh là Phật. Niệm trước còn vướng 
mắc nơi cảnh là phiển não, niệm sau lìa cảnh là Bồ-đê. 

“Này thiện tri thức! 


Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật, 

Cao nhất, quý nhất, pháp đệ nhất. 
Không trụ, bhhông qua cũng hhông lạt, 
Ba đời chư Phật từ đó sưnh. 


“Phải dùng trí tuệ sáng suốt mà phá vỡ khối phiền 
não trần lao năm uẩn. Tu hành như vậy chắc chắn 
thành Phật. Chuyển hóa ba độc" thành Giới, Định, Tuệ. 


“Các vị thiện tri thức! Pháp môn này từ một Bát- 
nhã sanh ra tám muôn bốn ngàn trí tuệ. Vì sao vậy? Vì 
người đời có tám muôn bốn ngàn trần lao. 

“Nếu không trần lao, trí tuệ thường hiển hiện, 
chẳng lìa tự tánh. Người ngộ Pháp này, tức không niệm 
tưởng, không nghĩ nhớ, không vướng mắc. Chẳng khởi 
tâm lầm lẫn, hư vọng, ứng dụng tự tánh chân như. Dùng 





1 N 3 v 
Ba độc là: tham, sân, sỉ. 
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trí tuệ quán xét các pháp, chẳng lấy, chẳng bỏ, tức là 
thấy tánh, thành Phật đạo. 


“Các vị thiện tri thức! Nếu người nào muốn vào sâu 
tận cội nguồn Pháp giới, cùng là Bớ£-nhã Tam-muội, 
thì nên tu hạnh Bá£-nhã. Trì tụng Kinh Kim Cang Bớt- 
nhã, tất sẽ thấy tánh. Phải biết rằng công đức của 
Kinh này vô lượng vô biên. Trong Kinh có tán thán rõ 
ràng, thật chẳng thể nói hết. Pháp môn này là Tối 
thượng thừa, vì người đại trí mà thuyết, vì người 
thượng căn mà thuyết. Người trí thô, căn thấp nghe rồi 
sanh lòng nghi ngờ. Vì sao vậy? Như khi mưa lũ lớn, 
thành ấp, xóm làng đều trôi dạt hết, như lá táo trôi. 
Nhưng nếu mưa xuống biển cả, thì nước ở đó chẳng 
thêm chẳng bớt. Bậc đại thừa, tối thượng thừa nghe 
giảng Kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ, hiểu rõ rằng 
bản tánh tự có trí Bớí-nhấ, nhờ tự dùng trí tuệ thường 
quán xét, chẳng do văn tự. 

“Ví như nước mưa, chẳng phải tự nhiên mà có, chính 
là để làm cho hết thảy cỏ cây, giống hữu tình, giống vô 
tình đều được thấm nhuần. Trăm sông, muôn dòng đều 
chảy vào biển cả, hợp làm một thể. Trí Bớ/-nhã của tự 
tánh chúng sanh lại cũng như vậy. 

“Các vị thiện tri thức! Những người căn cơ thấp, 
nghe pháp đốn ngộ này, cũng như cỏ cây nhỏ bé ít rễ, 
nếu bị mưa lớn đều nghiêng ngã hết, không thể lớn lên. 
Nhưng người căn cơ dù thấp, vốn cũng có trí Bớ¿-nhã 
như bậc đại trí không khác; vậy vì sao nghe pháp lại 
chẳng tự khai ngộ? Đó là do tà kiến nặng nề che lấp, 
gốc phiển não sâu. Như đám mây lớn che khuất mặt 
trời, nếu không có cơn gió mạnh thổi tan đi, ánh sáng 
mặt trời tất không hiện ra được. Trí Bớ£-nhã lại cũng 
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không có lớn nhỏ sai khác, chỉ vì tất cả chúng sanh 
tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê hướng chỗ thấy 
biết ra bên ngoài mà tu hành câu tìm Phật, chưa thấy 
được tự tánh, tức là hàng căn cơ thấp. Nếu ngộ rõ pháp 
Đốn giáo này, chẳng vướng mắc việc tu hành ngoài 
tâm, chỉ tự trong tâm thường khởi thấy biết chân 
chánh, phiền não trần lao chẳng thể làm cho ô nhiễm, 
đó tức là thấy tánh. 


“Các vị thiện tri thức! Trong ngoài chẳng trụ, qua 
lại tự do, trừ được tâm chấp trước, thông đạt không ngại, 
tu được hạnh ấy, so với Kinh Bớứ-nhã không sai khác gì 
nhau. 

“Các vị thiện tri thức! Hết thảy kinh sách, văn tự 
hai thừa Đại, Tiểu, mười hai bộ kinh đều do trí người 
đặt ra, nhân tánh trí tuệ mà kiến lập. Nếu không có 
người đời, hết thảy muôn pháp vốn tự chẳng có. Cho 
nên biết rằng muôn pháp vốn do người mà khởi lên, hết 
thảy kinh sách vốn do người thuyết mà có. Bởi người có 
ngu, có trí, nên kẻ ngu làm thân thấp hèn, người trí làm 
bậc cao quý. Kẻ ngu hỏi nơi người trí; người trí thuyết 
pháp với kẻ ngu. Kẻ ngu chợt ngộ, hiểu rõ, tâm trí khai 
mở liền không khác gì người trí. 

“Các vị thiện tri thức! Không ngộ thì Phật là chúng 
sanh, một niệm ngộ rồi chúng sanh là Phật. Cho nên 
biết rằng muôn pháp đều ở nơi tự tâm. Vậy sao chẳng tự 
trong tâm mình trực nhận ra bđn tánh chân như? Bồ-tát 
Giới Kinh nói: “Tự tánh của ta uốn tự thanh tịnh. Nếu 
biết tự tâm, thấy bản tánh, hết thảy đều thành Phật 
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đạo.` Tịnh Danh Kinh' nói: 'Hoớt nhiên chợt nhận lại 
được bản tâm. 


“Các vị thiện tri thức! Ta ở nơi Hòa thượng Hoằng 
Nhẫn, vừa nghe pháp liền ngộ, nhìn thẳng ra bản tánh 
chân như. Bởi vậy nên mang giáo pháp này lưu hành, 
giúp cho kẻ học đạo trực nhận Bồ-đề. Mọi người nên tự 
quán xét tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự mình chẳng ngộ, 
nên tìm cầu bậc đại thiện tri thức giảng pháp Tối 
thượng thừa, chỉ thẳng đường ngay cho. Phải là bậc 
thiện tri thức có nhân duyên lớn, dạy dỗ, dắt dẫn, khiến 
cho được thấy tánh. Tất cả pháp lành nhờ nơi thiện tri 
thức mà phát khởi. Chư Phật ba đời, mười hai bộ kinh, 
vốn sẵn có đủ trong tánh người. Nếu không tự ngộ được, 
nên cầu thiện tri thức chỉ ra cho thấy. Nếu tự ngộ được, 
chẳng cân tìm câu bên ngoài. Nếu cứ cố chấp rằng 
không người khai ngộ thì không giải thoát, thật không 
đúng lẽ. Vì sao vậy? Tự trong tâm có tri thức tự ngộ. 
Nếu khởi tà mê, vọng niệm điên đảo, dù có thiện tri 
thức bên ngoài dạy dỗ, cũng chẳng cứu được. Nếu khởi 
trí Bát-nhã chân chánh quán xét, tức thời các vọng 
niệm đều diệt mất. Nếu biết tự tánh, một khi ngộ rồi 
liền đến ngay cõi Phật. 

“Các vị thiện tri thức! Trí tuệ quán xét, trong ngoài 
sáng rõ, biết tự bản tâm. Nếu biết bản tâm tức là gốc 
giải thoát. Nếu được giải thoát, tức là Bá¿-nhã Tưm- 
muội. Bát-nhã Tam-muột, tức là không niệm. 

“Sao gọi là hông niệm? Nếu thấy tất cả các pháp 
mà tâm không đắm nhiễm, đó là không niệm. Ứng 


1 Tịnh Danh Kinh: tên khác của Duy-ma-cật Sở thuyết Kinh, hay gọi tắt là Duy- 
ma Kinh. 
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dụng liền biến khắp hết mọi nơi, cũng chẳng vướng 
mắc hết thẩy mọi nơi. Chỉ giữ tâm thanh tịnh, khiến 
sáu thức' ra khỏi sáu cửa,” ở giữa sáu trần” mà không 
nhiễm tạp. Đến đi tự tại, ứng dụng lưu thông không 
ngăn ngại, tức là Béớt-nhã Taưm-muội. Tự tại giải thoát, 
gọi là hạnh hông niệm. Nếu trăm việc đều thôi không 
nghĩ đến, dứt mọi tâm niệm, tức bị pháp trói buộc, gọi 
là kiến giải sai lệch. 

“Các vị thiện tri thức! Người ngộ pháp &hông niệm, 
muôn pháp đều thông hiểu, nhìn thấy cảnh giới chư 
Phật, đến được địa vị của Phật. 

“Các vị thiện tri thức! Về sau có ai hiểu được pháp 
Đốn giáo này, lại cùng với người đồng kiến giải, đạo 
hạnh phát nguyện thọ trì như phụng thờ Phật, người ấy 
suốt đời chẳng còn thối chuyển, quyết chứng thánh quả. 
Vậy nên cần phải truyền trao nối tiếp pháp giáo xưa nay, 
chẳng được giấu giếm chánh pháp. Nếu gặp người chẳng 
đồng kiến giải, đạo hạnh, riêng pháp này chẳng được 
truyền trao, chỉ làm tổn hại, rốt cùng vô ích. Vì e rằng 
kẻ ngu chẳng hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp 
ngàn đời phải đoạn dứt hạt giống tánh Phật. 


“Các vị thiện tri thức! Ta có một bài tụng Vô £ướng, 
mọi người đều nên tụng. Người tại gia, xuất gia cũng 
chỉ cần y theo đây mà tu. Nếu chẳng tự tu, chỉ nhớ lời 
ta nói cũng chẳng ích gì. Hãy nghe bài tụng đây: 





5 Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức (sự thấy, sự nghe, sự 
ngửi, sự nếm, sự biết về xúc động, sự biết về tâm ý). 

Năm cửa ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; một cửa trong là ý. 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
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Thuyết thông tâm cũng thông, 
Như mặt nhật trên bhông. 
Chỉ truyền pháp thấy Túnh, 
Ra đời phá tà tông. 


Pháp uốn bhông đốn, tiệm, 
Mê ngộ có chậm, mau. 

Chỉ pháp thấy Tánh này, 
Người ngu bhông thể hiểu. 


Giảng thuyết tuy muôn đường, 
Lý hợp lạt thành một. 

Trong nhà tối phiền não, 

Mặt trời tuệ nên soI. 


Tùò đến, phiền não đến, 
Chánh bhởi, phiền não trừ. 
Chánh, tà đều chẳng dụng. 
Thanh tịnh đếnVô dư. 


Bồ-đề uốn tự tánh, 

Khởi tâm tức là uọng. 

Tâm tịnh trong chỗ uọng, 
Chân chúnh, trừ ba chướng. 


Người đời nếu tu đạo, 
Hết thảy chẳng gây hại. 
Thường tự xét lỗi mình, 
Là uới đạo hợp nhu. 


Sắc loài tự có đạo, 
Chớ làm não hợi nhu. 
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Lìa đạo, riêng tìm đạo, 
Trọn đời chẳng thấy đạo. 
Lao đưo trọn một đời, 
Rốt cùng uẫn phiên não! 


Muốn thấy Đạo chân chúnh, 
Làm uiệc đúng, là Đạo. 

Tự mình bhông tâm Đạo, 
Ám muội, sao thấy Đạo? 


Nếu người thật tu hành, 
Chẳng nói lỗi thế gian, 
Nếu bàn lỗi người khác, 
Tự mình lỗi, bhông bhúc. 


Người quấy, ta bhông quấy, 
Ta quấy, lỗi tại ta. 

Chỉ tự trừ tâm quấy, 

Trừ sạch, hết phiền não. 


Ghét, yêu chẳng bận lòng, 
Duỗt chân dài thanh thản. 


Lòng muốn độ bẻ bhác, 
Nên tự biết phương tiện. 
Khéo trừ sạch nghi ngờ, 
Tự tánh tự hiển hiện. 


Pháp Phật từ cõi thế, 
Không lìa thế tỉnh giác. 
Bỏ thế tìm Bồ-đề, 

Như hẻ tìm sừng thỏ! 
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Chánh biến là thoát tục, 
Tò biến là thế gian. 
Chánh, tà đều dứt sạch, 
Tánh Bồ-đề hiển lộ. 


Tụng này là Đốn giáo, 

Cũng gọi: Đại Pháp Thuyền. Ì 
Mê nghe Kinh nhiều biếp, 
Ngộ chỉ sát-na thành.” 


Sư lại nói: “Nay tại chùa Đại Phạm giảng pháp Đốn 


giáo này, nguyện cho tất cả chúng sanh vừa nghe liền 
được thấy Tánh, thành Phật.” 


Khi ấy, Vi Sứ quân cùng các vị quan liêu và người 


đạo, kẻ tục nghe lời thuyết giảng của Sư rồi, hết thảy 
đều tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ, xưng tán rằng: “Hay 
thay! Ngờ đâu xứ Lãnh Nam này có Phật ra đời!” 








1 Con thuyền Pháp lớn, ý nói cứu độ được nhiều người. 
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4% HÁN VĂN 


li 
NGHI VẤN 


*ZÃ — 


?h — 
Phám đệ tam 


"`... ca" 
đá. ĐJk› lề ff.. BÌNH ‹ 


Nhất nhật, Vi Thứ sử vị Sư thiết đại hội trai. Trai ngật, Thứ 


sử thỉnh Sư thăng tòa, đồng quan liêu, sĩ thứ túc dong tái bái, 


vấn viết: 
#TNl$huk› Ñ ok 44288: 8C & 
NE :, d‡ 6M ứi, ° 


“Đệ tử văn Hòa thượng thuyết pháp, thật bất khả tư nghị. 
Kim hữu thiểu nghi, nguyện đại từ bi, đặc vị giải thuyết.” 


É E} ° 3#‡Fp Rị , 5 8 lời, ° 
Sư viết: “Hữu nghi tức vấn, ngô đương vị thuyết.” 
HH . frlfĐTðà › °J  < it JB X Ú £ H Ÿo 


Vi công viết: “Hòa thượng sở thuyết, khả bất thị Đạ-ma Đại 
sư tông chỉ hồ?” 
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ÉP E} ¿ ZE ‹ 
Sư viết: “Thị.” 
4H ‹ ấ 7 BỊ 1È J8 1 5Š #\ 1 1w 8. BÉ— +i# 
$3 ›: B lồ › Th¿k, 4 † › 78 l3). lð# š. Ñ J7) 
‡&.. X-ƒ ki, §ñ4am uời . 
Công viết: “Đệ tử văn Đạr-ma sơ hóa Lương Võ Đế, Đế vấn 
vân: “Trâm nhất sanh tạo tự, độ tăng, bố thí, thiết trai, hữu 


hà công đức?' Đạr-ma ngôn: “Thật vô công đức.' Đệ tử vị đạt 
thử lý, nguyện Hòa thượng vị thuyết.” 


it]. ÑÄ4&JJÍŠ.. 5%E74L V3 š ¿ f1 ÍAVÄÊ› ⁄#m 
3x. tt ‡ › /J1Ề › T26 SLff› 5 šiR3ã . TT 
381 ⁄uz)lš.. Jiš›k 1P? › Xk11ãâ. 

Sư viết: “Thật vô công đức. Vật nghỉ tiên thánh chỉ ngôn. Võ 
Đế tâm tà, bất tri Chánh pháp. Tạo tự, độ tăng, bố thí, thiết 


trai, danh vi cầu phước, bất khả tương phước tiện vi công 
đức. Công đức tại Pháp thân ch bất tại tu phước.” 


ÉñXH. H3, f#Ã Xã. À2 &ÐP › Thu 
HỞ, &Ä Ñ HH. %5%3‡k. Nay TP #31. 21122 
Tl xế đổ. o gI+Lit ở 5k X ` ': xẻ.  Y. 
+4 3. lễ H & 3š x tŠ.. 4# Ñ,29153X 4Ÿ › 1t†k 
4Ệ ¿ 6431 ‡È.. 3?121iš* ^_. sa Fn XS3£. 1 47-3? 
s bi $6 Á_. #4\Ê ẾT › Fp H J7. H#&⁄ 
Ñ› Ầ.m Ú: *f6 ‡Š. 558%: Tế}. 

Sư hựu viết: “Kiến tánh thị công, bình đẳng thị đức. Niệm 
niệm vô trệ, thường kiến bản tánh, chân thật diệu dụng, 
danh vi công đức. Nội tâm khiêm hạ thị công, ngoại hành ư 


lễ thị đức. Tự tánh kiến lập vạn pháp thị công, tâm thể ly 
niệm thị đức. Bất ly tự tánh thị công, ứng dựng vô nhiễm thị 
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đức. Nhược mịch công đức Pháp thân, đản y thử tác, thị 


chân công đức. Nhược tu công đức chỉ nhân, tâm tức bất 
khinh, thường hành phổ kính. Tâm thường khinh nhân, ngô 
ngã bất đoạn, tức tự vô công, tự tánh hư vọng bất thật, tức 
tự vô đức. Vị ngô ngã tự đại, thường khinh nhất thiết cố. 


Ÿ mi . 4# EM 272 › 47  Z?š. HPX 
+ , H Xi ° 

“Thiện tri thức! Niệm niệm vô gián thị công; tâm hành bình 
trực thị đức. Tự tu tánh thị công, tự tu thân thị đức. 

-ŠÝ#4nöÄ.. 77/628 H PIN R,› XS h2. t3 9 # 
Al,. XVÀ184Š527)1501).. ẩÑ 1h R3Ä 28 , 3Ƒ đ\L 4H É 
T18 . 

“Thiện tri thức! Công đức tu tự tánh nội kiến, bất thị bố thí, 


cúng dường chi sở cầu dã. Thị dĩ phước đức dữ công đức 
biệt. Võ Đế bất thức chân lý, phi ngã Tổ Sư hữu quá.” 


hị È XEÌH. 3š 7 ñ R1 14 I i8 le Đỳ › 6ã + dụ 
2: ? U09) UU/N CÁN Ất o ER 9Ø SẺ . 
Thứ sử hựu vấn viết: “Đệ tử thường kiến tăng tục niệm A-Di- 


đà Phật, nguyện sanh Tây phương, thỉnh Hòa thượng thuyết 
đắc sanh bỉ phủ? Nguyện vị phá nghi.” 


ÉP š . it 6©. & 0E ftrời . 

Sư ngôn: “Sứ quân thiện thính, Huệ Năng dữ thuyết. 

1+ S # @33 ?., d8 2 7|41C. #4 x21 t7 
‡.. #wiHờiW‡(L. 4 Y Ö5fšš|. Fpý +4 
lệ › f# £ Ởùti.. đùif › ZUJL T TK. ðbU› Äu E 
%. A/qrR#t›;›;k#@mjX.. ¡l6 18Zk› R.NHiIE7Xk. 
A 0b; + 2244k, lá qi#JÄx+. ĐỊvAb 3Š, Bế 
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_ JOI#PPĐhLif. I8. #2 AÁ9oi#fpRRE 


#È 09 2 Á_.. a2 RSif7F Hf. #⁄L2 All. @?h‡È + 
19ỗ2.. 092 AiÈŸ#› @?bÈ +11B]. L8 7 ñ 
#, XSi\ ý tiết, 8ã $ ñãứg . l£Á_#JR& —Á*.. ĐT 
V4 Š . Rã ĐỊ 4t J6}4 414. 1È. nh {8£ R‹* › 
W2 + 4Š. Zlš 82a; 1£ tšt#|. 


“Thế Tôn tại Xá-xệ thành trung, thuyết Tây phương dẫn hóa, 
kinh văn phân minh khứ thử bất viễn. Nhược luận tương 
thuyết lý số hữu thập vạn ức sát, tức thân trung thập ác 
đẳng chướng, tiện thị thuyết viễn. Thuyết viễn, vị kỳ hạ căn; 
thuyết cận, vị kỳ thượng trí. Nhân hữu lưỡng chủng, pháp vô 
lưỡng ban. Mê ngộ hữu thù, kiến hữu trì, tật. Mê nhân niệm 
Phật cầu sanh ư bỉ; ngộ nhân tự tịnh kỳ tâm. Sở dĩ Phật 
ngôn: “Tùy kỳ tâm tịnh, túc Phật-độ tịnh" Sứ quân! Đông 
phương nhân đản tâm tịnh tức vô tội. Tuy Tây phương nhân, 
tâm bất tịnh diệc hữu khiên. Đông phương nhân tạo tội, 
niệm Phật cầu sanh Tây phương; Tây phương nhân tạo tội, 
niệm Phật cầu sanh hà quốc? Phàm ngu bất liễu tự tánh, 
bất thức thân trung Tịnh độ, nguyện Đông, nguyện Tây. Ngộ 
nhân tại xứ nhất ban, Sở dĩ Phật ngôn: “Tùy sở trụ xứ hằng 
an lạc.' Sứ quân! Tâm địa đản vô bất thiện, Tây phương khứ 
thử bất diêu. Nhược hoài bất thiện chỉ tâm, niệm Phật vãng 
sanh nan đáo. 


2-6 miiÄ.. 4â} & › Ff4T-T 5 1š ã| › FP ‡-} ã 
l ‹ 4Ñ. › 15 fT7-Ƒ ñ › #| 3n # ‡§ › ‡Ê Hã Íñ 
Fz.1t# .. t247T†-4› Fi/ã # #ã4#+L.. ®É{} 8+2 
s> › fỊ hp PP it 3. 2l6®& 2228j⁄› R dụ 2 R 3| 
HR. “1#: +. lá i&n11iii. ⁄ñEW# #ỄA, 
3 2 3+Ä| I§Eị › H ñỊ†É Ñ.. ÃÄ-#ã N,4. 

“Kim khuyến thiện tri thức: Tiên trừ thập ác, tức hành thập 
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vạn ức sát, tức trừ thập ác đẳng chướng. Niệm niệm kiến 
tánh, thường hành bình trực, đáo như đàn chỉ, tiện đổ Di-đà. 
Sứ quân! Đản hành thập thiện, hà tu cánh nguyện vãng 
sanh? Bất đoạn thập ác chi tâm, hà Phật tức lai nghinh thỉnh? 
Nhược ngộ vô sanh Đốn pháp, kiến Tây phương chỉ tại sáf- 
na. Bất ngộ, niệm Phật cầu sanh, lộ diêu như hà đắc đạt? 
Huệ Năng dữ chư nhân di Tây phương ư sáí-na gian, mục 
tiền tiện kiến. Các nguyện kiến phủ?” 

Nà R34. 3L R.. †T7Ã 8 ññL +. #ãñ4eih É 
AE. , ‡ð 1L 2 , '*#2'†‡ N, ° 


Chúng giai đỉnh lễ vân: “Nhược thử xứ kiến, hà tu cánh 
nguyện vãng sanh? Nguyện Hòa thượng từ bi, tiện hiện Tây 
phương, phổ linh đắc kiến.” 
Éñš . k5. A H ý X3; ñKTE f6 P1] . 2Ƒ 
3?+z?ì). NẰÄẰš*†]ậ. s2 Äxb, +. £E Bu:Đt, 
Hhk.+# ° jJ2+,T+#— ° #› Ÿs:# ° + 
+: #n:14.. b6 'f1F› Sú 323 - 
Sư ngôn: “Đại chúng! Thế nhân tự sắc thân thị thành, nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt thị môn. Ngoại hữu ngũ môn, nội hữu ý môn. 
Tâm thị địa, tánh thị vương. Vương cư tâm địa thượng. Tánh 
tại, vương tại; tánh khứ, vương vô. Tánh tại, thân tâm tồn; 


tánh khứ, thân tâm hoại. Phật hướng tánh trung tác, mạc 
hướng thân ngoại cầu. 


j1 HH}? Ep6f°š. Á 3š FP x Đữ 

. ti 8534 £. ñEifFp4fin. + ñ FP7R lề. 
ma... BihiixciEE + ĐC 
lầu. ñ XS 61}. BZX 6Ð. Â HH Huy. 
lð BE 8 4o 


“Tự Tánh mê, tức thị chúng sanh: tự tánh giác, tức thị Phật. 
Từ bi tức thị Quan-Âm, hỷ xả danh vi Thế Chí. Năng tịnh tức 
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Thích-ca. Bình trực tức Di-đà. Nhân ngã thị Tu-di. Tà tâm 


thị hải thủy. Phiền não thị ba lãng. Độc hại thị ác long. Hư 
vọng thị quỷ thần. Trần lao thị ngư biết. Tham sân thị địa 
ngục. Ngu si thị súc sanh. 
Ä4n3jt.. 4i T-6›XÝ1# £. l4. 2478|. 
-+&#§ , 7k3 ° 1 lã đi # , XitờN ¿ s›ỗo-ạt , @®. để, 
!#.. Hay‡u L, 3e 2t k X.H] , 2} R& 2 P] 
'# ° 8È 2W 2x 2 š# X ° H.&N1£ , = Rf# ° *b,3š SƑ 
3È. —fƒ4Wð3.. M2FM/X., #št992.. ẨX†1EWt#› 
+m?[ #l| 4# . 
“Thiện tri thức! Thường hành thập thiện, thiên đường tiện chí. 
Trừ nhân ngã, Tu-di đảo. Khử tà tâm, hải thủy kiệt. Phiền 
não vô, ba lãng diệt. Độc hại vong, ngư long tuyệt. Tự tâm 
địa thượng, giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoại 
chiếu lục môn thanh tịnh, năng phá lục dục chư thiên. Tự 
tánh nội chiếu, tam độc tức trừ. Địa ngục đẳng tội, nhất thời 
tiêu diệt. Nội ngoại minh triệt, bất dị Tây phương. Bất tác thử 
tu, như hà đáo bỉ?” 

X3 hị LÝZÁAN.B.šW1ñ› R8. án. 18 
à . ##ññ;⁄7X- # + ÍÉ . 
Đại chúng văn thuyết liễu nhiên kiến tánh, tất giai lễ bái, 
câu thán: “Thiện tai!” Xướng ngôn: “Phổ nguyện pháp giới 
chúng sanh văn giả nhất thời ngộ giải.” 
ứ]h ° -á 4a dã ° %#+]# †T ? È. # 1# ? Ã t# ° 
TT TÔ có 0 060 TƯ 
Xã ° +18 ?§ ⁄H ⁄'# , Fp +2 ° 
Sư ngôn: “Thiện tri thức! Nhược dục tu hành, tại gia diệc đắc, 
bất do tại tự. Tại gia năng hành, như Đông phương nhân tâm 
thiện. Tại tự bất tu, như Tây phương nhân tâm ác. Đản tâm 
thanh tịnh, tức thị tự tánh Tây phương.” 
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2+ 4E]. È #+‡h#Ji#4i. #ã s3X1#.. 


Vi công hựu vấn: “Tại gia như hà tu hành? Nguyện vi giáo 
thọ.” 


É! š . ##k L7 &7/H2R.. J8{kJL f2 › ?§ fñ l] 
#7 ° #1: , š) th 4 , 2H ?*J šã ° 
Sư ngôn: “Ngô dữ đại chúng thuyết 'Vô tướng tụng". Đản y 
thử tu, thường dữ ngô đồng xứ vô biệt. Nhược bất tác thử tu, 
thế phát xuất gia, ư đạo hà ích?” 
Z#RH o 
Tụng viết: 

"ySP4J 4# ‹ 

4711 H1. 

Jl.m] # #27. 

R8] L F348:š . 

Tám bình, hà lao trì giới: 

Hành trực, hà dụng tu thiền? 

Ân tắc hiếu dưỡng phụ mẫu, 

Nghĩa tắc thượng hạ tương liên. 

n| ý #4sn. 

8 zn| Xã: sở : 

202 RIxtX ‹ 

3XXL® 3# ti. 


Nhượng tắc tôn ty hòa mục; 
Nhãn tắc chúng ác uô huyên. 
Nhược năng toàn mộc thủ hỏa, 
Ứ nề định sanh hông liên. 


84 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


t9 6 R ẤẾ› 

. xổ ó 
%8 12 2L 4 Ã › 

Khó M3E5#*. 
Khổ bhẩu đích thị lương dược, 
Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn. 
Cải quá, tất sanh trí tuệ, 
Hộ đoản, tâm nội phi hiền. 
HH 419ủã › 
#‡# núxv § › 
"[3'6J2}†3È 3 › 
Nhật dụng thường hành nhiêu ích, 
Thành đạo phi do thí tiền. 
Bồ-đề chỉ hướng tâm mịch, 
Hà lao hướng ngoại cầu huyền? 
lẻ ở k1 ÍT › 

2ˆ R # H ñƒ ‹ 
Thính thuyết, y thử tu hành, 
Thiên đường chỉ tại mục tiền. 


Éñ44H . ##nit.. 24/4‡k15f277., RƒtH, ñ mà 
bì. k1HỶ ‹ 


Sư phục viết: “Thiện tri thức! Tổng tu y kệ tu hành, kiến thủ 
tự tánh, trực thành Phật đạo. Pháp bất tương đãi. 


A H*%⁄.# TP ĐH b5 ° 33x , 2p #8 lỗi ° 


“Chúng nhân thả tán, ngô quy Tào Khê. Chúng nhược hữu 
nghỉ, khước lai tương vấn.” 
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tỷ ‡) ® 1#. ©&# -š7lš*x. &ffDilñ. lš #6 Ã 

fïĩ s 

Thời, Thứ sử, quan liêu, tại hội thiện nam, tín nữ các đắc 
khai ngộ, tín thọ, phụng hành. 


+ VIỆT VĂN Ộ 
PHẨM THỨ III 


NGHI VẤN 


Một ngày kia, Vi Thứ sử thiết lập hội trai cúng 
dường Sư. Thọ trai xong, Thứ sử thỉnh Sư lên tòa, rồi 
cùng các vị quan liêu và sĩ thứ nghiêm trang lễ bái mà 
thưa hỏi rằng: “Đệ tử nghe Hòa thượng thuyết pháp, 
thật chẳng thể nghĩ bàn. Nay có chút lòng nghi, xin Hòa 
thượng đại từ bi vì chúng đệ tử mà giảng giải.” 

Sư nói: “Có điều nghi cứ hỏi, ta sẽ giảng thuyết cho.” 

Vi công thưa: “Giáo thuyết của Hòa thượng có phải 
là tông chỉ của Đợ¿-møœ Đại sư chăng?” Sư đáp: “Đúng 
vậy.” 





Vị công nói: “Đệ tử nghe chuyện Öợ(-mœ thuở xưa 
giáo hóa cho Lương Võ Đế. Vua hỏi: “Một đời trẫm cất 
chùa, cúng dường tăng, bố thí, làm chay, có công đức gì 
không?” Đạ¿/-ma đáp: “Thật không công đức gì. Đệ tử 
chưa hiểu lẽ ấy, xin Hòa thượng giảng giải cho.” 

Sư đáp: “Phật không có công đức. Đừng nghi ngờ lời 
của bậc Thánh đời trước. Võ Đế lòng mê, chẳng rõ pháp 
chánh. Cất chùa, cúng dường tăng, bố thí, làm chay, gọi 
là cầu phước. Không thể lấy phước ấy mà xem là công 
đức. Công đức ở nơi Pháp thân, chẳng phải ở sự tu phước.” 
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Sư lại nói: “Thấy tánh là công, bình đẳng là đức. 
Mỗi niệm tưởng không ngăn ngại, thường thấy bản tánh, 
chân thật diệu dụng, gọi là công đức. Trong lòng khiêm 
nhượng là công, việc làm theo lễ là đức. Tự tánh sanh 
ra muôn pháp là công, tâm lìa vọng niệm là đức. Chẳng 
rời tự tánh là công, ứng dụng mà không đắm nhiễm là 
đúc. Muốn tìm Pháp thân công đức, cứ nương theo đó 
mà làm, ấy là công đức chân thật. Nếu người tu công 
đức thì lòng chẳng khinh mạn, thường cung kính hết thảy. 
Lòng hay khinh người, tánh tự tôn chẳng dứt là tự mình 
không có công, tánh hư vọng chẳng thật là tự mình 
không có đức. Vì tánh tự đại tự tôn, nên thường khinh 
hết thảy. 

“Các vị thiện tri thức! Chánh niệm không gián đoạn 
là công; trong tâm công bình, chánh trực là đức. Tự tu 
tánh mình là công, tự tu thân là đức. 

“Các vị thiện tri thức! Công đức nên nhìn từ trong 
tự tánh, không phải do bố thí, cúng dường mà cầu được. 
Bởi vậy, phước đúc với công đức khác nhau. Võ Đế 
chẳng biết chân lý, không phải lỗi nơi Tổ Sư ta.” 

Quan Thứ sử lại hỏi: “Đệ tử thường thấy người xuất 
gia, tại gia niệm Phật A-d¡-đà, cầu sanh Tây phương. 
Xin Hòa thượng vì trừ chỗ nghi ngờ mà giảng cho việc 
có được sanh về nơi ấy hay không.” 

Sư nói: “Sứ quân hãy lắng nghe Huệ Năng giảng 
giải việc ấy. Đức Thế Tôn nơi thành Xá-uệ thuyết việc 
sanh về Tây phương, Kinh nói rõ ràng đến đó không xa. 
Nếu theo cách nói về hình tướng, thì số dặm là qua 
mười muôn ức cõi, chính là nói mười điều ác ngăn trở 
trong thân người, nên nói là xa. Nói xa, là với những 
kẻ căn cơ thấp kém. Nói gần, là với những bậc thượng 
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trí. 

“Người có hai loại, pháp không hai đường. Mê, ngộ 
khác nhau, chỗ hiểu biết có mau, chậm. Người mê niệm 
Phật cầu sanh Tây phương, người ngộ chỉ tự làm tâm 
tịnh. Cho nên Phật nói: “Tàòy tâm màình tịnh, tức cõi 
Phật tịnh.` Sứ quân! Người phương Đông, chỉ cần tâm 
tịnh tức là không có tội. Dù là người phương Tây! mà 
tâm chẳng tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội, 
niệm Phật cầu sanh phương Tây. Người phương Tây tạo 
tội, biết niệm Phật câu sanh cõi nào? Người ngu chẳng 
hiểu tự tánh, không biết có cõi Tịnh độ trong thân, mới 
nguyện Đông, nguyện Tây. Người ngộ dù ở đâu cũng vậy. 
Cho nên Phật nói: “Tùy chỗ mình ở mò thường an uui.` 
Sứ quân! Chỉ cần tâm thiện thì Tây phương chẳng xa. 
Nếu giữ hoài tâm bất thiện, niệm Phật cũng khó vãng 
sanh. 

“Nay khuyên các vị thiện tri thức: Trước trừ mười 
điều ác, tức là qua được mười muôn cõi nước, trừ được 
mười sự ác chướng ngăn che. Mỗi niệm thường thấy 
tánh, thường làm chuyện công bằng, chánh trực, thì đến 
nơi như búng móng tay, liền thấy Phật D¡-đè. Sứ quân! 
Chỉ cần làm mười điều lành, cân gì phải nguyện vãng 
sanh? Nếu tâm chẳng dứt mười điều ác, Phật nào đến 
rước? Nếu ngộ pháp Vô sanh Đốn giáo, thì thấy Tây 
phương ngay trong giây lát. Chẳng ngộ, niệm Phật cầu 
sanh, đường xa làm sao mà đến? Huệ Năng sẽ vì chư vị, 
dời Tây phương về trước mắt trong giây lát. Mọi người 
muốn thấy hay chăng?” 


1 Phương Đông là chỉ cõi Ta-bà này, phương Tây là chỉ cõi Cực Lạc của Phật A- 
di-đà. 
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Mọi người đều đảnh lễ, bạch rằng: “Nếu tại đây 
được thấy, cân chi phải nguyện vãng sanh. Xin Hòa 
thượng từ bị hiện cõi Tây phương cho chúng tôi được 
thấy.” 

Sư nói: “Này đại chúng! Người đời, sắc thân là 
thành quách, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là cửa. Ngoài có 
năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là cõi đất, tánh là vua. 
Vua ở trên đất tâm. Tánh còn thì vua còn, tánh đi thì 
vua mất. Tánh còn thì thân tâm còn, tánh đi thì thân 
tâm hoại. Phật do trong tánh khởi lên, đừng câu tìm ở 
bên ngoài. 

“Tự tánh ngu mê là chúng sanh, tự tánh giác ngộ là 
Phật. Từ bi là Quán Âm. Hỷ xả là Thế Chí. Thường tịnh 
tức Thích-cœ. Bình trực là D¡-đà. Tâm chấp ngã là núi 
Tu-di, tâm tà là biển cả. Phiển não là sóng cuộn. Độc 
hại là rồng dữ. Hư vọng là qui thần. Trần lao là cá 
trạnh. Tham sân là địa ngục, ngu s1 là súc sanh. 

“Các vị thiện tri thức! Thường làm mười điều lành 
thì thiên đường tự đến. Trừ tâm chấp ngã thì làm đổ 
núi 7⁄-đ¡. Bỏ tâm tà thì biển cả khô cạn. Phiển não 
không còn thì sóng cuộn phải yên, độc hại quên đi thì 
cá, rồng phải diệt. Tự trong tâm địa là tánh giác Như 
Lai, phóng ánh đại quang minh, chiếu ra sáu cửa đều 
thanh tịnh, phá được các cõi trời Lục dục.' Tự tánh soi 
chiếu bên trong, ba độc” liền trừ, các tội địa ngục đồng 
thời tiêu diệt. Trong ngoài sáng rỡ chẳng khác Tây 
phương. Còn nếu không tu hành như vậy, làm sao tới 





5 Lục dục chư thiên: Sáu cảnh trời thuộc trong cõi Dục giới: Tứ thiên vương thiên, 
Đao-ly thiên (cũng gọi là Tam thập tam thiên), Dạ-ma thiên, Đâu-suất thiên, Lạc 
biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên. 

Ba độc: tham, sân, sỉ. 
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được nơi đó?” 

Đại chúng nghe giảng thuyết, rõ ràng thấy tánh, 
cùng nhau lễ bái, xưng tán, nguyện rằng: “Lành thay! 
Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được pháp này 
đều tức thời tỏ ngộ.” 

Sư nói: “Các vị thiện tri thức! Nếu muốn tu hành, tại 
gia cũng tu được, không nhất thiết phải đến ở chùa. Tại 
gia thường tu hành, như người phương Đông mà tâm 
thiện. Ở chùa chẳng tu hành, như người phương Tây mà 
tâm ác. Chỉ giữ tâm thanh tịnh, tức là tự tánh Tây 
phương.” 

Vi công lại hỏi: “Tại gia tu hành như thế nào? Xin 
Đại sư chỉ dạy cho biết.” 

Sư đáp: “Ta thuyết với đại chúng bài tụng “Vô tướng'. 
Chỉ theo đó mà tu, như thường ở bên ta. Nếu chẳng theo 
đó mà tu, dầu cạo tóc xuất gia, có ích gì cho đạo?” 

Tụng rằng: 

Tâm bình đẳng cân chỉ trì giới? 
Hạnh chánh trục hú đợi tu thiền? 
Ân thời hiếu dưỡng mẹ cha, 

Nghĩa thời hính trên, nhường dưới. 


Nhường nhịn, trên dưới thuận hòa, 
Nhẫn nhục, chuyện dữ lắng yên. 
Nếu biết lấy lửa ở cây, 

Bùn nhơ nở đóa sen hồng. Ï 





Muốn lấy lửa ở cây thì phải cọ hai khúc cây một cách mạnh mẽ, không 
ngừng nghỉ, cho tới chừng được lửa mới thôi. Tu hành cũng như thế, phải tinh tấn 
mãi mà diệt các sở dục thì mới đắc quả. 
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Đắng miệng mới là thuốc tối, 
Lời ngay ốt phải chướng tdi. 
Sửa lỗi, trí tuệ tất sanh, 

Điều xếu giấu che chẳng tốt. 
Hằng ngày làm uiệc lợi ích, 
Đạo thành chẳng do thí tiền. 
Bồ-đề chỉ tự trong tâm, 

Nhọc chi hướng ngoại cầu tìm? 


Nghe thuyết, y uậy tu hành, 
Thiên đường hiện ngay trước mốt. 


Sư lại nói: “Các vị thiện tri thức! Mọi người nên y 
theo kệ ấy mà tu, sẽ thấy được tự tánh, thẳng đến quả 
Phật. Các pháp chẳng chờ đợi nhau. Các ngươi nên giải 
tán đi, ta về Tào Khê. Nếu có điều chi nghi ngờ, cứ đến 
đó hỏi.” 

Khi ấy, Thứ sử và quan liêu, thiện nam, tín nữ tại 
hội đều được khai ngộ, tin lãnh giáo thuyết, kính cẩn 
theo đó thực hành. 


Sen tuy từ dưới bùn sình mà mọc lên, nhưng không ô nhiễm; người tu thành 
đạo cũng từ trong cõi ác trược mà thoát ra. 
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Sư thị chúng vân: “Thiện tri thức! Ngã thử Pháp môn dĩ định 
tuệ vi bản. Đại chúng! Vật mê ngôn định tuệ biệt. Định tuệ 
nhất thể, bất thị nhị. Định thị tuệ thể, tuệ thị định dụng. Tức 
tuệ chỉ thời, định tại tuệ. Tức định chi thời, tuệ tại định. 
Nhược thức thử nghĩa, tức thị định tuệ đẳng học. Chư học 
đạo nhân! Mạc ngôn: Tiên định phát tuệ, tiên tuệ phát định, 
các biệt. Tác thử kiến giả, pháp hữu nhị tướng: khẩu thuyết 
thiện ngữ, tâm trung bất thiện, không hữu định tuệ, định tuệ 
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bất đẳng. Nhược tâm khẩu câu thiện, nội ngoại nhất 
chủng, định tuệ tức đẳng. Tự ngộ tu hành, bất tại ư tránh. 
Nhược tránh tiên hậu, tức đồng mê nhân, bất đoán thắng 
phụ, khước tăng ngã pháp, bất ly tứ tướng. 

Ÿ ⁄n?öổ. 4 5:31 1efJ SƑ. 3l 4u}ế X.. ñq}#EFP 3X. # 
XếPFpRị. lế >8. XIl£z HỘ. 887 —› f8 
®+El— . #3 › i4 3<. 

“Thiện tri thức! Định, tuệ du như hà đẳng? Du như đăng, 
quang: hữu đăng tức quang, vô đăng tức ám. Đăng thị 
quang chỉ thể, quang thị đăng chỉ dụng. Danh tuy hữu nhị, 
thể bản đồng nhất. Thử định tuệ pháp, diệc phục như thị.” 
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Sư thị chúng vân: “Thiện tri thức! Nhất hạnh tam muội giả: ư 
nhất thiết xứ, hành trụ tọa ngọa thường hành nhất. Trực tâm 
thị dã. Như Tịnh Danh kinh vân: “Trực tâm thị Đạo-tràng, trực 
tâm thị Tịnh độ.'` Mạc tâm hành siểm khúc, khẩu đản thuyết 
trực. Khẩu thuyết Nhất hạnh Tam-muội, bất hành trực tâm. 


Đản hành trực tâm, ư nhất thiết pháp, vật hữu chấp trước. 
Mê nhân trước pháp tướng, chấp Nhất hạnh Tam-muội, trực 
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ngôn: “Tọa bất động, vọng bất khởi tâm, tức thị Nhất hạnh 
Tam-muội.' Tác thử giải giả, tức đồng vô tình, khước thị 
chướng đạo nhân duyên. 
-šš ii. tổ /ñiñ ÿ4 › f[ vA 8p XP... Ÿš SÃ4Èšk › ïä RỊ t8 
Tz, ° +) 24+‡x , #2 H #3 ° 
“Thiện tri thức! Đạo tu lưu thông, hà dĩ khước trệ? Tâm bất 


trụ pháp, đạo tức lưu thông. Tâm nhược trụ pháp, danh vi tự 
phược. 


rủ # Xð 1 › Rau f| È % 3k T › #035 4È ?á 
“Nhược ngôn tọa bất động thị, chỉ như Xá-ly-phất yến tọa 
lâm trung, khước bị Duy-ma-cật ha. 
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“Thiện tri thức! Hựu hữu nhân giáo tọa, khán tâm quán tính, 
bất động, bất khởi, tùng thử trí công. Mê nhân bất hội, tiện 


chấp thành điên. Như thử giả chúng. Như thị tương giáo, cố 
tri đại thác.” 


ñlz© XE ¿ mủ. kk đột › & Z7 jÄƒ. AB 
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Sư thị chúng vân: “Thiện tri thức! Bản lai chánh giáo, vô hữu 


đốn tiệm. Nhân tánh tự hữu lợi độn, Mê nhân tiệm tu, ngộ 
nhân đốn khế. Tự thức bản tâm, tự kiến bản tánh, tức vô sai 
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biệt. Sở dĩ lập đốn tiệm chi giả danh. 
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“Thiện tri thức! Ngã thử Pháp môn, tùng thượng dĩ lai, tiên 
lập vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Vô tướng 
giả, ư tướng nhỉ ly tướng. Vô niệm giả, ư niệm nhỉ vô niệm. 
Vô trụ giả, nhân chi bản tánh, ư thế gian thiện ác, hảo xú, 


nãi chí oan chi dữ thân, ngôn ngữ, xúc thích, khi tranh chỉ 
thời, tịnh tương vi không, bất tư thù hại. 
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“Niệm niệm chỉ trung, bất tư tiền cảnh. Nhược tiền niệm, kim 
niệm, hậu niệm, niệm niệm tương tục bất đoạn, danh vi hệ 
phược. Ư chư pháp thượng, niệm niệm bất trụ, tức vô phược 
giả. Thử thị dĩ vô trụ vi bổn. 


T134 ?|*äÈ—3:› #8 5# 38. fñÈ.Ê2*?m › RỊ 
?Đ;¿N¡ïft.. Mu, V} #&}H ñŠ. 


“Thiện tri thức! Ngoại ly nhất thiết tướng, danh vi vô tướng. 
Năng ly ư tướng, tắc pháp thể thanh tịnh. Thử thị dĩ vô tướng 
vi thể. 


-'*Ý mời . 2*3#2)š_La¿ Ẩ8š,. H4. 2+ L1 &ê 
3ð lt,› ®2*t23š_E 2 ng . `... 8, Ai Ẩ#J ‹ 
—Ây‡8,Fp øt,. 5Ì) +, 6 uk?2t. Giá B3. 
%ñ\¿xÑ : H “3M nJ, # Xi Ác Hi RSÑ ;X 
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3ÿ b##.. ĐỊvVA 3#. Zu ó 


“Thiện tri thức! Ư chư cảnh thượng tâm bất nhiễm, viết vô 
niệm. Ư tự niệm thượng thường ly chư cảnh, bất ư cảnh 
thượng sanh tâm. Nhược chỉ bá vật bất tư, niệm tận trừ 
khước. Nhất niệm tuyệt tức tử, biệt xứ thọ sanh, thị vi đại 
thác. Học đạo giả tư chi. Nhược bất thức pháp ý, tự thác du 
khả, cánh khuyến tha nhân! Tự mê bất kiến, hựu báng Phật 
kinh. Sở dĩ lập vô niệm vi tông. 

-Ý #n z. ?[ 3 #4 â: *ðš ca 6 và 4 uz nn ; A2 
ý È4¿@ , “CC âr_È 1# 3e 3 N, ° —13 ằ 2# #1 { +# Ê JV, 
+. ñÑH*#+ &—‡x⁄"J#Ÿ - 3N ĐỊfŸ › S418 3ã › FỊ 
x hy  JÊ R, ° #(Jk;kP']} 3 #2 mg =3 ° 


“Thiện tri thức! Vân hà lập vô niệm vi tông? Chỉ duyên khẩu 
thuyết kiến tánh, mê nhân ư cảnh thượng hữu niệm, niệm 
thượng tiện khởi tà kiến. Nhất thiết trần lao vọng tưởng tùng 
thử nhi sanh. Tự tánh bản vô nhất pháp khả đắc. Nhược hữu 
sở đắc, vọng thuyết họa phước, tức thị trần lao tà kiến. Cố 
thử Pháp môn lập vô niệm vi A 

-Ý4nji\. & #Ý. &fJ'#. @› J1). & 4Ã: #4 
—3R ‹ #8 ð{ JÈ 27 Z xù ° . , m 7 #+®©*} # ° -\Ý 3É? 
x& A> 8 ° â'Fpn 4 ñ n2 H ° _l' 3ø H† ¿2 , 3È R. 
tr n6ñÈt ce ñd?2q1)*› v36. 3p3£@#£ˆ.. BE 
Tế đệ ø tỷ R†3Ä.. 


“Thiện tri thức! Vô giả, vô hà sự? Niệm giả, niệm hà vật? Vô 
giả, vô nhị tướng, vô chư trần lao chi Tâm. Niệm giả, niệm 
chân như bản Tánh. Chân như tức thị niệm chi thể. Niệm tức 
thị chân như chi dụng. Chân như tự tánh khởi niệm, phi nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt năng niệm. Chân như hữu tánh, sở dĩ khởi niệm. 
Chân như nhược vô, nhãn, nhĩ, sắc, thinh đương thời tức 
hoại. 
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-Í- 4n LẾP Ất 3m} #44 xà x43 N BỊ 2m; 
3 #bt.n ñ HP HE ¿ 1442. ñb-f27|37ix 
48 , 39 2 — # tín ® #9} ° 


“Thiện tri thức! Chân như tự tánh khởi niệm, lục căn tuy hữu 
kiến, văn, giác, tri, bất nhiễm vạn cảnh, nhi chân tánh thường 
tự-tại. Cố Kinh vân: 'Năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư 


đệ nhất nghĩa nhi bất động. 
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+ VIỆT VĂN 
PHẨM THỨ IV 


ĐỊNH VÀ TUỆ 


Sư dạy chúng rằng: “Các vị thiện tri thức! Pháp môn 
này của ta lấy định và tuệ làm gốc. Đại chúng đừng mê 
lầm cho rằng định và tuệ khác nhau. Định và tuệ là một 
thể, chẳng hai. Định là thể tánh của tuệ. Tuệ là chỗ 
dụng của định. Trong lúc có tuệ thì định ở nơi tuệ, trong 
lúc có định thì tuệ ở nơi định. Rõ được nghĩa ấy, tức là 
việc tu tập định tuệ đều như nhau. Người học đạo chớ 
nói có tu thiển định trước rồi mới phát ra trí tuệ, hoặc 
trước có trí tuệ rồi sau mới tu được thiển định, cho là 
hai thứ khác nhau. Hiểu theo cách đó thì pháp có hai 
tướng, miệng nói thiện, trong tâm bất thiện, không có 
định tuệ, hoặc định tuệ chẳng bình đẳng như nhau. Còn 
nếu tâm và miệng đều thiện, trong ngoài như một, thì 
định tuệ tức thì bình đẳng như nhau. Tự hiểu đạo mà tu 
hành, chẳng ở chỗ tranh biện. Nếu tranh biện trước saul 
là đồng với người mê, chẳng thể quyết đoán hơn thua, 
chỉ tăng thêm ngã chấp,? chẳng rời khỏi bốn tướng.” 


“Các vị thiện tri thức! Lấy gì so sánh tương quan 





: Tức là tranh biện việc định có trước hay tuệ có trước, theo ý như trên. 
Ngã chấp: cố chấp cho rằng có một bản ngã của riêng mình, từ đó nảy sinh sự 
ảo vệ, đề cao bản ngã không thật đó mà sinh ra đối nghịch với vạn pháp. 
Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. 
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giữa định và tuệ? Có thể so sánh như ngọn đèn và 
ánh sáng vậy. Có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn 
là thể tánh của sáng, sáng là chỗ dụng của đèn. Tên gọi 
tuy hai mà thể vốn là một. Nói về pháp định tuệ cũng 
giống như vậy.” 

I8) 


Sư dạy chúng rằng: “Các vị thiện tri thức! Nhất 
hạnh Tam-muội nghĩa là bất kỳ ở nơi đâu, đi đứng nằm 
ngồi đều thường hành tâm chuyên nhất chánh trực. 
Kinh Tịnh Danh nói: 'Uòng ngay thẳng là đạo tràng, 
lòng ngay thẳng là Tịnh độ.` Chớ nên trong lòng tà vạy 
mà ngoài miệng nói lời chánh trực, hoặc miệng nói 
Nhất hạnh Tam-muội mà lòng không chánh trực. Chỉ 
chuyên giữ một lòng ngay thẳng, đối với các pháp đừng 
nên chấp trước. Người mê chấp trước pháp tướng, chấp 
cả Nhất hạnh Tœm-muội, nên nói: “Ngôi yên chẳng động, 
hư uọng chẳng bhởi trong tâm là Nhất-hạnh Tam-muội.` 
Kẻ hiểu như vậy cũng đồng như vật vô tình, chính là 
nguyên do chướng đạo. 

“Các vị thiện tri thức! Đạo nên lưu thông, vì sao lại 
ngăn trệ? Tâm chẳng trụ nơi pháp, đạo liền lưu thông. 
Tâm trụ nơi pháp, ấy là tự trói lấy mình. 

“Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, ấy chỉ như 
Xá-lyphất ngồi yên trong rừng bị Duy-ma-cật chê 
trách. 


“Các vị thiện tri thức! Lại có người dạy ngồi xem 


† Kinh Tịnh Danh có ghi chuyện Xá-ly-phất ngồi thiền trong rừng, cư sĩ Duy-ma- 
cật đến, nhân đó mà thuyết về ý nghĩa ngồi thiền của đại thừa. 
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tâm, quán tĩnh, chẳng động, chẳng khởi, coi đó là 
công phu. Người mê chẳng hiểu, thực hành theo mà 
thành điên đảo. Nhiều người bắt chước như vậy, rồi 
truyền dạy nhau, thật là lâm to.” 
[| 
1 


Sư dạy chúng rằng: “Các vị thiện tri thức! Chánh 
giáo xưa nay vốn không đốn, tiệm. Tánh người tự có 
lanh lợi, khờ khạo. Người mê tu theo pháp zêm, người 
tỉnh hợp với phép đốn. Tự biết được bản tâm, thấy được 
bản tánh, tức không sai khác chi nhau. Vì thế, lập ra 
đốn, tiệm chỉ là tên gọi giả tạm. 

“Các vị thiện tri thức! Pháp môn này xưa nay trước 
lập không niệm làm tông, bhông tướng làm thể, bhông 
trụ làm gốc. Không tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng. 
Không niệm là trong chỗ nghĩ tưởng mà không nghĩ 
tưởng. Không trụ là bản tánh của người đối với những 
điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cho đến với kẻ oán, 
người thân, những lúc nói năng, đụng chạm, châm chọc, 
khinh khi, tranh giành đều xem như không, chẳng nghĩ 
chuyện thù hại. 


“Trong mỗi niệm tưởng, chẳng suy nghĩ chuyện qua 
rồi. Nếu như niệm tưởng đã qua, niệm tưởng bây giờ và 
niệm tưởng sắp đến cứ nối nhau chẳng dứt, ấy gọi là 
trói buộc. Đối với các pháp, niệm tưởng chẳng trụ vào 
đâu cả, tức là không trói buộc. Đó là lấy không trụ làm 
gốc. 

“Các vị thiện tri thức! Làa hết thảy hình tướng, gọi là 
bhông tướng. làa được hình tướng, Pháp thể tất nhiên 
thanh tịnh. Đó là lấy không tướng làm thể. 
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“Các vị thiện tri thức! Đối với cảnh tâm không 
đấm nhiễm là hông niệm. Trong mọi niệm tưởng 
thường lìa khỏi cảnh, không đối cảnh mà sanh tâm. Nếu 
chỉ dứt nghĩ tưởng đến muôn vật, trừ cho tận hết tư 
tưởng; tư tưởng vừa dứt tức thời mạng dứt, thọ sanh nơi 
khác, ấy là lầm to. Kẻ học đạo nên suy xét chỗ đó. Nếu 
chẳng rõ ý pháp, đã tự mình sai lầm, sau lại còn dắt 
dẫn người khác. Tự mình ngu mê chẳng thấy, lại chê bai 
kinh Phật. Đó là lập &hông niệm làm tông. 


“Các vị thiện tri thức! Vì sao lập &hông niệm làm 
tông? Chỉ bởi người mê miệng nói thấy tánh, mà khi đối 
cảnh liền khởi niệm, từ niệm ấy khởi ra tà kiến. Hết 
thảy trần lao vọng tưởng đều do vậy mà sanh. Tự tánh 
vốn không một pháp có thể đắc. Nếu có chỗ đắc, hư dối 
luận chuyện họa phước, chính là trần lao tà kiến. Vì vậy 
nên lập &hông niệm làm tông. 

“Các vị thiện tri thức! Nói *&hông đó, là không 
những gì? Niệm, là niệm việc gì? Không là không có hai 
tướng, không có tâm trần lao. Niệm là niệm bản tánh 
chân như. Chéứn như là thể của niệm. Niệm là dụng của 
chân như. Tự tánh chân như khởi ra niệm, chẳng phải 
mắt, tai, mũi, lưỡi có thể niệm được. Chân như có tánh 
nên khởi ra niệm. Nếu không có chân như, thì tai mắt, 
màu sắc, âm thanh tức thời hoại mất. 

“Các vị thiện tri thức! Tự tánh chân như khởi ra 
niệm. Sáu căn tuy có thấy, nghe, nhận biết, mà không 
đắm nhiễm nơi cảnh, chân tánh thường tự tại. Cho 
nên Kinh nói: “Khéo biết phân biệt tất cả các pháp, 
với nghĩa chân thật chẳng hề lay động.”? 


, Câu này dẫn Kinh Duy-ma: “Năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư đệ nhất 
nghĩa nhỉ bất động.” 
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®%_ HÁN VĂN 


2È 


TỌA THIÊN 


3 + 
Phám đệ ngữ 


Éhz= L. 9P] ti. U83... 7h R83 ft. R2 
x9. . ;! 77 TS. #ea) 4p2J › dt ẩR ĐT 
3r.. 4ö ft. ^Rk+jl#. gSkC,› ñj fL 
Xic 7E CN ‡} ?§?#?. TỶ 5p: 
+ #t. jp ĐT › Ất đo lf &721H›: 20 3/18: Š 
h< ° +Ew.R.# , F? H ®# , 02w 5??# ° 

Sư thị chúng vân: “Thử môn tọa thiền, nguyên bất trước tâm, 
diệc bất trước tịnh, diệc bất thị bất động. Nhược ngôn trước 
tâm, tâm nguyên thị vọng. Tri tâm như huyễn, cố vô sở 
trước dã. Nhược ngôn trước tịnh, nhân tánh bản tịnh. Do 
vọng niệm cố, phú cái chân như. Đản vô vọng tưởng, tánh 
tự thanh tịnh. Khởi tâm trước tịnh, khước sanh tịnh vọng. 
Vọng vô xứ sở, trước giả thị vọng. Tịnh vô hình tướng, khước 
lập tịnh tướng, ngôn thị công phu. Tác thử kiến giả, chướng 
tự bản tánh, khước bị tịnh phược. 

` `. kiöÊ0 9). 129], —12^fŸ› SR,^* & 
E3 mm , 18 #8 , ÉP H' #45. 
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“Thiện tri thức! Nhược tu bất động giả, đản kiến nhất 
thiết nhân thời, bất kiến nhân chỉ thị phi, thiện ác, quá hoạn, 
tức thị tự tánh bất động. 


-s# #uii . 1k Á Ý lê ^ Õ} , Bị] t {6 Z1 ^ 3È › K 
+2. 1ƒ. #t H3ñ tŸ . xã ; ri: FPFP‡l ,. 
“Thiện tri thức! Mê nhân thân tuy bất động, khai khẩu tiện 


thuyết tha nhân thị phi, trường đoản, hảo ác, dữ đạo vi bội. 
Nhược trước tâm, trước tịnh, tức chướng đạo dã.” 


II 
A1 E1 

É=© L2 ø l#nöÄ.. fJ 6 #7. XP]; &lÐ 
8q... 2}2` 19-53 7L. S6, 5 54}. NÀN, 
HI}^9Ø› 2S#!. 
Sư thị chúng vân: “Thiện tri thức! Hà danh tọa thiền? Thử 
pháp môn trung, vô chướng, vô ngại. Ngoại ư nhất thiết 
thiện, ác cảnh giới, tâm niệm bất khởi, danh vi tọa. Nội kiến 
tự tánh bất động, danh vi thiền. 
-Š*#ƒ uổi.. fJ 6 #4. 2}äÊ2Hšu#.. NẰấU*%. 
74258 › Nsv PP ấU . 2 3#äÈ2H › vy RP Z8 ấU. &# 
Hi: Xấu N 3ý 8 3ý, PP ÑU co 4 Ñ,3Z3Zsg  ẤU 
Smc , <<, ° 
“Thiện tri thức! Hà danh thiền định? Ngoại ly tướng vi thiền. 
Nội bất loạn vi định. Ngoại nhược trước tướng, nội tâm tức 
loạn. Ngoại nhược ly tướng, tâm tức bất loạn. Bản Tánh tự 


tịnh tự định; chỉ vị kiến cảnh tư cảnh tức loạn. Nhược kiến 
chư cảnh tâm bất loạn giả, thị chân định dã. 


-# ⁄ưrzi . 2Fä£4HFPZ#?.. NÃSấLFP®%_. 2Ƒ}#.. N3 : 
x 3i. ¡l# %5. FpndtišjAiSf ai. By 
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##@Z. 4 «7H Hinï# 


“Thiện tri thức! Ngoại ly tướng tức thiền; nội bất loạn tức định. 
Ngoại thiền, nội định, thị vi thiền định. Bồ-tát Giới Kinh vân: 
'Ngã bản nguyên tự tánh thanh tịnh. 


ri . 22x21? : HR tk đinift . HỈZ› HÍT› 
L0 3š. 

“Thiện tri thức! Ư niệm niệm trung, tự kiến bản tánh thanh 
tịnh. Tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo.” 
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+ VIỆT VĂN 


PHẨM THỨ V 
NGỒI THIÊN 


Sư dạy chúng rằng: “Môn ngồi thiển này, nguyên chẳng 
chấp trước nơi tâm, cũng chẳng chấp trước sự yên tịnh, 
cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói là chấp trước 
tâm, thì tâm nguyên là vọng. Biết tâm huyễn hóa, nên 
không có gì để chấp trước. Nếu nói là chấp trước tịnh, 
thì tánh người vốn tịnh. Chỉ do vọng niệm che lấp 
chân như. Chỉ không vọng niệm thì tánh tự thanh tịnh. 
Khởi tâm chấp trước tịnh, chỉ sanh chỗ tịnh không 
thật. Hư vọng không xứ sở, chấp trước cũng là vọng. 
Tịnh không có hình tướng, lại lập ra tướng yên tịnh, 
bảo là công phu. Hiểu biết như thế, tự che lấp bản 
tánh của mình, bị sự yên tịnh trói buộc. 

“Các vị thiện tri thức! Người tu phép chẳng động, 
trong khi nhìn người, chẳng nhìn những sự phải quấy, 
lành dữ, lâm lỗi của người. Đó là tự tánh chẳng động. 

“Các vị thiện tri thức! Người mê tuy thân chẳng động 
mà miệng thường nói những điều phải quấy, dài ngắn, tốt 
xấu của người khác, trái ngược với Đạo. Nếu chấp trước nơi 
tâm, nơi tịnh, tức là che lấp mối Đạo vậy.” 

" 


Sư dạy chúng rằng: “Các vị thiện tri thức! Sao gọi 
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là ngôi thiên? Trong pháp môn này, không có sự 
che lấp, ngăn trở. Đối với hết thảy các việc lành dữ, 
tâm chẳng khởi ra điều nghĩ, gọi là ngồi. Trong tâm 
thấy tánh của mình chẳng động, gọi là £h¿ên. 

“Các vị thiện tri thức! Sao gọi là £hiển định? Lầa 
khỏi tướng là (hzên. Trong tâm chẳng loạn là định. 
Nếu vướng mắc nơi tướng, tâm tất rối loạn. Nếu lìa 
khỏi tướng, tâm liền chẳng loạn. Tánh vốn tự tịnh, tự 
định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ đến cảnh mà rối loạn. 
Nếu người thấy cảnh mà tâm chẳng loạn, đó mới thật 
là định. 

“Các vị thiện tri thức! Lìa khỏi tướng, tức là £hiễn. 
Trong tâm chẳng loạn, tức là định. Ngoài hiền, trong 
định, äó là thiền định. Kinh Bồ-tát Giới nói: 'Bản tánh 
của ta uốn tự thưnh tịnh. 

“Các vị thiện tri thức! Trong mỗi niệm tưởng tự thấy 
bản tánh thanh tịnh. Tự mình tu hành, tự mình thành 
Phật đạo.” 
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s%* HÁN VĂN 


Phám đệ lục 


tỦ‡, Xứ R,J§ › 38:8 0g 2 + ƑR › 5Ệ vụ P 3Š; 22C 
J#t/E, 2+ tH o 


Thời, Đại Sư kiến Quảng, Thiều ky tứ phương sĩ thứ, biền 
tập sơn trung thính Pháp, ư thị thăng tòa, cáo chúng viết: 


3% › -#mi\.. #7 HH # t6. 2+ —}JHỶ › Â 
2a q‡##‹s , H#:› Hár:R.l ứ,x#Ý › R,.HS?P› 
l # › 3ä 42i??› ®1ã#|w. #64. — TW, 
W4. 2 && j6. 4518 H152 ix⁄ #9 
Ã› X44 }HÑ HỆ . 

“Lai, chư Thiện tri thức! Thử sự tu tùng tự tánh trung khởi. Ư 
nhất thiết thời, niệm niệm tự tịnh kỳ tâm, tự tu, tự hành, kiến 
tự kỷ pháp thân, kiến tự tâm Phật, tự độ, tự giới thủy đắc, 
bất giả đáo thử. Ký tùng viễn lai, nhất hội ư thử, giai cọng 
hữu duyên; kim khả các các hồ qui. Tiên vị truyền Tự tánh 
ngũ phần Pháp thân hương, thứ thọ Vô tướng sám hối.” 


X58. ñPN.. 


» 
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Chúng hồ qui. Sư viết: 
— › 3ð › FP HP & 4E; & Z› &1k3”}, #&⁄Â HÍ › 


z ` 


#*ih‡, #6 8#. —› #8 #e. tri #2218: « 
®ấL: #8 ##. =› 3 #› Ha: &ãði, Tí VÀ % 3 R8 
'}, Xi# # 8. šE12 X8 Š › sð ® 3L3f › jLL › & 
T.#'ii1Ã3. 68. 9. #t2£, Ep g« &7ƒ 3# 
4. ®“#-.› Xã: H@ #&ãl. 6 HS. ñ › ñŸ 
Jừ #n R #7, É ‹ EL&t ĐỊ 3Š 4Í 8 › R "J J2 SƑ để › 
ÍỊ 7ã J8 # 2 |. šà H la) › 133101, 4a 3E1À1), 
4. & ^^ › ñ #TS## › # ^ỞÖ › # Mù #n R,- ° +« 
#rii . du ã HN; 62} Ñ, ¿ 


“Nhất, giới hương, tức tự tâm trung vô phi, vô ố, vô tật đố, vô 
tham sân, vô kiếp hại, danh giới hương. Nhị, định hương, tức 
đổ chư thiện ác cảnh tướng, tự tâm bất loạn, danh định 
hương. Tam, tuệ hương, tự tâm vô ngại, thường dĩ trí tuệ 
quán chiếu tự tánh, bất tạo chư ác; tuy tu chúng thiện, tâm 
bất chấp trước, kính thượng, niệm hạ, căng tuất cô bần, 
danh tuệ hương. Tứ, giải thoát hương, tức tự tâm vô sở phan 
duyên, bất tư thiện, bất tư ác, tự tại, vô ngại, danh giải thoát 
hương. Ngũ, giải thoát trí kiến hương, tự tâm ký vô sở phan 
duyên thiện ác, bất khả trầm không thủ tịch; tức tu quảng 
học, đa văn, thức tự bản tâm, đạt chư Phật lý, hòa quang 
tiếp vật, vô ngã, vô nhân, trực chí Bồ-đề, chân tánh bất dịch. 
danh giải thoát tri kiến hương. Thiện tri thức! Thử hương các 
tự nội huân, mạc hướng ngoại mịch. 


29t S44 & 4H l$ › y3 =3 3E: 4 đ{ = ŠX?ñ lf . 
-# #uö#\ ° 2 Rã 4\ sẽ , —f#†i# ° 
“Kim dữ nhữ đẳng thọ Vô tướng sám hối, diệt tam thế tội, 


linh đắc tam nghiệp thanh tịnh. Thiện tri thức! Các tùy ngã 
ngữ, nhất thời đạo: 
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73.1114. 4242444: 46 Kát BE 
3. #€TñH ĐT XÃ X li kE Ấ lF › Ã lý HÀHỆ . §ñ— HỆ 4ï 
HS , 2. 2®iã #¿ ° 

“Đệ tử đẳng, tùng tiền niệm, kim niệm cập hậu niệm, niệm 
niệm bất bị ngu mê nhiễm. Tùng tiền sở hữu ác nghiệp ngu 
mê đẳng tội, tất giai sám hối, nguyện nhất thời tiêu diệt, 
vĩnh bất phục khởi. 


".. à 4L › À 1X |R 5# 3K 


# ñ] 5 2| X5 JIN ..'Ÿ #ñ — HỆ $Ñ ĐÃ › 
z 45 ° 


“Đệ tử đẳng, tùng tiền niệm, kim niệm cập hậu niệm, niệm 
niệm bất bị kiêu cuống nhiễm. Tùng tiền sở hữu ác nghiệp 
kiêu cuống đẳng tội, tất giai sám hối, nguyện nhất thời tiêu 
diệt, vĩnh bất phục khởi. 

7?» ? # ñT HS à: 4 i4 o& 7 & m“ âà S3! 1à 3 § 

# tị 57 & " .a.. ĐH —È AM 3Ã, 
2. ®Si1⁄ *¿ ° 

“Đệ tử đẳng, tùng tiền niệm, kim niệm cập hậu niệm, niệm 
niệm bất bị tật đố nhiễm. Tùng tiền sở hữu ác nghiệp tật đố 
đẳng tội, tất giai sám hối, nguyện nhất thời tiêu diệt, vĩnh 
bất phục khởi. 


J#mjN. Œ E35 &HIRMẼ. X#T 8Ñ › ST 8 

. HÑW.. MAJLñðJ#G. ©5924. Š¡k, l§dt, 
14423 3Ÿ 6Ý &IÑ, A4108 6 RÌR 2 HE 
"`... E, 81, lữ, tk? 


#'.+ "`... na 
#4 4ñ} n.. XL*%# 8 ni #1 E › S4 lÊÄ‡t 


38 2 1#?“ , ñỊ 4š B ng ST r8 ñT #* EL 
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\. 44¡8 4ã 4 +, f[ #Wl# 


“Thiện tri thức! Dĩ thượng thị vi Vô tướng sám hối. Vân hà 
danh sám? Vân hà danh hối? Sám giả, sám kỳ tiền khiên. 
Tùng tiền, sở hữu ác nghiệp: ngu mê, kiêu cuống, tật đố 
đẳng tội, tất giai tận sám, vĩnh bất phục khởi, thị danh vi 
sám. Hối giả, hối kỳ hậu quá. Tùng kim dĩ hậu, sở hữu ác 
nghiệp: ngu mê, kiêu cuống, tật đố đẳng tội, kim dĩ giác ngộ, 
tất giai vĩnh đoạn, cánh bất phục tác, thị danh vi hối. Cố 
xưng sám hối. Phàm phu ngu mê chỉ tri sám kỳ tiền khiên, 
bất tri hối kỳ hậu quá. Dĩ bất hối cố, tiền khiên bất diệt, hậu 
quá hựu sanh. Tiền khiên ký bất diệt, hậu quá phục hựu 
sanh, hà danh sám hối? 


-ý #mii . ELI HỆ Œ, › #t-á 4ä #Ê v9 25 đñ. 4 /Ã JH 
oEjŠ. Hay 5L + &¡ 68/7. HA) RM &ij 
#ã ƒ . l ĐiL†P1 & ä # 8#. ñ 3£ E4bif 138 
Di 

“Thiện tri thức! Ký sám hối dĩ, dữ thiện tri thức phát Tứ 
hoằng thệ nguyện, các tu dụng tâm chánh thính: Tự tâm 
chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Tự tâm phiền não vô 


biên, thệ nguyện đoạn. Tự tánh pháp môn vô tận, thệ 
nguyện học. Tự tánh vô thượng Phật đạo, thệ ưa thành. 


-* ru ° X#8 ®i : XÃ 4+ & 1} 7 BR JE ° & 1Š › 
H2 &ñE/*. 

“Thiện tri thức! Đại gia khởi bất đạo: chúng sanh vô biên thệ 
TU độ. Nhẫm ma đạo: Thả bất thị Huệ Năng độ. 

-Ý ru? gu An Đ $H R3 \g E3 › ZS-*n › 
JÀ34^ÿ, điện 1o SA. 8£ +. 4/4 
I#;<⁄#øÄ#. 1775 H‡H . FPHA¿#f›; ÄR 
R.. Mã. 88 1®⁄. 4+. 1 6 RE. L8 ER..49##37 
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#3i2tL8UÈ & #4. 4ã ñ JE. đRkE/E 0E 
lÄ£ 8.  È Ã 8# .; R6 /j”.. 3b B3 › 5 Xuất 
*. 

“Thiện tri thức! Tâm trung chúng sanh, sở vị tà mê tâm, 
cuống vọng tâm, bất thiện tâm, tật đố tâm, ác độc tâm. Như 
thị đẳng tâm, tận thị chúng sanh. Các tu tự tánh tự độ, thị 
danh chân độ. Hà danh tự tánh tự độ? Tức tự tâm trung, tà 
kiến, phiền não, ngu si chúng sanh, tương chánh kiến độ. 
Ký hữu chánh kiến, sử Bár-nhã trí đả phá ngu sỉ mê vọng 
chúng sanh, các các tự độ. Tà lai chánh độ, mê lai ngộ độ, 
ngu lai trí độ, ác lai thiện độ. Như thị độ giả, danh vi chân 
độ. 

X › Xã & lô 'Š đã lẾT › J# H Ất 32 4 › là Ấp Jl Tế: 
Ä8ag 64. X› Kiút #& ñ ' đã ƒ. 28 H RE ng 
E3. #8 4#. 1x. & hi #83, BE'Ế 8E F 
Sẻ, 73% đL 7, šE1E , BEÖE  SỆ + BE SP. kế, Pề, 
Bp BAN. Eh> THỦ. 441817: ÄL/8U) 3k. 
“Hựu, phiền não vô biên, thệ nguyện đoạn, tương tự tánh 
Bát-nhã trí, trừ khước hư vọng tư tưởng tâm thị dã. Hựu, 
pháp môn vô tận, thệ nguyện học, tu tự kiến tánh, thường 
hành chánh pháp, thị danh chân học. Hựu, Vô thượng Phật 
đạo, thệ nguyện thành, ký thường năng há tâm, hành ư chân 
chánh, ly mê, ly giác, thường sanh Bár-nhã; trừ chân, trừ 
vọng, tức kiến Phật tánh. Tức ngôn hạ Phật đạo thành, 
thường niệm tu hành thị nguyện lực pháp. 

-#mii . 2'## 0g 72#ñ ƒ., # tế 4nö 14 #⁄2H <5 BỤ TK 
#2 

“Thiện tri thức! Kim phát Tứ hoằng nguyện liễu, cánh dữ 
thiện tri thức thọ Vô tướng tam quy y giới, 


sá mủ . 601K . ng Tu ñÿƒKaE; ñ4 ý. ñạ?k 
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\#., XP, 64H +, 4L '# XÉT, # 2 Hữ& XR 
#2†if.. vAHÈ = ý HIéHĐ. l-É⁄ršjðl lữ †k H 
È<ïŸ.. lồ › P,.a li: Eử,. l › lừ,. 
“Thiện tri thức! Quy y giác, Lưỡng túc Tôn. Quy y chánh, Ly 
dục Tôn. Quy y tịnh, Chúng trung Tôn. Tùng kim nhật khứ, 
xưng giác vi sư, cánh bất quy y tà ma, ngoại đạo. Dĩ tự tánh 
Tam Bảo thường tự chứng minh. Khuyến thiện tri thức quy y 
tự tánh Tam Bảo: Phật giả, giác dã. Pháp giả, chánh dã. 
Tăng giả, tính dã. 

É sy {4k .› ÄÄÁ:š 7Ã, J@, 1n › 8EBER} Ẽ,, 8 
'°x #. 

“Tự tâm quy y giác, tà mê bất sanh, thiểu dục, tri túc, năng 
ly tài sắc, danh Lưỡng túc Tôn. 

Ha 6? {ã F › 4t && đ§ N,.. vÀA ## đ§ R,#t › EP #& ^_ 
4: 5ã H 3Ø: â Z › li. # äp@. Sl ° 


“Tự tâm quy y chánh, niệm niệm vô tà kiến. Dĩ vô tà kiến cố, 

tức vô nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, danh Ly dục 

Tôn. 

Á sở ý † lf › — 1 lŠ ð Š 635 7F › H ĐÈ lý Ê 3š ấy › 
,#t+#. 


“Tự tâm quy y tịnh, nhất thiết trần lao ái dục cảnh giới, tự 
tánh giai bất nhiễm trước, danh Chúng trung Tôn. 


212w. Hiöậik. LkS59.£H#&@ =6 
3Ề, ° 3 ä ỗn ik 1h ? 1b  †J ° #^ N1? ? xã 45] ĐT 
lỆ.. 380W. 

“Nhược tu thử hạnh, thị tự quy y. Phàm phu bất hội, tùng 


nhật chí dạ thọ Tam quy giới. Nhược ngôn quy y Phật, Phật 
tại hà xứ? Nhược bất kiến Phật, bằng hà sở quy? Ngôn 
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khước thành vọng. 

ý oi . & H UY › L8 Ha. @Ä4 2M š › HP 
†kÍh. 2 Š › 5W†&Klth.. H Đồ R88. & Đ†K/ . 2 
% H lẽ › 7Ã 1k H  “?Ñ.. NờIng HỆ; 2} 3l lừ, 
+›#Hñf†kủ,. 


“Thiện tri thức! Các tự quan sát, mạc thác dụng tâm. Kinh 


văn phân minh ngôn Tự quy y Phật, bất ngôn Quy y tha Phật. 


Tự Phật bất quy, vô sở y xứ. Kim ký tự ngộ, các tu quy y tự 
tâm Tam Bảo. Nội điều tâm tánh, ngoại kính tha nhân, thị tự 
quy y dã. 

Xe. BUBH& Ba: <1Ñ 3E. 6-8. 6: c8 đu — 
8 = # HH?ỳÈ,› 4x ÑR.<= # › Ï7ZRNñ#£ HH. 
Rš xšiÍ. 3+ ở, # › Iñ1k¡ñ lfšk Ÿ 0h. 3t H 6 # › 
ñ§ ‡k IB| z8 3# Ý lồ. 2+ H 6, # › lậ1x T 1ñ 1&1U 3h. 
“Thiện tri thức! Ký quy y tự tâm Tam Bảo cánh, các các chí 
tâm, ngô dữ thuyết nhất thể tam thân Tự tánh Phật, linh nhữ 
đẳng kiến tam thân, liễu nhiên tự ngộ tự tánh, tổng tùy ngã 
đạo. Ư tự sắc thân, quy y Thanh tịnh Pháp thân Phật. U tự 
sắc thân, quy y Viên mãn Báo thân Phật. Ư tự sắc thân, quy 
y Thiên bá ức Hóa thân Phậi. 

-ý4njÄ\. Ø ƒ 42: 1ð] ằ ÉP . 6J# =Ÿh›v 
‡t?;›;+t^A#. Wñ¿&N NRH.2tấ< 
4ø, ® LH #4 <= #1. 

“Thiện tri thức! Sắc thân thị xá trạch, bất khả ngôn quy. 
Hướng giả Tam thân Phật tại tự tánh trung, thế nhân tổng 
hữu. Vị tự tâm mê, bất kiến nội tánh. Ngoại mịch Tam thân 
Như Lai, bất kiến tự thân trung hữu Tam thân Phật. 


3# ft, 4ik3 j4 ñ 4 † U81 S16. s2 
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4} +, 82M. 


“Nhữ đẳng thính thuyết, linh nhữ đẳng ư tự thân trung kiến 
tự tánh hữu Tam thân Phật. Thử Tam thân Phật tùng tự tánh 
sanh, bất tùng ngoại đắc. 

+[ %)Ä¡#›x 1??.. hA X?ñ?f?P› 5 ikc BH k3. 
#.#—}u#*, H" + #847. 8# bi #, "ng k# 
4T. Jn3‡›xXHl‡*? . ++X?7/› HH PM › 5 
!# Sj. LHỊ FHš. i8 E(9È it.  FLH], 
5 Â lý ØU,. tEA PHI) Sin{R E Ê + 

“Hà danh Thanh tịnh Pháp thân Phật? Thế nhân tánh bản 
thanh tịnh, vạn pháp tùng tự tánh sanh. Tư lương nhất thiết 
ác sự, tức sanh ác hạnh; tư lương nhất thiết thiện sự, tức 
sanh thiện hạnh. Như thị chư pháp tại tự tánh trung. Như 
thiên thường thanh, nhật nguyệt thường minh, vi phù vân cái 
phú, thượng minh, hạ ám. Hốt ngộ phong xuy vân tán, 
thượng hạ câu minh, vạn tượng giai hiện. Thế nhân tánh 
thường phù du như bỉ thiên vân. 

XHeỂN. W4n H8, An]. WÁ91. 224204 
+4 # mối HH › ®?fM D1. 3i8-rät, BỊ ñ 
+#*› Ilậ‡št*#. N2ƑlfL, 2ñ !† 8k1. 
“Thiện tri thức! Trí như nhật, tuệ như nguyệt. Trí tuệ thường 
minh, ư ngoại trước cảnh bị vọng niệm phù vân cái phú tự 
tánh, bất đắc minh lãng. Nhược ngộ thiện tri thức, văn chân 
chánh pháp, tự trừ mê vọng, nội ngoại minh triệt, ư tự tánh 
trung vạn pháp giai hiện. 

R,Hz A iã3»£. w%:'#?:x⁄#1?.. 

“Kiến tánh chỉ nhân diệc phục như thị. Thử danh Thanh tịnh 
Pháp thân Phật. 


-sá rãi . HAy6ñ†K HE:  ñ7†KJP°.. HÉNTkđƒ › 
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“Thiện tri thức! Tự tâm quy y tự tánh, thị quy y chân Phật. Tự 
quy y giả, trừ khước tự tánh trung bất thiện tâm, tật đố tâm, 
siểm khúc tâm, ngô ngã tâm, cuống vọng tâm, khinh nhân 
tâm, mạn tha tâm, tà kiến tâm, cống cao tâm, cập nhất thiết 
thời trung bất thiện chi hạnh. Thường tự kiến kỷ quá, bất 
thuyết tha nhân hảo ác, thị tự quy y. Thường tu há tâm, phổ 
hành cung kính, tức thị kiến tánh thông đạt, cánh vô trệ ngại, 
thị tự quy y. 


4 # IE| tä‡# Ÿ.. #SÈ3n—}# f2 f Bị › — 4 ñE»x 8 
+. . X8: úJñj C.i8 › ẨÃ*JƒđŸ.. %5 A2*/4 › â⁄à BỊ 
HH, HR,£3. XE E7kv I2, 
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LI HIk4— 48, 3Ä 85B.  lt4e—@* › 
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“Hà danh Viên mãn Báo thân? Thí như nhất đăng năng trừ 
thiên niên ám, nhất trí năng diệt vạn niên ngu. Mạc tư 
hướng tiền kỷ quá, bất khả đắc. Thường tư ư hậu, niệm 
niệm viên minh, tự kiến bản tánh. Thiện ác tuy thù, bản tánh 
vô nhị. Vô nhị chi tánh, danh vi thật tánh. Ư thật tánh trung, 
bất nhiễm thiện ác. Thử danh Viên mãn Báo thân Phật. Tự 
tánh khởi nhất niệm ác, diệt vạn kiếp thiện nhân. Tự tánh 
khởi nhất niệm thiện, đắc Hằng-sa ác tận, trực chí Vô 
thượng Bồ-đề. Niệm niệm tự kiến, bất thất bản niệm, danh vi 
Báo thân. 
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“Hà danh Thiên bá ức Hóa thân? Nhược bất tư vạn pháp, 
tánh bản như không. Nhất niệm tư lương, danh vi biến hóa. 
Tư lương ác sự hóa vi địa ngục. Tư lương thiện sự, hóa vi 
thiên đường. Độc hại hóa vi long xà. Từ bi hóa vi Bồ-tát. Trí 
tuệ hóa vi thượng giới. Ngu si hóa vi hạ phương. Tự tánh 
biến hóa thậm đa, Mê nhân bất năng tỉnh giác. Niệm niệm 
khởi ác, thường hành ác đạo. Hồi nhất thiện niệm, trí tuệ tức 
sanh. Thử danh tự tánh Hóa thân Phật. 


-'##pjt.. xX# k-› 4 HH R,, FPp 3# # 1h . 
# ‡¡  x.?,. Rp1L40}š. 1£: H128 394 › 
# ñlflk.. W B& É,#, ,##£®% › S Ô Bƒ T& 
+,. 422 <=#. ft 4$. 

“Thiện tri thức! Pháp thân bản cụ, niệm niệm tự tánh tự kiến, 
tức thị Báo thân Phật. Tùng Báo thân tư lương, tức thị Hóa 
thân Phật. Tự ngộ, tự tu tự tánh công đức, thị chân quy y. Bì 
nhục thị sắc thân, sắc thân thị xá trạch, bất ngôn quy y dã. 
Đản ngộ tự tánh tam thân, tức thức tự tánh Phật. 


#— &1n⁄8. 32138 4‡› š TT 4jkKf2):š 3 — HỆ 
“Ngô hữu nhất Vô tướng tụng, nhược năng tụng trì, ngôn hạ 
linh nhữ tích kiếp mê tội nhất thời tiêu diệt.” 
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Tụng viết: 


3š Ả123ã S11 › 

Xã #Zã16 Zx¡R . 

đh 26B đã kiŠ › 

'† =£UL# 4. 

Mê nhân tu phước, bất tu Đạo, 
Chỉ ngôn tu phước tiện thị Đạo. 
Bố thí, cùng dường, phước uô biên, 
Tâm trung tưm ác nguyên lơi tạo. 
3 TỊ 12 1ã 2% ở 3š › 

lá 4 †‡ dã 3ÿ tổ E.. 

48 6Jsv 'Ƒ lệ Š # › 
%!‡? # Rš ‹ 

Nghĩ tương tu phước dục diệt tội, 
Hậu thế đắc phước, tội hoàn tại. 
Đản hướng tâm trung trừ tội duyên, 
Các tự tánh trung chân súm hối. 
46 ñ-M\H › 
tÄ§4T FƑ $ 3É. 

3#: 2È HIỂU , 

EỊ #§ 3ã TP l6] — Äñ . 

Hốit ngộ đại thừa chân sám hối, 
Trừ tà, hành chánh, tức uô tội. 
Học Đạo thường ư tự túánh quớn, 
Túc dữ chư Phật đông nhất loại. 
#2} 49 M,ÈR 3+ 

-'ƒ#ã R6] —ñŠ . 
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#2 # x1 › 
ñÊ 27k Ha VP ZE ¿ 
Ngô Tổ duy truyền thử Đốn pháp, 
Phổ nguyện biến tánh đồng nhất thể. 
Nhược dục đương lai mịch Phúp thân, 
Ly chư pháp-tướng Tâm trung tẩy. 
3 ?HÑ,X1&1& , 
Jã Ấy 2# —TE . 
+#l#Xk ?‡ 1. , 
X2 Ÿ #3. 
Nỗ lục tự biến, mạc du du, 
Hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu. 
Nhược ngộ đại thừa đắc biến tánh, 
Kiền cung hợp chưởng chí tâm câu. 


É ° -*Š 4n? , #át 2l zij JẸL ° ‡ uLi#ÍT ° j8 TÑN} , 
SE X-# ƒ #., r1 #1 . 2© 3 TT 1õ › FƑ š| dụ 
T†#.,†iiià k. 2 $3 x. 

Sư ngôn: “Thiện tri thức! Tổng tu tụng thủ, y thử tu hành. 
Ngôn hạ kiến tánh, tuy khứ ngô thiên lý, như thường tại ngô 
biên. Ư thử ngôn hạ bất ngộ, tức đối diện thiên lý, hà cầu 
viễn lai? Trân trọng hảo khứ!” 


—XXRl3x. HỆBll6. 4T. 


Nhất chúng văn Pháp, my bất khai ngộ, hoan hỷ phụng 
hành. 
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+ VIỆT VĂN 
PHẨM THỨ VI 


SÁM HỐI 


Lúc ấy, Đại sư thấy các vị nhân sĩ, dân chúng 
Quảng Châu, Thiều Châu và tất cả bốn phương đều tụ 
hội về để nghe Pháp, Ngài bèn lên tòa, nói với mọi 
người rằng: “Hãy đến đây, các vị thiện tri thức! Điều ta 
thuyết đây cần phải từ trong tự tánh khởi lên. Luôn 
luôn trong mỗi niệm tưởng, đều phải tịnh lấy tâm mình, 
tự mình tu hành, tự thấy pháp thân mình, thấy Phật ở 
tự tâm; tự cứu lấy mình, răn giữ lấy mình mới được, 
chẳng cần phải đến đây. Nhưng đã từ phương xa đến, 
đồng hội nơi đây, đều là có duyên. Vậy nay mọi người 
hãy quì xuống. Trước tiên, ta vì chư vị mà truyền cho 
năm phần hương pháp thân của tự tánh. Kế đó, sẽ 
truyền phép Sám hối Vô tướng.” 

Mọi người đều quì mọp. Sư nói: “Một là Giới hương. 
Trong tâm mình không chê bỏ, không ganh ghét, không 
tham giận, không cướp hại, gọi là Giới hương. 

“Hai là Định hương. Nhìn thấy các cảnh lành đữ, 
tâm mình chẳng loạn, gọi là Định hương. 

“Ba là Tuệ hương. Tự tâm không ngăn ngại, thường 
dùng trí tuệ quán xét tánh mình, không làm việc ác; tuy 
tu các việc lành, mà tâm không chấp trước; kính người 
trên, thương kẻ dưới, thương xót kẻ côi cút, nghèo khó, 
gọi là Tuệ hương. 


120 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


“Bốn là Giởi thoát hương. Tâm không vướng mắc, 
nương theo bất cứ điều gì; chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ 
ác, tự tại, không ngăn ngại, gọi là Giỏđi thoát hương. 

“Năm là Giới thoát trị biến hương. Tâm đã không 
vướng mắc, chạy theo những điều lành, điều dữ, cũng 
không thể chìm vào chỗ trống không chấp lấy sự vắng 
lặng; nghĩa là nên học rộng, nghe nhiều, tự biết rõ bản 
tâm, đạt tới lý lẽ của chư Phật; lấy sự hòa đồng mà tiếp 
cận cùng muôn vật, không vướng mắc chuyện có mình, 
có người; thẳng đạt Bồ-đề, chân tánh vẫn không đổi, gọi 
là Giải thoát trì biến hương. 

“Các vị thiện tri thức! Những thứ hương ấy đều tỏa 
lên tự trong tâm mình, đừng tìm kiếm ở ngoài. 

“Bây giờ, ta sẽ cùng chư vị thọ phép Sớm hối Vô 
tướng, diệt hết tội ba đời, khiến cho ba nghiệp đều 
thanh tịnh." 


“Các vị thiện tri thức! Chư vị hãy cùng lập lại theo 
như lời ta: 

“Đệ tử chúng con, từ bao niệm trước, đến niệm bây 
giờ, cho đến những niệm uề sau, mỗi niệm chẳng bị ngu 
mê làm ô nhiễm. Từ trước đến nay, những tội ác do ngu 
mê thảy đều xin sáúm hối, nguyện đồng thời diệt hết, 
mãi mãi chẳng còn khởi lại nữa. 

“Đệ tử chúng con, từ bao niệm trước, đến niệm bây 
giờ, cho đến những niệm uê sơu, mỗi niệm chẳng bị biêu 
căng, dối trá làm ô nhiễm. Từ trước đến nay, những tội 
ác do biêu căng, dối trá thủy đều xin sáúm hối, nguyện 
đông thời diệt hết, mãi mãi chẳng còn bhởi lại nữa. 





1 Ba nghiệp là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. 
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“Đệ tử chúng con, từ bao niệm trước, đến niệm 
bây giờ, cho đến những niệm uê sau, mỗi niệm chẳng bị 
sự ganh ghét làm ô nhiễm. Từ trước đến nay, những tội 
ác do sự ganh ghét thủy đều xin súm hối, nguyện đồng 

thời diệt hết, mãi mãi chẳng còn bhởi lại nữ. 

“Các vị thiện tri thức! Trên đây là phép Sớm hối Vô 
tướng. Sao gọi là sớm? Sao gọi là hối? Sứm là ăn năn 
những lỗi đã qua. Từ trước, có những tội ác do nơi ngu 
mê, kiêu căng, dối trá, ganh ghét, thảy đều ăn năn hết, 
mãi mãi về sau chẳng còn khởi ra nữa; đó gọi là sớm. 
Hối là tự ngăn ngừa những lỗi về sau của mình. Từ nay 
về sau, có những tội ác do nơi ngu mê, kiêu căng, dối trá, 
ganh ghét, nay đã giác ngộ, tất nhiên vĩnh viễn dứt hết, 
chẳng mắc phải nữa; đó gọi là hối. Vì thế cho nên gọi là 
sớm hối. Kẻ phàm phu ngu mê chỉ biết ăn năn những lỗi 
đã qua, mà chẳng biết ngăn ngừa những lỗi về sau. Bởi 
không biết hối, nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. 
Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại tiếp sanh ra, làm sao 
gọi là sớm hối? 

“Các vị thiện tri thức? Nay đã sám hối rồi, ta sẽ 
cùng chư thiện tri thức phát khởi Bốn thệ nguyện rộng 
lớn. Chư vị hãy lắng tai, dùng tâm chân chánh mà nghe 
đây: 

Vô biên chúng sanh nơi tự tâm, thê nguyên cứu độ. 

Vô biên phiền não nơi tự tâm, thệ nguyện dút bỏ. 

Vô tận pháp môn trong tự tánh, thê nguyện học hỏi. 

Phật đạo uô thượng trong tự tánh, thệ nguyện tu 
thành. 

“Các vị thiện tri thức! Mọi người ai cũng nói: 0ô 
biên chúng sanh thệ nguyện cứu độ. Nhưng mấy ai biết 
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được nghĩa: thật chẳng phải Huệ Năng này độ. 


“Các vị thiện tri thức! Chúng sanh ở trong tâm, ấy 
là: tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm bất thiện, tâm 
ganh ghét, tâm ác độc. Những tâm niệm như thế, đều là 
chúng sanh. Mọi người nên từ tự tánh tự độ lấy mình. Đó 
gọi là cứu độ chân thật. Sao gọi là từ tự tánh tự độ lấy 
mình? Tự trong tâm mình có những chúng sanh tà kiến, 
phiền não, ngu si, hãy dùng chánh kiến? mà cứu độ. Có 
chánh kiến rồi, liền dùng trí Bá/-nhã chống phá chúng 
sanh ngu si, mê vọng. Cứ như vậy mà ai ai cũng đều tự độ 
lấy mình. Với tà vạy, dùng chân chánh mà độ; với mê 
muội, dùng giác ngộ độ; với ngu si, dùng trí tuệ độ; với ác 
độc, dùng tâm thiện độ. Cứu độ được như vậy, gọi là cứu 
độ chân thật. 

“Vô biên phiền não thệ nguyện dứt bỏ, nghĩa là 
dùng trí Bóf-nhã nơi tự tánh phá trừ đi tâm dối trá hư 
vọng. 

“Vô tận phúp môn thệ nguyện học hỏi, là nền tự 
mình thấy tánh, thường hành chánh pháp, đó gọi là học 
hỏi chân chánh. 

“Phật đạo uô thượng thệ nguyện tu thành, là thường 
hay nhún nhường, làm theo lẽ chân chánh, ha mê ha 
giác, thường sanh Bá¿-nhấã; trừ chân trừ vọng, liền thấy 
tánh Phật. Vừa được nghe quaỶ liền thành Phật đạo, 
tâm thường nghĩ việc tu hành, chính là pháp nguyện lực. 

“Chư thiện tri thức! Nay đã phát Bốn nguyện rộng 
lớn rồi, ta cùng chư vị thọ Ba giới quy y vô tướng. 





T ý Tổ sự ở đây nhấn mạnh vào chỗ tự nguyện, tự độ. 
Chánh kiến: sự thấy biết, kiến giải chân chánh, đúng chánh pháp. 
Tức là nghe lời nói khai ngộ của bậc đại thiện tri thức. 
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“Các vị thiện tri thức! Quy y với giác ngộ là bậc 
phước huệ đây đủ,' Quy y với chân chánh là bậc lìa xa 
các dục.” Quy y với ¿hanh tịnh là bậc cao quý trong 
chúng hội.” Từ nay nhận giác ngộ là thầy, chẳng còn 
quy y theo tà ma, ngoại đạo. Cầu Tam Bảo trong tự tánh 
mình thường chứng minh. Nay khuyên các vị thiện tri 
thức quy y với Tam Bảo trong tự tánh mình: giác ngộ, 
đó là Phật; chân chánh, đó là Pháp; thanh tịnh, đó là 

Tăng. 

“Tự tâm quy y giác ngộ, tà mê chẳng sanh, ít ham muốn, 
biết đủ, có thể la bỏ của cải, nhan sắc, gọi là Lưỡng túc 
Tôn. 

“Tự tâm quy y chân chánh, mỗi niệm chẳng có tà 
kiến. Chẳng có tà kiến, nên chẳng chấp việc có ta, có 
người, không cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là Hy 
dục Tôn. 

“Tự tâm quy y (hanh tịnh, tự tánh chẳng ô nhiễm 
nơi hết thảẩy các cảnh trần lao, ái dục, gọi là Chúng 
trung Tôn. 

“Nếu tu hạnh này là tự quy y chính mình. Kẻ phàm 
phu chẳng hiểu, ngày đêm thọ giới Tam Quy.” Nếu nói 
Quy y Phật, hỏi Phật ở đâu? Nếu chẳng thấy Phật, thì 
nương vào đâu mà g⁄y? Nói vậy thành ra hư vọng. 

“Các vị thiện tri thức! Mọi người nên tự suy xét, 
đừng dụng tâm sai lâm. Trong Kinh” nói rõ là “fự quy y 





1 Lưỡng túc Tôn 
Ly dục Tôn 
Chúng trung Tôn 
Thiểu dục tri túc 
Đây nói cách hiểu của hàng Tiểu thừa. 
Ở đây là dẫn Kinh Hoa Nghiêm. 
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Phật”, chẳng nói “Quy y uới Phật khác”. Phật nơi tự 
tâm mà chẳng quy y, không còn có chỗ nào khác mà 
nương dựa. Nay đã tự tỉnh ngộ, mọi người nên quy y với 
Tam Bảo nơi tự tâm mình. Trong thì điều phục tâm tánh, 
ngoài thì kính trọng người khác, đó chính là tự quy y. 


“Các vị thiện tri thức! Đã quy y với tự tâm Tam Bảo 
rồi, mọi người hãy chí tâm, ta sẽ giảng giải về một thể 
ba thân của tự tánh Phật, khiến cho chư vị đều được 
thấy ba thân, tự mình tỏ rõ tự tánh. Mọi người hãy lập 
lại theo như lời ta: 

“Với thân xác thịt này, xin quy y Uuới Thưnh tịnh 
Pháp thân Phật. 

“Với thân xác thịt này, xin quy y Uuới Viên mãn Báo 
thân Phật. 

“Với thân xác thịt này, xin quy y uới Thiên Đá ức 
Hóa thân Phật. 

“Các vị thiện tri thức! Thân xác thịt này là nhà trọ, 
chẳng thể nói là quy y nó được. Ba thân Phật" tự trong 
tự tánh, ai ai cũng sẵn có. Chỉ vì tâm mê, chẳng thấy tự 
tánh bên trong, mãi tìm câu Ba thân Phật ở ngoài, 
chẳng thấy tự mình có Ba thân Phật. Mọi người hãy 
lắng nghe, ta sẽ giúp cho ai nấy tự trong thân mình 
thấy được tự tánh có Ba thân Phật. Ba thân Phật ấy từ 
nơi tự tánh sanh, chẳng phải từ bên ngoài mà có được. 

“Sao gọi là Thơnh tịnh Pháp thân Phát? Người đời 
tánh vốn thanh tịnh, muôn pháp đều do nơi tự tánh 
sanh. Tâm nghĩ các điều ác, liền sơnh ra hạnh ác; tâm 
nghĩ các uiệc lành, liền sanh ra hạnh lành. Như vậy, các 





l Ba thân Phật: Pháp thân, Hóa thân và Báo thân. 
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pháp đều ở trong tự tánh. Như bầu trời trong, mặt 
trời mặt trăng thường sáng, có đám mây che phủ thành 
ra trên sáng dưới tối. Bỗng gặp gió thổi tan mây, trên 
dưới đều sáng, muôn cảnh hiện ra. Người đời tánh 
thường trôi nổi, cũng giống như đám mây trên trời đó 
vậy. 

“Các vị thiện tri thức! 7rí như mặt trời, £zệ như mặt 
trăng. Trí tuệ thường sáng suốt, do vướng mắc nơi ngoại 
cảnh mà bị đám mây vọng niệm lấp che tự tánh, nên 
chẳng được sáng suốt. Nếu gặp được bậc thiện tri thức, 
nghe pháp chân chánh, trừ điều mê vọng nơi mình, thì 
trong ngoài sáng suốt, trong tự tánh muôn pháp đều 
hiện ra. Người thấy tánh lại cũng như vậy. Đó gọi là 
Thưnh tịnh Pháp thân Phật. 


“Các vị thiện tri thức! Tự tâm quy y với tự tánh, ấy 
là quy y với đức Phật chân thật. Người tự quy y thì trừ 
dứt đi những tâm bất thiện, ganh ghét, tà vạy, chấp ngã, 
dối trá, khinh người, ngạo mạn, tà kiến, cống cao, và 
hết thảy những hạnh chẳng lành trong mọi lúc. Thường 
tự thấy lỗi mình, chẳng nói điều tốt xấu của kẻ khác. 
Như vậy gọi là tự quy y. Thường nên nhún nhường, cung 
kính hết thảy, tức nhiên thấy tánh thông đạt, không 
còn ngăn ngại. Như vậy gọi là tự quy y. 

“Sao gọi là Viên mãn Báo thân? Ví như một ngọn 
đèn trừ được sự tối ngàn năm, một niệm trí khởi diệt 
được sự ngu muội muôn năm. Đừng nghĩ tới lỗi lầm đã 
qua, vì chẳng thể thay đổi được. Thường nghĩ việc sắp 
đến, mỗi niệm tưởng đều tròn đây, sáng rỡ, tự thấy bản 
tánh. Thiện, ác tuy là khác, bản tánh vốn không phân 
biệt. Tánh không phân biệt ấy gọi là thật tánh. Từ 
trong thật tánh, chẳng đắm nhiễm các việc thiện ác. Đó 
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gọi là Viên mãn Báo thân Phật. Tự tánh khởi một 
niệm ác, diệt mất nhân duyên lành muôn kiếp. Tự tánh 
khởi một niệm thiện, dứt được việc ác nhiều như cát 
sông Hằng, thẳng đến quả vô thượng Bồ-đề. Trong mỗi 
niệm tưởng đều tự thấy biết, chẳng mất đi bản niệm, 
gọi là Báo thân. 

“Sao gọi là Thiên bá ức Hóa thân? Nếu chẳng nghĩ 
đến muôn pháp, tánh vốn như không. Một niệm suy 
nghĩ, gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác, hóa ra địa ngục. 
Suy nghĩ việc thiện, hóa ra thiên đường. Tâm độc hại 
hóa ra rồng, rắn. Tâm từ bi hóa ra Bồ-¿á¿. Trí tuệ hóa ra 
thượng giới,' ngu si hóa làm cõi dưới.” Tự Tánh biến hóa 
rất nhiều, người mê chẳng thể biết được. Mỗi niệm sanh 
lòng ác, thường làm theo đường ác. Quay uê một niệm 
lành, trí tuệ liền sanh ra. Đó gọi là Tự tánh Hóa thân 
Phật. 

“Các vị thiện tri thức! Pháp thân vốn tự đây đủ. Lúc 
nào tự tánh cũng tự thấy biết, tức là Bứớo ¿hán Phát. Từ 
nơi Béo thân khởi nên suy nghĩ, tức là Hóa thân Phật. 
Tự mình giác ngộ, tu công đức nơi tự tánh, ấy là gưy y 
chân chánh. Da thịt này là sắc thân, sắc thân là nhà 
trọ,* chẳng nói là quy y nơi đó được. Chỉ cần nhận rõ Ba 
thân nơi tự tánh, liền biết được Phật trong tự tánh. 

“Ta có một bài tụng Vô £ướng. Nếu trì tụng được có 
thể khiến cho tội mê trong nhiều kiếp đều diệt sạch.” 


Tụng rằng: 





Chỉ các cõi trời. 
Tức cảnh giới tam đồ. 
Sắc thân: thân hình sắc, thân xác thịt này. 


1 
2 
3 
* Vì chỉ giả hợp tạm bợ trong kiếp người nên gọi là nhà trọ. 


Pháp Bảo Đàn Kinh 127 128 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 

tụng, theo đó mà tu hành. Nghe qua rồi thấy tánh, 
thì dù cách ta ngàn dặm, cũng như thường ở bên ta! Còn 
nếu nghe rồi mà chẳng tỉnh ra, thì dù đối mặt nhau 
cũng như ngoài ngàn dặm. Đâu cần lặn lội từ xa đến đây? 
Thôi, nên trân trọng mà giải tán.” 


Người mê tu phước, chẳng tu đạo, 
Tưởng rằng tu phước tức là Đạo. 
Bố thí, cúng dường, dẫu nhiều phước, 


Trong tâm Ba ác! như trước tạo. . : . ¿.. : : . 
Đại chúng nghe Pháp, ai ai cũng được tỏ ngộ, vui 


l : Tai . mừng kính cẩn làm theo. 
Đem lòng tu phước muốn diệt tội, 


Đời sau được phước, uẫn còn tội. 
Chỉ tự trong tâm trừ tội duyên, 
Đều trong tự tánh thật sám hối. 


Gặp pháp đại thừa chân sám hối, 
Bỏ tà, làm chánh, liền dút tội. 

Học đạo thường xem nơi tự túnh, 
Liền cùng chư Phật bhông sơi khác. 


Tổ ta” chỉ truyền pháp thẳng tắt, 
Nguyện bhắp thấy tánh đồng một thể. 
Nếu muốn uê sơu tìm Pháp thân, 

Lìu các phúp tướng, tâm trong sạch. 
Gắng súc tự thấy, chớ núng nao, 

Chỉ một niệm dút, mạng còn đâu? 
Nếu ngộ đại thừa, được thấy tánh, 
Chốp tay cung hính chí tâm cầu! 


Sư nói: “Các vị thiện tri thức! Mọi người nên trì 





1 ¬- : : 
Ba ác là: tham, sân, sỉ. 
Tội duyên: duyên do, nguyên nhân sinh ra tội lỗi. 
Tức là Sơ Tổ Đạt-ma. 
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+ HÁN VĂN 


CƠ DUYÊN 


du  ®©b 
Phám đệ thất 


Éhn H WMHf3*, m4 #4, 0M. Ÿ14WH}: ÁA#&#n#Ý. tỷ 
TT -+#| ÄuÄ., 3l 18 JÈ Ƒ . & 1 1h 3) . #tu 
XU , “ý đi xkw#z##@ ° ÉN ÿƒ Tế , E) $u+) š , , ìš šụ ÑƑ 
đt, ° }#,7? 3L RÌ # ° 

Sư tự Hoàng Mai đắc Pháp, hồi chí Thiểu Châu Tào-hầu 
thôn, nhân vô tri giả. Thời, hữu nho sĩ Lưu Chí Lược lễ ngộ 
thâm hậu. Chí Lược hữu cô vi ni, danh Vô Tận Tạng, thường 
tụng Đại Niết-bàn Kinh. Sư tạm thính, tức tri diệu nghĩa, toại 
vị giải thuyết. Ni nãi chấp quyển vấn tự. 


ÉhñH]. #FfP 3X: Ấ Ffi# BỊ . 

Sư viết: “Tự tức bất thức, nghĩa tức thỉnh vấn.” 
⁄Hu. #jl£*. 5k? Ã ‹ 

Ni viết: “Tự thượng bất thức, yên năng hội nghĩa?” 
Ép . 34472, 3È %2. 

Sư viết: “Chư Phật diệu lý, phi quan văn tự.” 
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¿X2 .iš 42W? #4. i3 2+, 


Hđãn 8B ° 
Ni kinh dị chi, biến cáo lý trung kỳ đức vân: “Thử thị hữu đạo 
chi sĩ, nghi thỉnh cúng dường.” 
#814 3% 1á ti Ð, 4 3t kHÊ19.. tỳ, 3k 
+f#Hl$⁄£XkŒ#. + X# #1}. Ÿ „ 3É Éñ JÈ 
È.,1W'Ä3. tI4L2UH22H., Xã 3:14. ÚỊ 
771#2*ñIvh . 2X @X 3# 5? &. Éụ lš Ÿ 132A 6 † ?Ÿ 
: . z2 !ñ#k 3ˆ. !ÄJ£ 4® ®>* #&. R 8 it 3t 
. ñì lễ z 4H} £ E3 > 28 › lÝf7lš2© 6,5. 
Hữu Ngụy Võ Hầu huyền tôn Tào Thúc Lương cập cư dân 
cạnh lai chiêm lễ. Thời, Bảo Lâm cổ tự, tự Tùy mạt binh hỏa 
dĩ phế, toại ư cố cơ trùng kiến Phạm võ, diên Sư cư chỉ, nga 
thành Bảo phường. Sư trụ cửu nguyệt dư nhật, hựu vi ác 
đảng tầm trục. Sư nãi độn ư tiền sơn. Bị kỳ túng hỏa phần 
thảo mộc, Sư ẩn thân ai nhập thạch trung đắc miễn. Thạch 
kim hữu Sư phu tòa, tất ngấn cập y bố chi văn, nhân danh 
Ty nạn thạch. Sư ức Ngũ Tổ 'Hoài, Hội chỉ, tàng chi chúc, 
toại hành ẩn ư nhị ấp yên. 


íq 
íq En 


lế:Xift.. 380] › tin AÈ,. 22240 RE] H ¿ Fpa EP 
b ° lñ #1 ñì Kì 


Tăng Pháp Hải, Thiều Châu, Khúc Giang nhân dã. Sơ tham 
Tổ Sư vấn viết: “Tức tâm tức Phật, nguyện thùy chỉ dụ.” 


ứñH‹ "` ; Äã 4x ỳÄ RỊflồ vs — lá Di 
"Nà , 8 — 3228 EỊ † ° 3H rời , #2 § Đ) R ñÃ ° đế. lẻ #18 
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BƑ só 
Sư viết: “Tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt tức 
Phật. Thành nhất thiết tướng tức tâm, ly nhất thiết tướng tức 
Phật. Ngô nhược cụ thuyết, cùng kiếp bất tận. Thính ngô kệ 
viết: 

Fpay # Äk . 

RPb 7278 ‹ 

3 Ã SH › 

#&ti#. 

Tức tâm danh tuệ, 

Tức Phật nãi định. 

Định, tuệ đẳng trì, 

Ý trung thanh tịnh. 

‡#W‡#*⁄P1› 

tk 

Â4HX*£®&*%; 

S121. 

Ngộ thử Phúp môn, 

Do nhữ tập tánh. 

Dụng bản uô sanh, 

Song tu thị chánh. 


x#* Tk#t. 1181‡H 

Pháp Hải ngôn hạ đại ngộ, dĩ kệ tán viết: 
Epv 7L 1h › 
®Sl#m H  ‹ 
4\ 4n £ ÁN 
A12 B339. 
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Tức tâm nguyên thị Phật, 
Bất ngộ nhì tự bhuất. 
Ngã tri định, tuệ nhân, 
Song tu ly chư uật. 


1” kit.. BS] Ác. ki. đã k‡#t 4£. 
2H... 5R 2 # 3‡b,. 2H77] HỆ. 4l” Â4&)lb,. fJ 1e 
2È. kny P34 4q T1. đã 8 TJ SE HR. 

Tăng Pháp Đạt, Hồng Châu nhân, thất tuế xuất gia, thường 
tụng Pháp Hoa Kinh. Lai lễ Tổ Sư, đầu bất chí địa. Tổ ha 
viết: “Lễ bất đầu địa, hà như bất lễ. Nhữ tâm trung tất hữu 
nhất vật, uẩn tập hà sự da?” 


H.t 3# @CŒ 4= ƒŠR. 
Viết: “Niệm Pháp Hoa Kinh dĩ cập tam thiên bộ.” 
ÉP H vu x37 # ð;3] › f } 4 ố › VÀ Äu › RỊ 
814i. k24.ÃW,#X, 356 #ai8. T618. 


Tổ viết: “Nhữ nhược niệm chỉ vạn bộ, đắc kỳ kinh ý, bất dĩ vi 
thắng, tắc dữ ngô giai hành. Nhữ kim phụ thử sự nghiệp, đô 
bất tri quá. Thính ngô kệ viết: 


3l 4k hệ › 
5# ÉŠ  #1h,. 
2ï 3\ 3ý RỊ +, 
1-38 #⁄.}U. 
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Lễ bán chiết mạn trùng, 
Đầu hề bất chí địa? 
Hữu ngã, tội tức sanh. 
Vong công, phước uô tỷ. 


Énñ 4H. #6†l7/# . 

Sư hựu viết: “Nhữ danh thập ma?” 

H. it. 

Viết: “Pháp Đạt.” 

ft .k@jkit. it. 

Sư viết: “Nhữ danh Pháp Đạt, hà tằng đạt pháp?” 
#3 4Ä E] ‹ 

Phục thuyết kệ viết: 


x5 ki, 

ð)?Z k?k.Ñt . 

2 ii †2J8 ñẸ › 
Hs ỦE Sr ĐỆ › 

Nhữ kưn danh Phúp Đạt, 
Cần tụng uị hưu yết. 
Không tụng đản tuần thính, 
Minh tâm hiệu Bồ-tát. 
2-14, 

#2 zx . 

t4 1š ¡ 

j6 #£ 222 đu ` 
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Nhữ bim hữu duyên cố, 
Ngô bưm Uị nhữ thuyết: 
Đản tín Phật uô ngôn, 
Liên hoa tùng bhẩu phát. 


7 HỆØHWH ‹ Hô, lý SA 17. li ƒ để 
x#/#, kẽ Ấ, b%# lšÝ. faủl4 8 /B§ k › Eã 

1£ ở, 4# 'P Ấ PP „ 

Đạt văn kệ, hối tạ viết: “Nhi kim chỉ hậu, đương khiêm cung 

nhất thiết. Đệ tử tụng Pháp Hoa Kinh, vị giải kinh nghĩa, tâm 


thường hữu nghi. Hòa thượng trí tuệ quảng đại, nguyện lược 
thuyết kinh trung nghĩa lý.” 


ÉH H ‹ xi. xpn#á ° ra? Xi# ° ## & #t: XÝ ° 
ray HỊ Xš ° xá ›wwu¿@ ° VÀ} 4*[ Z9 ° 

Sư viết: “Pháp Đạt! Pháp tức thậm đạt, nhữ tâm bất đạt. 
Kinh bản vô nghỉ, nhữ tâm tự nghi. Nhữ niệm thử kinh, dĩ hà 
vi tông?” 

ke =) ° St Ä_42E:‡# R] 4w › / ; # ⁄ #421k 3% i & “3 8$ <# 7m 
7H. 

Đạt viết: “Học-nhân căn tánh ám độn, tùng lai đản y văn 
tụng niệm, khởi tri tông thú?” 

Éi. ñ #3\ 4Ÿ ¿ X2jÄJt@ö8— lễ. ñ # #5kẾẾ 
Đo 

Sư viết: “Ngô bất thức văn tự. Nhữ thí thủ kinh tụng nhất 
biến, ngô đương vị nhữ giải thuyết.” 

tả Fp mg đ* 2£. #£ S6. r 


Pháp Đạt tức cao thanh niệm kinh chí Thí Dụ phẩm. 
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É] HH . li. 4#7ZU #1) R#Ýh3t+t. ti 2 

4 Z1. 7R &4k2©h,. fJ#ƒ BiØTL. #2. 30H 
mm... =... )h)> #e R, 
2,. A2} 3728 › Nik , 3ˆ8È2+RÄÈ†H › 2+ 
Z2 ñỆ 2 › PP N2} ®‡š . Bến  .>` nh: 
3u P 1h #e R, ° 4 › Ä 5 dh, . 2 zwJƑ1. ñ 4e R,.› 
7= Ñ Ấn R › }ð XÈ ⁄u N,.. ÁN Nhu R, ° 2E] llm Mà 
lÀ;› Rp 4p R,. 24k: J}ữmi?#ƒ hủ. x| lũ 2) 2# fÉ 
##£&.. Nuil › BỊ nI#À › É 4> 4e R,. # & 4# 


2 So 

Sư viết: “Chỉ. Thử kinh nguyên lai dĩ nhân duyên xuất thế vi 
tông. Túng thuyết đa chủng thí dụ, diệc vô việt ư thử. Hà giả 
nhân duyên? Kinh vân: 'Chư Phật Thế Tôn duy dĩ nhất đại sự 
nhân duyên cố xuất hiện ư thế.' Nhất đại sự giả, Phật chỉ tri 
kiến dã. Thế nhân ngoại mê trước tướng, nội mê trước 
không. Nhược năng ư tướng ly tướng, ư không ly không, tức 
thị nội ngoại bất mê. Nhược ngộ thử pháp, nhất niệm tâm 
khai, thị vi khai Phật tri kiến. Phật, du giác dã. Phân vi tứ 
môn: khai Giác tri kiến, thị Giác tri kiến, ngộ Giác tri kiến, 
nhập Giác tri kiến. Nhược văn khai thị, tiện năng ngộ nhập, 
tức Giác tri kiến, bản lai chân tánh nhi đắc xuất hiện. Nhữ 
thận vật thác giải kinh ý: Kiến tha đạo khai, thị, ngộ, nhập, 
tự thị Phật chi tri kiến, ngã bối vô phần. 


3% 1E. 7 & ? kẽ. 9% 1l... 1M.ELZ ?lọ, Œ.H.‡*a 
R..:?#IH#El. x4 #1šb⁄a R+3Ÿ › Xa địa, # 
#& }4) . % 3 3+ H kXM, Â 8 /E3Z,. 2} 
#4. N3. WÄäEb,, 16 21t Tj fc = tk k6, 46 1ê 3 
m.j+'1# 8. XS 6J2F:R#tbf&í C—. t2 › MflŠ#e 
Ä,. #®jh—3^ ., 23H T Tế B13 #eÑ,. th 


136 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


cà #§ si Su 1È ‡# HỆ . tu. # XÃ ; Â Rñ_ 1k 1 › 32 †£ 3X, 
l.,1¿^ #1 ; HH: + #R,.. #f 1y, + 4Ÿ 
_ „ 3WR8 Hs › lE Xã íT-ý › zC H BH] Đồ *> #p H,. XZR 
đš 2 Bị ?ỳ 4p R,› 2J Bị] 5L 4ø R,. Pjfib4e R,› FP th 
„ BH +‡eN › ÉỊ < + Rị : x 487 3 dã 2 W(Vy › Y} 

BỤ ÔN 1X 7Š ‹ 


“Nhược tác thử giải, nãi thị báng kinh, hủy Phật dã. Bỉ ký thị 
Phật, dĩ cụ tri kiến, hà dụng cánh khai? Nhữ kim đương tín 
Phật tri kiến giả, chỉ nhữ tự tâm, cánh vô biệt Phật. Cái vị 
nhất thiết chúng sanh tự tế quang minh, tham ái trần cảnh, 
ngoại duyên, nội nhiễu, cam thọ khu trì, tiện lao tha Thế Tôn 
tùng Tam-muội khởi, chủng chủng khổ khẩu, khuyến linh 
tẩm tức. Mạc hướng ngoại cầu, dữ Phật vô nhị. Cố vân: khai 
Phật tri kiến. Ngô diệc khuyến nhất thiết nhân, ư tự tâm 
trung, thường khai Phật chỉ tri kiến. Thế nhân tâm tà, ngu 
mê tạo tội. Khẩu thiện tâm ác, tham sân tật đố, siểm nịnh 
ngã mạn, xâm nhân hại vật, tự khai chúng sanh tri kiến. 
Nhược năng chánh tâm, thường sanh trí tuệ, quán chiếu tự 
tâm, chỉ ác hành thiện, thị tự khai Phật chỉ tri kiến. Nhữ tu 
niệm niệm khai Phật tri kiến, vật khai chúng sanh tri kiến. 
Khai Phật tri kiến, tức thị xuất thế. Khai chúng sanh tri kiến, 
tức thị thế gian. Nhữ nhược đản lao lao chấp niệm, dĩ vi 
công khóa giả, hà dị ly ngưu ái vĩ?” 


l‡H . #iÁ: 121M Ã › 7? #6 HỆ. 


Đạt viết: “Nhược nhiên giả, đản đắc giải nghĩa, bất lao tụng 
kinh da?” 


ứ]ñH . 4#⁄4Ji8, §Flÿ;jkáv. R7uiÈljÀ › 1H 
tiểu, Bo th 6 221866001212xe 
#@ # „ #13. 


Sư viết: “Kinh hữu hà quá, khởi chướng nhữ niệm? Chỉ vị mê, 
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ngộ tại nhân; tổn, ích do kỷ. Khẩu tụng, tâm hành, tức thị 
chuyển Kinh, Khẩu tụng, tâm bất hành, tức thị bị Kinh 
chuyển. Thính ngô Kệ viết: 

s3 ;⁄ # ‡ý , 

" lá đủ jk Ất. 

ñ ## 4 T^ BH › 

thế 1ERt® . 

Tâm mê, Phúp Hoa chuyển; 

Tâm ngộ, chuyển Pháp Hoa. 

Tụng binh cửu bất mình; 

Dữ nghĩa tác thù gia. 

#42 RP 1E, 


7x 6C CÀ 

T&1R R32} › 

kim +#. 

Vô niệm, niệm túc chúnh, 
Hữu niệm, niệm thành tà. 
Hữu uô, câu bất bế, 
Trường ngự bạch ngưu xd. 


‡‡ Ml4g:. S43. š FT kl.afnffH. kế 
#†?,k*› Ä © #ikš#t. 770401 # ĐŸ . 
Đạt văn kệ, bất giác bi khấp; ngôn hạ, đại ngộ, nhi cáo Sư 


viết: “Pháp Đạt tùng tích dĩ lai, thật vị tằng chuyển Pháp Hoa, 
nãi bị Pháp Hoa chuyển!” 


TRÉCH o #ÊZÃ. 24k] 77 # Hệ lý 6TR ý 
M54. 24L X1?elã Ha: ,; l6 6 b3 ⁄rÑ,., 
li] 3È_k3£ 7 x;#.*t:ö ° 
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Tái khải viết: “Kinh vân: 'Chư đại Thanh văn nãi chí Bồ- 


tát giai tận tư cộng đạc lượng, bất năng trắc Phật trí Kim 
linh phàm phu đản ngộ tự tâm, tiện danh Phật chỉ tri kiến, tự 
phi thượng căn, vị miễn nghi báng? 

#4x,#£jz?. ÝÉÐb+®?.› qt#+ › e†1Tj|. 
đã o tá) đt BÍ 7TR 2 

“Hựu, kinh thuyết tam xa: dương, lộc, ngưu xa dữ bạch ngưu 
chỉ xa, như hà khu biệt? Nguyện Hòa thượng tái thùy khai 
thị.” 

ÉP . #211, "x7. 4 =%® A0 M|h' 
La Ọ Š.  B 3#, ° $1? ä J8 1 34Ê , #Š }u TẾ tế ° 1? 
uUL Xi. X hilùờti.. ớt 3 TT lš3# › 1101E 
J?. #kñ“#+£pq2+‡, #62XP]2|  Z#.. 

Sư viết: “Kinh ý phân minh, nhữ tự mê bội. Chư tam thừa 
nhân bất năng trắc Phật trí giả, hoạn tại đạc lượng dã. 
Nhiêu y tận tư cộng suy, chuyển gia huyền viễn. Phật bản vị 
phàm phu thuyết, bất vị Phật thuyết. Thử lý nhược bất 
khẳng tín giả, tùng tha thối tịch. Thù bất tri tọa khước bạch 
ngưu xa, cánh ư môn ngoại mịch tam xa. 

3L 4# % 8] 6J;kiế., 9 —h 3K. & 7ñ 4t7Ä › Z— › 3 
=;›73# &‡\2 1š. 1616 B14. S9 š ?J › 3k lý Xu 
—?&#t.. x47“ .. “X14. ziftl.. — 5 
SÄ., 4 HtC. 14k, —. H2 6. 
“Huống kinh văn minh hướng nhữ đạo: Duy nhất Phật thừa, 
vô hữu dư thừa, nhược nhị, nhược tam, nãi chí vô số phương 
tiện, chủng chủng nhân duyên, thí dụ ngôn từ; thị Pháp giai 
vi nhất Phật thừa cố. Nhữ hà bất tỉnh? Tam xa thị giả, vị tích 
thời cố. Nhất thừa thị thật, vị kim thời cố. Chỉ giáo nhữ khử 
giả, quy thật. Quy thật chi hậu, thật diệc vô danh. 


my À\ 


NÑ 


` 
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JŠ #u Đ[ 7 12B} , ñ J 2© CỐ. ti HỘ. 8 X4f£2v 
ẨM › 7. Š†t-Ÿ 8 › 7 & H18. 6 %34J¡L 3# *@£. Củ) 
#ji.f®#§.. kủ £ñÄ. &“Â@lft,. 

“Ứng tri SỞ hữu trân tài, tận thuộc ư nhữ, do nhữ thọ dụng. 
Cánh bất tác phụ tưởng, diệc bất tác tử tưởng, diệc vô dụng 


tưởng. Thị danh trì Pháp Hoa Kinh. Tùng kiếp chí kiếp, thủ 
bất thích quyển. Tùng trú chí dạ, vô bất niệm thời dã.” 


lš ấ #LJ£ . MRWEL-g-. vÀ48iH 


Đạt mông khải phát, dũng dược hoan hỷ, dĩ kệ tán viết: 


## 39 = 3g ; 

#i& Tj]?>. 

“1l h+# § › 

St: LJt. 

Kinh tụng tam thiên bộ, 

Tòo Khê nhất cú uong! 

Vị mình xuất thế chỉ, 

Ninh yết lũy sanh cuồng. 
#8 1i › 

3n 44-6412. 
z2¿j„x#†+. 

Dương, lộc, ngưu quyên thiết, 
Sơ, trung, hậu thiện dương. 
Thùy trí hỏa trạch nội, 
Nguyên thị Phúp trung Uuương. 
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Ép gu. x44: 2] 56 #@ll3Ù,. 

Sư viết: Nhữ kim hậu, phương khả danh niệm kinh tăng dã. 
tt L4R 3 H› 7TR K8 4E. 

Đạt tùng thử lãnh huyền chỉ, diệc bất xuyết tụng kinh. 


Ẳ á% 
se sắ 


1ý #iñ.. Š M. %'!^_. 30 ñ 1ð lun #@, 49 '{† lt)ã › ữn 
®S#<=#.,wf .‡ÿf :È fữJ}} ấ, 

Tăng Trí Thông, Thọ Chân, An Phong nhân, sơ khán Lăng- 
già Kinh, ước thiên dư biến, nhi bất hội tam thân, tứ trí. Lễ 
Sư cầu giải kỳ nghĩa. 
É! HH. . Z4 ›:ñ¡#;šXÝ ›/x3 Hà. BỊ 8$ Ý › šk 
2> #ù.,. 1181 › x3 1ð, . 
Sư viết: “Tam thân giả: Thanh tịnh Pháp thân, nhữ chỉ tánh 
dã; Viên mãn Báo thân, nhữ chỉ trí dã; Thiên bá ức Hóa 
thân, nhữ chỉ hạnh dã. 
8ê \Ð, ñởù < ÝŸ › ".. . *#l§ =### 
H1 È› É # v9 3+ ° lẻ #1 ° 
“Nhược ly bản tánh, biệt Ni tam thân, tức danh hữu thân 
vô trí. Nhược ngộ tam thân vô hữu tự tánh, tức danh tứ trí 
Bồ-đề. Thính m kệ viết: 

... 

St N Bị #4 › 
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28 & SXJllb dù, . 

Tự tánh cụ Tam thân, 
Phát mình thành Tú trí. 
Bất ly biến uăn duyên, 
Siêu nhiên đăng Phật địa. 
#2 »xỡði › 

3t 4šzK &tš. 

3# m4, 

#4Hởi đt. 

Ngô bim Uuị nhữ thuyết, 
Đế tín, uĩnh uô mê. 

Mạc học trì câu giả, 
Chung nhật thuyết Bồ-đề. 


i8 LH. 2 Ấ › "Jf#Ml-ƒ . 

Thông tái khải viết: “Tứ rrí chi nghĩa, khả đắc văn hồ?” 

Éñ H1 . LỆ <£ # › 110g, †J 6 BỊ HỆ. 3ê Z 

My 3) 3 w 4, w 8 2ñ % #& Ÿ › R27] 4 lễ N & 
® . f4 H ‹ 


Sư viết: “Ký hội tam thân, tiện minh tứ trí, hà cánh vấn da? 
Nhược ly fam thân, biệt đàm tứ trí, thử danh hữu trí vô thân. 
Tức thử hữu trí hoàn thành vô trí. Phục thuyết kệ viết: 


xil#2z# Hi:?. 
-PƑ#d #4 #5. 
+2 RÑ.3E3. 
3X †E?ã E lễ| #, . 
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Đại uiên hính Trí: Tánh thưnh tịnh. 
Bình đẳng tánh Trí: Tâm uô bệnh. 
Diệu quan sát Trí: biến phi công. 
Thùnh sở tác Trí: đồng uiên bính. 
z;`>+XH‡#‡†. 

412m »,š@&ñ®MH. 

32+ 31 jb Bị lí › 

“ế ĐH ` z2 Ju ° 

Ngũ, bát, lục, thất quả nhân chuyển, 
Đản dụng danh ngôn, uô thật tánh. 
Nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, 
Phiền hưng uĩnh xử Na-già định. 


i?lñ}k4.. lý 1H ‹ 


Thông đốn ngộ tánh trí, toại trình kệ viết: 


— = # 7x5L4® 1š R3 ? 

99 $ƒ 4s HH „ 

# ‡ï ñh án ĐH , 

JỆ 1 †£ Rã 7 . 
Tam thân nguyên ngã thể, 
Tứ trí bản tâm mình. 
Thân, trí dung uô ngại, 
Ứng uật nhậm tùy hình. 
36 lŸ lý = ÿ) , 

+#4:E 3ñ. 

Ù HH › 
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#2 Jk 2. 

Khởi tu giai Uuọng động, 
Thủ trụ phÌ chân tĩnh. 
Diệu chỉ nhân Sư hiểu, 
Chung uong nhiễm ô dơnh. 


$ 
Ẳ$ ó®% 
sẽ s% 


lW%§ 150 RI&A . 5# tệ & 3# NI  — H 
4-3#.. 0M]. 11. #1. 
Tăng Trí Thường, Tín Châu, Quý Khê nhân, thiều niên xuất 


gia, chí cầu kiến tánh. Nhất nhật tham lễ, Sư vấn viết: “Nhữ 
tùng hà lai? Dục cầu hà sự?” 


H. #4Z@3XJ|› q9Ệvh › 3l X iễ #r 8 › ấn Ñ, 
BL}X Đh> Ặ › kDRkIÁ£. tả R ĐUả8 › 1Á 3 4a l Ác đE 
3 ‹ 

Viết: “Học nhân cận vãng Hồng Châu, Bạch Phong sơn, lễ 
Đại Thông Hòa thượng, mông thị “Kiến Tánh thành Phật' chỉ 


nghĩa, vị quyết hồ nghi. Viễn lai đầu lễ, phục vọng Hòa 
thượng từ bi chỉ thị.” 


ÉñH . #4 J3 J 3N * Ã ‹ 

Sư viết: “Bỉ hữu hà ngôn cú? Nhữ thí cử khán.” 
H.###lít,. L@ HN; k# mủ#t. *ikb#tU, 
— #Zðj + #,iïEl. 3wfI1⁄ 3Ä fks¿ KH. kiể 
77H .XXRÑ g4. šÌH. Ñ..?/#ÈH.XxÑNjÑg 
ñaØu®. 3H. J3 &72. †114mfØữt.. 1H. 
+ X⁄H3§1uj S. 7 #3215] R.. 1< 5 EN,.. #&— 
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J2 *J#n.% % *tÐ. #£7ñqÐ ñ k1. †2R, Mì 


‡#.. 7 fẺ lä| HỊ, F? # R,}È độ: 7R % 3e k‡$eÑ,. 
^#§ Bị] tới, Äl &k TT ¿ ©24eam lim s 

Viết: “Trí Thường đáo bỉ, phàm kinh tam nguyệt, vị mông thị 
hối. Vị Pháp thiết cố, nhất tịch độc nhập trượng thất, thỉnh 
vấn: 'Như hà thị mỗ giáp bản tâm bản tánh?' Đại Thông nãi 
viết: 'Nhữ kiến hư không phủ?' Đối viết: 'Kiến.' Bỉ viết: 'Nhữ 
kiến hư không hữu tướng mạo phủ?' Đối viết: 'Hư không vô 
hình, hữu hà tướng mạo.' Bỉ viết: 'Nhữ chỉ bản tánh du như 
hư không, liễu vô nhất vật khả kiến, thị danh chánh kiến, vô 
nhất vật khả tri, thị danh chân trí Vô hữu thanh hoàng, 
trường đoản. Đản kiến bản nguyên thanh tịnh, giác thể viên 
minh, tức danh kiến tánh thành Phật, diệc danh Như Lai trí 
kiến.' Học nhân tuy văn thử thuyết, du vị quyết liễu. Khất 
Hòa thượng khai thị.” 


É] H. j#XÉ d3 7? R.#r › 4*škXZk Ï o #227k 
—lÄ ‹ 
Sư viết: “Bỉ sư sở thuyết du tồn kiến, trí, cố linh nhữ vị liễu. 
Ngô kim thị nhữ nhất kệ: 

“ R—*+###—N, , 

%i1:# #3 Hứn. 

#n—)}**‡ ##m , 

tổ du K Jñ + DỊ § . 

Bất biến nhất phúp tôn uô biến, 

Đại tự phù uân già nhật diện; 

Bất tri nhất pháp thủ bhông trị, 

Hoàn như thái hư sanh thiểm điện. 

w> #+R, tết ý #H , 

#544 tý f2 RE . 

'—@ H 4m$Ƒ › 
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qtŒ.# x18 ãÐtL. 

Thủ chi trí biến miết nhiên hưng, 
Thúc nhận hò tằng giải phương tiện. 
Nhữ đương nhất niệm tự tri phù, 

Tự kỷ linh quang thường hiển hiện. 


độ BỊ C..Ay SZÃÁ . 7711 ¿ 


Thường văn kệ dĩ, tâm ý khoát nhiên, nãi thuật kệ viết: 


4# 3⁄0 46 #m Ầ, , 

r8: ##£‹. 

l #—š‡# , 

EAN HE , 

Vô đoan bhởi trị biến, 
Trước tướng cầu Bồ-đề. 
Tình tôn nhất niệm ngộ, 
Ninh uiệt tích thời mê. 

H Bi N88, 

lã N8 4#tŠ XU ° 

SA mí] + , 

# 3| 4m My 5B ° 

Tụ tánh giác nguyên thể, 
Tùy chiếu uổng thiên lưu. 
Bất nhập Tổ Sư thất, 
Mang nhiên thú lưỡng đâu! 


%®#—HMứfH . fb#t<= 3x; Xã» L#£. š 7 
Ít. BR Xv‡L44 . 
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Trí Thường nhất nhật vấn Sư viết: “Phật thuyết Tam thừa 


pháp, hựu ngôn: Tối thượng thừa. Đệ tử vị giải, nguyện vị 
giáo thọ.” 

HH. Xổ áo, #32 EIK-H¿ SÁU, Aso 
IHñSš. R Mix. 16k  Â. 

đk X12 1T1Z⁄ X®4.. 5 3x ä iä › 5 ¡kfRM › — 3⁄2 
» , ñÈ 3ý + 2H , —+## #W†‡ , 3% .L#® ° St ##iấ, , “ 
Âm e 

Sư viết: “Nhữ quán tự bản tâm, mạc trước ngoại pháp tướng. 
Pháp vô tứ thừa, nhân tâm tự hữu đẳng sai. Kiến, văn, 
chuyển tụng thị Tiểu thừa. Ngộ Pháp, giải nghĩa, thị Trung 
thừa. Y Pháp tu hành, thị Đại thừa.Vạn pháp tận thông, vạn 
pháp cụ bị, nhất thiết bất nhiễm, ly chư pháp tướng, nhất vô 
sở đắc, danh Tối thượng thừa. Thừa thị hành nghĩa, bất tại 
khẩu tranh. Nhữ tu tự tu, mạc vấn ngô dã. Nhất thiết thời 
trung, tự tánh tự như.” 


độ T8 ð › 3U‡š #4 Éñ > 1ˆ. 
Thường lễ tạ, chấp thị chung Sư chỉ thế. 


J” kiÍ.. JM › gi A4. 3H  #ÁAHH#›: 
3L ì5 Đệ &&-† ĐH đã › KHI Ä:. 4n đúg . 
Tăng Chí Đạo, Quảng Châu, Nam Hải nhân dã. Thỉnh ích 
viết: “Học nhân tự xuất gia, lãm Niếf-bàn Kinh thập tải hữu 
dư, vị minh đại ý. Nguyện Hòa thượng thùy hối.” 


! HH. X#T/Š H1. 
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Sư viết: “Nhữ hà xứ vị minh?” 

H.3⁄7#®m› +Lð\ 3X. #0: #4 %Z. 
2Ð Ẩ 2 

Viết: “Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Sanh diệt diệt 
dĩ, tịch diệt vi lạc. Ư thử nghi hoặc.” 

6h. XZ†EJŠ +5. 

Sư viết: “Nhữ tác ma sanh nghi?” 


H.—1#+#ñ7—-#.b#xúu,.. 69% 
ñR + 3i. k9 S1: 2a. #62. ti 
É,. #Lờ šu #5. 1®? Ÿ #\ờ › #Ị  Š SE. 37 6, 
4ý. É, 4 \t‡, vụ K2 ®/Á 6 3#¿ NT] ä 
SE. 32/k9 8X. p E3. E6. Mrế £4E. 

Viết: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu nhị thân: Sắc thân, 
Pháp thân dã. Sắc thân vô thường: hữu sanh, hữu diệt. 
Pháp thân hữu thường: vô tri, vô giác. Kinh vân: “Sanh diệt 
diệt dĩ, tịch diệt vi lạc” giả, bất thẩm hà thân tịch diệt? Hà 
thân thọ lạc? Nhược Sắc thân giả, Sắc thân diệt thời, tứ đại 
phân tán, toàn nhiên thị khổ. Khổ, bất khả ngôn lạc. Nhược 
Pháp thân tịch diệt, tức đồng thảo mộc, ngoã thạch, thùy 
đương thọ lạc? 


X,zx3*#x#+ j3. nã tờy2 HH. l8. 1 
H"H; *+xX?. +. BỊ # để 4e HH. xì. RỊ 3ã H lệ 
8È. 314 # +, PFp li > 3R› Xf› ®zÄ. 3l 
# +, RỊ  ð 4i ờÄ.. E]2*& lấ È 3 ¿ 4e zE › BỊ — 32 
3X ;x?4E 4 > 9 31A › tạ 7$ + › fJS4*> 2l ‹ 

“Hựu, pháp tánh thị sanh diệt chi thể, ngũ uẩn thị sanh diệt 


chi dụng. Nhất thể, ngũ dụng, sanh diệt thị thường. Sanh tắc 
tùng thể khởi dụng, diệt tắc nhiếp dụng quy thể. Nhược 
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thính cánh sanh, tức hữu tình chỉ loại, bất đoạn, bất diệt. 
Nhược bất thính cánh sanh, tắc vĩnh quy tịch diệt, đồng ư vô 
tình chi vật. Như thị, tắc nhất thiết chư pháp bị Niế†-bàn chỉ 
sở cấm phục, thượng bất đắc sanh, hà lạc chi hữu?” 


Éh} ¿ xz⁄ ff Ÿ › fỊ ij 2|ïl lẾf ?§ ÄR ND SÁ jx  #K 
3s 

Sư viết: “Nhữ thị Thích tử, hà tập ngoại đạo đoạn thường tà 
kiến nhi nghị tối thượng thừa pháp? 

3š ¿x Đi dì. E† 6, Ÿ 2Ƒ35| 2 ¡k 4}, đề ky 2 UÀ . 
X;34#t£#Z#› šñ # & HH. 37133 +0. MU 
3. Đệ 2a. hy — bi ^, ; 8$ 7: đñ ƒa 2` 
H 33H: 2-1 —33% 3 ?} J8 › 3ƒ 2L 87L › A4 lv 
ÿầ , 2#— 3-21 Jä 18. , 1# #4 i41 , „\ # đ Z6 )Ý #2 ẤM Zb 
}RH; 4H #3}. 

“Cứ nhữ sở thuyết, tức sắc thân ngoại biệt hữu Pháp thân, 
ly sanh diệt, cầu ư tịch diệt. Hựu, suy Niết-bàn thường lạc, 
ngôn hữu thân thọ dụng. Tư nãi chấp lận sanh tử, đam trước 
thế lạc. Nhữ kim đương tri: Phật vị nhất thiết mê nhân, nhận 
ngũ uẩn hòa hiệp vi tự thể tướng, phân biệt nhất thiết pháp 
vi ngoại trần tướng, háo sanh ổ tử, niệm niệm thiên lưu, bất 


tri mộng huyễn hư giả, uổng thọ luân hồi, dĩ thường lạc Niết- 
bàn phiên vi khổ tướng, chung nhật trì cầu! 


‡ìp Kk wud%{, 72 mì # ñ 4 › Ä| ĐR 2 1H › Ä| ÄẾ 
2 X1 › 3#  # z3 "J y3 › £ BI] 4ä JÄ Š Z1, TT . #UĐJ 
t}, 7° &L1ñi> #. 77? li. Iyrv ri 7R 
#®®Ñ&©#?£. 38 lồ 5 H> 5 12L 8 š ¡# 3 331R 
3X, 42k Ñ^#4+L.. AT7221h94iX. lễ-# 4H. 


“Phật mẫn thử cố, nãi thị Niếf-bàn chân lạc, sá†-na vô hữu 
sanh tướng, sáí-na vô hữu diệt tướng, cánh vô sanh diệt khả 
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diệt, thị tắc tịch diệt hiện tiền. Đương hiện tiền thời, diệc 


vô hiện tiền chi lượng, nãi vị thường lạc. Thử lạc vô hữu thọ 
giả, diệc vô bất thọ giả, khởi hữu “nhất thể ngũ dụng” chỉ 
danh? Hà huống cánh ngôn Niế†-bàn cấm phục chư pháp, 
linh vĩnh bất sanh? Tư nãi báng Phật, hủy Pháp. Thính ngô 
kệ viết: 


#—® b†kz##, 

l| 1] 3544 R8. 

XLÑằ- H2 ZL, 

#|š 35 ẤT . 

Vô thượng Đại Niết-bàn, 
Viên mình thường tịch chiếu. 
Phàm ngu UỊ ch tử, 
Ngoại đạo chấp u¡ đoạn; 
3 R. —£^-› 

H5 &#£. 
#81 H3}, 

SN TA ê 

Chư cầu Nhị thừa nhân, 
Mục dĩ ui 0ô tác. 

Tận thuộc tình sở bế, 
Lục thập nhị biến bản. 
+3 /#81R 8 › 
#lÄÄ#Lñ Ã ‹ 
li #^, 

¡8 i‡ J4. 

Vọng lập hư giả danh, 
Hà 0¡ chân thật nghĩa? 
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Duy hữu quá lượng nhân, 


Thông đạt uô thủ xỏ. 

YÀ $u 7 đã › 

4) t3... 

2t x69 › 
——##**'18. 

Dĩ tr ngũ uẩn pháp. 

Cập dĩ uẩn trung ngã. 
Ngoại hiện chúng sắc tượng, 
Nhất nhất âm thanh tướng. 
S21 › 

®&€JU# N., 
†F:£ #4 #: 

—=‡ =Wt#Éf. 

Bình đẳng như mộng huyễn, 
Bất bhởi phàm thánh biến. 
Bất tác Niết-bàn giải, 

Nhị biên, tưm tế đoạn. 

dó đề 31K JÍ › 

ty 6 JH Ẩ8 ‹ 
2#|—323+› 

S%⁄£2-7| #8. 

Thường ứng chư căn dụng, 
Nhi bất bhởi dụng tưởng. 
Phân biệt nhất thiết pháp, 
Bất bhởi phân biệt tưởng. 
3) ⁄# Ñ › 

34h ‡R$*, 
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ĐÙA  › 
›# StJRo 2£ ọ 
Kiếp hỏa thiêu hải để, 
Phong cổ sơn tương bích. 
Chân, thường, tịch diệt, lạc, 
Niết-bàn tướng như thị. 
*#+ TỔ CO 


* “*ìx34Ê 4 Ầ, o 

šk 2) Rồ äŠ fM › 

š†x#n 2à. 

Ngô bim cưỡng ngôn thuyết. 
Linh nhữ xủ tà biến. 

Nhữ uật tùy ngôn giỏi, 

Húa nhữ tri thiểu phận. 


s&;‡Ă Bị] 45 X 8 › ðũ fÉ 1E34M ứa ‡E . 


Chí Đạo văn kệ đại ngộ, dũng dược tác lễ nhi thối. 


‹ 
. 


% v% 
< 


4T18.#t. + ở MỊ › 3X, #|K.. B Ÿ¿¡&¡x⁄/g 84L: 
‡# k2+‡ð., ¡ý hÌH.. §#1Ø5{3#› FP† Ri£lhš#4.. 


Hành Tư Thiền sư, sanh Cát Châu, An Thành, Lưu thị. Văn 
Tào Khê pháp tịch thạnh hóa, kinh lai tham lễ, toại vấn viết: 
“Đương hà sở vụ, tức bất lạc giai cấp?” 


ÉñH . kW†E†1J8#&*- 


Sư viết: “Nhữ tằng tác thập ma lai?” 
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Ho Š?P7 XÃ ‹ 
Viết: “Thánh đế diệc bất vi.” 
Éi. f4. 
Sư viết: “Lạc hà giai cấp?” 
BH, #??i “3u. fW@L 27. 
Viết: “Thánh đế thượng bất vi, hà giai cấp chỉ hữu?” 
fñ⁄R#SŠ>.. 4#  ⁄L. —H ;6ñ3ƒH . x2 1©6— 
2. #448. 


Sư thâm khí chi, linh Tư thủ chúng. Nhất nhật, Sư vị viết: 
“Nhữ đương c hóa nhất phương, vô linh đoạn tuyệt.” 


88.ÐL†‡ik. tắ m ‡ MỊ › Ä Jã&vh › 73k 441L, tà5^»È 2# 
É . 


Tư ký đắc Pháp, toại hồi Cát Châu, Thanh Nguyên sơn, 
hoằng pháp thiệu hóa. Thụy Hoằng Tế Thiền sư. 


Só 
s. 


% ạ®% 
se sắ 


lệ ?š đổ Ém, 40M › L&.Ÿ +, . 237 35 và % BỊ ÉT › 4 
J§|> Ÿ ¡4 2-1ia. ? #1” ÍE¿ 
Hoài Nhượng Thiền sư, Kim Châu, Đỗ thị tử dã. Sơ yết Tung 
sơn An quốc sư, An phát chỉ Tào Khê tham khấu. Nhượng 
chí lễ bái. 
ÉñHl.. #/##. 


Sư viết: “Thậm xứ lai?” 
ĐĨ ‹ Ha1‹ 
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Viết: “Tung sơn.” 

Éi  . †}J#2, J/# #⁄. 

Sư viết: “Thập ma vật, nhẫm ma lai?” 

H so ðÈ?1—32EP 2 TF ‹ 

Viết: “Thuyết tự nhất vật tức bất trúng.” 

É H. J2 j#2 . 

Sư viết: “Hoàn khả tu chứng phủ 2” 

H..#2?24ƑFJP ®*i. 2 HP Í# ‹ 

Viết: “Tu chứng tức bất vô, ô nhiễm tức bất đắc.” 

6h] ¿ XXJU 2? 3 › 31p* DỊ 8L ¿ cBEU3mz<E › đ 
7R 4h . X37 Ø7 lữ. xK T H— B5], tất 
XTA^A;J#‡t⁄x, /ÃitÙt. 

Sư viết: “Chỉ thử bất ô nhiễm, chư Phật chỉ sở hộ niệm. Nhữ 
ký như thị, ngô diệc như thị. Tây Thiên Bá†-nhã Ða-la sâm: 


'Nhữ túc hạ xuất nhất mã câu, đạp sát thiên hạ nhân.' Ứng 
tại nhữ tâm, bất tu tốc thuyết.” 


434/4 j##. j4 #£ z—Y† xi. HS XÃ. 
4+4. kR|##£ .Mià k3 8# ÉP. 
Nhượng khoát nhiên khế hội. Toại chấp thị tả, hữu nhất thập 


ngũ tải, nhật trăn huyền áo. Hậu vãng Nam Nhạc, đại xiến 
Thiền tông. Sắc thụy Đại Huệ Thiền sư. 


Lễ * # Em, IRKM. 8K ƒ. 7 R Gia, 3h 6 
1P]. HrW#/#4@, IKĐs 3h. 18, Él É ƒ % 
XARĐ › LRRlDX , thà lữ @VÌR , 

E1 
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Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền sư, Ôn Châu, Đái thị tử. Thiếu 
tập kinh luận, tinh Thiên Thai Chỉ Quán pháp môn. Nhân 
khán Duy-ma Kinh, phát minh tâm địa. Ngẫu, Sư đệ tử 
Huyền Sách tương phóng, dữ kỳ kịch đàm, xuất ngôn ám 
hợp chư Tổ. 


*^ ‹ cÄfiixtöÊ. 

Sách vân: “Nhân giả đắc pháp sư thùy?” 

H. #122 #“Gida. Ã 2 HZỚ(. 12k1/#4@161leo 
£› k4 2 . 

Viết: “Ngã thính Phương đẳng kinh luận, các hữu sư thừa. 
Hậu ư Duy-ma Kinh ngộ Phật tâm tông, vị hữu chứng minh 
giả. 

® 2. Ñ Ñ + CŒ.HTFPff.. Mr £ Cá. &Fñ H l8 › 
#xc KZA2|‡Ê . 

Sách vân: “Oai Âm Vương dĩ tiền tức đắc. Oai Âm Vương dĩ 
hậu, vô sư tự ngộ, tận thị thiên nhiên ngoại đạo.” 

H. #ñ# %1. 

Viết: “Nguyện nhân giả vị ngã chứng cứ.” 

l. 4š. ŸÈ;&fÑxiHkÍff.,v92 #4. W2 
©k⁄# . 3 +*x› R| lšfT . 

Sách vân: “Ngã ngôn khinh. Tào Khê hữu Lục Tổ Đại sư, tứ 


phương vân tập, tịnh thị thọ pháp giả. Nhược khứ, tắc dữ giai 
hành.” 


Š?:# E] 4L 2 › 4É] £ Th › 32) 3. 


Giác toại đồng Sách lai tham, nhiễu Sư tam táp, chấn tích 
nhi lập. 
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ứhH . kX,Pƒ]2#:E £z † w. › ` #m4T7.. k 
‡¿ H f2 na. + k4... 


Sư viết: “Phù, sa-môn giả, cụ tam thiên oai nghi, bát vạn tế 
hạnh. Đại đức tự hà nh nhi lai, sanh đại ngã mạn?” 


H.4+7jU#Xk,;#miiễ. 

Giác viết: “Sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc.” 

ÉiH . fJ ft +, ƒ &i# ƒ. 

Sư viết: “Hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tốc hồ?” 
„ RÈEP£f +, ƒ lễ . 

Viết: “Thể tức vô sanh, liễu bản vô tốc.” 

É] H} u JmZZ › Jr . 

Sư viết: “Như thị, như thị.” 

2 2 HN l1 †, 2R W # Ê ¿ 

Huyền Giác phương cụ oai nghỉ lễ bái, tu du cáo từ. 

Él  . 4 Kiểf. 

Sư viết: “Phản thái tốc hồ?” 

H.®X^3ðỦ› 82‡£1ñf 

Viết: “Bản tự phi động, khởi hữu tốc da?” 

É H. #È#4r3EÕ}. 

Sư viết: “Thùy tri phi động?” 

H.s©#H+27l1 - 

Viết: “Nhân giả tự sanh phân biệt.” 


ÉñH . kjii#£ t3 co 


156 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Sư viết: “Nhữ thậm đắc vô sanh chỉ ý.” 
H.#&+#ðj1& 
Viết: “Vô sanh khởi hữu ý da?” 
Éi . &Ø › MÈ # 2| ‹ 
Sư viết: “Vô ý, thùy đương phân biệt?” 
8. 27|7R3È & - 
Viết: “Phân biệt diệc phi ý.” 
É H. #4. 
Sư viết: “Thiện tail” 
vfậ—73. t‡ỹ?R— f4 fl.. 1L35j©11đW. 8 472`1ˆ. 
3à H &‡R ÉP › H4 šu ĐO Áo ‹ 
Thiển lưu nhất túc. Thời vị “Nhất túc giác”. Hậu, trước Chứng 
đạo ca, thạnh hành ư thê. Thụy viết Vô Tướng Đại sư, thời 
xưng vi Chân Giác yên. 

" 
ín í6q 


Xÿ 3 1 l#. 22-128. H3 ii #4. k4, 
4t —+ +. th Š † x %4. 3+2 # 3T. R]Ìl@> #, 
bẻ š E]  ø k# W†E†t - 

Thiền giả Trí Hoàng, sơ tham Ngũ Tổ, tự vị dĩ đắc chánh thọ. 
Am cư trường tọa, tích nhị thập niên. Sư đệ tử Huyền Sách, 


du phương chí Hà Sóc, văn Hoàng chi danh, tháo am vấn 
vân: “Nhữ tại thử tác thập ma?” 


FƑ£M À8 ‹ 
Hoàng viết: “Nhập định.” 
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S<.*x<A®4,; %5 7w AE, #&s XIE. 3 2 
+: —11#l 3# k›: 86. JEÈ 1®. #7 
X3 , —32 lì '3Ä\* ;WU , 7R Jề ? 7£ ° 

Sách vân: “Nhữ vân “Nhập định, vi hữu tâm nhập da? Vô 
tâm nhập da? Nhược vô tâm nhập giả, nhất thiết vô tình 
thảo mộc, ngõa thạch, ưng hợp đắc định. Nhược hữu tâm 
nhập giả, nhất thiết hữu tình hàm thức chi lưu, diệc ưng đắc 
định.” 


f#fH. 4Q A^##*#.,®£R. &#>Èx. 


Hoàng viết: “Ngã chánh nhập định thời, bất kiến hữu hữu vô 
chi tâm.” 


4 ° R2» #> › Fp# ” & › J7 thÀ bi 
Z4 thÀ-› EP34Ek ° 


Sách vân: “Bất kiến hữu hữu vô chỉ tâm, tức thị thường định, 
hà hữu xuất nhập? Nhược hữu xuất nhập, tức phi đại định.” 


f##&‡#Ƒ. #4; EÌH .Éƒñ‡#ñ§.. 

Hoàng vô đối. Lương cửu, vấn viết: “Sư tự thùy da?” 

%2 ›¿ #4 f Ÿ/Ä X8. 

Sách vân: “Ngã Sư Tào Khê Lục Tổ.” 

#2. XZHVÀf1T #8. 

Hoàng vân: “Lục Tổ dĩ hà vi thiền định?” 

%2 ‹ # Úñ Đỡi › Ji4L, BỊ £t › RẺ P 4mản . # lệ 
2, X3ÈZ› XS ÊA › S# XU. #3 #44, đề 
41g. TẾ: át +}, ñỆ E7 2M. Ÿ 4u/§ 2. 7R RE 
z2. 


Sách vân: “Ngã Sư sở thuyết, diệu trạm, viên tịch, thể dụng 


158 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


như như. Ngũ ấm bản không, lục trần phi hữu; bất xuất, 
bất nhập, bất định, bất loạn. Thiền tánh vô trụ, ly trụ thiền 
tịch. Thiền tánh vô sanh, ly sanh thiền tưởng. Tâm như hư 
không, diệc vô hư không chỉ lượng.” 


tớ MÌ <ởi. (6# 8É. 

Hoàng văn thị thuyết, kinh lai yết Sư. 

Éñ⁄lS . + #†1R.. 6H +1. 

Sư vấn vân: “Nhân giả hà lai?” Hoàng cụ thuật tiền duyên. 
É ° 2W dư ĐT Š ° x49 3u jñ 2 , 2# R, ; JỀ H 
ki, §) tỷ Rao › UY l§ 6: ý 8E JT ĐK, › PH-3n den, 
#ltL 78 H4, . 

Sư vân: “Thành như sở ngôn. Nhữ đản tâm như hư không, 
bất trước không kiến, ứng dụng vô ngại, động tĩnh vô tâm, 
phàm thánh tình vong, năng sở câu dẫn, tánh tướng như như; 
vô bất định thời dã.” 

f#2*+£ ki#. —T†#/Øii4y,. 35657. HN. 2T 
3+ M2? HỆ . 6® fff2-H #{iễ . 

Hoàng ư thị đại ngộ. Nhị thập niên sở đắc tâm, đô vô ảnh 
hưởng. Kỳ dạ, Hà Bắc sĩ thứ văn không trung hữu thỉnh vân: 
“Hoàng Thiền sư kim nhật đắc Đạo.” 

? 44 il ấƑ . 1ã ñÿ J 3k. Bị] †.0J XZ 

Hoàng hậu lễ từ; phục quy Hà Bắc, khai hóa tứ chúng. 


‹ 
s 


% ạ®% 
se sắ 


—l#Mfi,=. #WMElSW, JEA(‡. 


Nhất tăng vấn Sư, vân: “Hoàng Mai ý chỉ, thậm ma nhân 
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đắc?” 

Éhz~. 9?ÈÖ⁄Ađ ¿ 

Sư vân: “Hội Phật pháp nhân đắc.” 
ÚA .#ejmil11 4G. 

Tăng vân: “Hòa thượng hoàn đắc phủ?” 
Éhễ. 4 49? . 

Sư vân: “Ngã bất hội Phật pháp.” 


‹ 
. 


% v% 
<< 


Éi — H #4 Ø{‡#4> ®.;:ứn 8X 4. H# Ÿiá415 W 
#†›; Rlh3k 2X › tá i5 . h2?) 3h, Ấ4 JỆ 
ứn Hị, #Äv) šg;b,. 77Ê#⁄3⁄/R B.L.. 

Sư nhất nhật dục trạc sở thọ chỉ y, nhi vô mỹ tuyền. Nhân 
chí tự hậu ngũ lý hử, kiến sơn lâm uất mậu, thụy khí bàn 
tuyền. Sư chấn tích trác địa, tuyền ứng thủ nhỉ xuất, tích dĩ vi 
trì. Nãi tất qui cán y thạch thượng. 

2.7 — 1l 1È f#ˆ› Ã . 23 8L 0 8j ^_. WỆ2tdh K 
BỊ, R:‡/# XÍj. 1 2 3. it +. Ø1 kiu # 
4E);+f đã 4 Jl iu 4. R18 2x13 38M Ÿ & . kkhế 
3l ° 2>3‡‡¿ ® ° #ñ R 4X É) lš 4# ° 

Hốt hữu nhất tăng lai lễ bái, vân: “Phương Biện thị Tây Thục 
nhân. Tạc ư Nam Thiên Trúc quốc, kiến Đại-ma Đại sư, 
chúc Phương Biện “Tốc vãng Đường thổ, ngô truyền Đại Ca- 
diếp Chánh pháp nhãn tạng cập Tăng-già-lê, kiến truyền lục 
đại ư Thiều Châu Tào Khê. Nhữ khứ chiêm lễ.' Phương Biện 
viễn lai, nguyện kiến ngã sư truyền lai y bát.” 
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ñq 7 thất. XM, LA x4 #* . 
Sư nãi xuất thị, thứ vấn: “Thượng nhân công hà sự nghiệp?” 
H.-É7j.ÉñEớ,,H. šzN\MĐ. 
Viết: “Thiện tố.” Sư chánh sắc, viết: “Nhữ thí tố khán.” 
Sị E] đï. i5 LH › #3LJLH › 7J mg b3} › 
S0 g 
Biện võng thố. Quá sổ nhật, tố tựu chân tướng, khả cao thất 
thôn, khúc tận kỳ diệu. 
6ñ 2H. Xx Xf?B*, XP. 
Sư tiếu viết: “Nhữ chỉ giải tố tánh, bất giải Phật tánh.” 
É4ƒj-Ý HỆ 2 BÌTR, H_.. zkÈ9Ä KiãM. 
Sư thư thủ ma Phương Biện đỉnh, viết: “Vĩnh vi nhân thiên 
phước điền.” 
ñl 22 vA 2 BỊ >. #‡ft K2 Äu = › —3X ?8 l2 › — H 
.— M134 3z. #H;/4ffW,› 7268 h3, 
4tij2Z+Ww.. 
Sư nhưng dĩ y thù chi. Biện thủ y phân vi tam: nhất phi tố 


tượng, nhất tự lưu, nhất dụng tông khỏa ý địa trung, thệ viết 
“Hậu đắc thử y, nãi ngô xuất thế, trụ trì ư thử”. 


%#È&6 +. X22 /ÁŠ`T. Hi Ìk#L.. 12431", . 
T‡RnsŸ†.. l Em + ¿. 1 MUIỆ.. 


Trùng kiến điện võ, Tống Gia Hựu bát niên, hữu tăng Duy 
Tiên, tu điện quật địa, đắc y như tân, tượng tại Cao Tuyền tự, 
kỳ đảo triếp ứng. 


% ạ®% 
se sắ 
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3T JKRLAEEHBZ. 

Hữu tăng cử Ngọa Luân Thiền sư kệ vân: 
HQ já ZR 1118 › 
ñ lẾT 1 AEÄ8.. 
#35, ®x%⁄ , 
#f£NÑH+E‹ 
Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, 
Năng đoạn bú tư tưởng. 
Đối cảnh, tâm bất bhởi, 
Bồ-đề nhật nhật trưởng. 


Éi RÌ >. HỆ. J4 k9x¿3t.. 31kni73. &⁄?m 
 đ ° HZã—1äW ° 


Sư văn chỉ, viết: “Thử kệ vị minh tâm địa, nhược y nhi hành 
chi, thị gia hệ phược.” Nhân thị nhất kệ viết: 


^ l E1 Nụ 38. ° 

#[3ã ÄX\ Ác , 

r4 1EJ# ‹ 

Huệ Năng một hỹ lưỡng, 
Bất đoạn bá tư tưởng. 
Đối cảnh tâm sác bhởi, 
Bồ-đề tác ma trưởng? 
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+ VIỆT VĂN 
PHẨM THỨ VII 


CƠ DUYÊN 


Từ khi Sư đắc pháp tại Hoàng Mai, đến sau về thôn 
Tào Hầu nơi Thiều Châu, không ai hay biết. Khi ấy, có 
người nho sĩ là Lưu Chí Lược lấy lễ nghi mà đãi ngộ rất 
hậu. Chí Lược có người cô xuất gia, tên Vô Tận Tạng, 
thường tụng kinh Đại Miế/-bàn. Sư nghe qua, liền biết 
nghĩa mầu nhiệm, bèn giải thuyết cho nghe. Vị ni sư 
này mới cầm quyển kinh mà hỏi chữ. 

Sư nói: “Chữ thì không biết, nhưng nghĩa xin cứ 
hỏi.” 

NÑi sư nói: “Chữ còn chẳng biết, sao hiểu được nghĩa?” 

Sư nói: “Lý mầu nhiệm của chư Phật chẳng quan hệ 
với văn tự.” 

Ni sư lấy làm lạ lắm, mới nói với các vị kỳ đức 
trong thôn rằng: “Ấy quả là bậc có đạo, nên thỉnh mà 
cúng dường.” 

Có người cháu năm đời của Ngụy Võ Hầu' là Tào 
Thúc Lương cùng với cư dân đua nhau đến lễ bái. Khi ấy, 
ngôi chùa cổ Bảo Lâm vì nạn binh lửa từ cuối đời Tùy 
đã hư đổ, người ta bèn cất lại trên nền cũ ngôi chùa mới, 


1 Tức là Ngụy Vương Tào Tháo, sau khi con là Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, truy 
tôn thụy hiệu là Thái Tổ Võ Hoàng đế. 
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thỉnh Sư ở đó, không bao lâu thành một ngôi chùa 
lớn. Sư ở đó được hơn chín tháng, lại bị đảng hung ác 
tìm đến. Sư mới lánh vào vùng núi phía trước. Bọn ác 
đảng liền phóng hỏa đốt cỏ cây, Sư ẩn mình trong một 
hòn đá mà thoát nạn. Hòn đá ấy ngày nay còn có dấu 
gối ngôi kiết già lõm vào' và những lằn áo vải của Sư, 
nhân đó gọi là 7'y nợn thạch.? Sư nhớ lại lời đặn xưa của 
Ngũ Tổ, bèn đến ẩn ở hai nơi ấy." 


Có vị tăng hiệu Pháp Hải, người Khúc Giang, Thiều 
Châu, lần đầu tham bái Tổ Sư, hỏi rằng: “Thế nào là 
nghĩa Tức tâm tức Phát? Xin ngài chỉ dạy.” 

Sư đáp: “Niệm trước chẳng sanh là /đzn, niệm sau 
chẳng diệt là Phật.” Thành tựu hết thảy các tướng tức là 
tâm, lìa hết thảy các tướng tức là Phó. Nếu nói ra cho 


đủ, trọn kiếp cũng không hết được. Hãy nghe bài kệ này: 


Tức Tám là tuệ, 
Túc Phật ấy định. 
Định, Tuệ cùng trì, 
Ý được thanh tịnh. 


” Sự ngồi kiết già tham thiền bên trong hòn đá mới khỏi nạn chết cháy. 
Ty nạn thạch: hòn đá ty nạn. 
“Gặp Hoài thì ngừng, gặp Hội thì ẩn.” 
Hai huyện: Hoài Tập, ở Quảng Tây và Tứ Hội ở Quảng Đông. 
Niệm trước tức là niệm đã qua, niệm sau là niệm chưa đến. 
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Ngộ Pháp môn này, 
Do tập túnh ngươi. 
Dụng uốn bhông sanh. 
Song tu! là đúng. 


Pháp Hải nghe xong tỉnh ngộ, đọc kệ khen rằng: 


Tức tâm nguyên là Phật, 
Chẳng ngộ mà tự bhuất. 
Hiểu ra nhờ định tuệ, 
Song tu lìu muôn uật. 


m 


íq Em 


Pháp Đạt, người Hồng Châu, bảy tuổi xuất gia, 
thường tụng Kinh Pháp Hoa. Khi đến lễ Tổ Sư, đầu 
chẳng sát đất. Tổ quở rằng: “Làm lễ mà đầu không sát 
đất, chi bằng đừng lễ. Trong tâm ngươi hẳn có điều gì 
chất chứa, nói ra xem?” 

Thưa rằng: “Tôi niệm Kinh Pháp Hoa đã tới ba ngàn 
bộ.” 

Sư nói: “Nếu nhà ngươi niệm đến muôn bộ, hiểu 
được ý kinh, nhưng chẳng cho đó là hơn người, thì cùng 
đi một đường với ta. Ñay nhà ngươi ỷ vào việc tụng kinh, 





† Tụ cả Định và Tuệ. 
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nên chẳng biết lỗi. Hãy nghe kệ đây: 


Lễ uốn diệt biêu mạn, 

Sao đâu chẳng sát đất? 
Chấp ngã, tội liền sưnh, 
Quên công, phước cao ngất.” 


Sư lại hỏi: “Ngươi tên chỉ?” Thưa: “Pháp Đạt.” Sư nói: 


“Ngươi tên Pháp Đạt, đã đạt pháp bao giờ?” Ngài liền 
thuyết kệ rằng: 


Ngươi nay tên Pháp Đọt, 
Siêng tụng chưa ngừng nghỉ. 
Chỉ theo âm thanh tụng, 
Tâm sáng mới Bồ-tát. 


Ngươi nay thật có duyên, 
Tơ uì ngươi giảng thuyết: 
Chỉ tin Phật không nói, 
Hoa sen từ miệng nở. 


Pháp Đạt nghe kệ, hối lỗi mà tạ rằng: “Từ nay về 
sau xin khiêm cung với tất cả. Đệ tử này tụng Kinh 
Pháp Hoa, chưa hiểu nghĩa kinh, lòng thường có chỗ 
nghi. Hòa thượng trí tuệ quảng đại, xin lược thuyết 
nghĩa lý trong kinh.” 


Sư nói: “Pháp Đạt! Pháp tự nhiên thông đạt, chỉ 


1 Đức Phật vì muốn phá sự cố chấp nơi kinh văn nên có nói: “Ta 49 năm chưa 
từng nói một lời.” 
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tâm ngươi chẳng đạt. Kinh vốn không nghi, tâm 
ngươi tự nghi. Ngươi niệm kinh này, lấy chi làm tông? 


Pháp Đạt thưa : “Đệ tử này căn tánh tối tăm ngu 
dốt, xưa nay chỉ cứ y theo văn mà tụng niệm, đâu biết 
được tông thú của kinh.” 

Sư nói: “Ta không biết chữ, ngươi cứ theo kinh tụng 
qua một lần, ta sẽ giảng giải cho nghe.” 


Pháp Đạt lớn tiếng niệm kinh, đến phẩm Thí Dụ. 


Sư bảo: “Thôi, kinh này nguyên lai lấy nhân duyên 
xuất thế làm tông. Dù thuyết bao nhiêu thí dụ, cũng 
không ra ngoài lẽ ấy. 

“Thế nào là nhân duyên? Kinh nói : “Chư Phật Thế 
Tôn chỉ vì nhân duyên một việc lớn mà xuất hiện ở 
đời.” Một việc lớn, đó là /r¡ biến Phật vậy. Người đời 
ngoài mê chấp mắc nơi tướng, trong mê chấp mắc lẽ 
không. Nếu có thể ở nơi tướng lìa được tướng, ở nơi 
không lìa được không, tức là trong ngoài chẳng mê. 
Nếu ngộ pháp ấy, một niệm tâm liền khai mở. Đó là 
khai ngộ ír¿ biến Phật. 


“Phật nghĩa là giác. Phân ra bốn môn: Khơi mở tri 
biến giác, chỉ rõ tri biến giác, nhận ra tri biến giác, 0à 
nhộp uòo tri biến giác. Nếu nghe lời bhai mở, chỉ rõ, 
liền được nhận ra, nhập uào, chính là tri biến giác, chân 
tánh xưa nay liền được xuất hiện. Ngươi phải cẩn thận 
đừng hiểu sai ý kinh: Nghe giảng những cách bhơi mở, 
chỉ rõ, nhộn ra, nhập uào mà cho đó chỉ là tri kiến của 
Phật, còn mình không có phần. 

“Nếu hiểu như vậy, tức là báng bổ kinh, chê bai 
Phật. Nếu đã là Phật, có đủ tri kiến, cần gì khai mở? 
Ngươi nên tin tri kiến Phật chỉ là tự tâm ngươi, không 


Pháp Bảo Đàn Kinh 167 
có Phật nào khác nữa. Chỉ vì hết thảy chúng sanh 

tự mình che khuất sự quang minh, tham đắm cảnh trần, 
gặp duyên bên ngoài thì trong tâm rối loạn, cam chịu 
sự xô đẩy trôi lăn, mới phải nhọc công đức Thế Tôn từ 
chánh định khởi lên, dùng không biết bao nhiêu 
phương tiện dẫn dụ giải thuyết mà khuyên bảo cho tự 
lắng địu đi. Chỉ thôi cầu tìm ở bên ngoài là đồng với 
Phật. Cho nên nói: khơi mở tri biến Phật. Ta cũng 
khuyên hết thảy mọi người, tự trong tâm mình thường 
khai mở tri kiến Phật. 


“Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội. Miệng lành, tâm 
dữ, tham giận, ganh ghét, tà vạy, cao ngạo, hại người 
tổn vật, tự khai mở tri biến chúng sơnh. Nếu biết chánh 
tâm, thường sanh trí tuệ, quán xét tự tâm, thôi việc ác, 
làm việc lành, ấy là tự mình *&5œi mở tri biến Phật. 
Ngươi nên mỗi niệm thường khai mở tri kiến Phật, đừng 
khai mở tri kiến chúng sanh. Khai mở tri kiến Phật tức 
là xuất thế. Khai mở tri kiến chúng sanh tức là thế gian. 
Nếu ngươi chỉ khổ công theo việc niệm kinh, lấy riêng 
đó làm chỗ công phu, có khác chi con bò đen quý cái 
đuôi mình?”! 

Pháp Đạt thưa: “Nếu vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa, 
chẳng cần tụng kinh sao?” 

Sư nói: “Kinh có lỗi gì mà ngăn cản ngươi tụng niệm? 
Chỉ vì mê hay ngộ, lợi hay hại cũng do nơi ngươi. Miệng 
tụng, tâm thực hành, tức chuyển được kinh. Miệng tụng, 
tâm chẳng thực hành, tức là bị kinh chuyển. Hãy nghe 
bài kệ này: 





Con bò có cái đuôi dài và lớn, đẹp. Nó cho đó là quý nhất. 


168 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


Tâm mê, Pháp Hoa chuyển; 
Tâm ngộ, chuyển Pháp Hoa. 
Tụng binh lâu chẳng rõ, 
Với nghĩa thành oan gia. 


Không niệm, niệm là chánh,” 
Có niệm, niệm thành tà. 

Có, bhông đều quên sạch, 

Bò trắng cối chơi xa.“ 


Pháp Đạt nghe kệ, bất giác ứa lệ, đại ngộ, bạch với 
Sư rằng: “Pháp Đạt này từ trước đến nay thật chưa từng 
chuyển được Kinh Pháp Hoa, chỉ bị Kinh Pháp Hoa 
chuyển.” 


Lại hỏi rằng: “Trong kinh nói:” 'Các u¿ đại Thanh 
uăn cho đến chư uị Bồ-tát dẫu có tận lực cùng nhau suy 
nghĩ, cũng chẳng đo lường nổi trí tuệ của Phật.` Nay dạy 
cho phàm phu chỉ cần tỉnh ngộ tự tâm, liền gọi là tri 
kiến Phật; tự mình chẳng phải bậc thượng căn, sợ chưa 
khỏi tội hoài nghi, báng bổ? Lại nữa, trong kinh nói đến 
ba thứ xe: xe đê, xe nai, xe trâu, với xe bò trắng phân 
biệt khác nhau thế nào? Xin Hòa thượng chỉ dạy thêm 
cho.” 





Chẳng rõ diệu lý, ý chỉ trong kinh. 

Vì không hiểu cho nên đối với nghĩa lý trong kinh mình lại làm trái ngược lại. 
Vô niệm, vô tác ấy là niệm Kinh, chánh tâm niệm Kinh. 

Xe thắng bằng bò trắng chỉ cho Phật thừa hay Nhất thừa; tốt đẹp, lộng lẫy 
hơn ba loại xe khác: dương xa (xe dê) tức là Thanh văn thừa, lộc xa (xe nai) tức 
là Duyên giác thừa, ngưu xa (xe trâu) tức là Bồ-tát thừa. (Kinh Pháp Hoa) 

Phẩm Phương tiện trong Kinh Pháp Hoa. 


+ CC ke = 
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Sư dạy rằng: “Ý kinh vẫn rõ, chỉ tự ngươi mê cho 
nên trái đi. Người trong ba thừa chẳng lường được Phật 
trí, là do nơi trí đo lường vậy. Cho dù có tận lực cùng 
nhau mà suy lường, lại chỉ càng thêm xa cách. Phật vốn 
vì phàm phu mà thuyết, chẳng phải vì Phật mà thuyết. 
Lẽ ấy, nếu ai chẳng tin được, thì đành theo kẻ khác mà 
thối lui. Không tự biết mình đang ngồi trên xe bò trắng, 
lại ra ngoài cửa tìm kiếm ba thứ xe khác! Huống chỉ 
trong kinh nói rõ với ngươi rằng: Chỉ có một Phật thừa, 
chớ không có thừa nào khác. Nếu nói hai thừa, ba thừa, 
cho đến vô số phương tiện, nhân duyên, thí dụ cũng đều 
là vì có một Phật thừa. Sao nhà ngươi chẳng suy xét? Ba 
loại xe là giả tạm, vì chuyện thuở xưa. Nhất thừa là 
chân thật, vì chuyện bây giờ. Chỉ dạy ngươi bỏ vật giả 
tạm, quay về chân thật. Về chân thật rồi, chân thật 
cũng không có tên. 

“Phải biết rằng những của báu ngươi có, đều thuộc 
về ngươi, do ngươi thọ dụng, chẳng tưởng là của cha,' 
chẳng tưởng là của con, cũng chẳng tưởng đến việc sử 
dụng.Ỷ Ấy gọi là trì Kinh Pháp Hoa, kiếp này sang kiếp 
khác, tay chẳng rời kinh, ngày đêm không lúc nào 
chẳng niệm vậy.” 

Pháp Đạt đội ơn khai ngộ, vui mừng khôn xiết, đọc 
kệ xưng tán rằng: 

Tụng bơ ngàn bộ hinh, 
Tòo Khê một câu mất. 
Chưa rõ lẽ xuất thế, 





Cha chỉ là người trên trước mình, ví dụ với chư Phật Như-lai. 

Con chỉ là các người nghèo cùng, ví dụ với tất cả chúng sanh. 

Cũng chẳng tưởng đến sự xây dùng riêng vào thân mình. Vậy là ba tưởng 
tiêu trừ hết thảy. 
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Qua bao hiếp mê cuồng. 


Dê, nơi, trâu, giỏ lập, 
Trước sau, khéo giải bày. 
Ai hơy trong nhò lửa, 

Vốn thật Phúp trung Uương. 


Sư nói: “Từ nay có thể gọi ngươi là vị tăng niệm 
kinh.” 

Pháp Đạt từ đó lãnh được ý huyễển diệu, nhưng cũng 
không thôi tụng kinh. 


s. 


% ạ®% 
se sắ 


Có vị tăng hiệu Trí Thông, người huyện An Phong, 
Thọ Châu, trước xem Kinh Lờng-già có hơn ngàn lượt 
mà chẳng hiểu nghĩa Bơ £hân, Bốn trí,` đến lễ bái Sư 
cầu giải nghĩa. 

Sư dạy rằng: “Một là 7Thơnh tịnh Pháp thân, tức là 
tánh của ngươi. Hai là Viên mấn Báo thân, tức là trí của 
ngươi. Ba là Thiên bá ức Hóa thân, tức là hạnh của 
ngươi. Nếu lìa bản tánh riêng thuyết Bơ thân, tức là có 
thân mà không có frí. Nếu nhận được Bø ¿hân không có 
tự tánh, tức là Bốn trí Bồ-đề. Hãy nghe bài kệ này: 

Tự Túnh đủ Ba thân, 
Phát mình thành Bốn trí. 
Chẳng lìa duyên thấy nghe, 





Ba thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Bốn trí: 1. Tri đại viên kinh 2. 
Tri bình đẳng tánh, 3. Tri diệu quan sát, 4. Tri thành sở tác. Xem phẩm Sám 
Hối. 
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Vượt lên quả uị Phật, 


Nay ta Uuì ngươi thuyết, 
Khéo tin, dút lòng mê. 
Chớ học bẻ tìm cầu, 

Suốt ngòy luận Bồ-đề. ! 

Trí Thông lại hỏi: “Còn nghĩa Bốn rrí có thể được 
nghe chăng?” 

Sư dạy: “Đã hiểu Bơ (hân, tức rõ nghĩa Bốn trí, sao 
còn phải hỏi? Nếu ha Ba Thân riêng bàn Bốn trí, ấy gọi 
là có £rí không £hân. Cho dù có írí cũng thành uô írí.” 
Liền thuyết kệ rằng: 

Đại uiên bính trí: túnh thanh tịnh. 
Bình đẳng tánh trí: tâm hông bệnh. 
Diệu quan sát trí: chẳng thấy công. 
Thành sở tác trí: như gương tròn. 


Năm, tám, sáu, bảy chuyển quả, nhân.? 
Chỉ là tên gọt, không túnh thật. 

Nếu trong luân chuyển, tình chẳng uướng, 
Khởi từ phiền nhiễu, Na-già định. 


Trí Thông bừng ngộ tánh trí, trình kệ rằng: 





Chỉ luận thuyết mà không trực ngộ. 

Năm là năm thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tám là thức thứ tám, gọi là 
Tăng thức hay A-lại-da thức, bao nhiêu chủng tử tác nghiệp đều hàm chứa nơi 
đây, nên gọi là tàng (chất chứa). Năm thức vừa kể và Tàng thức đều thuộc về 
quả. Sáu là thức thứ sáu, tức là ý thức. Bảy là thức thứ bảy, gọi là Ngã kiến 
thức hay Mạt-na thức. Vì thức này chấp chặt lấy bản ngã mà sinh khởi các 
pháp, nên gọi là ngã kiến (thấy có tự ngã). Hai thức nói sau này thuộc về nhân. 
Tất cả các thức này hợp với nhau mà chuyển dịch, vận hành vòng nhân quả 
của tự thân mỗi chúng sanh. 
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Ba thân nguyên bản thể, 
Bốn trí tâm sáng soi. 

Thân trí, bhông ngăn ngợi, 
Tùòy uật hiện theo hình. 


Khởi tu là uọng động, 
Chấp trụ chẳng phải chân. 
Lư mâu nhờ Thầy dạy, 
Quên sạch danh nhiễm ô. 


Có vị tăng hiệu Trí Thường, người huyện Quý Khê, 
Tín Châu, xuất gia từ thuở nhỏ, lập chí cầu thấy tánh. 
Một ngày kia đến tham lễ, Sư hỏi: “Ngươi từ đâu đến? 
Muốn cầu việc chi?" Đáp rằng: “Kẻ học đạo này gần đây 
qua Hồng Châu, đến núi Bạch Phong, lễ Đại Thông Hòa 
thượng, mong được nghe giảng nghĩa (hấy tánh thành 
Phật, nhưng vẫn chưa dứt lòng nghi. Nay lặn lội đường 
xa đến đây lễ bái, cúi xin Hòa thượng từ bi chỉ bảo.” 

Sư hỏi: “Hòa thượng Đại Thông nói những gì, ngươi 
thử nhắc ta nghe xem.” 

Trí Thường thưa: “Đệ tử đến đó, trải qua ba tháng 
chưa được chỉ dạy điều chi. Bởi quá thiết tha cầu pháp, 
nên đêm kia mới một mình vào phương trượng, thưa hỏi 
rằng: “Thế nào là bản tâm, bản tánh của Trí Thường? 
Sư Đại Thông hỏi lại: “Ngươi có thấy hư không hay 
chăng? Đáp rằng: “Có thấy.` Sư hỏi: °Ngươi thấy hư không 
có tướng mạo gì chăng? Thưa rằng: “Hư không không có 
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hình dạng, sao có tướng mạo?” Sư nói: “Bản tánh của 
ngươi cũng như hư không vậy, thảy không một vật gì có 
thể thấy, gọi là chánh biến; không một vật gì có thể 
nhận biết, gọi là chân trí. Không có xanh vàng, dài 
ngắn, chỉ thấy gốc nguồn trong sạch, thể giác tròn sáng, 
gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri biến Như 
Lai.` Kẻ học đạo này tuy nghe giảng vậy, vẫn còn chưa 
rõ hết. Xin Hòa thượng chỉ bảo cho.” 


Sư nói: “Hòa thượng ấy thuyết vẫn còn giữ lấy chỗ 
thấy, biết, cho nên khiến ngươi chưa hiểu. Nay ta cho 
ngươi nghe bài kệ này: 

Chẳng pháp nào thấy, còn hông thấy), 
Như mây u ám che mặt trời. 

Chẳng pháp nào biết, giữ hông biết, 
Lại như tia chớp sưnh lưng trời. 


Chỗ thấy biết ấy, bỗng dưng hiện, 
Nhận lâm rồi, phương tiện hiểu đâu? 
Ngươi nên mỗi niệm, tự biết quấy, 
Tụ thân linh quang thường chiếu rọi. 


Trí Thường nghe kệ, tâm ý sáng rõ, thuật kệ rằng: 


Không dưng bhởi thấy biết, 
Chấp tướng câu Bôồ-đề. 

Còn giữ một niệm “ngộ”, 
Chưa uượt nhiều biếp mê. 


Tụ tánh giác nguyên thể, 
Ứng hiện uổng trôi lăn. 
Chẳng uào thất Tổ Sư, 
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Ngu mê theo hai đầu. ! 


Một ngày kia, Trí Thường hỏi Sư rằng: “Phật thuyết 
Ba thừa, lại nói Tối thượng thừa. Đệ tử này chưa hiểu, 
xin Thây dạy cho.” 

Sư nói: “Ngươi tự quán xét bản tâm, đừng vướng mắc 
pháp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn ¿hừø, chỉ tâm 
người tự có sai biệt: Thấy, nghe, chuyển tụng, ấy là bậc 
Tiểu thừa. Ngộ Pháp, hiểu nghĩa, ấy là bậc Trung thừa. 
Y pháp tu hành, ấy là bậc Đại (hừơ. Muôn pháp đều 
thông hết, muôn pháp đủ cả, đối với hết thảy đều chẳng 
đắm nhiễm, lìa các pháp tướng, không có chỗ sở đắc, gọi 
là Tối thượng thừa. Thừa là nghĩa thực hành, chẳng 
phải tranh biện ở miệng. Ngươi nên tự tu hành, đừng 
hồi ta vậy. Bất cứ lúc nào tự tánh vẫn tự như như.” 


Trí Thường lễ tạ, theo hầu Sư đến trọn đời. 


Ẳ á% 
se sắ 


Có vị tăng hiệu Chí Đạo, người huyện Nam Hải, 
Quảng Châu, thưa hỏi rằng: “Kẻ học đạo này từ khi xuất 
gia, xem Kinh NMiế?-bàn có hơn mười năm nhưng chưa rõ 
đại ý. Xin Hòa thượng dạy cho.” 

Sư hồi: “Ngươi chưa rõ chỗ nào?” Chí Đạo thưa: “Các 
hành uô thường, là phúóp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi, 





1 Không đạt đến chỗ viên dung, còn bám víu chỗ thấy biết hoặc không thấy biết. 
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tịch diệt là uui.' Đệ tử còn nghỉ hoặc ở chỗ ấy.” 

Sư hỏi: “Ngươi nghi hoặc thế nào?” Thưa rằng: 
“Chúng sanh đều có hai thân: sắc thân và pháp thân. 
Sắc thân là vô thường, có sanh, có diệt. Pháp thân là 
thường: không tri, không giác. Trong Kinh” nói rằng: 
Sanh, diệt, diệt rồi, tịch diệt là uui. Chẳng rõ thân nào 
tịch diệt? Thân nào hưởng vui? Nếu là sốc £hán, thời lúc 
sốc thân diệt ổi, tứ đại phân tán, toàn là khổ cả. Khổ, 
chẳng thể nói là vui. Nếu là pháp thân tịch diệt, liền 
đồng với cỏ cây, gạch đá, vậy cái gì sẽ hưởng sự vui? Lại 
nữa, Pháp tánh là thể của sanh diệt, năm uẩn là dụng 
của sanh diệt. Một thể, năm dụng, sanh diệt là thường. 
Sanh tức do thể khởi dụng, diệt tức thâu dụng về thể. 
Nếu cho nó sanh, tức là loài hữu tình, chẳng đoạn, 
chẳng diệt. Nếu chẳng cho nó sanh, tức theo về tịch diệt, 
đồng với loài vô tình. Như vậy, hết thảy các pháp đều bị 
Niết-bàn ngăn chặn, còn chẳng đặng sanh, có vui gì 
đâu?” 

Sư nói: “Ngươi là con nhà họ Thích, sao tập lấy cái 
tà kiến đoạn, thường của ngoại đạo mà bàn pháp Tối 
thượng thừa? 


“Cứ như thuyết của ngươi, tức là ngoài sắc hân, 
riêng có pháp thân, rời khỏi sanh diệt, cầu nơi tịch diệt. 
Lại suy rằng cảnh NMzế/-bàn là thường tổn và vui, nên 
nói có thân thọ dụng. Đó tức là bám lấy cái ý tham tiếc 
chuyện sống chết, say đắm cuộc vui ở đời. Nay ngươi nên 


ị Bài kệ trong Kinh Niết-bàn: “Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Sanh diệt 
lệt dĩ, tịch diệt vi lạc.” 
Đây dẫn Phẩm Thánh hạnh, Kinh Niết-bàn. 
Phật xưa là Thích-ca. Người xuất gia lấy pháp hiệu họ Thích, theo như họ Phật, 
tự xem mình như con trong dòng Phật. 
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biết rằng: Phật vì hết thảy người mê nhận năm uẩn 
hòa hiệp làm tướng tự thể, phân biệt hết thảy các pháp 
làm tướng ngoại trần, tham sống sợ chết, niệm niệm 
trôi lăn, chẳng biết vốn là mộng huyễn hư dối, uống chịu 
kiếp luân hồi, lấy cảnh N¡ế-bàn thường, vui hóa làm 
tướng khổ suốt ngày rong ruổi tìm kiếm. Vì Phật thương 
những chúng sanh ấy, mới chỉ ra cho cảnh vui chân thật 
của Niếi-bàn, không một sớf-ng nào có tướng sanh, 
không một sớf-nœ nào có tướng: diệt; lại cũng không có 
sự sanh diệt có thể diệt được. Ấy là cảnh tịch diệt hiện 
tiên. Đương lúc hiện ra nơi hiện tiền, cũng không có cái 
hạn lượng nơi hiện tiền, mới gọi là cảnh thường, vui. 
Cảnh vui ấy không có người thọ lấy, cũng không có ai 
không thọ cả, làm sao lại có cái tên gọi là một thể năm 
dụng? Huống chi lại nói rằng N¡ế/-bờn ngăn chặn các 
pháp khiến cho mãi mãi chẳng sanh? Đó tức là báng bổ 
Phật, chê bai Pháp. Hãy nghe bài kệ này: 


Đại Niết-bàn trên hết, 

Tròn sáng thường lặng chiếu. 
Phàm ngu cho là chết, 

Ngoại đạo chấp dứt đoạn. 


Những người cầu Nhị thừa, ' 
Cho là không tạo tác. 

Tháy đều thuộc tình si. 

Gốc ở sáu hai biến. 





Hai thừa Thanh văn và Duyên giác. 
62 kiến, trước kế “Sắc uẩn hữu thường” có bốn cách kiến giải: 1. Sắc là 
thường; 2. Sắc là vô thường; 3. Sắc là thường mà vô thường 4. Sắc là chẳng phải 
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Hư uọng giả lập tên, 
Nào có nghĩa chân thật? 
Chỉ có người cœo Uuượt, 
Thông đạt chẳng lấy bỏ. 


Rõ biết pháp ngũ uổn, 
Với thân ta trong đó. 
Ngoài hiện bao sắc tượng, 
Mỗi mỗi tướng âm thanh. 


Bình đẳng như mộng huyễn, 
Chẳng bhởi thấy thúnh, phòm. 
Không luận giải Niết-bùàn, 

Hai bên, ba thuở dút.Ì 


Thường úng dụng các căn, 
Nhưng chẳng khỏi dụng tưởng. 





thường, chẳng phải vô thường. Cả năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều 
hiểu như vậy, hiệp lại làm 20 kiến giải, đó là kể ra năm uẩn quá khứ. — Lại bốn 
kiến giải về “Sắc có hữu biên, vô biên” 1. Kể sắc là hữu biên. 2. Kể sắc là vô 
biên. 3. Kể sắc là hữu biên, vô biên. 4. Kể sắc là chẳng phải hữu biên, chẳng 
phải vô biên. Cả năm uẩn đều hiểu như vậy, hiệp làm 20 kiến giải. Đó là đối với 
cái sở chấp của năm uẩn hiện tại. - Lại bốn kiến giải về sắc có những nghĩa như 
đi, chẳng như đi : 1. Kể sắc là như đi, nghĩa là người ta lại mà sanh vào khoảng 
đó, đi mà đến tới đời sau cũng như thế. 2. Kể sắc là chẳng như đi, nghĩa là: quá 
khứ không có chỗ từ đâu mà lại, vị lai cũng không có chỗ đi đâu; 3. Kể sắc là 
như đi, như chẳng đi, nghĩa là thân thể với tinh thần hòa hiệp mà làm người, sau 
khi chết tinh thần đi mà thân thể chẳng đi; 4. Kể sắc là chẳng phải như đi, chẳng 
phải chẳng như đi, nghĩa là đối nghịch với kiến giải thứ ba vừa nói. Đối với năm 
uẩn đều hiểu theo cách như vậy, hiệp làm 20 kiến giải. Đó là đối với sở kiến của 
năm uẩn vị lai. Ba đời vừa kể: quá khứ, hiện tại, vị lai, hiệp lại thành 60 kiến giải. 
Lại kể thêm hai cách hiểu Đoạn kiến (thấy mọi sự đứt đoạn) và Thường kiến 
thấy mọi sự thường tồn) mà thành 62 kiến. 
Hai bên là chấp có và chấp không. Ba thuở là quá khứ, hiện tại và vị lai. 
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Phân biệt hết thủy pháp, 
Chẳng bhởi phân biệt tưởng. 


Kiếp hóua thiêu đáy biển, 
Gió chuyển núi đổ non. 
Chân thường, uui, tịch diệt, 
Niết-bàn tướng uẫn uậy. 


Nay ta gượng giải thuyết, 
Khiến ngươi bỏ tò biến. 
Chớ chạy theo lời nói, 
Muy biết được đôi chút. 


Chí Đạo nghe kệ rồi đại ngộ, vui mừng làm lễ lui ra. 


Hạnh Tư Thiền sư, họ Lưu, người huyện An Thành, 
Cát Châu, nghe danh Tào Khê giáo pháp thạnh hóa, đi 
đường tắt đến tham lễ, hỏi rằng: “Nên làm việc gì để 
không rơi vào giai cấp?” 

Sư hỏi: “Xưa nay ngươi đã từng làm gì?” 

Thưa rằng: “Thánh đếT cũng chẳng làm.” 

Sư hỏi: “Vậy thì rơi vào giai cấp nào?” 

Thưa rằng: “Đến như Thánh đế còn chẳng làm, làm 
sao có giai cấp?” 





Thánh đế : Chân lý của Phật, tức là Tứ Diệu Đế. 
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Sư rất trân trọng, bảo Hành Tư dắt dẫn đồ 
chúng. Một ngày kia, Sư bảo Hành Tư: “Ngươi nên ởi 
giảng hóa ở một phương, chớ để đoạn tuyệt.” 

Hành Tư đã đắc Pháp, bèn về núi Thanh Nguyên 
nơi Cát Châu, mở rộng Phật pháp, nối bề giáo hóa. Sau 
được vua ban thụy hiệu là Hoằng Tế Thiền sư. 

Hoài Nhượng Thiền sư, họ Đỗ, người Kim Châu. 
Thoạt tiên ra mắt An Quốc sư tại Tung Sơn. Quốc sư sai 
tới Tào Khê tham lễ học hỏi. Hoài Nhượng liền đến lễ 
bái. 

Sư hỏi rằng: “Từ đâu đến đây?” 

Thưa rằng: “Từ Tung Sơn đến.” 

Sư hỏi: “Mang vật gì đến đó?” 

Đáp: “Nói tợ như một vật tức là chẳng trúng rồi.” 

Sư hỏi: “Vậy có thể tu chứng chăng?” 

Đáp: “Tu chứng tức chẳng không, ô nhiễm tức chẳng 
được.” 

Sư nói: “Chỉ một điều chẳng ô nhiễm ấy, là chỗ chư 
Phật hộ niệm. Ngươi đã như vậy, ta cũng như vậy. Ngài 
Bát-nhã Đa-la? bên Tây Thiên có lời đoán trước rằng: 
“Dưới chân ngươi nhảy ra con ngựa con,” đá giết người 
trong thiên hạ.”° Lời ấy ứng ở tâm nhà ngươi, chẳng nên 
VỘI nói. 





Chỉ việc truyền bá Đạo pháp cho người sau. 

Là Tổ Sư thứ 27. 

Ứng về việc Mã Tổ thọ tâm ấn của Hoài Nhượng Thiền sư sau này. 
Ý nói dọc ngang chẳng ai đương nổi. 


+ C2 ke = 
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Hoài Nhượng thoạt nhiên có chỗ khế hợp, bèn 
giữ lễ hầu hạ bên Sư đến mười lăm năm, ngày càng đi 
sâu vào chỗ huyền diệu, thâm áo. Sau về Nam Nhạc mở 
rộng Thiền tông, được sắc phong thụy hiệu là Đại Huệ 
Thiền sư. 


% ạ®% 
se sắ 


Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, họ Đái, người Ôn 
Châu. Thuở nhỏ, học tập kinh luận, tỉnh thông pháp 
môn Chỉ quán của phái Thiên Thai. Nhân đọc Kinh D2uy- 
ma, tâm địa bừng sáng. Tình cờ có đệ tử của Lục Tổ là 
Huyền Sách, cùng nhau đàm luận nhiều lẽ. Huyền Giác 
nói ra mọi điều đều ngâm hợp với ý Tổ. Huyền Sách mới 
hỏi: “Chẳng hay nhân giả đắc pháp với ai?” 

Đáp rằng: “Tôi học theo kinh luận Phương đẳng, đều 
là có truyền thừa. Sau do nơi Kinh Duy-mø ngộ được 
tông chỉ nơi tâm Phật, nhưng chưa có ai chứng minh.” 

Huyễn Sách nói: “Từ đời Phật Oai Âm Vương trở về 
trước thì được, còn từ đời Phật Oai Âm Vương về sau, 
nếu không có thây mà tự ngộ, hầu hết đều là ngoại đạo.” 

Huyền Giác nói: “Nguyện nhân giả chứng minh cho 
tôi.” 

Huyền Sách đáp: “Lời của tôi chẳng xứng đáng. Nay 
tại Tào Khê có Lục Tổ Đại sư, bốn phương đều nhóm về 
thọ Pháp. Nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi.” 

Huyền Giác bèn theo Huyền Sách đến tham lễ. Đến 
nơi, đi quanh Sư ba vòng, chống cây tích trượng mà đứng. 


Sư nói: “Phàm bậc sa-nôn phải đủ ba ngàn oai nghi, 


Pháp Bảo Đàn Kinh 181 


tám muôn tế hạnh. Đại đức từ phương nào lại mà cao 
ngạo đến thế?” 

Huyền Giác nói: “Sanh tử là việc lớn, vô thường mau 
chóng lắm.” 

Sư nói: “Sao chẳng nhận lấy lý uô sanh, hiểu chỗ 
bhông mau chóng?” 

Đáp: “Thể tức uô sơnh, hiểu vốn là hông mưu 
chóng.” 

Sư nói: “Đúng vậy, đúng vậy.” 

Huyền Giác bấy giờ mới chỉnh đốn oai nghi mà lễ 
bái. Giây lát cáo từ. 

Sư nói: “Về chóng thế sao?” 

Thưa rằng: “Tự mình chẳng phải động, lại có mau 
chóng sao?” 

Sư nói: “Ai biết chẳng phải động?” 

Đáp: “Nhân giả tự sanh phân biệt.” 

Sư nói: “Ngươi thật hiểu sâu ý uô sơnh.” 

Thưa: “Vô sanh lại có ý sao?” 

Sư nói: “Không có ý thì ai phân biệt?” 

Thưa rằng: “Phân biệt cũng chẳng phải là ý.” 

Sư nói: “Hay lắm thay!” 

Sư lưu Huyền Giác lại một đêm. Hồi ấy, người ta 
nhân đó mà gọi Huyễn Giác là Nhất túc giác (một đêm 
giác ngộ). Sau Huyền Giác có viết Chứng đạo ca lưu 
hành rộng rãi trong đời. Thụy hiệu là Vô tướng Đại sư, 
người đương thời xưng là Chân Giác. 


* 
. 
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Thiền sư Trí Hoàng, trước tham lễ Ngũ Tổ, tự cho là 
mình đã được chánh thọ,' ngồi luôn trong am đến hai 
mươi năm. Đệ tử của Lục Tổ là Huyền Sách đi du 
phương đến đất Hà Sóc,? nghe danh Trí Hoàng, tìm đến 
am hỏi rằng: “Ngài ở đây làm gì?” 

Trí Hoàng đáp: “Nhập định.” 

Huyền Sách hỏi: “Ngài nói nhộp định là hữu tâm mà 
nhập hay uô ¿âm mà nhập? Nếu là uô âm mà nhập, thì 
hết thảy những vật vô tình như cỏ cây, gạch đá, lẽ ra cũng 
được định. Còn nếu là 2u tâm mà nhập, thì hết thảy 
những loài hữu tình có tâm thức cũng đều được định.” 

Trí Hoàng nói: “Ta đang lúc nhập định chẳng thấy 
có tâm hữu, 0ô.” 

Huyền Sách nói: “Chẳng thấy có tâm hữu uô, đó là 
thường định, sao còn có xuất nhập? Nếu có xuất nhập, 
tức chẳng phải đại định.” 

Trí Hoàng không đáp lại được. Hồi lâu mới hỏi rằng: 
“Thầy của ngươi là ai?” 

Huyền Sách đáp: “Thây tôi là Lục Tổ ở Tào Khê.” 

Trí Hoàng hỏi: “Lục Tổ lấy chi làm thiền định?” 

Huyền Sách đáp: “Thây tôi dạy chỗ mầu nhiệm, 
rỗng rang, tròn đầy, vắng lặng, thể và dụng như như. 
Năm ấm vốn không, sáu trần chẳng có, chẳng xuất 
chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn. Tánh thiền không 
trụ, la chỗ trụ nơi thiển vắng lặng. Tánh thiền không 
sanh, lìa tư tưởng sanh nơi cõi thiển. Tâm như hư 


Quả vị Thiền định. 
Thuộc tỉnh Hà Bắc 
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không, cũng không có cả cái hạn lượng của hư 
không.” 

Trí Hoàng nghe thuyết vậy, liền theo đường tắt đến 
ra mắt Tổ Sư. Sư hỏi: “Nhân giả từ đâu đến đây?” Trí 
Hoàng thuật lại lời Huyền Sách. 

Sư nói: “Đúng như lời ấy. Ngươi chỉ cần tâm như hư 
không, cũng chẳng mắc vào chỗ £hấy cái bhông, ứng 
dụng không ngăn ngại, động tĩnh đều vô tâm, chỗ tình 
tưởng phàm thánh đều quên cả, zờng sở' đều mất, tánh 
tướng như như, thì không lúc nào là chẳng định.” 

Trí Hoàng nghe xong đại ngộ, chỗ sở đắc của tâm 
trong hai mươi năm qua thật chẳng có ảnh hưởng gì. 
Đêm hôm ấy, sĩ thứ đất Hà Bắc nghe trên không trung 
có tiếng nói rằng: “Hôm nay Hoàng Thiền sư đắc đạo.” 

Sau đó Trí Hoàng làm lễ từ biệt, trở về Hà Bắc khai 
hóa bốn chúng. 


Một vị tăng hỏi Sư rằng: “Ý chỉ của ngài Hoàng Mai 
người nào được?” 

Sư đáp: “Người hiểu pháp Phật thì được.” 

Vị tăng lại hỏi: “Hòa thượng có được chăng?” 

Sư đáp: “Ta chẳng hiểu pháp Phật.” 





f Khi hai pháp đối nhau, pháp tự động là năng, pháp bất động là sở, như sáu 
thức có thể tự khởi lên tình cảm thì gọi là năng, lục trần vốn bất động nhưng có 
sức thu hút các tình cảm thì gọi là sở. Năng sở bao hàm sự vận động, duyên 
sanh phân biệt. 
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Một ngày kia Sư muốn giặt tấm y của Ngũ Tổ truyền 
cho mà không gặp chỗ nước suối trong. Nhân đến phía 
sau chùa chừng năm dặm, thấy núi rừng rậm rạp đẹp đẽ, 
khí lành bao quanh, Sư liền cắm tích trượng xuống đất, 
suối liền theo đó chảy ra, đọng lại thành ao, bèn quì gối 
giặt y trên một hòn đá. Chợt có một vị tăng đến lễ bái 
nói rằng: “Phương Biện này là người Tây Thục.! Trước 
ở miền Nam nước Thiên Trúc gặp Đg¿-ma Đại sư, bảo 
rằng: 'Mau qua đất Đường,? Chánh pháp nhãn tạng của 
ngài Đại Ca-diếp và tấm y Tăng-già-lê do ta truyền, đã 
qua sáu đời, giờ đang ở Tào Khê nơi Thiều Châu. Ngươi 
tới đó mà chiêm lễ. Vậy nên Phương Biện từ xa đến 
đây, nguyện được thấy y bát Tổ truyền.” 

Sư bèn lấy ra cho xem, rồi hỏi: “Thượng nhân 
chuyên nghề nghiệp gì?” Thưa rằng: “Khéo đắp tượng.” 

Sư nghiêm sắc mặt, nói: “Người thử đắp tượng ta 
đây xem.” 

Phương Biện không từ chối. Qua mấy hôm sau đắp 
xong chân tướng, cao chừng bảy tấc, khéo léo tuyệt xảo. 
Sư cười nói: “Người chỉ đắp được hình tướng, chẳng đắp 
được tánh Phật.” 


Sư đưa tay xoa đầu Phương Biện, nói rằng: “Mãi mãi 





Phía Tây tỉnh Tứ xuyên ngày nay. 

Tức là Trung Quốc, vì vào đời nhà Đường nên gọi là Đường thổ (đất nhà 
Đường). 

Sau khi Tổ Đạt Ma viên tịch, vẫn có truyền thuyết về việc nhiều người 
gặp Tổ trở về Thiên Trúc (Ấn Độ). Đoạn này cũng nói Phương Biện gặp Tổ 
ở Nam Thiên Trúc. Sự hiển linh này cũng phù hợp như truyền thuyết chăng? 
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là ruộng phước cho cõi người và cõi trời.” Sư nhân đó 
lấy một tấm y mà đền công. Phương Biện nhận y chia 
làm ba phần: một phần đắp lên tượng, một phần để lại 
cho mình, một phân dùng cây gỗ £ông bao lại, chôn 
xuống đất, lập lời thề rằng: “Về sau nếu có người được y 
này, chính là ta lúc đó ra đời, trụ trì' ở đây.” 

Về sau, khi xây cất lại chùa vào năm Gia Hựu thứ 
tám đời nhà Tống, có vị tăng tên là Duy Tiên khi đào 
đất được mảnh y này, vẫn còn mới nguyên, liền mang về 
thờ nơi chùa Cao Tuyển, mỗi khi có cầu khẩn điều chỉ 
đều được linh ứng. 


Có vị tăng đọc bài kệ của Thiển sư Ngọa Luân rằng: 
Ngọa Luân rất hay bhéo, 
Dút được trăm tư tưởng. 
Đối cảnh, tâm chẳng khởi, 
Bồ-đề ngày thêm lớn. 


Sư nghe, dạy rằng: “Bài kệ ấy chưa rõ £âm địơ, nếu 
y theo đó mà làm càng thêm trói buộc.” Nhân đó, Sư 
khai thị bằng bài kệ này: 
Huệ Năng chẳng hay khéo, 
Chẳng dút trăm tư tưởng. 
Đối cảnh, tâm thường bhởi, 
Bồ-đề nuôi lớn gì? 





Trụ trì: Làm chủ một ngôi chùa. 
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ĐỐN TIỆM 
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Phám đệ bát 
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Thời, Tổ Sư cư Tào Khê, Bảo Lâm. Thần Tú Đại sư tại Kinh 
Nam, Ngọc Tuyền tự. Ư thời, lưỡng tông thạnh hóa, nhân 


giai xưng Nam Năng, Bắc Tú, cố hữu Nam, Bắc nhị tông, 
Đốn, Tiệm chỉ phân. Nhi học giả mạc tri tông thú. 


6n 3Ñ LH Xk—®›: A3. kRp—4£, R7 
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Sư vị chúng viết: “Pháp bản nhất tông, nhân hữu Nam Bắc. 


Pháp tức nhất chủng, kiến hữu trì tật. Hà danh Đốn, Tiệm? 
Pháp vô Đốn, Tiệm. Nhân hữu lợi độn, cố danh Đốn, Tiệm.” 


3, 4> 4+ 1⁄44 1X dị 4H] › 2 ä\ — 2# | †J ĐỊ 
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Nhiên, Tú chi đồ chúng vãng vãng cơ Nam tông Tổ Sư, bất 
thức nhất tự hữu hà sở trường? 
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Tú viết: “Tha đắc vô sư chỉ trí, thâm ngộ thượng thừa, ngô 
bất như dã. Thả, ngô sư Ngũ Tổ thân truyền y pháp, khởi đồ 
nhiên tai? Ngô hận bất năng viễn khứ thân cận, hư thọ quốc 
ân! Nhữ đẳng chư nhân vô trệ ư thử, khả vãng Tào Khê 
tham quyết.” 
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Nhất nhật, mạng môn nhân Chí Thành viết: “Nhữ thông 
minh đa trí, khả vị ngô đáo Tào Khê thính pháp. Nhược hữu 
sở văn, tận tâm ký thủ, hoàn vị ngô thuyết.” 
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Chí Thành bẩm mạng chí Tào Khê, tùy chúng tham thỉnh, 
bất ngôn lai xứ. 
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Thời, Tổ Sư cáo chúng viết: “Kim hữu đạo pháp chi nhân, 
tiềm tại thử hội.” 


s& 3Ä RỊ th 38 #f› HPkJt 3#. 

Chí Thành tức xuất lễ bái, cụ trần kỳ sự. 

ÉhH . w#£ #7 4; H  4m4E. 

Sư viết: “Nhữ tùng Ngọc Tuyền lai, ứng thị tế tác?” 
SH ¿ XÃ ‹ 

Đối viết: “Bất thị.” 
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ÉiH ‹ fJff ÂZš ‹ 
Sư viết: “Hà đắc bất thị?” 
#†H . kởỳFfX › ðù Ï ® ‹ 
Đối viết: “Vị thuyết tức thị, thuyết liễu bất thị.” 
ÉP H ¿ XÉ 4 Šu RR. 
Sư viết: “Nhữ sư nhược vi thị chúng?” 
#SỊH ‹ T7 1fØỹK X ¿ f0 EĐUñf›¿ K4 RA . 
Đối viết: du chỉ hối đại chúng: Trụ tâm quán tĩnh, 
trường tọa bât ngọa.” 
ñl. JEa ñUlf › E Jã 3F. 4249 Ý › 2428 †J 
lì u lễ-đ T8 HỊ o 


Sư viết: “Trụ tâm quán tĩnh, thị bệnh phi thiền. Trường tọa 
câu thân, ư lý hà ích? Thính ngô kệ viết: 


+#+#*£1. 
#tU+AZ#ˆ. 

45] lụ 3 21 #F ‹ 

Sươnh lơi tọa bất ngọaq; 
Tủ hú ngọo bất tọa. 
Nhất cụ xú cốt đầu. 
Hà u¡ lập công hóa? 


k»\ ft, H . Š f5 kÉng› #il2U*, ®i 


3#. 4-Mlfnru đi: ll MU ky. l7 L3, 
em X Á # Xu4t mm ¿ 
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Chí Thành tái bái, viết: “Đệ tử tại Tú Đại sư xứ, học đạo 
cửu niên, bất đắc khế ngộ. Kim văn Hòa thượng nhất thuyết, 
tiện khế bản tâm. Đệ tử sanh tử sự đại, Hòa thượng đại từ 
cánh vị giáo thị.” 

ÉP Hu "... . :#+:› k&vÉN dt 3ð, 
% 3 1r2H3z?T ° St -* ĐO ,Z ° 

Sư viết: “Ngô văn nhữ sư giáo thị học nhân Giới Định Tuệ 
pháp, vị thẩm nhữ sư thuyết Giới Định Tuệ hạnh tướng như 
hà? Dữ ngô thuyết khán.” 


3H . 5 kf#fHở. 3 4 X1E6 5á. 1T 5 
»š . Hi #Š Z4. itdrlw.. 8# Ãe tr À 
‡[;zk3‡^- 


Thành viết: “Tú Đại sư thuyết: Chư ác mạc tác, danh vi giới. 


Chư thiện phụng hành, danh vi tuệ. Tự tịnh kỳ ý, danh vi định. 


BỈ thuyết như thử, vị thẩm Hòa thượng dĩ hà pháp hối 
nhân?” 


- . ##ằnN Xwft^ › "... 4ø H Rỗ 2 # 
›4R[ 4# =1 o 71/11 RẺ m2 3 › T R DJ l sK 

Rã -#ØR,®% 3 X7 ¿ 

Sư viết: “Ngô nhược ngôn hữu pháp dữ nhân, tức vi cuống 

nhữ. Đản thả tùy phương giải phược, giả danh Tam-muội. 

Như nhữ sư sở thuyết Giới Định Tuệ, thật bất khả tư nghị dã. 

Ngô sở kiến Giới Định Tuệ hựu biệt.” 

wH .  # ÃS XI. dnƒjJ Ø J|. 

Chí Thành viết: “Giới Định Tuệ chỉ hợp nhất chủng, như hà 

cánh biệt?” 

Éñ H u Éøt\ £ §:4kk#©Á. #ñ@ Š : lãm 

%^ . 1# ®]› ÑR điŠJX . lễ # di › #RƒW BỊ 
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®. #Wrd3x› RÂiÊH Ðd .äÊŠởỲ¿k› 2 6 4Hời › 
4X. 24m—3 5 3*X3#  H biáe HÀ; 6ñ 
+ o lệ lở #1 H ° 

Sư viết: “Nhữ sư Giới, Định, Tuệ tiếp đại thừa nhân; ngô Giới 
Định Tuệ tiếp Tối thượng thừa nhân. Ngộ, giải bất đồng; 
kiến hữu trì tật. Nhữ thính ngô thuyết, dữ bỉ đồng phủ? Ngô 
sở thuyết pháp, bất ly tự tánh. Ly thể thuyết pháp, danh vi 
tướng thuyết, tự tánh thường mê. Tu tri nhất thiết vạn pháp 
giai tùng tự tánh khởi dụng, thị chân Giới Định Tuệ pháp. 
Thính ngô kệ viết: 

n3 35, #R 3E H BUđ ‹ 

nà }h, đt Jệ H†} l3 ỡ 

xù; 3, #t. ấU H8 ¿ 

3# ®»  ®BI - 

?#+x#**<=%. 

Tâm địa Uuô phù, tự tánh Giới; 

Tâm địa Uô sĩ, tự tánh Tuệ; 

Tâm địa Uuô loạn, tự tánh Định. 

Bất tăng, bất giảm, tự bim cưng, 

Thân khứ, thân lai, bản Tdm-muội. 


ð\ B] 48 › BEốN . 72 X TH o 


Thành văn kệ, hối tạ. Nãi trình nhất kệ viết: 


+ j2 # , 
23‡1 #3. 
384# ñ_-ku , 
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Ngũ uẩn huyễn thân, 
Huyễn hà cứu cánh? 
Hồi thú chân như, 
Pháp hoàn bất tịnh. 


ÉP j& >, i4 78m) H ¿ ft È Ã©)/|* KỸ ‹¿ 8ä 
#Ä'lk†£fZ^ÀÍ“. #l#ñH HH, R3 ##tZ#.. 7 
3ñ Hòa R, ° 

Sư nhiên chi, phục ngứ Thành viết: “Nhữ sư Giới Định Huệ 
khuyến tiểu căn trí nhân; ngô Giới Định Huệ khuyến đại căn 
trí nhân. Nhược ngộ tự tánh, diệc bất lập Bồ-đề Niết-bàn, 
diệc bất lập giải thoát tri kiến. 

&—*tY[/‡. 3# #t 3ð. 3MB, 27h 61B 
* , 7R # 1X. ị£ , 7R # ## Hà 4u R, ° N.RzÄ`^ y7 
7R1Ÿ › RE 3> 7R†› k#L 1H, &*f? &ð(.. JŠ HỊ R§ TF › 
Jề sự lỗ -› Úc N4 Ÿ › 8È HP › FP?Ÿ H #3 ¡8 3f 
#Ñ = , +25 lu ° 

“Vô nhất pháp khả đắc, phương năng kiến lập vạn pháp. 
Nhược giải thử ý, diệc danh Phật thân, diệc danh Bồ-đề 
Niết-bàn, diệc danh giải thoát tri kiến. Kiến tánh chỉ nhân, 
lập diệc đắc, bất lập diệc đắc, khứ lai tự do, vô trệ, vô ngại. 
Ứng dụng tùy tác, ứng ngữ tùy đáp, phổ kiến hóa thân, bất 
ly tự tánh, tức đắc tự tại thần thông du hý Tam-muội, thị 
danh kiến tánh.” 


A3 8É], BH. 4pfJZ6 4 ở, ¿ 

Chí Thành tái khải Sư, viết: “Như hà thị bất lập nghĩa?” 
ÉñH.. Ññ H&3È, #&Zt, & ÂU. 4 44 3Ƒ#UM., 
3È;¿*H› HH # › 4ã ã 7Ÿ › qf J9] 3. HIÈÉH 
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l6 }R16 N1, 7R #&JM 2k v Đi VÀ R — 3k. 3 
4%, , %4 *1+* 3Ä ° 
Sư viết: “Tự tánh vô phi, vô si, vô loạn. Niệm niệm Bár-nhã 
quán chiếu, thường ly pháp tướng, tự do tự tại, tung hoành 
tận đắc, hữu hà khả lập? Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu, 
diệc vô tiệm thứ, sở dĩ bất lập nhất thiết pháp. Chư pháp 
tịch diệt, hữu hà thứ đệ?” 


+; 1È #† , J§R XU , 3#] 7 Sf ° 
Chí Thành lễ bái, nguyện vi chấp thi, triêu tịch bất giải. 


‹ 
«. 


* * 
.s s 


1 kik› ¡rợ8 À_. k4Lík› #478 › 4t? . Hát 
24t. —®+#ˆ1T-/t4\ › ứn ©4836 Š TẾ ¿ 

Tăng Chí Triệt, Giang Tây nhân, bản tánh Trương, danh 
Hành Xương, thiếu nhiệm hiệp. Tự Nam Bắc phân hóa, nhị 
tông chủ tuy vô bỉ ngã, nhi đồ lữ cạnh khởi ái tắng. 

ở, 3L£P3^Á 3 #Éƒ 3 ã X4H › ứg Š:‡HÉ] {$ 2 Zụ 
XTBl. 2478 #*#|ff. ñịavyi8., Íã4njJL 3#, RỊ 
#ê+tim2+hkhRÌ. t, kš:?7 Am. 3# # 3n 
* .fh#ƒfýA3L*. f1HN4f7J 3 =› Ã#&J14R o 

Thời, Bắc tông môn nhân tự lập Tú sư vi đệ lục Tổ, nhi ky 
Tổ Sư truyền y vi thiên hạ văn. Nãi chúc Hành Xương lai 
thích Sư. Sư tâm thông, dự tri kỳ sự, tức trí kim thập lượng ư 
tọa gian. Thời, dạ mộ, Hành Xương nhập Tổ thất, tương dục 


gia hại. Sư thư cảnh tựu chi. Hành Xương huy nhận giả tam, 
tất vô sở tổn. 


Éi H , #@] &Ä##, 34#@|7£#. #8 šk#@. 
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Sư viết: “Chánh kiếm bất tà, tà kiếm bất chánh, chỉ phụ nhữ 
kim, bất phụ nhữ mạng.” 

f7 g ñộ {Ề› du 2 8Ã › M18. FplHiH£.. ñPiế 
4i: ä . H2: 6/4 XLãN 2+ Co škwJJ,H 2 
7í ®&› # #1 %. 

Hành Xương kinh phó, cửu nhi phương tô, cầu ai hối quá, 
tức nguyện xuất gia. Sư toại dữ kim, ngôn: “Nhữ thả khứ, 
khủng đồ chúng phiên hại ư nhữ. Nhữ khả tha nhật dịch hình 
nhỉ lai, ngô đương nhiếp thọ.” 

4T4XHñïẲ1i. ijtfftH£. RwWänE 

lệ 3 . l #&jðỦữủ. 

Hành Xương bẩm chỉ tiêu độn. Hậu, đầu tăng xuất gia, cụ 
giới tinh tấn. Nhất nhật, ức Sư chỉ ngôn, viễn lai lễ cận. 
Éñ HH]. #4 4šx›; wx/?T18,. 

Sư viết: “Ngô cửu niệm nhữ, nhữ lai hà vãn?” 

o RE% 4m42 3E › 2š H 34T › 4 3k4 fễ . 
, XS Ý Tổ TỦ XE # 4. kế l5 ák) 
So £ 2=, é Ab E, B& Z5 fñẾ đt, ° 
Viết: “Tạc mông Hòa thượng xả tội, kim tuy xuất gia khổ 
hạnh, chung nan báo đức. Kỳ duy truyền pháp độ sanh hồ, 
đệ tử thường lãm Niết-bàn Kinh, vị hiểu thường, vô thường 
nghĩa. = Hòa thượng từ bi, lược vị giải thuyết.” 

Tim độ Š › FPhib+.. T5 5 › FtP —3J-á 5 3 

27m cà ° 
Sư viết: “Vô thường giả, tức Phật tánh giả. Hữu thường dã, 
tức nhất thiết thiện ác chư pháp phân biệt tâm dã.” 


sề tr 


194 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


H .f4elØ[ở. Xi# 4£ %.. 
Viết: “Hòa thượng sở thuyết, đại vi kinh văn.” 
6h. 1Ÿ) ÉP, SfCl 241p. 
Sư viết: “Ngô truyền Phật tâm ấn, an cảm vi ư Phật kinh?” 
H.. #£ở?: n. , 4t l9 6D È # TH c c6 là lá 7T 
3€ nh lý 2É #R Tụ › ẤM SP ä zC ma 
Ä 3 }u## ZX. 
Viết: “Kinh thuyết Phật tánh thị thường, Hòa thượng khước 
ngôn vô thường. Thiện ác chư pháp nãi chí Bồ-để tâm giai 


thị vô thường, Hòa thượng khước ngôn thị thường. Thử tức 
tương vi, linh học nhân chuyển gia nghi hoặc.” 


ng. E444, 5ã 1ƒ lẻ E & ä d0 đ — 18 › f6 Xi 
6 
Sư viết: “Niế†-bàn Kinh, ngô tích thính ni Vô Tận Tạng độc 


tụng nhất biến, tiện vị giảng thuyết, vô nhất tự, nhất nghĩa 
bất hợp kinh văn. Nãi chí vị nhữ, chung vô nhị thuyết.” 


H. #Aä\5;¡š*"k › Ba £ 0 BỊ ‹ 

Viết: “Học nhân thức lượng thiển muội, nguyện Hòa thượng 
ủy khúc khai thị.” 

Éñ  . šk#w2£. f3 T5: Ð TLJ-6 63k › 77 
#3, &ZqI—ÀAi#Êf #71 #. tí ð 0ù Úñ ý IEzE 
thìt, HỆ 3 l6 b, . 4, —dEik 3E & E3, BỊ 33h 
# đa ũữ+., 4 +. ứn 8 B7 Riề> 6. t5 
ðỳ§ đ › E26 fbờt H4? Ấ ‹ 

Sư viết: “Nhữ tri phủ? Phật tánh nhược thường, cánh thuyết 
thập ma thiện ác chư pháp, nãi chí cùng kiếp, vô hữu nhất 
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nhân phát Bồ-đề tâm giả. Cố ngô thuyết vô thường, 


chánh thị Phật thuyết chân thường chi đạo dã. Hựu, nhất 
thiết chư pháp nhược vô thường giả, tức vật vật giai hữu tự 
tánh, dung thọ sanh tử, nhi chân thường tánh hữu bất biến 
chi xứ.Cố ngô thuyết thường giả, chánh thị Phật thuyết chân 
vô thường nghĩa. 
‡ tt #u XU X , 2E 324 ÄR Tổ, tt — § ^2* TP ý} # 
để: 3N VỊ › 3L2415 8 T ẤL 4C › 5% Tà R, › ứn BÃ 
ĐÁ. AE. +ÁU, Xi#. R4 #, TẾ Ấ,, 2Í 
Ù\ & ý 4 Zể 2E 2L T6 › ứn # fF1lb> BỊ 3} sạ 1á 4 3 › t 
' 18 › TT ĐỊ l. 
“Phật ty vị phàm phu, ngoại đạo chấp ư tà thường, chư nhị 
thừa nhân ư thường kế vô thường, cộng thành bát đảo, cố ư 
Niết-bàn liễu nghĩa giáo trung, phá bỉ thiên kiến, nhi hiển 
thuyết chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nhữ kim 
y ngôn, bội nghĩa, dĩ đoạn diệt vô thường cập sác định tử 
thường, nhi thác giải Phật chi viên diệu tối hậu vi ngôn, túng 
lãm thiên biến, hữu hà sở ích?” 
#2; ki#. ở H ‹ 
Hành Xương hốt nhiên đại ngộ, thuyết kệ viết: 

B] <SƑ #& % ab , 

(27⁄2 W 1Ì 

$t2 1š 3 › 

3M xuiè 8E. 

Nhân thủ uô thường tâm, 

Phật thuyết hữu thường tánh. 

Bất tri phương tiện giả, 

Du xuân trì thập lịch. 


L2 ®33 › 
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1l: ứn ĐURẾT ‹ 
3È ứn ‡H4é #1 › 
‡\ 7 & ØT ?‡ ‹ 
Ngã bim bất thi công, 
Phật tánh nhi hiện tiền. 
Phi Sư tương thọ dữ, 
Ngã diệc uô sở đốc. 


ÉP H ¿ x2*fÃ4b,. W Ø6 ZS6/fL.. TU ØðN đn TẾ . 


Sư viết: “Nhữ kim triệt dã, nghi danh Chí Triệt.” Triệt lễ tạ nhỉ 
thối. 


—#-† #?t?9 › # , jXÝ › F+<= › ải +~# 
, 34”. 

Hữu nhất đồng tử danh Thần Hội, Tương Dương, Cao thị tử, 
niên thập tam, tự Ngọc Tuyền lai, tham lễ. 


Éi H.. #rš\i# #*šEÈ.:ŠJ4f# kÈẲ@.. #7 * › RỊ 
2x\‡. sờ £. 


Sư viết: “Tri thức viễn lai gian tân, hoàn tương đắc bản lai 
phủ? Nhược hữu bản, tắc hợp thức chủ. Thí thuyết khán.” 


9. #&4t#W9*,RÑ%3‡+. 

Hội viết: “Dĩ vô trụ vi bản, kiến tức thị chủ.” 
ÉP H. i78? ;k?ö#Z. 

Sư viết: “Giá sa-di tranh hợp thủ thứ ngữ.” 
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4 77 l] q ° 4i 2 Z#ÿ › i4 N.. SN, ° 


Hội nãi vấn viết: “Hòa thượng tọa thiền, hoàn kiến, bất 
kiến?” 


ứh J+4k3T<=Z T :› £ ‹o #3TxÃjã › Xã ‹ 


Sư dĩ trụ trượng đả tam hạ, vân: “Ngô đả nhữ, thị thống, bất 
thống?” 


3ỊNH ‹ #3 › 7F #7 ‹ 

Đối viết: “Diệc thống, diệc bất thống.” 

É! H . É7RH,;7R2Ñ.‹ 

Sư viết: “Ngô diệc kiến, diệc bất kiến.” 

2-9 Rị ° +”? £ 7R NÓ › 7* S1, o 

Thần Hội vấn: “Như hà thị diệc kiến, diệc bất kiến? ” 

É ° #2 JWR, , TsN, lÌ ; 1ð #Š: , SÑ 1t. ^ 4 3È , 
3ƒ Ã ¿ Z6 VÀ7R. Ñ,› RÑ, ‹s 3x Š ẩ7ñ : 7? ^ đã 3u 
#Ị.. x3? 3ñ › E]ÌJL k⁄ø ‹ 37ã › RỊ E] LÄ& › R46 
& | ¿ Xxñ ñJ Ä,› ® Ñ.& —iŠ ‹ Jã › 7l k +ờÄ . 
x H}kH2Ñ,› ẤCfÑ £^` ‹ 

Sư vân: “Ngô chỉ sở kiến, thường kiến tự tâm quá khiên, bất 


kiến tha nhân thị, phi, hảo, ác. Thị dĩ diệc kiến, diệc bất kiến. 


Nhữ ngôn Diệc thống, diệc bất thống như hà? Nhữ nhược 
bất thống, đồng kỳ mộc thạch. Nhược thống, tắc đồng phàm 
phu, tức khởi nhuế hận. Nhữ hướng tiền kiến, bất kiến thị 
nhị biên. Thống, bất thống thị sanh diệt. Nhữ tự tánh thả bất 
kiến, cảm nhĩ lộng nhân?” 


A2 928 MEN ¿ 


Thần Hội lễ bái hối tạ. 
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Ém 4X H ¿ 3ƒA;iÈ 2# R.. BÌ mi đã. k3 
rò đã › RƑ H lụ_: ‡k;+1#'17 vC H TQ ®Ä1, | ly ; ®Ƒ 
R..7R#4#1#.. f1 Bức hR.. 7 M8 RE 
Nụ, ° 
Sư hựu viết: “Nhữ nhược tâm mê bất kiến, vấn thiện tri thức 
trịch lộ. Nhữ nhược tâm ngộ, tức tự kiến tánh, y pháp tu 
hành. Nhữ tự mê, bất kiến tự tâm, khước lai vấn ngô kiến dữ 
bất kiến. Ngô kiến tự tri, khởi đại nhữ mê? Nhữ nhược tự 
kiến, diệc bất đại ngô mê. Hà bất tự tri tự kiến, nãi vấn ngô 
kiến dữ bất kiến?” 

2} $8 ñ đệ É†› 3k ð ¡8 1ã, NR š) 4 1‡., 7E lề # 
5s 

Thần Hội tái lễ bá dư bái, cầu tạ quá khiên, phục cần cấp 
thị, bất ly tả hữu. 

—H .'?##⁄H. #4 — 3. #54, 8 É,. 8 25. & 
Z†., #1 › ®&ỨI . 3 Ai j2. 

Nhất nhật, Sư cáo chúng viết: “Ngô hữu nhất vật, vô đầu, vô 


vĩ, vô danh, vô tự, vô bối, vô diện. Chư nhân hoàn thức 
phủ?” 


2b th. 630b> k.2b@ 318. 

Thần Hội xuất viết: “Thị chư Phật chi bản nguyên, Thần Hội 
chi Phật tánh.” 

ii H . 6 ki # #› 2. k†Ê9& 1E 1# ¿ x 
+ 213e©3n S58. 3h, R pm ñÃ ⁄nÑf 2©. 


Sư viết: “Hướng nhữ đạo vô danh, vô tự, nhữ tiện hoán tác 
bản nguyên, Phật tánh. Nhữ hướng khứ hữu bả mão cái đầu, 
dã chỉ thành cá tri giải tông đồ!” 
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J3X4T72+1WˆŒ.. X S5 TIÝ NEẾT . 
Tổ Sư diệt hậu, Hội nhập Kinh Lạc, đại hoằng Tào Khê Đốn 


giáo, trứ Hiển tông ký, thạnh hành ư thế. Thị vi Hà Trạch 
Thiền sư. 


« « 


É H3  XÊ lỊ , #49 8ã , # mm T , K§ ứ ?l H ° 
i2 ÁÍˆ. TT Xi. J6 điệu. & 6n] 
J.271-.H E7 s6 2ñ na 2n HŒ 
‡t ở —+}J4P1}. 3š Fi#/ãH Ñ,. 

Sư kiến chư tông nạn vấn, hàm khởi ác tâm, đa tập tọa hạ, 
mẫn nhi vị viết: Học đạo chỉ nhân, nhất thiết thiện niệm, ác 
niệm, ưng đương tận trừ. Vô danh khả danh, danh ư tự tánh: 


Vô nhị chỉ tánh, thị danh thật tánh. Ư thật tánh thượng, kiến 
lập nhất thiết giáo môn; ngôn hạ, tiện tu tự kiến. 


3A Miờt. #@Ð#Ý 1E1È., lš#f ÉP. 


Chư nhân văn thuyết, tổng giai tác lễ, thỉnh sự vi sư. 
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+ VIỆT VĂN Ộ 
PHẨM THỨ VIII 


PHÁP ĐỐN VÀ TIỆM 


Bấy giờ, Tổ Sư ở chùa Bảo Lâm nơi Tào Khê, Thần 
Tu Đại sư ở chùa Ngọc Tuyển nơi Kinh Nam. Lúc ấy, hai 
tông đều thạnh hóa. Người đời gọi là “Nơm Năng, Bắc 
Tú”, cho nên có sự phân ra hai pháp Đốn và Tiệm của 
hai tông Nam Bắc, làm cho người học chẳng biết theo về 
đâu. Sư vì mọi người mà nói rằng: 

“Pháp vốn chỉ một tông, người có Nam Bắc. Pháp 
tức là một loại, chỗ thấy biết có chậm mau. Sao gọi là 
Đốn, Tiệm? Pháp không có Đốn Tiệm, chỉ vì người ta có 
lanh lợi, chậm lụt khác nhau, cho nên gọi là Đốn Tiệm 
đó thôi.” 

Nhưng môn đô của sư Thần Tú thường chê Tổ Sư 
phía Nam rằng: Chẳng biết một chữ, có chỉ là giỏi? 

Sư Thần Tú nói rằng: “Vị ấy được trí vô sư,' ngộ sâu 
phép Thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại, Thầy ta 
là Ngũ Tổ đích thân truyền pháp và y, nào phải vô cớ 
sao? Ta vẫn ân hận rằng chẳng thể vượt đường xa đến 
đó thân cận được với vị ấy, ở đây luống thọ ơn nước.? 


Vô sư trí: trí tuệ tự thấy biết không cần thầy dạy. 
Nói việc thái hậu Võ Tắc Thiên tôn sùng, tôn hiệu là Quốc Sư. 
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Các ngươi đừng trì trệ mãi ở đây, nên tới Tào Khê 
tham yết mà học hỏi.” 

Ngày kia, sư Thân Tú bảo môn đồ là Chí Thành 
rằng: “Nhà ngươi thông minh tài trí, nên vì ta đến Tào 
Khê nghe Pháp. Nếu nghe được điều chi, hết lòng nhớ 
lấy, trở về nói cho ta nghe.” 

Chí Thành vâng lời đến Tào Khê, theo chúng tham 
học, nhưng chẳng nói là từ đâu đến. Khi ấy, Tổ Sư bảo 
chúng rằng: “Nay có kẻ trộm pháp lẩn trong Hội này.” 

Chí Thành liền bước ra lễ bái, nói rõ chuyện mình. 

Sư nói: “Ngươi từ chùa Ngọc Tuyển đến đây để lén 


lút đò xét, phải không?” Đáp rằng: “Không phải.” Sư nói: 


“Sao không phải được?” Thưa rằng: “Chưa nói ra là phải, 
đã nói ra rồi nên không phải.” 

Sư hỏi: “Thầy ngươi dạy chúng thế nào?” 

Đáp: “Thầy tôi thường dạy chúng rằng: Trụ tâm 
quán sự yên tĩnh, ngôi hoài chẳng nằm.” 

Sư nói: “Trụ tâm quán sự yên tĩnh, đó là bệnh chứ 
chẳng phải thiền. Ngồi mãi là giam mình, theo lý có ích 
gì? Hãy nghe bài kệ này: 

Lúc sống ngôi chẳng nằm; 
Chết đi nằm chẳng ngôi. 
Một bộ xương hôi thối, 
Sao lấy đó lập công?” 


Chí Thành lại làm lễ, thưa rằng: “Đệ tử này ở nơi 
Đại sư Thần Tú, học đạo chín năm, chẳng được tỉnh ngộ. 
Nay vừa nghe Hòa thượng thuyết qua liền khế hợp bản 
tâm. Sanh tử là việc lớn, xin Hòa thượng đại từ chỉ 
dạy.” 
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Sư nói: “Ta nghe thầy ngươi dạy pháp Giới Định 
Tuệ, chưa rõ thầy ngươi giảng thuyết hạnh, tướng Giới 
Định Tuệ thế nào? Ngươi thử nói ta nghe xem.” 

Chí Thành nói: “Đại sư Thần Tú nói: “Mọi điều dữ 
đừng khởi lên, gọi là Gzới. Mọi điều lành vâng làm theo, 
gọi là Tuệ. Tịnh lấy ý của mình, gọi là Đ¿nh.` Chưa rõ ở 
đây Hòa thượng dùng pháp gì dạy người?” 

Sư nói: “Nếu ta nói có pháp dạy người, hóa ra nói 
dối ngươi. Chỉ tùy phương tiện mà mở trói, tạm gọi là 
Tam-muội. Như nghĩa Giới Định Tuệ của thầy ngươi 
thuyết, thật chẳng thể nghĩ bàn được. Chỗ kiến giải của 
ta về Giới Định Tuệ lại khác.” 

Chí Thành hỏi: “G/ới Định Tuệ lẽ ra chỉ một, sao lại 
có khác?” 

Sư nói: “Giới Định Tuệ của thầy ngươi dạy người Đại 
thừa. Giới Định Tuệ của ta dạy người Tối thượng thừa. 
Chỗ ngộ, giải chẳng đồng nhau; chỗ thấy biết có mau, có 
chậm. Ngươi hãy nghe ta thuyết, xem có giống thầy 
ngươi chăng? Chỗ thuyết pháp của ta chẳng rời khỏi tự 
tánh. Nếu rời khỏi thể tự tánh mà thuyết pháp, gọi là 
tướng thuyết, tự tánh thường mê. Nên biết rằng hết 
thảy muôn pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là pháp 
Giới Định Tuệ chân thật. Hãy nghe bài kệ này: 


Tâm bhông sai quấy, tự tánh Giới, 
Tâm không ngu si, tự tánh Tuệ, 

Tâm không tán loạn, tự tánh Định. 
Chẳng thêm, chẳng bớt, như bim cang, 
Thân dù qua lạt, thường trong định.” 
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Thành nghe kệ, ăn năn cảm tạ, liền trình kệ 
rằng: 
Năm uổn huyễn hình, 
Huyễn sao cứu cánh? 
Quày đuổi chân như, 
Pháp thònh chẳng tịnh. 


Sư nhận cho là được. Lại nói với Chí Thành: “G;ới 
Định Tuệ của thầy ngươi khuyên người trí nhỏ căn thấp, 
Giới Định Tuệ của ta khuyên người trí tuệ đại căn. Nếu 
ngộ tự tánh, lại chẳng lập Bồ-đề Niếi-bàn, cũng chẳng 
lập Giải thoát tr biến. 

“Không một pháp có thể đắc, mới kiến lập được 
muôn pháp. Nếu hiểu rõ ý ấy, cũng gọi là Phật thân, 
cũng gọi là Bồ-đề N¡ế-bàn, cũng gọi là Giải thoát trí 
biến. Người thấy tánh, lập cũng được, chẳng lập cũng 
được, qua lại tự do, không trì trệ, ngăn ngại. Ứng dụng 
tùy việc làm, theo lời mà đáp, thấy khắp hóa thân, 
chẳng lìa tự tánh, tức được thần thông tự tại du hý 
Tam-muội, đó gọi là thấy tánh.” 

Chí Thành lại hỏi Sư rằng: “Thế nào là nghĩa chẳng 
lập?” 

Sư đáp: “Tự tánh không sai quấy, ngu si, tán loạn. 
Tánh Bá¿-nhã thường luôn quán chiếu, lìa khỏi pháp 
tướng, tự do tự tại, dọc ngang đều được, có chi lập được? 
Tánh mình tự ngộ, tức thời giác ngộ, tức thời tu trì, 
chẳng có lần lượt thứ lớp, vậy nên chẳng lập pháp nào 
hết thảy. Các pháp đều tịch diệt, có thứ lớp gì đâu?” 


Pháp thân có năm phần: giới, định, tuệ là theo nhân mà có tên, giải thoát, 
giải thoát tri kiến là theo quả mà có tên. 
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Chí Thành lễ bái, nguyện theo làm kẻ hầu hạ 
sớm chiều. 


HA 


‹ 
«. 
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Có vị tăng hiệu Chí Triệt, người Giang Tây, vốn 
trước là họ Trương, tên Hành Xương. Thuở nhỏ tánh 
tình hung hăng. 


Từ khi Nam tông, Bắc tông phân nhau mà hóa độ, 
hai vị tông chủ tuy chẳng đố ky nhau, mà môn đồ 
thường khởi lòng yêu, ghét. 

Thuở ấy, môn nhân Bắc tông tự lập Đại sư Thần Tú 
làm Tổ thứ sáu, lại sợ việc Tổ Sư được truyền y thiên hạ 
đều nghe, bèn cậy Hành Xương đến hành thích. Tâm Sư 
thông tuệ, biết trước việc ấy, liền sắp đặt mười lượng 
vàng nơi chỗ ngồi. Đêm tối, Hành Xương vào thất Tổ Sư, 
muốn ra tay làm hại. Sư vươn cổ đưa ra cho chém, mà 
Hành Xương vung đao ba lần đều không tổn hại đến 
ngài. 

Sư nói: “Gươm chánh chẳng tà, gươm tà chẳng 
chánh. Chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng.” 

Hành Xương hoảng vía, lăn ra bất tỉnh. Hồi lâu 
hoàn hồn, cầu xin hối lỗi, nguyện xuất gia tức thời. Sư 
đưa vàng cho mà bảo rằng: “Ngươi nên đi nhanh, kẻo đô 
chúng hay được sẽ hại ngươi. Ngày sau cải dạng đến đây, 
ta sẽ thâu nhận.” 

Hành Xương vâng lời trốn đi. Về sau xuất gia, thọ 
đủ giới luật tỉnh tấn. Ngày kia, nhớ lời Sư dặn mới từ xa 
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đến lễ. Sư nói: “Ta nghĩ đến ngươi đã lâu, sao đến trễ 
vậy?” 

Thưa rằng: “Ngày trước đội ơn Hòa thượng xá tội, 
nay tuy xuất gia khổ hạnh, rốt lại cũng khó đáp đền. 
Chỉ biết cố gắng truyền pháp độ sanh thôi. Đệ tử thường 
xem Kinh Nzế/-bàn, chưa hiểu nghĩa £hường, uô thường. 
Xin Hòa thượng từ bi lược thuyết cho.” 

Sư đáp: “Vô £hường tức là Phật tánh, hữu thường tức 
là tâm phân biệt hết thảy các pháp thiện ác.” 

Thưa rằng: “Hòa thượng thuyết như vậy trái hẳn với 
kinh văn.” 

Sư nói: “Ta truyền tâm ấn Phật, sao dám trái với 
kinh Phật?” 

Thưa rằng: “Trong kinh nói Phật tánh là thường. Hòa 
thượng lại nói uô £hường. Các pháp thiện ác, cho đến cả 
tâm Bô-đề đều là uô thường, Hòa thượng lại nói là 
thường. Đó là trái nhau, khiến đệ tử càng thêm nghỉ 
hoặc.” 

Sư nói: “Kinh Niế-bàn, trước đây ta có nghe ni sư 
Vô Tận Tạng tụng qua một lượt, liền vì bà ấy mà giảng 
thuyết, không một chữ, một nghĩa nào chẳng hợp kinh. 
Đến nay vì ngươi mà thuyết, vẫn không sai khác.” 

Thưa rằng: “Kẻ học đạo này kiến thức nông cạn, tối 
tăm. Nguyện Hòa thượng chỉ dạy cho cặn kẽ.” 

Sư nói: “Ngươi nên biết, Phật tánh nếu £hường, thì 
thuyết làm gì các pháp thiện ác, cho tới cùng kiếp cũng 
không có lấy một người phát tâm Bồ-đề. Cho nên ta nói 
uô thường chính là cái đạo chân thường của Phật thuyết 
vậy. Lại nữa, hết thảy các pháp nếu như uô £hường, tức 


206 LỤC TỔ ĐẠI SƯ 


nhiên mọi vật đều riêng có tự tánh, dung nạp và thọ 
lấy sự sống chết, vậy là tánh chứn thường còn có chỗ 
chưa bao quát. Cho nên ta nói ¿hường, là cái nghĩa chân 
uô thường của Phật thuyết. Phật vì kẻ phàm phu ngoại 
đạo chấp lẽ ứờ £hường, vì hàng Nhị thừa chấp £hường là 
uô thường, hợp thành tám thứ điên đảo, cho nên trong 
giáo pháp N¡ết-bàn rốt ráo mới phá bỏ những chỗ kiến 
giải thiên lệch đó mà nói rõ nghĩa chân thường, chân 
lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ngươi lại chấp theo lời, 
hiểu trái với nghĩa, lấy chỗ uô £hường có đoạn diệt và 
chỗ £hường chắc chắn dứt mất mà giải lầm lời viên diệu 
sau cùng của Phật, dù xem kinh đến ngàn lượt phỏng có 
ích gì?” 


Hành Xương bỗng nhiên đại ngộ, thuyết kệ rằng: 


Người chấp tâm uô thường, 
Phật thuyết tánh hữu thường. 
Không hiểu rõ phương tiện. 
Như ao xuân nhặt sỏi. 


Ta nay chẳng tốn công, 
Mà Phật tánh hiện tiền. 
Chẳng phải Thây truyền trao, 
Cũng chẳng có chỗ đốc. 





Tám điên đảo: 

a) Bốn điên đảo của phàm phu, ngoại đạo: 1. Thường : Các pháp trong thế gian 
đều vô thường, mà cho là thường. 2. Lạc: Các pháp trong thế gian đều khổ, mà 
cho là vui. 3. Ngã: Các pháp trong thế gian đều vô ngã mà cho là hữu ngã. 4. 
Tịnh: Các pháp trong thế gian đều bất tịnh mà cho là tịnh. 

b) Bốn điên đảo của hàng nhị thừa: 1. Vô thường: Đối với Niết-bàn là thường, kể 
là vô thường. 2 Vô lạc: Đối với Niết-bàn là vui, kể là Vô lạc. 3. Vô ngã: Đối với 
Niết-bàn là chân ngã, kể cho là vô ngã. 4. Vô tịnh: Đối với Niết-bàn là thanh tịnh, 
kể cho là vô tịnh. 
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Sư nói: “Nay ngươi thật đã thật thấu triệt, nên 
lấy tên là Chí Triệt.” Chí Triệt lễ tạ mà lui ra. 


Có một đồng tử mười ba tuổi, tên Thần Hội, con nhà 
họ Cao tại huyện Tương Dương, từ chùa Ngọc Tuyên ' 
đến tham lễ Sư. 

Sư hỏi: “Bậc tri thức từ xa khó nhọc đến, vậy đã 
được chỗ cội gốc ban sơ hay chưa? Nếu được, hẳn phải 
biết chủ. Thử nói ra xem.” 

Thần Hội nói: “Lấy uô frụ làm gốc, thấy tức là chủ.” 

Sư nói: “Chú sơ-đở¡ nhỏ này tranh giữ lấy câu thứ 


A33 


yếu. 

Thân Hội bèn hỏi: “Hòa thượng ngồi thiền, thấy hay 
chẳng thấy?” 

Sư lấy gậy đánh ba cái, hỏi rằng: “Ta đánh nhà 
ngươi, đau hay không đau?” 

Thưa rằng: “Cũng đau, cũng không đau.” 

Sư nói: “Ta cũng thấy, cũng chẳng thấy.” 

Thần Hội hỏi: “Thế nào là cũng thấy, cũng chẳng 
thấy?” 





Chùa Ngọc Tuyền do đại sư Thần Tú trụ trì. 
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Sư nói: “Chỗ ta thấy, thường thấy điều lâm lỗi 
trong tâm mình, chẳng thấy điều phải quấy, tốt xấu của 
người khác. Bởi vậy cho nên cũng thấy, cũng chẳng thấy. 
Còn ngươi nói 'Cững đau, cũng chẳng đau.` là thế nào? 
Ngươi nếu chẳng đau, tức đồng với cây đá. Nếu đau, tức 
đồng với kẻ phàm phu, liền khởi oán giận. Ngươi từ 
trước thấy và chẳng thấy là hai bên; đau và chẳng đau 
là sanh diệt. Tự tánh của ngươi, ngươi còn chẳng thấy, 
sao dám đùa người?” 

Thân Hội lễ bái, ăn năn tạ lỗi. Sư lại nói: “Ngươi 
nếu tâm mê chẳng thấy, nên hỏi bậc thiện tri thức chỉ 
đường cho. Nếu tâm ngộ, tức tự thấy tánh, liền y theo 
pháp mà tu hành. Nay ngươi mê chẳng thấy tự tâm, lại 
đến đây hỏi ta £hấy uới chẳng thấy. Ta thấy, ta tự biết, 
lẽ đâu mê thay cho ngươi? Ngươi nếu tự thấy, cũng 
chẳng mê thay cho ta. Sao chẳng tự biết tự thấy, lại hỏi 
ta thấy uới chẳng thấy?” 

Thân Hội lại lạy hơn trăm lạy, câu tạ lỗi lầm. Từ đó 
siêng năng hầu hạ bên Sư chẳng rời. 

ñ 

Một ngày kia. Sư bảo chúng rằng: “Ta có một vật 
không đầu không đuôi, không danh không tự, không 
lưng! không mặt.? Các người có biết là gì chăng?” 

Thần Hội bước ra nói: “Đó là nguồn gốc của chư 
Phật, Phật tánh của Thần Hội.” 

Sư nói: “Vừa nói với ngươi &hông danh không tự, 
ngươi lại đặt ngay ra là nguồn gốc, Phật tánh. Ngươi về 


Lưng: bề trái 
Mặt: bề mặt 
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sau có ở chốn am tranh,' cũng chỉ thành tông đồ của 
bọn tri giải.” 

Sau khi Tổ Sư diệt độ, Thân Hội vào Kinh Lạc, mở 
rộng Đốn giáo Tào Khê, soạn bộ sách Hiển Tông Ký lưu 
hành rộng rãi trong đời, lấy hiệu là Hà Trạch Thiền sư. 


BI 
EI LÒ 


Sư thấy các tông phái vấn nạn, thảy đều khởi tâm 
ác, Ngài thương tình mới nhóm đổ chúng lại mà dạy 
rằng: “Người học đạo, hết thảy tâm thiện ác đều nên dứt 
sạch. Không tên nào có thể gọi, tên ở tự tánh. Tánh 
không phân biệt, gọi là thật tánh. Từ trên thật tánh, 
kiến lập ra hết thảy giáo môn: vừa nghe qua liền tu 
hành tự thấy.” 

Mọi người nghe giảng, thảy đều lễ bái, nguyện thờ làm 
thây. 


Nguyên văn: “bả mão cái đầu”, lấy cỏ tranh che đầu. Ở đây ý nói người đi tu, 
ở nơi am cỏ thanh đạm. 
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% HÁN VĂN 
HỘ PHÁP 


”u Ấ? 7U 
Phám đệ cửu 


3 37U#+_E7ZCH ° RỊ% . '? £2Zj^ ° 

Thần Long nguyên niên, thượng nguyên nhật, Tắc Thiên, 
Trung Tông chiếu vân: 

Xi? › 5 —R › # † BLÃ › l2 HE, #7 — Â ‹ 
=3 ; ra ° đ) 2 21 8È Z#f ÉN , / 1£ £! k Ứ] ¡+ , 
{1n Én, vỊ đf.‡Ä lì . 2-36 N 14 lệ HÀ ñh2g 3Ñ 1P. BR 
É #2 , it đt _EE lo 

“Trẫm thỉnh An, Tú nhị sư cung trung cúng dường, vạn cơ 
chỉ hạ, mỗi cứu Nhất thừa. Nhị sư thôi nhượng, vân: 'Nam 
phương hữu Năng Thiền sư, mật thọ Nhẫn Đại sư y pháp, 
truyền Phật tâm ấn, khả thỉnh bỉ vấn.' Kim khiển Nội thị Tiết 
Giản trì chiếu thỉnh nghinh. Nguyện Sư từ niệm, tốc phó 
Thượng kinh.” 


ứh_L $ ấ#z#£ , JR #4#*Ÿ‡È ° 


Sư thướng biểu từ tật, nguyện chung lâm lộc. 
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#‡ ñỦ H. F3\ 46 lý SÃ . #&fi fẰll, 4/4 2# 
jE ° +# SH % m †ï‡ ñ† Hà 7 ? ©** Tử, ° LSC 310 
Đ ð¿*k-Jzf[. 

Tiết Giản viết: “Kinh thành thiền đức giai vân: 'Dục đắc hội 
Đạo, tất tu tọa thiền tập định. Nhược bất nhân thiền định nhi 
đắc giải thoát giả, vị chi hữu dã.' Vị thẩm Sư sở thuyết pháp 
như hà?” 

Éñ H „ it; 8Ð # +. #62. Zing 
2, #+E. 13486: .. †T1.. 4Ø # 3È › 7R #& ĐT 
+. &+# &kỲi, 4p: ¡##f.. 24 )k 2 @L› Ä 4n 
j'#fˆ,. Ä #5 &?X⁄, 8JL BÉ. 

Sư viết: “Đạo do tâm ngộ, khởi tại tọa dã? Kinh vân: “Nhược 
ngôn Như Lai nhược tọa, nhược ngoa, thị hành tà đạo.' Hà cố? 
Vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ. Vô sanh vô diệt, thị Như Lai 
thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch, thị Như Lai thanh tịnh 
tọa. Cứu cánh vô chứng, khởi huống tọa da?” 

tì. # ƒw?£›:› ‡ EwR]. #8 É đŠ › j mg 
+$%-. 1# Ã mg 4 mu 2i W o Sân —Xế/#j&Á HT lễ › 
%7 19, HHHH #&⁄ ñ. 

Giản viết: “Đệ tử hồi kinh, Chúa thượng tất vấn. Nguyện Sư 
từ bi, chỉ thị tâm yếu, truyền tấu lưỡng cung cập kinh thành 
học đạo giả. Thí như nhất đăng nhiên bá thiên đăng, minh 
giả giai minh, minh minh vô tận.” 

Éi S . tý &nš.. #]HäšZZ4XðJ#>Z ấ,. 9] 8] # ä › 7R 
7ñ. 1Hi3 %.1i# 5 t6. k2, &3n 
J#tt. 

Sư vân: “Đạo vô minh ám. Minh ám thị đại tạ chi nghĩa. Minh 
minh vô tận, diệc thị hữu tận. Tương đãi lập danh, cố Tịnh 
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Danh Kinh vân: Pháp vô hữu tỷ, vô tương đãi cố.” 
#1. 9]19 4 š › tăm JR Mã. f2iÍ > A18 XvA% 3 
R8 Zk }R Hà › #⁄ dã 2L 7L 1ã PT thãÊ . 
Giản viết: “Minh dụ trí tuệ, ám dụ phiền não. Tu đạo chỉ 


nhân thẳng bất dĩ trí tuệ chiếu phá phiền não, vô thủy sanh 
tử bằng hà xuất ly?” 


ÉP EJ . }Ñ Hỗ HƑ xế #r”› &—#&j| . 27A ' 3š H8 øy lR 
H§ vu — NAM. Ý 1À. LÍ X†Kl& 3e 
SẼ 9 

Sư viết: “Phiền não tức thị Bồ-đề, vô nhị vô biệt. Nhược dĩ trí 
tuệ chiếu phá phiền não giả, thử thị nhị thừa kiến giải, 
dương lộc đẳng cơ. Thượng trí đại căn tất bất như thị.” 

ñ H ° 3ø? X ® N,#ữ ° 

Giản viết: “Như hà thị đại thừa kiến giải?” 

fạm]. 9j#.£9], LA R—. #3 Ï }&—. 
=>, fp 27H. Ñ Hi › Lễ mm XðX › # 
đ 5g ứng Ä Jý › †EJR lỗ ứa ® ẤU› J6 ## 2 ứn ® #t › 2 lƒ 
TS? › 8 & 2® › Xứ W RÌ 44L N2}: #4 ở › 
‡È3R3n+e., ?? 4L ®‡Š., %3 HiẾ. 

Sư viết: “Minh dữ vô minh, phàm phu kiến nhị, trí giả liễu đạt 
kỳ tánh vô nhị. Vô nhị chi tánh, tức thị thật tánh. Thật tánh 
giả, xử phàm ngu nhi bất giảm, tại hiển thánh nhi bất tăng, 
trụ phiền não nhỉ bất loạn, cư thiền định nhi bất tịch, bất 
đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất tại trung gian cập kỳ 


nội, ngoại. Bất sanh bất diệt, tánh tướng như như, thường trụ 
bất thiên, danh chỉ viết đạo.” 


fl Hl. #ñữt£ #+Z£Ä⁄;f1#2hă . 


Giản viết: “Sư thuyết bất sanh, bất diệt, hà dị ngoại đạo?” 
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É H. 2š ở ® + %3 › lúywl + › vA + 8ã 
\ › 4M ®ờÀ, tới R4. Äð⁄ 22+ ®ð*# › & 
| +, 2-7R ® › ĐÀ 2 El2|if.. x32 #m‹ 3, 
42 —13J-5 #5 ấ§ 3L 85 › H jÄ T3 ÀÁ ïÑ lf ng BẾP › J2 Ti 
3# , + ằH la} ° 

Sư viết: “Ngoại đạo sở thuyết bất sanh, bất diệt giả, tương 
diệt chỉ sanh, dĩ sanh hiển diệt, diệt du bất diệt, sanh thuyết 
bất sanh. Ngã thuyết bất sanh, bất diệt già, bản tự vô sanh, 
kim diệc bất diệt, sở dĩ bất đồng ngoại đạo. Nhữ nhược dục 
trì tâm yếu, đản nhất thiết thiện ác đô mạc tư lượng, tự 
nhiên đắc nhập thanh tịnh tâm thể, trạm nhiên thường tịch, 
diệu dụng Hằng sa.” 

Mh #484k, 3848 K18. l8 lÐ8fM, & & FE38, 1# 
2zL<=H›:53 #43 ÉH.. 

Giản mông chỉ giáo, hoát nhiên đại ngộ. Lễ từ quy khuyết, 
biểu tấu Sư ngữ. Kỳ niên cửu nguyệt tam nhật, hữu chiếu 
tưởng dụ Sư viết: 

É §Ƒ-# 2X › 6X ‡iš., BÌ> 3á. É] 3ï? 5 ‡LJX lẺ 
lK l3? k#⁄›: 183X1bsy. L7 —i⁄X. kệ Bị 1 H316 
3u  #m R, , JX đã +02 , 1ä 4Ê -Á_-4. , Tủ É] tt, #ñ J# 
+3. Ä/}Ð/8., TẾ RJR,. 3/8404 4c lh 
%k, šLãn nị tị # 12-4h-$ 3, 99018 B8 #15. 
“Sư từ lão tật, vị trẫm tu đạo, quốc chỉ phước điền. Sư nhược 
Tịnh Danh thác tật Tỳ-da, xiển dương đại thừa, truyền chư 
Phật tâm, đàm bất nhị pháp. Tiết Giản truyền Sư chỉ thọ 
Như Lai tri kiến, trẫm tích thiện dư khánh, túc chủng thiện 
căn, trị Sư xuất thế, đốn ngộ thượng thừa, cảm hà Sư ân, 
đỉnh đái vô dĩ? Tinh phụng ma nạp cà-sa cập thủy tinh bát, 
sắc Thiều Châu Thứ sử tu sức tự võ, tứ Sư cựu cư vi Quốc 
An tự yên.” 
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+ VIỆT VĂN 


PHẨM THỨ IX 


ỦNG HỘ PHẬT PHÁP 


Ngày tiết thượng nguyên" trong năm đầu niên hiệu 
Thần Long,? Tắc Thiên Thái hậu và Trung Tông Hoàng 
đế ban chiếu rằng: 


“Trẫm thỉnh hai vị sư Huệ An” và Thần Tú vào cung 
cúng dường, để khi việc nước rảnh rang có thể tham học 
giáo pháp Nhất thừa. Hai sư từ chối, nói rằng: 'Phương 
Nam có Huệ Năng Thiền sư được Hoằng Nhẫn Đại sư 
mật truyền y phúp, hiện truyền tâm ấn Phật, nên thỉnh 
Uị ấy mà hói.` Nay sai nội thị là Tiết Giản mang chiếu 
chỉ đến thỉnh rước. Mong sư mở niệm từ, mau đến kinh 
thành.” 


Sư dâng biểu cáo là có bịnh, xin được trọn đời ở nơi 
rừng núi. Tiết Giản thưa rằng: 

“Các vị thiền đức tại kinh thành đều nói rằng: 
“Muốn được hiểu đạo, phải ngôi thiền tộp định. Như 
chẳng nhờ thiền định mò được giải thoót, thật là chưa 





Rằm tháng giêng. 
Tức là năm 684, đời vua ĐườngTrung Tông. 
Tức Quốc sư Huệ An. 
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có." Chẳng hay ý thuyết pháp của Ngài như thế nào?” 

Sư đáp: “Đạo do tâm ngộ, có phải ở chỗ tập ngồi đó 
sao? Kinh nói: “Nếu bảo Như Lai ngôi hoặc nằm, ấy là 
hành đạo tà." Cớ sao vậy? Vì không do chỗ nào mà lại, 
cũng không đi đến chỗ nào, không sanh không diệt, ấy 
là phép ¿hiên thanh tịnh của Như Lai. Các pháp đều như 
hư không tịch tĩnh, ấy là phép ngồ¿ thanh tịnh của Như 
Lai. Rốt cuộc còn không có chỗ chứng đắc, huống lại 
phải ngồi sao?” 

Tiết Giản thưa rằng: “Đệ tử về kinh, Chúa thượng ắt 
phải hỏi. Nguyện sư từ bi, chỉ bảo cho chỗ tâm yếu để 
tâu lên hai cung” và truyền lại với những người học đạo 
nơi kinh thành. Ví như một ngọn đèn nối qua trăm ngàn 
ngọn đèn, các chỗ tối đều sáng, sáng hoài không dứt.” 

Sư nói: “Đạo không có sớng tối. Sáng tối là nghĩa 
thay đổi nối tiếp nhau. Sớng hoài bhông hết, cũng nghĩa 
là có hết. Đối đãi nhau mà thành tên,” cho nên Kinh 
Tịnh Danh nói: Phớp không có so sánh, không có đối 
đãi.” 

Tiết Giản nói: “Sáng ví cho trí tuệ, tối ví cho phiền 
não. Người tu hành nếu chẳng đem trí tuệ chiếu phá 
phiền não thì vòng sanh tử từ vô thủy đến nay nhờ đâu 
mà ra khỏi?” 

Sư nói: “Phiển não tức Bồ-đề, không hai, không 
khác. Nếu đem trí tuệ chiếu phá phiền não, đó là kiến 





*” đây dẫn Kinh Kim Cang. 


Tức là Vua và Thái hậu. 
Do có sáng, mới gọi chỗ không sáng là tối, và ngược lại. Tất cả các pháp đối 
đãi đều như vậy. Xem phẩm Phó Chúc. 
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giải của hàng nhị thừa,' là căn cơ của hạng xe đê, xe 
hươu.? Hàng đại căn, thượng trí chẳng phải như vậy.” 

Tiết Giản hỏi: “Thế nào là kiến giải của đại thừa?” 

Sư đáp: “Sáng với không sáng, kẻ phàm phu thấy là 
hai. Người trí giả liễu đạt thấy tánh của sáng tối vốn 
chẳng có hai. Tánh không hai đó là tánh thật. Tánh 
thật ở người phàm phu chẳng bớt; chỗ bậc hiền thánh 
cũng chẳng thêm; trụ nơi phiền não mà chẳng tán loạn; 
ở nơi thiển định cũng chẳng vắng lặng, chẳng dứt mất, 
chẳng thường còn, chẳng lại, chẳng qua; chẳng ở khoảng 
giữa cùng là trong ngoài, chẳng sanh ra, chẳng diệt mất, 
tánh tướng đều như như, thường trụ chẳng chuyển dời, 
đó gọi là Đạo.” 

Tiết Giản hỏi: “Sư nói chẳng sanh chẳng diệt, có 
khác gì ngoại đạo?” 

Sư đáp: “Ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, đó là 
lấy chỗ đ;ệ mà dừng chỗ sưnh; lấy chỗ sanh mà bày rõ 
chỗ đ¡ệ¿.3 Chỗ diệt, họ nói thành chẳng điệt; chỗ sanh, 
họ nói là chẳng sơnh. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt đây 
là uốn xưa bhông sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên 
chẳng đông với ngoại đạo. Ngươi nếu muốn biết chỗ tâm 
yếu, chỉ cần đối với hết thảy việc thiện ác đều không 
suy lường,” tự nhiên sẽ được tâm thể thanh tịnh, sáng tỏ 
thường tịch, chỗ diệu dụng nhiều như cát sông Hằng.” 

Tiết Giản nhờ ơn chỉ dạy, hoát nhiên đại ngộ. Lễ bái 





Ì Thừa Thanh văn và thừa Duyên giác. 


Các ví dụ dùng trong Kinh Pháp Hoa, chỉ hai thừa Thanh văn và Duyên giác. 
Xem phẩm Cơ Duyên. 

Chỗ này rơi vào pháp đối đãi. 

Tổ Sư khai ngộ cho Huệ Minh cũng nói: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác...” 
Xem phẩm Hành Do. 
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từ biệt về triều, dâng biểu tâu lên lời nói của Sư. Ngày 
mùng ba tháng chín năm ấy,' có chiếu dụ ban khen Sư 
rằng: 

“Sư lấy cớ già yếu, vì trẫm mà lo tu đạo, ấy là ruộng 
phước? của cả nước. Sư cũng như ngài Tịnh Danh” cáo 
bịnh ở thành 7-da*, xiển dương đại thừa, truyền tâm 
của chư Phật, luận pháp bất nhị. Tiết Giản có truyền lại 
lời Sư chỉ rõ tri kiến Như Lai, Trẫm nhờ chất chứa nhân 
lành, trồng sẵn thiện căn, nên mới gặp lúc Sư ra đời, 
đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm đội ơn Sư mãi mãi 
không hết! Nay xin dâng tấm áo cò-sơ Ma-nạp và bình 
bát thủy tính. Lệnh cho quan Thứ sử Thiều Châu sửa 
sang lại cảnh chùa, và ban hiệu cho chỗ ở cũ của Sư là 
Chùa Quốc Ân.” 





Tức cùng trong năm 684. 
Tức là nơi mọi người có thể gieo hạt giống phước đức vào để được hưởng 
uả tốt đẹp về sau. 
Tức là ngài Duy-ma-cật, vị Bồ-tát hiện thân cư sĩ thuyết pháp trong kinh Tịnh 
Danh, cũng gọi là kinh Duy-ma-cật sở thuyết. 
Tức là thành Tỳ-da-ly, hay Tỳ-xá-ly, chữ Phạn, dịch nghĩa là Quảng Nghiêm, 
là nơi ngài Duy-ma-cật thuyết pháp. 
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Phám đệ thập 


Éi — H nà Ƒ| Á_;x# , xÈ: Ủ, , xẻ , 1 €9 › # , +? 
i8 › đã, “kiẾ , X22, jk4n'3 › HÀ ó 
Sư nhất nhật hoán môn nhân: Pháp Hải, Chí Thành, Pháp 


Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, 
Pháp Trân, Pháp Như đẳng, viết: 


%S£‡ ®]4‡^ . #44. &X5— 2ƒ. #24 
ð3X› #& 8 ‹¿ 

“Nhữ đẳng bất đồng dư nhân. Ngô diệt độ hậu, các vi nhất 
phương sư. Ngô kim giáo nhữ thuyết pháp, bất thất bản tông. 
+/8# z#1;xXP1. # m =+x3#† . thị EỊ đê mi , 
ð%—1‡⁄x. 3ð .. 4ñ Mlixix, hi , 
#it3†ix,. k4RnB. 832 —ikã2ˆ, #8 2k. 
“Tiên tu cử tam khoa pháp môn, động dụ ng tam thập lục đối. 
Xuất một tức ly lưỡng biên, thuyết nhất thiết pháp, mạc ly tự 


tánh. Hốt hữu nhân vấn nhữ pháp, xuất ngữ tận song, giai 
thủ đối pháp, lai khứ tương nhân. Cứu cánh nhị pháp tận trừ, 
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cánh vô khứ xứ. 

=#l#Pl#. 72L ÀA#J.. l2; xXzlậ.,6,. 2. 4E› 
4T, ðXZ¿.. N:› 6T —A›2}XxlÉ.. li. §,92k› 
đi › 3 ‹ P4 › T+.uf.£› #.,ä # X1,.o -: 
FA®*› x, Xf], xXi\X,. H‡§t2 5X: 8 
3N. 446/8 "` +xi\, h1: 
R.xl› 2£ —-Y/X`#*› #cñ 67". 81+ 
3#§ › ke † /VÄ§ ‹ J"¬... . HH, RƑ 
X#+H. ẾÕẢĂ, Fp?? đ .‹ 


“Tam khoa pháp môn giả: ấm, giới, nhập dã. Ấm, thị ngũ ấm: 


sắc, thọ, tưởng, hành, thức thị dã. Nhập, thị thập nhị nhập, 
ngoại lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nội lục môn: 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thị dã. Giới, thị thập bát giới: lục 
trần, lục môn, lục thức thị dã. Tự tánh năng hàm vạn pháp, 
danh Hàm tàng thức. Nhược khởi tư lượng, tức thị chuyển 
thức. Sanh lục thức, xuất lục môn, kiến lục trần, như thị nhất 
thập bát giới giai tùng tự tánh khởi dụng. Tự tánh nhược tà, 
khởi thập bát tà. Tự tánh nhược chánh, khởi thập bát chánh. 
Nhược ác dụng, tức chúng sanh dụng. Thiện dụng, tức Phật 
dụng. 


Ă“®?T14# . HH ”1› 13. 3š,. #® li bởi, X#t 
xh3#†, H #tH ‡[, 1 #rnä #[, Fệ #t lộ ‡Ƒ, 2k ft k 3T. 
Jb 1 3#[b,. KH: tà } —3N{ › 38 #töX 3| › ft 
#®&‡. Z É,#tt & É, 3|. 2 H#t & ‡H 3| › 2ñ Mñ ft jñ 
#Ị, É,tđ 3|, Ø9) Rf‡I › ïï #RiM Ÿ|: Lý #Ị, TẾ 
##f4#†. # ft} š}, Kăấ(h‡|. Lá T† —#l#,.. 
“Dụng do hà đẳng? Do tự tánh hữu, đối pháp ngoại cảnh. 
Vô tình ngũ đối: thiên dữ địa đối, nhật dữ nguyệt đối, minh 
dữ ám đối, âm dữ dương đối, thủy dữ hỏa đối. Thử thị ngũ 
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đối dã. Pháp tướng, ngữ ngôn thập nhị đối: ngữ dữ pháp 
đối, hữu dữ vô đối, hữu sắc dữ vô sắc đối, hữu tướng dữ vô 
tướng đối, hữu lậu dữ vô lậu đối, sắc dữ không đối, động dữ 
tĩnh đối, thanh dữ trược đối, phàm dữ thánh đối, tăng dữ tục 
đối, lão dữ thiếu đối, đại dữ tiểu đối. Thử thị thập nhị đối dã. 
lò bà H +21, R1, 3t x8? sử) 
ni Ä# n. MÉR-1-21, BỤ8 sh . .. 
#Ị, 3š #r ý 3†, ñ #ữ- HD 3T, 12 f1 £3[, ¡8 #—¡Ê 3|, E 
#tj3\ 3|, xš # té, # ‡#{. 1L 3#  #†.. tu 2U 
3#. 
“Tự tánh khởi dụng thập cửu đối: trường dữ đoản đối, tà dữ 
chánh đối, si dữ tuệ đối, ngu dữ trí đối, loạn dữ định đối, từ 
dữ độc đối, giới dữ phi đối, trực dữ khúc đối, thật dữ hư đối, 
hiểm dữ bình đối, phiển não dữ Bồ-đề đối, thường dữ vô 
thường đối, bi dữ hại đối, hỷ dữ sân đối, xả dữ kiên đối, tấn 
dữ thối đối, sanh dữ diệt đối, pháp thân dữ sắc thân đối, hóa 
thân dữ báo thân đối. Thử thị thập cửu đối dã.” 
Éh š . ùu<=†+x‡†3#x⁄:› kiNkthh .a 
th E ä phi? . HP), + ä Sứ . 2Ì2*4HäÊ 
‡R› N3 jÊ2. 32 'ƒ1H› min , # #4 
Z2, FIKR&HN . #2 + `3 88 Hà ®JH No 
^2Mắ%#: Ä^ #22 ?£##  o nwwšs# ;1# 4# 
>‡j‡H. XZ. Hi RãởJ+7.fưwW%⁄Ã3# 7# x+ 
Z. R,^~-%f 3 › †£ En ?; ng s##x+# ° 7ã 12m; 
ÉỊ‡š3J 9J, X3 4£. PS? #6 lE lộ ột . 
Sư ngôn: “Thử tam thập lục đối pháp, nhược giải dụng, tức 


đạo quán nhất thiết kinh, pháp. Xuất, nhập tức ly lưỡng biên. 
Tự tánh động dụng, cộng nhân ngôn ngữ. Ngoại ư tướng ly 


Pháp Bảo Đàn Kinh 221 


tướng, nội ư không ly không. Nhược toàn trước tướng, tức 
trưởng tà kiến. Nhược toàn chấp không, tức trưởng vô minh. 
Chấp không chỉ nhân hữu báng kinh trực ngôn bất dụng văn 
tự. Ký vân bất dụng văn tự, nhân diệc bất hợp ngữ ngôn. 
Chỉ thử ngữ ngôn, tiện thị văn tự chi tướng. Hựu vân: Trực 
đạo bất lập văn tự, tức thử bất lập lưỡng tự diệc thị văn tự. 
Kiến nhân sở thuyết, tiện tức báng tha, ngôn trước văn tự. 
Nhữ đẳng tu tri, tự mê du khả, hựu báng Phật kinh. Bất yếu 
báng kinh tội chướng vô số. 
s ứn †F¿k3RjL. 34 J8 3iá3ý. ở 7ñ 2 
18 ##. ° 32 ^_› k4 #}) ^° s N#t „9 Ä6.¡k12 , 
"a5. xi1ới đ R lẨ › 4ˆ 


1 +ÄRÂL. i81kikl?T. #413k. 
“Nhược trước tướng ư ngoại, nhi tác pháp cầu chân, hoặc 
quảng lập đạo tràng, thuyết hữu vô chi quá hoạn. Như thị 
chỉ nhân lũy kiếp bất khả kiến tánh. Đản thính y pháp tu 
hành, hựu mạc bá vật bất tư, nhi ư đạo tánh trất ngại. 
Nhược thính thuyết bất tu, linh nhân phản sanh tà niệm. Đản 
y pháp tu hành, vô trụ tướng pháp thí. 


x3 3# › ikLời › 1k BH › 14T › 1k4E › 
%*%*®#.‹. #7^Mxã › B43 &3‡{. BỊ &# 
#†, lị # vA L‡† › RE] LvA 3# 3}. —iá 38B › + †#¡iắ 
ấu, o lươ—E] —3#{., 4£] › —1k 1E › ph XS £@23”,. 
#47 Rl.›#T 8 #uR]. 42 ‹ trệt ñ] < # › HH 
x4 FpRj.. vA #j #ãR| , vA R] #5ã1] . + 34}RHH › Ä% †:š 
Xu 4# Rl › Ã lý JpUL. 1 mã... 
44:2X®ấẩH ‹ 

“Nhữ đẳng nhược ngộ, y thử thuyết, y thử dụng, y thử hành, 


y thử tác, tức bất thất bổn tông. Nhược hữu nhân vấn nhữ 
nghĩa: vấn hữu, tương vô đối; vấn vô, tương hữu đối; vấn 
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thánh, dĩ phàm đối; vấn phàm, dĩ thánh đối. Nhị đạo 
tương nhân, sanh trung đạo nghĩa. Như nhất vấn, nhất đối; 
dư vấn, nhất y thử tác, tức bất thất lý dã. Thiết hữu nhân 
vấn: 'Hà danh vi ám? Đáp vân: “Minh thị nhân, ám thị duyên, 
minh một tức ám. Dĩ minh hiển ám, dĩ ám hiển minh. Lai, 
khứ tương nhân, thành trung đạo nghĩa. Dư vấn, tất giai như 
thử. Nhữ đẳng ư hậu truyền pháp, y thử chuyển tương giáo 


2% 


thọ, vật thất tông chỉ. 
Éh3+ k2 7Uf-› £Ÿ › 14, HN › ®P1ẰÁ@3T0M › 
J.‡$“44ˆ,154it1T.*#Š k#‹ 2H —H 
4#; HN. 

Sư ư Thái Cực nguyên niên, Nhâm Tý, Diên Hòa thất nguyệt, 
mạng môn nhân vãng Tân Châu, Quốc An tự kiên tháp, 


nhưng linh xúc công, thứ niên hạ mạt lạc thành. Thất nguyệt 
nhất nhật, tập đồ chúng, viết: 


##;`H,;#@i+*tR]. ;x'%. T-/Á4HP] . 6x 
Z\X#. Â'jc© ñã. 247 kÍÁ› ÉkÁ 4Ì 
“Ngô chí bát nguyệt, dục ly thế gian. Nhữ đẳng hữu nghi, tảo 


tu tương vấn. Vị nhữ phá nghị, linh nhữ mê tận. Ngô nhược 
khứ hậu, vô nhân giáo nhữ.” 


xi4]. ÁÃ Xà. lÈñ2Ù f9? . 2l XÕ . 7 
Pháp Hải đẳng vân, tất giai thế khấp. Duy hữu Thần Hội, 
thân-tình bất động, diệc vô thê khẩp. 

Éị S . 39 .)*Éf2pf{-É ®-#Ã › SLẦY Số) › & 
+, Xff.. ah † › TH. x4Äi › 
3t. ` 5. Im*# . #3 
n2 J › #2 ®S1R34R2*1# x7. xxx PC *zù“#:#+ 
J.. ##⁄:t#+*j› F0 R2 Äk3. k4 & + + 
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+. x#—#*,.g##t . %4 H #1 9i? 
13 ° xS #ñi 1x t4 ? SH # “ ° ‡k›Wi#41 › X#&# 
He 
Sư vân: “Thần Hội tiểu sư khước đắc thiện bất thiện đẳng, 
hủy dự bất động, ai lạc bất sanh, dư giả bất đắc. Số niên 
sơn trung, cánh tu hà đạo? Nhữ kim bỉ khấp, vị ưu a thùy? 
Nhược ưu ngô bất tri khứ xứ, ngô tự tri khứ xứ. Nhược ngô 
bất tri khứ xứ, chung bất dự báo ư nhữ. Nhữ đẳng bi khấp, 
cái vị bất tri ngô khứ xứ. Nhược tri ngô khứ xứ, tức bất hợp 
bi khấp. Pháp tánh bản vô sanh diệt khứ lai. Nhữ đẳng tận 
tọa, ngô dữ nhữ thuyết nhất kệ, danh viết Chân giả động 
tĩnh kệ. Nhữ đẳng tụng thủ thử kệ, dữ ngô đồng ý. Y thử tu 
hành, bất thất tông chỉ.” 
31613) ° 2Ñ Éh Ở 4B) ¿ 1H ‹ 
Chúng tăng tác lễ, thỉnh Sư tác kệ. Kệ viết: 

—12# ñ › 

ZšY^ R.*~#- ° 

+#R +3. 

x£Rãä‡tñ. 

Nhất thiết uô hữu chân, 

Bất dĩ biến ư chân. 

Nhược biến ư chân giả, 

Thị biến tận , chân. 

3i 8# š 

8È EPxb Í 2 

_ sờ XS 84H. , 

J# *[& ƒ_ /U ÁC 7 
n. năng tự hữu chân, 
Ly giả tức tâm chân. 
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Tự tâm bất ly giả, 

Vô chân, hú xứ chân? 

¡1ì Ep 8 9) › 

®ljEPp ®#9). 

312 ®5)T › 

E] &lñ ® 9 ‹ 

Hữu tình tức giải động, 

Vô tình túc bất động. 

Nhược tu bất động hành, 

Đồng uô tình bất động. 

%9 › 

# LT S59) ‹ 

9) 9) › 

&l# &h4E. 

Nhược mịch chân bất động, 

Động thượng hữu bất động. 

Bất động thị bất động, 

Vô tình uô Phật chủng. 

ŸE- 27) 28 › 
—Š®ð. 

4+81E+3uwk, ch ng 

ÉP  Ñ-3eJ ¿ 

Năng thiện phân biệt tướng, 

Đệ nhất nghĩa bất động. 

Đản tác như thử biến, 

Tức thị chân như dụng. 

3ñ đã TẾ Á › 

3 2/R H&. 
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#*#&x#£P'1› 

8p3‡k2+ Z'Ÿ ‹ 

Báo chư học đạo nhân: 
Nỗ lực tu dụng ý. 

Mạc ư đại thừa môn, 
Khước chấp sưnh tử trí. 
#ä T]HŠ › 

Fp Ji Pb Ấ, 

3? ®HIŠ › 
2# 4 RCẽ . 

Nhược ngôn hạ tương ứng, 
Tức cộng luận Phật nghĩa. 
Nhược thật bất tương ứng, 
Hiệp chưởng lĩnh hoạn hỷ. 
wu£+~&?› 

2# + tH Š - 

Đu#ế #21, 

ĐÀ +#. 

Thử tông bản uô tranh, 
Tranh túc thất đạo ý. 
Chấp nghịch tranh phúp môn, 
Tự tánh nhập sơnh tử. 


tệ, 4k 38 BỊ ởt.1 Œ, › 3Ý lý †1FjlL.. ý ft Hạ Š › &- 
n :‡K3X1#'†7 , 1 1L ?? ° 7? ‡#u X Íị 7 ^_‡‡+# ° ba 
⁄#_L ., f#rffRÌỊ H so fztA/ÄÈJ 4. & 3k #1 
X So 


Thời, đồ chúng văn thuyết kệ dĩ, phổ giai tác lễ. Tịnh thể Sư 
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ý, các các nhiếp tâm, y pháp tu hành, cánh bất cảm 
tranh. Nãi tri Đại sư bất cửu trụ thế. Pháp Hải thướng tòa, tái 
bái vấn viết: “Hòa thượng nhập diệt chỉ hậu, y pháp đương 
phó hà nhân?” 

Éi]. #2+ k‡k‡ð1ik, 2À £2+4-. 38k › R 

HX5 2ð 4£. škSfƑ?X› UHÍỶ14: Bỏ HỆ. 2 
ituudi, 6 8 3X. 2k ðX: XI. & 
39x SÈ‡1š†K#ẩN, k# ớt, HC k SŸ . 2k1 2L 
‡‡ J# X 4†444S › & ®31.. IÄH ‹ 

Sư viết: “Ngô ư Đại Phạm tự thuyết pháp : dĩ chí ư kim, sao- 
lục lưu hành, mục viết Pháp Bảo Đàn Kinh. Nhữ đẳng thủ hộ, 
đệ tương truyền thọ, độ chư quần sanh. Đản y thử thuyết, thị 
danh chánh pháp. Kim vị nhữ đẳng thuyết pháp, bất phó kỳ 
y. Cái vị nhữ đẳng tín căn thuần thục, quyết định vô nghị, 
kham nhậm đại sự. Nhiên cứ tiên tổ Đạt-ma Đại sư phó thọ 
kệ ý, y bất hợp truyền. Kệ viết: 


# + #4 +, 
1#;¿+*‡t +È l§ . 
—#Ð% › 

23 HÁN - 

Ngô bản lai tư thổ, 
Truyền Pháp cứu mê tình. 
Nhất hoa khơi ngũ diệp, 
Kết quả tự nhiên thành.” 


4ã H ° 3Ÿ  É Xu sẩ\ ° 4Ä ¡#sð , lý -ø-ở,;k ° 


Sư phục viết: “Chư thiện tri thức! Nhữ đẳng các các tịnh tâm, 
thính ngô thuyết pháp: 
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2# 3L Ẵ › 2ì —†H=W› —ÍT SE . #232 
—3⁄ÿ& ứn ® †L1?R › 3*4x 18 !† S +iŠ Ä › R. R& BUiê › 
S4| á m2š % #. 2 BỊ › lá i#› Jñ 8t, JŠ 8 › tu # 
—†R=!#* ‹ 
“Nhược dục thành tựu chủng trí, tu đạt Nhất tướng Tam-muội, 
Nhất hạnh Tam-muội. Nhược ư nhất thiết xứ nhi bất trụ 
tướng, ư bỉ tướng trung bất sanh tắng ái, diệc vô thủ xả, bất 
niệm lợi ích, thành hoại đẳng sự, an nhàn, điểm tĩnh, hư 
dung, đạm bạc, thử danh Nhất tướng tam muội. 
32^—}1 , #2 , #b— , 9):l 3 ? ÄẴÈ# 
l# +. Ø6 —47 =1. #Á RE — 20k › tniu T46, 
2X. Kế › ÄWÄkÖÄL Ñ.. —†H—ÍT: RiãÃ3n&.. # 
2-ð¿⁄. 3 3u HỆ 8 › 3ƒ kh. šxLSÊp b5? j4 
Ýƒ..i¡l W3: Ái ñÄO©V +}. kš HŸ ›: ki. 
‡-#1137›: i44). l1 o 
“Nhược ư nhất thiết xứ, hành trụ tọa ngọa, thuần nhất trực 
tâm, bất động đạo tràng, chân thành tịnh độ, thử danh Nhất 
hạnh Tam-muội. Nhược nhân câu nhị Tam-muội, như địa hữu 
chủng, hàm tàng, trưởng dưỡng, thành thục kỳ thật. Nhất 
tướng, nhất hạnh, diệc phục như thị. Ngã kim thuyết pháp, 
du như thời vũ, phổ nhuận đại địa. Nhữ đẳng Phật tánh thí 
như chủng tử, ngộ tư chiêm hợp, tất giai phát sanh.Thừa ngô 
chỉ giả, quyết hoạch Bồ-để. Y ngô hạnh giả, định chứng 
diệu quả. Thính ngô kệ viết: 

' )ù,2- 3 , 

#8 I8 + lũ É, , 

rực © H ĐY ‹ 


Tâm địa hàm chư chủng, 
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Phổ uũ tất giai manh, 
Đốn ngộ hoa tình di, 
Bồ-đề quả tự thành.” 


É 3,43 .. H. Èk&—,; A4 7R/X. Hi: f, 
7R ®# 31H ‹ l2) #uif4 j3Öay. tay ki#, & 
"Hi. H37). R##34ƒ2. 


Sư thuyết kệ dĩ, viết: “Kỳ pháp vô nhị, kỳ tâm diệc nhiên. Kỳ 
đạo thanh tịnh, diệc vô chư tướng. Nhữ đẳng thận vật quán 
tính cập không kỳ tâm. Thử tâm bản tịnh, vô khả thủ xả. 
Các tự nỗ lực, tùy duyên hảo khứ.” 


fR t‡ k 3k 3 1E3ä m‡É ° 


Nhĩ thời, đồ chúng tác lễ nhi thối. 


XÉ?,-kHïj,`H,4‡!]^AH.. ##É6ÿðƒ}M › šk 
ìš #7. k5 &WjL 8S. 
Đại sư, thất nguyệt bát nhật, hốt vị môn nhân viết: Ngô dục 


quy Tân Châu, nhữ đẳng tốc lý châu tiếp. Đại chúng ai lưu 
thậm kiên. 


Ép . #4? th › 3M m8. 7ñ ¿+ › EE 7TR. 
j.. #W.J21À, lệ 7 ĐT ¿ 


Sư viết: “Chư Phật xuất hiện, du thị Niết-bàn. Hữu lai tất khứ, 
lý diệc đương nhiên. Ngô thử hình hài, quy tất hữu sở.” 


XXH .fñ#&JwL+› #W,7J 8]. 
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Chúng viết: “Sư tùng thử khứ, tảo vãn khả hồi.” 

Ép. 3Ä 571K. &H}&@d. 

Sư viết: “Diệp lạc quy căn.” Lai thời vô khẩu. 

xXMH. #3IRð1#1†#TA. ‹ 

Hựu vấn viết: “Chánh pháp nhãn tạng truyền phó hà nhân?” 
6h. Ti ' Tỉ: &n i8 

Sư viết: “Hữu đạo giả đắc, vô tâm giả thông.” 
xị. #4 73¿®. 

Hựu vấn: “Thử hậu mạc hữu nạn phủ?” 

ÉÍHD.. #44 x4P› ý H—~#&k #3 . l6 
Hs 


Sư viết: “Ngô diệt hậu ngũ lục niên, đương hữu nhất nhân lai 
thủ ngô thủ. Thính ngô sấm viết: 


5 kết, 
u#/R#*. 

i8 ỳ Z SÉ › 

1 1) *9'ữ 

Đầu thượng dưỡng thân, 
Khẩu lý tu xan. 

Ngộ Mãng chi nạn, 
Dương, Liễu 0i quan.” 


#<. #++†*.3-*P m.. có —#, 
—È#*.. Elf #tiL.. & 3#. “?®jmÖ.. g4 
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x1. 
Hựu vân: “Ngô khứ thất thập niên, hữu nhị Bồ-iát tùng Đông 
phương lai, nhất xuất gia, nhất tại gia, đồng thời hưng hóa, 
kiến lập ngô tông, đế tập Già-lam, xương long Pháp tự.” 


RE] H ‹ ⁄#4+#_E?b2H/Š ZULŒ, 2k. lệ 3é ÁL4Ä,.. 8ã #t Dị 
7T e 

Vấn viết: “Vị tri tùng thượng Phật tổ ứng hiện dĩ lai, truyền 

thọ kỷ đại? Nguyện thùy khai thị.” 

6S ¿ Ằ1/J&1†£Œ,&£#$Có › 1] 2[4b,. 22VÀÄ©) 55 
14. k#tkJ), E3 PƑ 1; Ƒ, kh, 6® #1h. 

2-33! . 3g 5ï 1Á h › 1Ð BÀ J1 › tỉ 0p #£ìm % 

lồ. < 6P ¿ 


Sư vân: “Cổ Phật ứng thế dĩ vô số lượng, bất khả kế dã. Kim 
dĩ thất Phật vi thủy. Quá khứ Trang nghiêm Kiếp,Tỳ-bà-thi 
Phật, Thi-khí Phật, Tỳ-xá-phù Phật. Kim Hiền Kiếp, Câu- 
lưu-tôn Phật, Câu-na-hàm Mâu-ni Phật, Ca-diếp Phật, Thích- 
ca Văn Phật. Thị vi thất Phật. 


Ä#th 3 1ì 3 1 #ờ] th 3Š. 
*“Thích-ca Văn Phật thủ truyền Ma-ha Ca-diếp Tôn n 
#—:Ht $2 j =› BỊ S§4n12 3Ÿ › 3 W › lấy 
3h 2 3 › "HH bi: PC A0484. 
?? k, 7A 3 2 l3: ñ/Á › 1h Wk 31t 37 › 
"Ta 7. 
#›: †—:ä°°k+.,+†+<=.###ð9+.+uw, 
38] k+›; +». im Đ§3$ 3š 3? . 2X › lổ 8X lí 2 
“ái: †T+., i1m3t3 $4. TT 2Á. n1 3 3X › 
2.36 /# # 2 3? 7› —-Y. B4 2#; —†—› 
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12589 %Ÿ. — + —./t#Ằl 4. —T<› 
đỗ 3) Đ§ #7 › —-† v9, Úp-ƒ 3Ô 4ƒ; —-Ƒ +, 3 . 
*ý› —T†T2^X›: Xiz# 2 4: TT. #4 9 
ẩ, TCTÀ› T191. 0n ti 
=-†;:1#Z4kứf, Z=-†T—.:šä 1š k úị › Z-† —, 7^&: 
Xứ? . 8É #Z-† =4. 

“Đệ nhị, A-nan Tôn giả; đệ tam, Thương-na Hòa-tu Tôn giả; 
đệ tứ, Ưu-ba-cúc-đa Tôn giả; đệ ngũ, Đề-đa-ca Tôn giả; đệ 
lục Di-già-ca Tôn giả; đệ thất, Bà-tu-mật-đa Tôn giả; đệ bát, 
Phật-đà Nan-đề Tôn giả; đệ cửu, Phục-đà Mật-đa Tôn giả; 
đệ thập, Hiếp Tôn giả; thập nhất, Phú-na Dạ-xa Tôn giả; 
thập nhị, Mã Minh Đại sĩ, thập tam, €Ca-f} Ma-la Tôn giả; 
thập tứ, Long Thọ Đại sĩ; thập ngũ, Ca-na-đề-bà Tôn giả; 
thập lục, La-hầu-la-đa Tôn giả; thập thất, Tăng-già Nan-đề 
Tôn giả; thập bát, Già-da Xá-đa Tôn giả; thập cửu, Cưu-ma- 
la-đa Tôn giả; nhị thập, Xà-da-đa Tôn giả; nhị thập nhất, Bà- 
tu Bàn-đầu Tôn giả; nhị thập nhị, Ma-nô-la Tôn giả; nhị thập 
tam, Hạc-lặc-na Tôn giả; nhị thập tứ, Sư Tử Tôn giả; nhị 
thập ngũ, Bà-xá Tư-đa Tôn giả; nhị thập lục, Bất-như Mật-đa 
Tôn giả; nhị thập thất, Bá-nhã ĐÐa-la Tôn giả; nhị thập bát, 
Bồ-đề Đạt-ma Tôn giả; nhị thập cửu, Huệ Khả Đại sư; tam 
thập, Tăng Xán Đại sư; tam thập nhất, Đạo Tín Đại sư; tam 
thập nhị, Hoằng Nhẫn Đại sư. Huệ Năng thị vi Tam thập tam 
Tổ. 


#% _L 3H › #ñ 37k ° SÊøJ 44 › 1Ê 4\ 1ã › #4* 
ÄE#X ‹ 


“Tùng thượng chư Tổ, các hữu bẩm thừa. Nhữ đẳng hướng 
hậu, đệ đại lưu truyền, vô linh quai ngộ.” 


3X Mš & › †E 1Š ứn ‡É ° 


Chúng văn tín thọ, tác lễ nhi thối. 
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ST: t<—=*, lan to vệ ỳ = H ›;3+Bl8 + #£ 
ñC › 2H Sà £€ Xh BỊ o Lc J3 2ˆ › 7ñ §§J |. 
Đại sư, Tiên Thiên nhị niên, Quí Sửu tuế, bát nguyệt sơ tam 


nhật, ư Quốc Ân tự trai bãi, vị chư đồ chúng viết: “Nhữ đẳng 
các y vị tọa, ngô dữ nhữ biệt.” 

*i#t 3. 4nll 14k. 4-/L4IE ^đỆ AE 
Pháp Hải bạch ngôn: “Hòa thượng lưu hà giáo pháp, linh 
hậu đại mê nhân đắc kiến Phật tánh?” 

ÉRñẻ . Ãfö?t.. 1414k ^Á ãk ft +. Fp ?PH 
#2 ? 2+ › sò 2) l, ¿, 1) 3È 3£ ° -# 2-#( x #X Hs XX 
+,RÑ,HA?Ð. &:RN?h, ai 51. Xu SE 
škb., 4E2#1Ei4 ŸLE.. 318, SE Ä 0b. BE 
#iš›Ð£ 5L +. HnÈÉƑS: + x<??. HER 
Mà › ?b < Xế 4+. 

Sư ngôn: “Nhữ đẳng đế thính: Hậu đại mê nhân nhược thức 
chúng sanh, tức thị Phật tánh. Nhược bất thức chúng sanh, 
vạn kiếp mịch Phật nan phùng. Ngô kim giáo nhữ thức tự 
tâm chúng sanh, kiến tự tâm Phật tánh. Dục cầu kiến Phật, 
đản thức chúng sanh. Chỉ vị chúng sanh mê Phật, phi thị 
Phật mê chúng sanh. Tự tánh nhược ngộ, chúng sanh thị 
Phật; tự tánh nhược mê, Phật thị chúng sanh. Tự tánh bình 
đẳng, chúng sanh thị Phật; tự tánh tà hiểm, Phật thị chúng 
sanh. 

+S£sv 4? th, Epb£ 5L. 4 FPñ.Fp£X# 
4+È*. An» Hñ??..H0ÈÄ⁄ 1°. H342 & ng › 
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#Ị ÿ 3È Ñ-1h°.. x5 H so X0. # XIÁK£. 2E} 
— 1n 8E1È 3>. lý 6 k) L 8E 3X. 
“Nhữ đẳng tâm nhược hiểm khúc, tức Phật tại chúng sanh 
trung. Nhất niệm bình trực, tức thị chúng sanh thành Phật. 
Ngã tâm tự hữu Phật. Tự Phật thị chân Phật. Tự nhược vô 
Phật tâm, hà xứ cầu chân Phật? Nhữ đẳng tự tâm thị Phật, 
cánh mạc hồ nghi. Ngoại vô nhất vật nhi năng kiến lập, giai 
thị bản tâm sanh vạn chủng pháp. 
tt #4 XÃ. dù 4616k 11, sù và 1Ê ¡ky.. #2 W — 
đã › tt x4 ñ).: $ HH 1?1. 1⁄13 ^ A4 W4 
#: HÑW,*ˆw› HMW Di. 13H. 
“Cố Kinh vân: 'Tâm sanh, chủng chủng pháp sanh; tâm diệt, 
chủng chủng pháp diệt. Ngô kim lưu nhất kệ, dữ nhữ đẳng 
biệt, danh Tự tánh chân Phật Kệ. Hậu đại chi nhân thức thử 
kệ ý, tự kiến bản tâm, tự thành Phật đạo.” Kệ viết: 

1t HE ẤñY › 

Ä§R,=-#x< l1 ° 

4§+š > t‡ 2 › 

1E R2 HỆ #5”. 

Chân như tự tánh thị chân Phật, 

Tò biến tam độc thị ma Uương. 

Tò mê chi thời, mũ tại xú. 

Chúnh biến chỉ thời, Phật tại đường. 

‡È*†?4#§£R = + , 

lpn + ke. 

1E], ải lậ =#»g , 

J§ S ĐH ñ & 1E... 

Túnh trung tà biến, tưmn độc sanh, 

Tức thị mưa Uuương lai trụ xó. 
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Chúnh biến tự trừ tưm độc tâm, 
Ma biến thành Phật chân uô giả! 
##‡‹ # 44t # › 
=#*#**—#. 
+#J)‡#t† # H Ầ, , 
FP < m1? X2. 
Phúp thân, Báo thân cập Hóa thân, 
Tơm thân bản lai thị Nhất thân. 
Nhược hướng tánh trung năng tự biến, 
Túc thị thành Phật Bồ-đề nhân. 
®#&£14L# +i# +, 
##ñ HP 1L †. 
d1È1L# {1 tLiể , 
 &]ï jL&?Ø. 
Bản tùng Hóa thân sanh Tịnh tánh, 
Tịnh túnh thường tạt Hóa thân trung. 
Túnh sử Hóa thân hành chánh đạo, 
Đương lai uiên mãn chân uô cùng. 
3# + <6 ft BỊ › 
lệ 3ý Fp Z i#Ÿ. 
tt Hi 2L, 
„#ã| 3š Rp < Ấ ‹ 
Dâm tánh bản thị tịnh túnh nhân, 
Trừ dâm tức thị tịnh tánh thân. 
Túnh trung các tự ly ngũ dục, 
Kiến tánh sát-na túc thị chân. 
^23##i58?£X{P], 
Z.#'ĐRÑ tt. 
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21211 Ñ †E1h › 
®#nfI jk 3ã š Ố- . 

Kim sanh nhược ngộ Đốn giáo môn, 
Hốt ngộ tụ tánh, biến Thế Tôn. 
Nhược dục tu hành mịch tác Phật, 
Bất tri hà xứ nghĩ cầu chân. 

2# *b t†P É R## , 

Tñ Ä-FP + m?ỳ H - 

1, l] #2} W5 , 

Nhược năng tâm trung tự biến chân, 
Hữu chân tức thị thành Phật nhân. 
Bất biến tự tánh ngoại mịch Phát, 
Khởi tâm tổng thị đại sỉ nhân. 

%⁄R #tjk Ƒ 2}, Ñj › 

1# RA /R ñ l8 ¿ 

‡Kšk ấy 4È # li 2 › 

St ÑR,X1&1& . 

Đốn giáo pháp môn bim dĩ lưu, 
Cứu độ thế nhân tu tự tu. 

Báo nhữ đương lai học đạo giỏ: 
Bất tác thử biến đại du du. 


Ép d4 Œ.. +H . Xx437®tt 8À 1, 1Erlĩ 
ÄÈ š3 8 JÄ › À5 hị. 3? 2E › 3È-# Š: Ý › 3È 
E#*.242#4> 2, Ñ]Ñ 1+ H.,.®Ø) #—~j?#, ⁄ t8 
. & xát,  X 3È › 4t #£E.. Z6 S#fvviŠ , 
Xâzš*.. 2x, 4k W.d. § R 1Á, 1k 
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- T4.1n5EH. #14834, HC8 EE3t, 7t & 7H: 


3 . 2/7418. 
Sư thuyết kệ dĩ, cáo viết: “Nhữ đẳng hảo trụ! Ngô diệt độ 
hậu, mạc tác thế tình bi khấp võ lệ, thọ nhân điếu vấn. Thân 
trước hiếu phục, phi ngô đệ tử, diệc phi Chánh pháp. Đản 
thức tự bản tâm, kiến tự bản tánh, vô động vô tĩnh, vô sanh 
vô diệt, vô khứ vô lai, vô thị vô phi, vô trụ vô vãng. Khủng 
nhữ đẳng tâm mê, bất hội ngô ý. Kim tái chúc nhữ, linh nhữ 
kiến tánh. Ngô diệt độ hậu, y thử tu hành, như ngô tại nhật. 
Nhược vi ngô giáo, túng ngô tại thế, diệc vô hữu ích.” Phục 
thuyết Kệ viết: 

7UUS1#-#-: 

J§ NŠ i4 XÃ. 

+¿ #i BỐT BH › 

3n & . 

Ngột ngột bất tu thiện: 

Đằng đằng bất tạo ác. 

Tịch tịch đoạn biến uăn, 

Đãng đãng tâm uô trước. 


Éh d4 Ú, › 3m4 £ £ ý, Z1! ]^ÁH . 87A4. ® 
34‡È4L.. 2X: X #m 3 › dg bú Bị dh;› 3k kSSM › 
#} K96 

Sư thuyết Kệ dĩ, đoan tọa chí tam canh, hốt vị môn nhân viết: 
“Ngô hành hỹ.” Yêm nhiên thiên hóa. Ư thời, dị hương mãn 
thất, bạch hồng thuộc địa, lâm mộc biến bạch, cầm thú ai 
minhl 


+ —H..34. ðt “#R'E1ã›8 P1 Á 1ú 14 #+it ñ 4, 
#4 3xZr>. 7# #lH › #}# 3l. tụ Đ lạ 5. 
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tỳ. ## ñ Ñ . T—H› †<=H.‡2rff 
JỊ 13 2%, ím Ị ° Xét: +1 sót it: BỊ , thật ° 7 
2 >#‡v)#-#, k>. Pì^A)&yqW+* tt. lý Ly) 
3#. E34 fñ-nšã ÁA3#*.. 2224N Xu hớøUL,. ñ E 
#®iX, =H 4ï. 80 Ã BÌ., Ê #t 3 2ƒ › 4 ÉP iế 
?ï s 
Thập nhất nguyệt, Quảng, Thiều, Tân tam quận quan liêu ky 
môn nhân tăng tục tranh nghinh chân thân, mạc quyết sở 
chi. Nãi phần hương đảo viết: “Hương yên chỉ xứ, Sư sở quy 
yên”. Thời hương yên trực quán Tào Khê. Thập nhất nguyệt, 
thập tam nhật, thiên thần khám tính sở truyền y bát nhi hồi. 
Thứ niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật, xuất khám. Đệ tử 
Phương Biện dĩ hương nê thướng chỉ. Môn nhân ức niệm 
“thủ thủ ” chi ký, toại tiên dĩ thiết diệp tất bố, cố hộ Sư cảnh 
nhập tháp. Hốt ư tháp nội, bạch quang xuất hiện, trực 
thướng xung thiên, tam nhật thủy tán. Thiều Châu tấu văn, 
phụng sắc lập bi, kỷ Sư đạo hạnh. 
ññ 4k6 -Ƒ 7X. # —†wiÿỹ. =-}7L2 55. ở 
Mi) + <-† ki. fẾ ñ1úy # v9} =AÝ,, tồi 4 
>> ` = - > >> » 
XuW⁄⁄n‡rÉL. lÈ J8 13132 › 'P ĐÀN Ẵ ĐỆ › 
3 23kil22.. ðj181ð 44. v\Hñ 7£ H. Mỹ Ị# Z T › 
Si HP L3 ‹ 
Sư xuân thu thất thập hữu lục. Niên nhị thập tứ truyền y, tam 
thập cửu chúc phát. Thuyết pháp lợi sanh tam thập thất tải. 
Đắc chỉ tự pháp giả tứ thập tam nhân. Ngộ đạo siêu phàm 
giả mạc tri kỳ số. Đạt-ma sở truyền tín y, Trung Tông tứ ma 
nạp, bảo bát, cập Phương Biện tố Sư chân tướng, tinh đạo 
cụ đẳng, chủ tháp thị giả thi chi, vĩnh trấn Bảo Lâm Đạo 
tràng. Lưu truyền Đàn Kinh, dĩ hiển tông chỉ. Thử giai hưng 
long Tam Bảo, phổ lợi quần sanh giả. 
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+ VIỆT VĂN Ộ 
PHẨM THỨ X 


DẶN DÒ 


Một ngày kia, Sư gọi hết môn đổ như các vị Pháp 
Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí 
Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như... mà 
dạy rằng: 

“Các ngươi chẳng giống như người khác, sau khi ta 
diệt độ mỗi người đều làm thầy một phương. Vậy ta dạy 
các ngươi cách thuyết pháp chẳng mất bản tông. 

“Trước hết nên đưa ra Pháp môn ba khoa, chỗ động 
chỗ dụng gồm ba mươi sáu pháp đối. Ra vào lìa cả hai 
bên, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Chợt có người 
đến hỏi pháp, nói ra lời nào đều nêu thành cặp, đều lấy 
pháp đối, chỗ đến chỗ đi làm nhân cho nhau. Cứu cánh 
thì hai pháp đều trừ hết, không có cả nơi đi nữa. 

“Pháp môn ba khoa đó là: ấm, giới, nhập. Ấm là 
năm ấm: sốc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là mười hai 
nhập, gồm có bên ngoài sáu trần: sếc, thơnh, hương, 0ị, 
xúc, pháp; bên trong sáu cửa:' nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý. Giới là mười tám giới, gồm sáu trần, sáu cửa và sáu 





1 : ấ ` 
Thường vân gọi là sáu căn. 
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thức. Tự tánh hàm chứa được muôn pháp, gọi là 
Hàm tàng thúc. Nếu khởi sự suy lường, tức liền chuyển 
thức, sanh sáu thức, ra sáu cửa, thấy sáu trần, như vậy 
tất cả mười tứm giới đều do tự tánh khởi dụng. Tự 
tánh nếu tà, khởi nên mười tám pháp tà; tự tánh nếu 
chánh, khởi nên mười tám pháp chánh. Nếu chỗ dụng 
ác, tức chỗ dụng của chúng sanh; nếu chỗ dụng thiện, 
tức là chỗ dụng của Phật. 

“Chỗ dụng đó do nơi đâu? Do tự tánh mà có các 
pháp đối nơi ngoại cảnh. Vô tình có năm cặp đối: trời 
đối với đất, mặt trời đối với mặt trăng, sáng đối với 
tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Đó là năm cặp 
đối nhau. 

“Pháp tướng và ngôn ngữ có mười hai cặp đối nhau: 
lời nói đối với pháp, có đối với không, sắc đối với không 
sắc, tướng đối với không tướng, hữu lậu đối với vô lậu, 
sắc đối với không, động đối với tĩnh, trong đối với đục, 
phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn 
đối với nhỏ. Đó là mười hai cặp đối nhau. 

“Tự tánh khởi dụng mười chín cặp đối nhau: dài đối 
với ngắn, tà đối với chánh, si đối với tuệ, ngu đối với 
trí, loạn đối với định, từ đối với độc, trì giới đối với sai 
quấy, chánh trực đối với tà vạy, thật đối với hư, hiểm 
đối với bình, phiển não đối với Bồ-đề, thường đối với 
vô thường, bi đối với hại, mừng đối với giận, bố thí đối 
với bủn xỉn, tới đối với lui, sanh đối với diệt, pháp 
thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân. Đó là 
mười chín cặp đối nhau. 

“Ba mươi sáu pháp đối ấy, nếu hiểu cách dùng, tức 
nói được thông suốt hết thảy kinh pháp; ra vào lìa khỏi 
hai bên. Tự tánh động dụng, cùng người nói năng. Bên 
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ngoài ở nơi tướng lìa khỏi tướng, bên trong ở nơi 
không lìa khỏi không. Nếu trọn vướng mắc vào tướng, 
tức là tăng thêm tà kiến. Nếu trọn chấp lấy không, tức 
là tăng thêm vô minh. Những người chấp không hủy 
báng kinh điển, liền nói thẳng là chẳng dùng uăn tự. 
Nếu đã nói chẳng dùng văn tự, người ta lẽ ra chẳng cần 
đến ngôn ngữ. Chỉ lời nói ấy, cũng là tướng văn tự. Lại 
nói rằng, chỉ thẳng chẳng lập uăn tự. Tức nhiên hai chữ 
chẳng lập cũng là văn tự rồi. Thấy người thuyết pháp 
liền chê bai, bảo là mắc vào văn tự. Các ngươi nên biết 
rằng, tự mình ngu mê còn nhẹ, lại đi hủy báng kinh 
Phật! Chẳng suy xét rằng hủy báng kinh điển, tội 
chướng không nói hết! 

“Nếu vướng mắc lấy tướng ở ngoài làm pháp cầu 
chân, hoặc rộng mở đạo tràng thuyết những lẽ có không 
lầm lạc, những người như vậy dẫu qua nhiều kiếp cũng 
chẳng thể thấy tánh. Chỉ nghe rồi y theo pháp mà tu 
hành, đừng nên cố dứt cho hết trăm mối nghĩ mà đối 
với đạo phải bị che chướng. Nếu nghe thuyết mà chẳng 
tu, khiến cho người ngược lại sanh ra tà niệm. Chỉ y như 
pháp mà tu hành, là bố thí pháp không trụ nơi tướng. 


“Các ngươi nếu đã ngộ đạo, hãy y theo đó mà thuyết, 
y theo đó mà dùng, y theo đó mà hành, y theo đó mà 
làm, tức là chẳng mất bản tông. Nếu có người hỏi nghĩa, 
khi hỏi có thì dùng &hông mà đáp; hỏi &hông dùng có 
mà đáp; hỏi £hánh dùng phờm mà đáp; hỏi phờm dùng 
thánh mà đáp. Hai bên làm nhân cho nhau, sanh ra 
nghĩa frung đạo. Cứ thế, một hỏi thì một đáp, dù có hỏi 
nhiều câu khác cũng cứ y theo cách ấy mà đáp, tức 
không thất lý. Giả như có người hỏi rằng: “Thế nào gọi 
là ¿ố? Đáp rằng: “Sớng là nhân, /ố; là duyên. Sóng hết 
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thời ¿ốï.` Đem lẽ sớng làm rõ lẽ /ố, đem lẽ £ố: làm rõ 

lẽ sớng. Qua lại làm nhân cho nhau, thành nghĩa trung 
đạo. Dù hỏi thêm nữa, cũng đều như thế mà đáp. Các 
ngươi về sau này truyền pháp, y theo cách ấy mà truyễển 
trao dạy dỗ, đừng bỏ mất tông chỉ.” 


Tháng bảy năm Nhâm Tý,' Sư bảo môn đồ qua chùa 
Quốc Ân tại Tân Châu xây tháp,? hối thúc thợ làm 
nhanh, qua cuối mùa hạ năm sau làm lễ khánh thành. 

Mùng một tháng bảy,” Sư nhóm đô chúng, dạy 
rằng: “Đến tháng tám này, ta muốn lìa khỏi thế gian. 
Các ngươi có điều nghi nên hỏi sớm đi, ta phá nghỉ cho, 
khiến các ngươi hết mê. Sau khi ta đi rồi, không có 
người dạy các ngươi.” 

Pháp Hải cùng các môn đồ nghe lời này thảy đều sa 
nước mắt khóc. Duy chỉ có Thần Hội là thần sắc không 
thay đổi, chẳng khóc. Sư nói: “Tiểu sư Thần Hội đạt được 
chỗ thiện, bất thiện như nhau, chê khen chẳng động, 
buồn vui chẳng sanh; còn những người khác chẳng được gì 
cả. Vậy bao năm nay ở chùa, các ngươi tu pháp chỉ? Nay 
các ngươi bi lụy, ấy là vì ai mà lo? Nếu lo vì ta chẳng biết 
nơi đi, thì ta tự biết nơi đi. Nếu ta chẳng biết nơi đi, thì 
đã chẳng báo trước với các ngươi. Các ngươi bi lụy, thật là 
vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi, ắt chẳng nên 
bi lụy. Pháp tánh vốn không có sanh diệt, đến đi. Tất cả 
hãy ngồi lại đây nghe ta thuyết một bài kệ, gọi là Kệ 
Chân Giả Động Tĩnh. Tụng bài kệ này là với ta cùng một 





: Tức là năm 712, năm đầu niên hiệu Thái Cực, đời vua Đường Duệ Tông. 
Cũng trong năm ấy lại đổi niên hiệu là Diên Hòa. 
š Chuẩn bị cho sự viên tịch của Sư. 

Mồng một tháng bảy năm Quý Sửu (713). 
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ý. Y theo đó mà tu hành, sẽ chẳng mất tông chỉ.” 


Chúng tăng làm lễ, thỉnh Sư nói kệ: 


Hết thảy không có chân, ' 
Đừng xem đó là chân. 
Nếu thấy lẽ chân thật, 
Thấy tất củ hông chân. 


Nếu tự mình có chân, 
Lìa giả, tức tâm chân. 
Tự tâm chẳng lìa giả, 
Không chân, chốn nào chân? 


Có tình liền biết động, 
Không tình liền chẳng động. 
Nếu tu theo chẳng động, 
Đồng uô tình chẳng động. 


Nếu tìm thật chẳng động, 
Nơi động có chẳng động. 
Chẳng động là chẳng động, 
Vô tình bhông mâm Phật. 


Khéo phân biệt được tướng, 
Nghĩa đệ nhất chẳng động. 
Chỉ nhìn theo cách ấy, 

Túức là chân như dụng. 


Chân ở đây là chân thật. 
Hai câu này dẫn ý trong phẩm Phật quốc, kinh Duy-ma. 
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Khuyên những người học đạo: 
Gắng súc nên dụng ý. 

Đừng đến chỗ Đại thừa, 

Chấp giữ trí sanh tử. 


Nếu nghe quug tương ứng, 
Liền cùng bàn nghĩa Phật. 
Nếu thật chẳng tương ứng, 
Chóp tay, tùy hoơn hỷ. 


Tông này uốn bhông tranh, 
Tranh liền mất đạo ý. 

Vướng mắc chỗ nghịch tranh, 
Tự tánh uòo sanh, tử. 

Khi ấy, đô chúng nghe thuyết kệ rồi, tất cả đều làm 
lễ. Thể theo ý Sư, thảy đều thâu nhiếp tâm, y theo pháp 
mà tu hành, chẳng tranh luận nữa. Biết là Đại sư chẳng 
còn trụ lâu ở đời, Pháp Hải liền lên tòa, lạy hai lạy, hỏi 
rằng: 

“Sau khi Hòa thượng nhập diệt, y pháp nên truyền 
cho người nào?” 

Sư đáp rằng: “Những điều ta thuyết giảng từ khi ở 
chùa Đại Phạm cho tới nay, hãy ghi chép lại mà cho lưu 
hành, đề tựa là Kinh Phớp Bảo Đàn. Các ngươi hãy giữ 
gìn, truyền trao cho nhau, độ khắp quần sanh. Chỉ y 
theo đó, gọi là chánh pháp. Nay ta vì mọi người mà 
thuyết pháp, chứ chẳng truyền y. Vì lòng tin của các 
ngươi đã thuần thục, quyết định không còn nghi ngờ, có 
thể nhận nổi việc lớn. Lại theo ý Tổ Đạ¿-ma truyền kệ, 
thì y chẳng nên truyền. Kệ như thế này: 


Tơ uốn đến nơi này, 
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Truyền Phúp cứu người mê. 
Một hoa nở năm cánh, Ï 
Kết quả tự nhiên thành. 


Sư lại dạy rằng: “Các vị thiện tri thức! Hãy tịnh tâm 
nghe ta thuyết pháp: Nếu muốn thành tựu trí tuệ, phải 
đạt được Nhất tướng Tơm-muộit và Nhất hạnh Tưm-muội. 


“Như ở khắp mọi nơi mà chẳng trụ nơi tướng, ở 
trong tướng ấy chẳng sanh lòng yêu ghét, cũng không 
lấy bỏ, chẳng nghĩ những sự lợi ích, thành hoại, trong 
tâm an nhàn, điểm tĩnh, rỗng rang, đạm bạc; đó gọi là 
Nhất tướng Tm-muội. 


“Như ở khắp mọi nơi, trong khi đi đứng nằm ngồi, 
thuần một lòng ngay thẳng, chẳng động đạo tràng, thật 
thành tựu Tịnh độ, đó gọi là Nhất hạnh Tưmn-muội. 


“Nếu người nào đủ hai loại Tơm-mmuội ấy, như đất có 
sẵn mâm giống, hàm chứa, nuôi dưỡng cho lớn để thành 
thục kết quả. Nhất tướng Taơm-muội, Nhất hạnh Tưm- 
muội cũng giống như vậy. Nay ta thuyết pháp như mưa 
đúng mùa, thấm nhuần khắp mặt đất. Phật tánh của các 
ngươi như những hạt giống gặp mưa, thảy đều phát sanh. 
Theo lời chỉ bảo của ta, quyết sẽ được Bồ-đề; theo như 
hạnh của ta, nhất định chứng diệu quả. Hãy nghe bài kệ 
này: 

Đất tâm sẵn giống lành, 
Gặp mưa, nảy mâm sơnh. 
Bùng ngộ tình hod rồi, 


Đạt Ma Sơ Tổ (một hoa) truyền pháp qua năm đời là năm vị Tổ (năm cánh), 
từ Nhị tổ cho đến Lục tổ. 
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Quả Bồ-đề tự thành.” 


Sư thuyết kệ rồi, lại nói rằng: “Pháp chẳng phân hai, 
tâm cũng như vậy. Đạo vốn thanh tịnh, cũng không có 
các tướng. Các ngươi cẩn thận, chớ rơi vào chỗ quán tịnh 
hoặc cố làm trống không tâm mình. Tâm này vốn tịnh, 
không thể lấy, không thể bỏ. Mỗi người nên tự mình 
gắng sức, khéo tùy duyên mà đi đi.” 


Khi ấy, đồ chúng đều làm lễ và lui ra. 


E1 LH 


Ngày mùng tám tháng bảy, Đại sư thình lình bảo 
chúng môn đồ rằng: “Ta muốn về Tân Châu, các ngươi 
mau chuẩn bị thuyền.” 

Đại chúng buồn thảm, thiết tha cầm lại. Sư nói: 

“Chư Phật ra đời còn thị hiện nhập NMiế-bàn. Có 
đến tất có đi, cũng là lẽ đương nhiên. Hình hài này của 
ta ắt có chỗ về.” 

Đại chúng thưa hỏi: “Từ đây Sư đi, sớm muộn rồi có 
trở về chăng?” 

Sư nói: “Lá rụng về cội.”' 

Ngày về không nói. 

Chúng lại hỏi rằng: “Chánh pháp nhãn tạng? truyền 





Cũng như lá rụng về cội, Sư định trở về quê quán là xứ Tân Châu mà viên 
tịch. 

Chánh pháp nhãn tạng: chỗ bí yếu trong chánh pháp, như con mắt là chỗ 
quan yếu nhất của thân người. 
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cho ai?” 

Sư đáp: “Ai có đạo thì được, ai vô tâm thì thông 
hiểu.” 

Chúng lại hỏi: “Về sau không có nạn gì chăng?” 

Sư đáp rằng: “Sau khi ta tịch diệt chừng năm, sáu 
năm, sẽ có một người đến lấy đầu ta. Hãy nghe lời sấm 
này: 

Đầu thờ cha mẹ, 
Miệng cân miếng ăn. 
Gặp nạn tên Mãn, 
Dương, Liễu là quan. Ï 


Sư lại nói: “Sau khi ta đi bảy mươi năm, có hai vị 
Bồ-tát từ phương Đông lại, một vị xuất gia, một vị tại 
gia, đồng thời chấn hưng, giáo hóa, gây dựng lại tông 
phái, xây dựng lại cảnh chùa, làm cho thạnh vượng đạo 
pháp.” 

Chúng lại hỏi: “Từ Phật tổ ứng hiện đến nay truyền 
trao đã mấy đời, xin chỉ bảo cho biết.” 

Sư đáp: “Phật xưa ứng thế nhiều vô số, không thể 
tính đếm, kể hết. Nay chỉ lấy bảy vị làm đầu. Đời quá 
khứ Trang nghiêm Kiếp có Phật 7-bò-th¡, Phật Thi-bhí, 
Phật 7y-xớ-phù. Về Hiền Kiếp này có Phật Cáu-lưu-tôn, 
Phật Cáu na-hàm Máu-ni, Phật Ca-diếp và Phật Thích- 
cơ. Đó là bảy vị Phật. 

“Phật 7ích-ca bắt đầu truyền cho Tôn giả Ma-ha 





Sau này ứng việc Trương Tịnh Mãn nhận tiền của Kim Đại Bi, đến lấy trộm 
đầu Lục Tổ, nhằm lúc Dương Khảẩn làm Huyện lệnh, Liễu Vô Thiểm làm Thứ sử. 
Xem phụ lục: Chuyện kể của người giữ tháp. 
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Ca-diếp là Tổ thứ nhất. 

“Tổ thứ hai là Tôn giả A-nơn, Tổ thứ ba là Tôn giả 
Thương-ng Hòa-tu, Tổ thứ tư là Tôn giả u-ba-cúc-đa, 
Tổ thứ năm là Tôn giả Đề-đa-cơ, Tổ thứ sáu là Tôn giả 
Di-già-ca, Tổ thứ bảy là Tôn giả Bèò-tu-mệt-đa, Tổ thứ 
tám là Tôn giả Phật-đà Nan-đề, Tổ thứ chín là Tôn giả 
Phục-đà Mật-đa, Tổ thứ mười là Tôn giả Hiếp,' Tổ thứ 
mười một là Tôn giả Phú-nœ Dạ-xa, Tổ thứ mười hai là 
Đại sĩ Mã Minh, Tổ thứ mười ba là Tôn giả Ca-£ỳ Ma-Tia, 
Tổ thứ mười bốn là Đại sĩ Long-thọ, Tổ thứ mười lăm là 
Tôn giả Ca-na-đề-bà, Tổ thứ mười sáu là Tôn giả La- 
hâu-lIa-đa, Tổ thứ mười bảy là Tôn giả Tờng-già Nan-đề, 
Tổ thứ mười tám là Tôn giả G¡iò-da Xá-đơ, Tổ thứ mười 
chín là Tôn giả Cưu-maœ-ia-đa, Tổ thứ hai mươi là Tôn 
giả Xà-da-đa, Tổ thứ hai mươi mốt là Tôn giả Bà-u 
Bàn-đầu, Tổ thứ hai mươi hai là Tôn giả Ma-nô-la, Tổ 
thứ hai mươi ba là Tôn giả Hợc-iặc-nơ, Tổ thứ hai mươi 
bốn là Tôn giả Sư Tử,? Tổ thứ hai mươi lăm là Tôn giả 
Bà-xá Tư-đa, Tổ thứ hai mươi sáu là Tôn giả Bất-như 
Mật-đa, Tổ thứ hai mươi bảy là Tôn giả Bớ¿-nhã Đa-Tla, 
Tổ thứ hai mươi tám là Tôn giả Bồ-đề Đạ£-ma,? Tổ thứ 
hai mươi chín là Đại sư Huệ Khả, Tổ thứ ba mươi là Đại 
sư Tăng Xán, Tổ thứ ba mươi mốt là Đại sư Đạo Tín, Tổ 
thứ ba mươi hai là Đại sư Hoằng Nhẫn. Huệ Năng này 
là Tổ thứ ba mươi ba. 





1 


5 Hiếp Tôn giả ( # #+#) cũng có tên là Bà-lật Thấp-bà (##;#% ) 


Cũng có tên là Sư Tử Bồ-đề ( /“-7#‡#‡ ). 

Tổ Bồ-đề Đạt-ma sang Trung Hoa truyền bá Thiền tông đầu tiên nên là Sơ 
Tổ của Thiền Trung Hoa. Theo đó mà truyền thừa thì ngài Huệ Năng là Tổ thứ 
sáu. Điều đặc biệt là sau khi Đạt-ma sang Trung Hoa, không thấy ghi chép gì về 
sự truyền nối tiếp nữa ở Ấn Độ. 
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“Các vị Tổ trên đây đều có sự truyền nối rõ 
ràng.' Các ngươi về sau, đời này lưu truyền đời kia, cũng 
đừng để cho lâm lạc.” 


Đại chúng nghe xong, tin nhận lời Tổ, làm lễ lui ra. 


L¬ 
" E1 
Ngày mùng 3 tháng 8 năm Quí Sửu,? Đại sư dùng 
bữa ở chùa Quốc Ân xong rồi, bảo đô chúng rằng: 














“Các ngươi theo thứ tự mà ngồi, ta từ biệt các 
ngươi.” 

Pháp Hải bạch rằng: “Hòa thượng lưu lại giáo pháp 
chi, khiến cho người mê đời sau thấy được Phật tánh?” 

Sư nói: “Các ngươi hãy lắng nghe đây. Người mê đời 
sau nếu nhận biết chúng sanh, tức là Phật tánh. Nếu 
chẳng nhận biết chúng sanh, dù muôn kiếp tìm Phật 
cũng khó gặp. Nay ta dạy các ngươi nhận biết chúng 
sanh nơi tự tâm, thấy tánh Phật nơi tự tâm. Muốn câu 
thấy Phật, chỉ cần nhận biết chúng sanh. Chỉ vì chúng 
sanh làm mê tánh Phật, chẳng phải tánh Phật làm mê 
chúng sanh. Tự tánh giác ngộ, chúng sanh là Phật; tự 
tánh ngu mê, Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, 
chúng sanh là Phật; tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. 
Các ngươi nếu trong tâm hiểm sâu tà vạy, tức là Phật che 
lấp trong chúng sanh. Một niệm công bằng chánh trực, 
tức chúng sanh thành Phật. Trong tâm ta tự có Phật. 





Ì Từ Sơ Tổ là Ca-diếp cho đến ngài Huệ Năng là Tổ thứ ba mươi ba, đều giữ lệ 


truyền y bát. 
Tức là năm 713 niên hiệu Tiên Thiên thứ 2, Đường Huyền Tông. 
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Phật tự tâm mới thật là Phật. Nếu tự mình không có 

tâm Phật, thì cầu Phật ở đâu? Tự tâm của các ngươi là 
Phật, đừng hồ nghi nữa. Bên ngoài không một vật gì có 
thể kiến lập được, chỉ đều là tự bản tâm sanh ra muôn 
pháp. Cho nên kinh nói rằng: “Tâm sơnh, các phúóp đều 
sanh; tâm diệt, các pháp đều diệt.) Nay ta lưu lại một 


bài kệ để từ biệt các ngươi, gọi là Kệ Tự tánh chân Phật. 


Người đời sau hiểu được ý kệ thì tự thấy bản tâm, tự 
thành Phật đạo.” Kệ rằng: 


Chân như tự tánh là chân Phật, 

Ba độc, tà biến? ấy uua ma. 

Trong lúc tà mê, mu đến của, 

Những bhi chánh biến, Phật trong nhà. 


Trong tánh tà biến, bơ độc sưnh, 
Ấy lờ uua ma lại đến uiễng. 
Chúnh biến trong tâm trừ ba độc, 
Ma hóa làm Phật, thật bhông giả. 


Pháp thân, Báo thân uà Hóa thân, 
Ba thân xưa nay là Một thân. 

Quay nhìn trong tánh, tự thấy được, 
Chính là nhân thành Phật Bồ-đề. 


Vốn từ Hóa thân sanh tánh tịnh, 
Túnh tịnh lạt thường trong Hóa thân. 
Do tánh, Hóa thân hành đạo chúnh, 
Ngày sưu Uuiên mãn thật uô cùng. 


Ba độc : tham, sân, si. 
Tà kiến: những kiến giải sai lầm. 
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Tánh dâm uốn là nhân tánh tịnh, 
Trừ dâm, tức làm sạch túnh thân. 
Trong tánh đều tự bỏ năm dục, 
Nguy bhi thấy tánh, túc là chân. 


Đời này nếu gặp pháp Đốn giáo, 
Chợt ngộ tự tánh, thấy Như Ldi. 
Nếu muốn tu hành câu làm Phột, 
Chẳng biết nơi đâu cầu được chân. 
Nếu tự trong tâm thấy được chân, 
Chân ấy chính là nhân thành Phật. 
Chẳng thấy tự tánh, ngoài tìm Phật, 
Sanh tâm đều là hạng ngu đần. 


Pháp môn Đốn giáo nay đã truyền, 
Cứu độ người đời, nên tự tu. 

Những người học đạo uê sau này, 
Không chỗ thấy ấy, thấy thênh thang. 


Sư thuyết Kệ rồi, bảo rằng: “Các ngươi nên khéo giữ 
gìn. Sau khi ta diệt độ, chớ theo thường tình thế tục bi 
lụy khóc lóc, mặc đồ tang, bày chuyện điếu vãn. Làm 
như vậy chẳng phải đệ tử ta, cũng chẳng hợp chánh 
pháp. Chỉ tự nhận biết bản tâm, tự thấy bản tánh, 
không động không tĩnh, không sanh không diệt, không 
qua không lại, không phải không quấy, không trụ không 
đi. Sợ rằng các ngươi tâm mê chẳng hiểu ý ta, nay dặn 
đò lại các ngươi lần nữa, khiến cho được thấy tánh. Sau 
khi ta diệt độ, y như vậy tu hành, như ta vẫn còn. Nếu 
trái lời dạy của ta, thì dầu ta còn tại thế cũng chẳng ích 


À 22 


gì.” Lại thuyết kệ rằng: 
Sừng sững chẳng tu lành, 
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Trơ trơ bhông tạo úc. 
Lụụng lặng dút thấy nghe, 
Làu làu tâm uô trước. 

Sư thuyết kệ rồi, ngôi ngay ngắn cho tới canh ba, 
thình lình bảo môn nhân rằng: “Ta đi đây”. Rồi an 
nhiên mà tịch.' Lúc đó, mùi hương lạ đầy nhà, cầu vồng 
màu trắng nối từ trời xuống đất, cây rừng biến ra màu 
trắng, chim muông kêu tiếng thảm thương. 

Đến tháng mười một, quan lại và môn nhân, kẻ 
tăng, người tục ở ba quận Quảng Châu, Thiều Châu và 
Tân Châu đều tranh nhau rước chân thân, không giải 
quyết được. Mọi người bèn đốt hương mà khấn rằng: 
“Khói hương bay hướng nào là Sư về nơi đó.” Khấn xong, 
khói hương bay về hướng Tào Khê. 

Ngày mười ba tháng mười một, dời linh cửu và y bát 
của Tổ truyền lại, rước về Tào Khê. Ngày hai mươi lăm 
tháng bảy năm sau, mở áo quan ra. Đệ tử là Phương 
Biện dùng bột hương nhão phết lên cúng dường. Môn 
nhân nhớ lại lời sấm “lấy đâu”, bèn dùng lá sắt, vải sơn 
bao quanh cổ Sư, rồi mới rước vào tháp. Thình lình, 
trong tháp có hào quang màu trắng hiện ra, xông thẳng 
lên trời, ba ngày sau mới tan. Quan Thiều Châu tâu việc 
ấy lên triều đình. Vua ban chiếu sai lập bia ghi đạo 
hạnh của Sư. 

Sư thọ 76 tuổi,” năm 24 tuổi được truyền y, 39 tuổi 
xuống tóc. Thuyết pháp làm lợi cho chúng sanh 37 năm. 
Kẻ nắm được tông chỉ nối pháp Sư có 43 người, còn kẻ 
ngộ đạo siêu phàm thì chẳng biết bao nhiêu mà kể. Tấm 


Qua đời, chỉ nghĩa là dời đi, giáo hóa phương khác. 
Ngài sanh năm Trinh Quán thứ 12 (638), tịch năm Tiên Thiên thứ 2 (713). 
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y làm tin từ Tổ Đạ¿-ma truyền lại,' cà-sa ma-nạp với 
bình bát quý của vua Trung Tông dâng cúng, và tượng 
của Sư do Phương Biện đắp, cùng các đồ đạo cụ khác, 
đều giao cho vị thị giả chủ tháp trông coi, giữ hoài ở đạo 
tràng Bảo Lâm. Lại lưu truyền bộ Đàn Kinh này để nói 
rõ tông chỉ. Hết thảy mọi việc trong đời Sư đều là để 
làm cho hưng long Tam Bảo, lợi ích khắp quần sanh vậy. 


- HẾT- 


1Ì Vị Tổ Đạt-ma được truyền thừa từ Tổ Ca-diếp xuống (đời thứ 28), nên tấm y 


này cũng chính là y do Đức Phật truyền lại. 
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Phụ lục 1: Chuyện kể cửa người giứ tháp 
+* Nguyên văn chữ Hán 
Éñ A344. £ ằẰ 7U T#: ®#›;Ý`H<=H›k*# 4 
33 t ản‡k 4l £ HỆ. A1 lộ A6 › Nu— nh... 
th. #ẴRÉ!#ã§412.. vn M2 JN đá. #4442 
‡ì.. È| È 3m &£ Ã1f HE. bu2uišÐ.. 1H, 2© 6 ñ 3 › 
đRl T188. ^. › tš đã MỊ #ñ R] ^: 117k, %?#14. x}N , 
ÈW^. 2©tÐÐIM 3. #01 10 4% 62 —+ 
+: ft xin X ÉT 3 › b8 ⁄‡ § BLY ‹ 
Sư nhập tháp hậu, chí Khai Nguyên thập niên, Nhâm Tuất, 
bát nguyệt, tam nhật, dạ bán hốt văn tháp trung như duệ 
thiết sách thinh. Chúng tăng kinh khởi, kiến nhất hiếu tử 
tùng tháp trung tấu xuất. Tầm kiến sư cảnh hữu thương. Cụ 
dĩ tặc sự văn ư châu huyện. Huyện lịnh Dương Khản, Thứ sử 
Liễu Vô Thiểm đắc điệp, thiết gia cầm tróc. Ngũ nhật, ư 
Thạch Giác thôn, bộ đắc tặc nhân, tống Thiều Châu cúc 
vấn. Vân: “Tánh Trương, danh Tịnh Mãn, Nhữ Châu, Lương 
Huyện nhân. Ư Hồng Châu, Khai Nguyên tự, thọ Tân-la tăng 
Kim Đại Bi tiền nhị thập thiên, linh thủ Lục Tổ Đại Sư thủ, 
quy Hải Đông cúng dường.” 
30 “† HÌ3A›; &EP 3u7ñ).. 772 £ Ÿ X. BÌÉñ b# 4 
#ñ 9, H ° *ø?† jš Éƒ 
Liễu thủ văn trạng, vị tức gia hình. Nãi cung chí Tào Khê, 
vấn Sư thượng túc Lịnh Thao › viết: “Như hà xử đoán?” 
3ú H ° 3w)Blikiza: #/ã2k®Ä. 48 VÀ 1b 3X É 3š và 2 
#-Ƒ S° , 3L : & BLẶ- , 3F”J##£ ° 


Thao viết: “Nhược dĩ quốc pháp luận, lý tu tru di. Đản dĩ 


Phật giáo từ bi, oán thân bình đẳng. Huống bỉ cầu dục cúng 
dường, tội khả thứ hỹ.” 
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30 *Ƒ Ju$# HH... ‡2#efWậP]JÄX . iš jL* 

Liễu Thú gia thán viết: “Thủy tri Phật môn quảng đại! Toại 

xá chỉ.” 

xa ng "1... đụ 2 , ## 

H› xử $ 1 B2 ‹ ® ñÈ.ZƑ ; ; Êñ ĐK, 

®p Šƒ ŸŸ )É ‹ ".... 3# 1< › TR #Ñ gi ¿ JK 

‡i> BỊ 3%; H;?]J2+ kjŸ+:*kxj. #2+l #Ð/&k 

› jấ 2u s} # › 2) 41ã lế. 

Thượng Nguyên nguyên niên, Túc Tông khiển sứ tựu thỉnh 

Sư y bát, quy nội cúng dường. Chí Vĩnh Thái nguyên niên, 

ngũ nguyệt, ngũ nhật, Đại Tông mộng Lục Tổ Đại Sư thỉnh y 

bát. Thất nhật, sắc Thứ sử Dương Giam vân: “Trẫm mộng 

cảm Năng Thiền sư, thỉnh truyền y, cà-sa, khước quy Tào 

Khê. Kim khiển Trấn Quốc Đại tướng quân Lưu Sùng Cảnh, 

đỉnh đái nhi tống. Trẫm vị chỉ quốc bảo, khanh khả ư bản tự 

như pháp an trí, chuyên linh tăng chúng thân thừa tông chỉ 

giả, nghiêm gia thủ hộ, vật linh di trụy”. 

1Ã 3\ Èụ ^ Tẩ đã › lŸ T36 nJÃ. 4z ƒ ŸLUN . 

Hậu hoặc vi nhân thâu thiết, giai bất viễn nhi hoạch. Như thị 

giả sổ tứ. 

Š #Ètàk X# EẪ. 4H 6Ð Ê 8E. XI #0. 1 

mm ' + 4t › àI| È 3p 7U › # È 2| 422? . 

Hiến Tông thụy Đại Giám Thiền sư, Tháp viết: Nguyên Hòa 

Linh Chiếu. Kỳ dư sự tích, hệ tái Đường Thượng thư Vương 

Duy, Thứ sử Liễu Tông Nguyên, Thứ sử Lưu Vũ Tích đẳng bi. 
+ 3# Ù P14 1á # 


Thủ tháp Søơ-môn LINH THAO lục 
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+» Dịch nghĩa 

Sau khi Sư nhập tháp, tới năm Khai Nguyên thứ 
10,' nhằm nửa đêm ngày mùng ba tháng tám, thình lình 
nghe trong tháp như có tiếng kéo dây sắt. Chúng tăng 
giựt mình thức dậy, ngó thấy một người mặc đồ tang” từ 
trong tháp chạy ra. Tìm thấy có vết thương nơi cổ Sư. 
Liền đem chuyện kẻ trộm trình lên châu, huyện. Quan 
Huyện lệnh là Dương Khản, quan Thứ sử là Liễu Vô 
Thiểm nhận được tin, sai quân đi tâm nã rất khẩn. 
Ngày thứ năm, bắt được tội phạm tại thôn Thạch Giác, 
giải về Thiều Châu tra hỏi. Lời khai rằng: “Họ Trương, 
tên Tịnh Mãn, người huyện Lương thuộc Nhữ Châu. Tại 
chùa Khai Nguyên nơi Hồng Châu có nhận hai chục 
ngàn quan tiền của một vị tăng xứ Tân La là Kim Đại 
Bi để lấy đầu của Lục Tổ Đại sư, đưa cho vị ấy đem về 
xứ Hải Đông cúng dường.” Quan Thú họ Liễu nghe lời 
khai, chưa vội gia hình. Bèn đích thân đến Tào Khê, hỏi 
môn đồ bậc cao của Sư là Lịnh Thao rằng: “Việc này xử 
đoán thế nào?” 

Thao đáp: “Nếu luận theo phép nước, thời lẽ nên 
giết. Nhưng lấy nghĩa từ bi của Phật giáo, thì coi oán 
thù với thân thích như nhau. Huống chi kẻ kia muốn cầu 
để cúng dường, nên thứ tội đi.” 

Quan Thú họ Liễu khen rằng: “Mới hay cửa Phật 
quảng đại!” Liên tha tội cho. 


Năm đầu niên hiệu Thượng Nguyên, vua Túc Tông 
sai sứ tới thỉnh y bát của Sư đem về nội cung cúng 





Tức là năm Nhâm Tuất (722), đời vua Đường Huyền Tông. 
Đồ trắng, như người chịu tang. 

Xứ Tân La thuộc về Hàn Quốc (cũng gọi Triều Tiên, Cao Ly) 
Là năm 756. 


+ C2 ke = 
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dường. Qua năm đầu niên hiệu Vĩnh Thái,' ngày 
mồng năm tháng năm, vua Đại Tông nằm mộng thấy 
Lục Tổ Đại sư đến thỉnh y bát. Ngày mùng bảy, vua 
giáng sắc cho viên Thứ sử Dương Giam rằng: “Trẫm 
mộng thấy Năng Thiền sư xin đem truyễển y, cò-sơ trở 
về Tào Khê. Nay sai Trấn quốc Đại tướng quân Lưu 
Sùng Cảnh đội đầu mà đưa đến. Trẫm xem là đồ quốc 
bảo. Nhà ngươi nên theo như phép tắc, đặt yên tại 
chùa ấy, chuyên khiến cho tăng chúng thân thừa tông 
chỉ, thủ hộ nghiêm nhặt, đừng để mất đi.” 

Về sau, cũng có khi bị người lấy trộm, đều tìm kiếm 
chẳng xa mà bắt lại được. Như vậy có đến ba bốn lần. 

Vua Hiến Tông”? ban thụy hiệu là Đại Giám Thiên sư, 
đề tên tháp là Nguyên Hòa Linh Chiếu. Còn những sự 
tích khác, hiện chép tại các bài văn bia của quan 
Thượng thư Vương Duy, quan Thứ sử Liễu Tông Nguyên, 
quan Thứ sử Lưu Vũ Tích đời nhà Đường. 


Kẻ giữ tháp là Sa-môn LINH THAO ghi 


Là năm 768. 
Trị vì từ năm 806 đến năm 820. 
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